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MỞ ĐẦU 

1. Tình cấp thiết của đề tài 

Chủ đề lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp đã thu hút sự 

quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong thời gian qua. Kết quả của các công trình 

nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động 

đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy năng suất lao động và gia tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Đây được xem là một chiến lược quan trọng nhằm tạo ra lợi thế cạnh 

tranh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đồng thời nâng cao uy 

tín của doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy, dưới góc độ lý luận, nghiên cứu lợi ích 

kinh tế của người lao động góp phần làm sáng tỏ trạng thái quan hệ lợi ích kinh tế và 

mức độ phân phối lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ lợi ích đó. Từ đó, bổ sung 

cơ sở lý luận để xây dựng chính sách phân phối thu nhập phù hợp, đảm bảo công 

bằng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực dệt may. 

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, trình độ sản 

xuất còn thấp, nguồn lao động dồi dào nhưng chủ yếu là lao động chưa trải qua đào 

tạo. Trong đường lối phát triển CHH, HĐH thời kỳ đổi mới đất nước, Nhà nước rất 

quan tâm đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong đó có ngành dệt 

may. Gần 40 năm đổi mới đã chứng minh ngành dệt may có những đóng góp rất lớn 

vào việc gia tăng quy mô kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải 

quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Tỉnh Nam Định có truyền 

thống và thế mạnh phát triển ngành dệt may. Năm 2022 số lượng doanh nghiệp dệt 

may là 422 doanh nghiệp, thu hút 133.519 lao động, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

11,41%, doanh thu thuần đạt 755.027,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 30.429,2 

tỷ đồng [108]. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh ngày càng nâng cao và từng 

bước hội nhập kinh tế để tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu với quy mô sản 

xuất ngày càng được mở rộng. Qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nam 

Định, tạo ra việc làm mới, xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình kinh tế - xã hội. 

Trên nền tảng phát triển đó, các công ty dệt may từng bước thực hiện lợi ích kinh tế 

cho người lao động như tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định, thực hiện bảo hiểm theo 

luật định và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động...  
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Tuy nhiên, thu nhập của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam 

Định đạt 9,7 triệu đồng/tháng thấp hơn so với thu nhập trung bình của lao động dệt 

may cả nước và thu nhập của người lao động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và thấp 

hơn mức lương đủ sống được tính toán bởi Liên minh sàn lương châu Á (AFWA). 

Ngoài ra, tỷ lệ giữa tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động so với tốc độ tăng 

trưởng của lợi nhuận đạt 55,4%. Tỷ lệ giữa chi phí lao động với doanh thu của công 

ty dệt may cũng rất thấp chỉ đạt 18,14%. Điều này phản ánh quan hệ phân phối trong 

công ty dệt may chưa hợp lý dẫn tới lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may chưa đạt được như kỳ vọng. Trạng thái quan hệ lợi ích kinh tế giữa người 

lao động và chủ sở hữu công ty dệt may có những thời điểm không hài hòa, thường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế. Hậu quả là đình công, ngưng 

việc tập thể ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và mức độ phức tạp của vụ việc. 

Điều này làm giảm vai trò động lực phát triển của lợi ích kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất lao động của các công ty dệt may, gây 

mất trật tự an toàn xã hội và khả năng thu hút vốn đầu tư và kìm hãm tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh Nam Định. Vì vậy, thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 

công ty dệt may, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 

Chính vì vậy, nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty 

dệt may ở tỉnh Nam Định có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu 

sẽ góp phần xây dựng quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động với người sử dụng 

lao động hài hòa, ổn định và đảm bảo sự công bằng trong phân phối lợi ích kinh tế tại 

các công ty dệt may. Qua đó, thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững theo hướng 

nâng cao giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.  Do đó, đề tài: Lợi ích 

kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định được nghiên 

cứu sinh lựa chọn làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận để đánh giá thực trạng lợi ích kinh 

tế của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định. Từ đó, đề xuất các 
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quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện ở 

tỉnh Nam Định trong những năm tiếp theo. Trong đó, chuyên sâu được hiểu là lợi ích 

kinh tế gắn với từng lao động cụ thể với các vị trí việc làm, ngạch bậc, công đoạn 

khác nhau, tương ứng với đó là người lao động được hưởng lợi ích kinh tế khác nhau 

theo nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm khắc phục tình trạng phân phối bình 

quân. Thích ứng là phù hợp với thực tiễn, điều kiện cụ thể của quốc gia, tỉnh và công 

ty dệt may trong một thời kỳ nhất định. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu, luận án có các nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan 

đến đề tài đã được công bố. Trong đó, chỉ ra những nội dung đã được luận giải và 

những vấn đề chưa được đề cập hoặc đã được đề cập nhưng chưa đầy đủ. Từ đó, làm 

rõ khoảng trống khoa học mà luận án cần phải tập trung nghiên cứu. 

- Xây dựng khung lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may dưới góc độ tiếp cận của khoa học Kinh tế chính trị. Đồng thời nghiên cứu 

kinh nghiệm của một số tỉnh/thành phố trong nước và ngoài nước về thực hiện lợi ích 

kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. Qua đó, rút ra bài học kinh 

nghiệm, có ý nghĩa tham khảo đối với các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định. 

- Phân tích thực trạng lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt 

may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022. Đánh giá những kết quả đã đạt được, 

chỉ ra những hạn chế và lý giải nguyên nhân. 

- Từ những hạn chế, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm thực hiện 

hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may theo hướng 

chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực tế tại tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may trên địa bàn cấp tỉnh và được nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Nam Định. 
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Dưới góc độ Kinh tế chính trị học có thể hiểu: Lợi ích kinh tế thuộc phạm trù phân 

phối là một trong ba mặt của quan hệ sản xuất và bốn khâu của quá trình tái sản 

xuất. Trong đó, sản xuất là khâu quyết định còn phân phối có tính độc lập tương đối 

tác động trở lại đối với sản xuất.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

* Phạm vi nội dung 

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may rất đa dạng, vì 

vậy luận án tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Thu nhập, việc làm, 

bảo hiểm theo luật định và an toàn, vệ sinh lao động. Bởi vì, đây là những lợi ích kinh 

tế cơ bản, được quy định rõ ràng, cụ thể trong hệ thống pháp luật hiện hành và có ảnh 

hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động trong các công ty dệt may. 

* Phạm vi không gian 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định công ty dệt may gồm có: Công ty dệt may nhà 

nước, công ty dệt may tư nhân trong nước và công ty dệt may FDI. Trong đó, luận án 

chỉ nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may tư nhân trong 

nước, công ty dệt may FDI tham gia sản xuất kinh doanh tại công đoạt dệt và may 

trong chuỗi giá trị. Bởi vì, các công ty này chiếm 99% tổng số các công ty dệt may ở 

tỉnh Nam Định và thường xảy ra xung đột, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa người 

lao động với người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc lựa chọn các công ty này giúp 

luận án tập trung phân tích nhóm người lao động có những đặc điểm chung, từ đó 

giúp luận án xác định được bản chất của lợi ích kinh tế của người lao động. 

* Phạm vi thời gian 

Luận án nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt 

may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022. Đây là giai đoạn chứng kiến sự bứt phá 

phát triển của ngành dệt may ở tỉnh Nam Định trên nhiều mặt như: Cải tiến công 

nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng chú trọng 

sản xuất các sản phẩm có giá trị cao, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu và 

có đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hơn nữa, giai đoạn này có 

nhiều sự thay đổi về chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển công nghiệp, lao 

động, việc làm, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động… Những thay đổi này giúp các 
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công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị 

trường mà còn tác động rất lớn đến lợi ích kinh tế của người lao động. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  

4.1. Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận của luận án khi nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao động 

trong các công ty dệt may là lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về lợi ích kinh tế và quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện 

của Đảng bộ tỉnh Nam Định. Ngoài ra, luận án còn căn cứ vào chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động, 

cũng như chính sách, pháp luật về phát triển ngành dệt may; các lý luận kinh tế tiêu 

biểu về lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp trừu tượng hóa khoa học  

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học được sử dụng chủ yếu trong chương 1, 

chương 2 của luận án, giúp tác giả xác định được nội dung cơ bản lợi ích kinh tế của 

người lao động trong công ty dệt may như thu nhập, việc làm, tham gia bảo hiểm theo 

luật định, an toàn, vệ sinh lao động. Xác định được tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh 

hưởng đến lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may, góp phần loại 

bỏ các yếu tố không bản chất và đơn giản hóa các quan hệ phức tạp trong nghiên cứu.  

* Phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử 

Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong chương 3 của luận án. Qua đó, 

giúp phân tích quá trình thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 đặt trong mối liên hệ với các sự 

kiện về kinh tế, chính trị và hội nhập kinh tế quốc tế... Từ đó, rút ra được những kết 

luận mang tính bản chất về lợi ích kinh tế và dự báo xu hướng phát triển lợi ích kinh 

tế của người lao động trong công ty dệt may trong tương lai. 

* Phương pháp thu thập tài liệu và số liệu 

Phương pháp thu thập tài liệu và số liệu được sử dụng trong chương 3 của luận 

án. Về thu thập số liệu sơ cấp luận án sử dụng phương pháp điều tra ngẫu nhiên phân 

tầng để thu thập thông tin về lợi ích kinh tế của người lao động. Trong đó, tổng số 
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người lao động trong các công ty dệt may tính đến năm 2022 là 133.519 người. Vì 

vậy, quy mô mẫu sẽ được xác định theo công thức Slovin. Cụ thể là: 

n = 
𝑁

(1+𝑒2𝑁)
 = 

133.519

(1+0,062133.519)
= 277 

n: Quy mô mẫu; N: Quy mô tổng thể 

e: Sai số cho phép (0,06) 

Như vậy, quy mô mẫu là 277 người lao động được khảo sát bằng hình thức 

Google Biểu mẫu. Trong đó, luận án thực hiện khảo sát đối với 138 người lao động 

tại 15 công ty dệt may tư nhân trong nước và 139 người lao động tại 15 công ty dệt 

may FDI đang sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp Bảo Minh, Hòa Xá, Mỹ 

Trung và ở một số huyện như Vụ Bản, Ý Yên, Giao Thủy, Xuân Trường. Đối tượng 

người lao động luận án tập trung khảo sát là công nhân sản xuất, công nhân kỹ thuật, 

nhân viên văn phòng, người lao động là quản lý (Tổ trưởng sản xuất, Quản đốc, 

Trưởng, phó phòng chuyên môn), thời gian tiến hành khảo sát năm 2023. Trên cơ sở 

kết quả khảo sát, luận án sử dụng các hàm excel để xử lý số liệu phục vụ cho phân 

tích, đánh giá thực trạng lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

ở tỉnh Nam Định.  

Luận án sử dụng phương pháp tài liệu thứ cấp, kế thừa các tài liệu về lợi ích 

kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may, đã được thu thập và công bố 

bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Các tài liệu bao gồm báo cáo thống kê, tổng 

quan ngành từ cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, cơ sở dữ liệu trực tuyến và 

các trang tin tức. Các số liệu này được chọn lọc, trích dẫn rõ ràng và xử lý phục vụ 

cho nghiên cứu. Luận án cũng kết hợp sử dụng số liệu sơ cấp và thứ cấp để cung cấp 

cái nhìn toàn diện, khách quan về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may ở Nam Định. 

* Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh 

Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong nội dung các chương của luận 

án. Phương pháp phân tích được sử dụng để làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, tiêu 

chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng, còn phương pháp tổng hợp nhằm khái quát hóa 

hệ thống lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. Cả 
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hai phương pháp này còn được sử dụng để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

thực hiện hài hòa lợi ích lao động trong các công ty dệt may theo hương chuyên sâu, 

thích ứng với điều kiện của tỉnh Nam Định.  

Phương pháp so sánh chủ yếu dùng trong chương 3, đối chiếu lợi ích kinh tế 

của người lao động tại các công ty dệt may ở Nam Định với các ngành, lĩnh vực khác 

và một số địa phương có sự phát triển tương đồng về ngành công nghiệp dệt may. 

5. Đóng góp mới của luận án 

5.1. Đóng góp về lí luận 

Dưới góc độ tiệp cận của khoa học Kinh tế chính trị, luận án góp phần làm rõ 

khái niệm và đặc điểm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 

5.2. Đóng góp về thực tiễn 

Thứ nhất, luận án làm rõ thực trạng thực hiện lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022. Từ đó, chỉ 

ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân của những tồn 

tại, hạn chế. 

Thứ hai, đề xuất một số giải pháp chủ yếu gắn với từng chủ thể có chức năng, 

nhiệm vụ và vai trò khác nhau trong thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực 

tiễn của tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.  

6. Ý nghĩa khoa học của luận án 

Thứ nhất, luận án góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lợi ích 

kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may.  

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

cho các cơ quan quản lý nhà nước; tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, 

cao đẳng trong giảng dạy Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội 

dung luận án bao gồm 4 chương, 11 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾN  

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC  

CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH 

1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU Ở NƯỚC NGOÀI 

1.1.1. Các công trình ở nước ngoài nghiên cứu về lợi ích kinh tế  

Sau các công trình nghiên cứu kinh điển của trường phái Kinh tế chính trị Tư 

sản cổ điển và chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế. Đến nay, đã có rất nhiều công 

trình đi sâu nghiên cứu về lợi ích kinh tế với các cách tiếp cận khác nhau, cụ thể là: 

Thứ nhất: Nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất và đặc điểm của lợi ích kinh tế 

Ju.K.Pletnicov (1981), “Lý luận phản ánh của Lênin dưới ánh sáng của sự 

phát triển khoa học và thực tiễn” [78], tác giả cuốn sách cho rằng bản chất của lợi 

ích kinh tế là một trong vấn đề trung tâm của đời sống xã hội, phản ánh mối quan hệ 

kinh tế giữa con người với con người. Nó thể hiện mong muốn và mục đích của mỗi 

con người khi tham gia các hoạt động kinh tế. Ông cho rằng lợi ích kinh tế có tính 

giai cấp sâu sắc, mỗi giai cấp trong xã hội có những lợi ích khác nhau và đối lập nhau. 

Mâu thuẫn lợi ích kinh tế giữa các giai cấp chính là lực đẩy cho quá trình phát triển, 

từ đó dẫn đến các cuộc đấu tranh giai cấp và sự thay đổi về kết cấu xã hội. 

V.P.Camankin (1982), “Các lợi ích kinh tế dưới chủ nghĩa xã hội” [118], tác 

giả cuốn sách cho rằng lợi ích kinh tế có nguồn gốc từ nhu cầu phát triển của sản xuất. 

Trong chủ nghĩa xã hội không chỉ có lợi ích kinh tế của cá nhân mà còn có lợi ích 

kinh tế của tập thể và xã hội. Bản chất của lợi ích kinh tế là sự kết hợp hài hòa giữa 

các lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể và xã hội. Tác giả cũng cho rằng lợi ích 

kinh tế trong chủ nghĩa xã hội không chỉ là giá trị vật chất mà còn phản ánh các giá 

trị xã hội khác. 

Thứ hai: Nghiên cứu về vai trò, nội dung biểu hiện và mối quan hệ giữa lợi 

ích kinh tế với các lợi ích khác 

Philip Kotler (2021), “Đối mặt tư bản” [81], tác giả cuốn sách đã đề cập những 

vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa như: Bất 

bình đẳng trong thu nhập, việc làm ít hơn cho nhiều người hơn khi tự động hóa sản 
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xuất. Một bộ phận người lao động mặc dù có mức lương đủ sống nhưng không hài 

lòng với công việc hiện tại và có cuộc sống khó khăn. Để đảm bảo hài hòa lợi ích 

kinh tế, giảm thiểu chênh lệch về thu nhập và tài sản tác giả đề xuất những ý tưởng 

như: Tăng lương tối thiểu; xây dựng hệ thống thuế lũy tiến cao hơn; đóng cửa các cơ 

sở tránh thuế nước ngoài; giới hạn tỷ lệ lương lãnh đạo công ty so với lương của 

người lao động; bịt kín các kẽ hở về thuế… 

Pham Van Dung (1993), “Особенности и путь реализации экономическиx 

интересов в переxодном обществе” (Đặc điểm và cách thức thực hiện lợi ích kinh 

tế trong một xã hội chuyển đổi) [38], tác giả luận án đã chỉ ra những xung đột, mâu 

thuẫn về lợi ích kinh tế ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới và sự thay đổi về lợi ích 

kinh tế khi chuyển sang kinh tế thị trường đòi hỏi sự thích ứng của chính sách, pháp 

luật để đảm bảo lợi ích kinh tế được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả. Tác 

giả cũng cho rằng việc thực hiện công bằng lợi ích kinh tế sẽ tạo ra sự đồng thuận và 

lực đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh  phát triển. 

C. Mirjam van Praag và Peter H. Versloot (2008), “The Economic Benefits 

and Costs of Entrepreneurship: A Review of the Research” (Lợi ích kinh tế và chi phí 

khởi nghiệp: Tổng quan nghiên cứu) [122], đăng trên tạp chí Foundations and Trends 

in Entrepreneurship, Vol.4, No.2, nhóm tác giả đã chỉ ra nội dung lợi ích kinh tế của 

khởi nghiệp như: Tạo ra việc làm và thu nhập nhưng đi kèm với đó là những rủi ro. 

Vì vậy, nhóm tác giả cho rằng cần tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc gia 

tăng lợi ích kinh tế của khởi nghiệp và hạn chế tối thiểu của rủi ro. 

Glen Weisbrod và David Simmonds (2011), “Defining economic impact and 

benefit metrics from multiple perspectives: lessons to be learned from both sides of 

the Atlantic” (Định nghĩa các thước đo tác động và lợi ích kinh tế từ nhiều góc độ: 

bài học rút ra từ cả hai phía Đại Tây Dương) [130], nhóm tác giả trong báo cáo cho 

rằng nội dung của lợi ích kinh tế bao gồm thu nhập và những giá trị khác không phải 

bằng tiền. Lợi ích kinh tế là một hình thức biểu hiện của phúc lợi xã hội mà còn là 

tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, lợi ích kinh tế còn 

dùng để đo lường các các yếu tố tài chính trực tiếp như đánh giá các tác động đến 

năng suất lao động, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. 
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1.1.2. Các công trình ở nước ngoài nghiên cứu về lợi ích kinh tế của người 

lao động trong doanh nghiệp  

Thứ nhất: Nghiên cứu về nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 

của người lao động trong doanh nghiệp 

Sara R. Collins, Karen Davis, Michelie M. Doty, and Alice Ho (2004), 

“Wages, health benefits, and workers’ health” (Tiền lương, phúc lợi y tế, và sức khỏe 

của người lao động)  đăng trên Commonwealth Fund, No.788 [143]. Nhóm tác giả 

đã chỉ ra một trong những lợi ích kinh tế của người lao động ở Mỹ là được tham gia 

BHYT nhưng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người lao động ngày càng khó 

khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, dẫn đến sự hạn chế trong việc thực hiện bảo hiểm y tế cho người lao 

động. Nhóm tác giả cũng nhận định rằng trong nền kinh tế, những người lao động có 

thu nhập cao thường có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn.  

Darren Lubotsky (2004), “Employee Benefits: A Primer for Human Resource 

Professionals” (Quyền lợi của nhân viên: Sổ tay cho chuyên gia nhân sự) [125], tác 

giả đã phân tích một trong những nội dung của lợi ích kinh tế của người lao động là 

phúc lợi và cho rằng các công ty chi trả phúc lợi là để thu hút người lao động. Các 

công ty có khả năng mua phúc lợi với chi phí thấp hơn so với người lao động và các 

công ty nhỏ có ít khả năng cung cấp phúc lợi hơn so với các công ty lớn. 

Elaine Ditsler, Peter Fisher, and Colin Gordon (2005), “The substandard 

benefits of workers in part-time, temporary, and contract job” (Các phúc lợi của 

người lao động trong công việc bán thời gian và công việc hợp đồng tạm thời) [128], 

trong báo cáo nhóm tác giả đã chỉ ra người lao động đang làm việc bán thời gian và 

công việc hợp đồng tạm thời không được hưởng quyền lợi kinh tế về BHYT, BHXH 

so với người lao động làm việc toàn thời gian. Người lao động đang làm việc bán thời 

gian và công việc hợp đồng tạm thời ở Mỹ ngày càng gia tăng so với lao động làm 

việc toàn thời gian. Đây là nhóm lao động yếu thế, dễ bị tổn thương trước những biến 

động của thị trường nhưng quyền lợi kinh tế của họ về bảo hiểm lại hoàn toàn phụ 

thuộc vào doanh nghiệp, chính sách và những quy định của pháp luật hiện hành. 
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Thứ hai: Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp thực hiện lợi ích kinh tế của 

người lao động trong doanh nghiệp 

Michael Piore and Charles Sabel (1984), “The Second Industrial Divide: 

Possibilities for Prosperity” (Sự phân chia công nghiệp lần thứ hai: Khả năng và 

thịnh vượng [135], nhóm tác giả cuốn cách đã đưa ra các nhóm giải pháp với những 

biện pháp cụ thể để phát triển kinh tế thông qua việc cải thiện điều kiện lao động và 

nâng cao lợi ích kinh tế cho người lao động trong các ngành công nghiệp và nhấn 

mạnh vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo quyền lợi kinh tế cho người lao động. 

Richard Freeman and James Medoff (1984), “What Do Unions Do?”(Vai trò 

của công đoàn là gì?) [140], nhóm tác giả cuốn sách công đoàn giữ vai trò then chốt 

trong việc bảo vệ và nâng cao quyền lợi kinh tế cho người lao động. Trong đó, công 

đoàn giúp bảo đảm thu nhập cao hơn, môi trường, điều kiện làm việc đảm bảo an 

toàn, thương lượng với chủ sở hữu công ty dệt may để đạt được những quyền lợi kinh 

tế cho người lao động. Ngoài ra, nhóm tác giả chỉ ra công đoàn giữ vai trò then chốt 

trong việc giảm chênh lệch thu nhập, tăng năng suất và hiệu quả lao động. 

Daiji Kawaguchi, Jungmin Lee, Daniel S.Hamermesh (2014), “Does labour 

legislation benefit workers? Well-Being after an hours reduction” (Luật lao động có 

tác động đến quyền lợi kinh tế của người lao động không? Sự phát triển thịnh vượng 

sau khi giảm thời gian làm việc) [124], đăng trên tạp chí Journal of the Japanese and 

International Economies, Vol.44. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về thời lượng 

làm việc của người lao động và phát hiện rằng thời gian làm việc cùng với chế độ 

nghỉ ngơi của họ chưa được đáp ứng đầy đủ. Trong đó, người lao động trong nền kinh 

tế hiện đại làm việc với cường độ cao, thường xuyên phải làm thêm giờ điển hình là 

Hàn Quốc và Nhật Bản. Để hạn chế số lượng lao động làm quá giờ, các quốc gia này 

đã luật hóa đối với việc làm thêm giờ và có những chế tài xử phạt đối với chủ sở hữu 

công ty dệt may cho người lao động làm tăng ca trái quy định của pháp luật.  

Dr. CKGOMATHY, Mr. D. Sravan Kumar, Mr. Ch. Manoj Kumar, Mr. Ch 

Venkata Mohith (2022) “Social and economic benefits of workers in industrial 

cooperative” (Lợi ích kinh tế xã hội của người lao động trong hợp tác xã công 

nghiệp) [126], nhóm tác giả đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện 
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lợi ích kinh tế của người lao động trong hợp tác xã công nghiệp ở Ethiopia như việc 

làm không ổn định, bất bình đẳng về thu nhập giữa những người lao động và trình độ 

tay nghề của người lao động còn thấp nên dẫn tới năng suất lao động không cao. 

1.1.3. Các công trình ở nước ngoài nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may  

Thứ nhất: Nghiên cứu về nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 

của người lao động trong các công ty dệt may 

Khalid Nadvi và cộng sự (2004), “Vietnam in the global garment and textile 

value chain: impacts onfirms and workers” (Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may 

toàn cầu: tác động đến doanh nghiệp và người lao động) [134], đăng trên tạp chí 

Journal of International Development, Vol. 16, No.1. Nhóm tác giả đã đánh giá toàn 

cầu hóa đã ảnh hưởng đến ngành dệt may Việt Nam. Trong những năm 1990, Việt 

Nam nổi lên như một nhà cung cấp hàng may mặc quan trọng cho các thị trường EU, 

Nhật Bản và Hoa Kỳ. Khalid Nadvi cùng cộng sự cho rằng việc tham gia vào chuỗi 

giá trị có tác động quan trọng đến sự thành công của ngành dệt may Việt Nam. Nghiên 

cứu đã chỉ ra toàn cầu hóa mang lại cơ hội mới nhưng lợi ích kinh tế của người lao 

động đó là thu nhập, việc làm lại không được đảm bảo. 

Hoang Thanh Tung và cộng sự (2019), “The Factors Impact on Employee 

Satisfaction in Work at Vietnamese Garment Enterprises” (Những yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ hài lòng của công nhân khi làm việc tại các doanh nghiệp dệt may ở Việt 

Nam) [131], đăng trên tạp chí Open Journal of Business and Management, Vol.7, 

No.2. Nhóm tác giả cho biết người lao động trong ngành dệt may có mức độ hài lòng 

với công việc chỉ ở mức trung bình. Họ tỏ ra chưa hài lòng về tiền lương và phúc lợi 

tại doanh nghiệp, không đánh giá cao cơ hội được đào tạo, thăng tiến và cũng không 

thỏa mãn với điều kiện làm việc tại doanh nghiệp. 

Nahida Afroz, Deluar J. Moloy and Zakir Hossain (2018), Socio-economic 

status and influencing factors of wage discrepancy among ready-made garment 

workers in Bangladesh: Evidence from Dhaka city (Tình hình kinh tế - xã hội và các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự chênh lệch tiền lương giữa công nhân may mặc tại 

Bangladesh: Bằng chứng từ thành phố Dhaka) [137], nhóm tác giả đã chỉ ra sự chênh 
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lệch về tiền lương giữa lao động nam giới và lao động nữ giới trong ngành dệt may ở 

thành phố Dhaka, trong đó lao động nam giới có thu nhập cao hơn so với lao động 

nữ giới. Nhóm tác giả cũng chỉ ra tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng công 

việc, kinh nghiệm làm việc, mức lương khởi điểm, giờ làm việc và tiền lương làm 

thêm giờ là những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động dệt may. 

International Labour Organization (2019), “The future of work in textiles, 

clothing, leather and footwear” (Tương lai của công việc trong ngành dệt may, quần 

áo, da và giày dép) [132], trong báo cáo của ILO đã chỉ ra rằng tự động hóa, số hóa 

và công nghệ sản xuất tiên tiến sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc làm trong ngành dệt 

may. Một số công việc thủ công có thể được thay thế bởi máy móc nhưng cũng tạo 

ra cơ hội mới cho việc làm mới. 

Thứ hai: Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp thực hiện lợi ích kinh tế của 

người lao động trong các công ty dệt may 

John Thoburn Kirsten Sutherland & Nguyen Thi Hoa (2007), “Globalization 

and Poverty: Impacts on Households of Employment and Restructuring in the Textiles 

Industry of Vietnam” (Toàn cầu hóa và đói nghèo: Tác động đến hộ gia đình về việc 

làm và tái cơ cấu trong ngành dệt may Việt Nam) [133], đăng trên tạp chí Journal of 

the Asia Pacific Economy,Vol. 12, No.3. Nhóm tác giả đã nêu bật ảnh hưởng của tự 

do hóa thương mại đối với các doanh nghiệp, việc làm và tiền lương trong chuỗi giá 

trị toàn cầu của ngành dệt may. Thu nhập từ việc làm dệt may đã tạo ra sự khác biệt 

đối với đời sống của người lao động. Điều này thể hiện ở khả năng họ đóng góp vào 

chi phí sinh hoạt và khả năng tiết kiệm, đầu tư của họ. Người lao động dệt may của 

các doanh nghiệp nhà nước có xu hướng việc làm cố định hơn, phụ nữ được ký hợp 

đồng ngắn hạn trong khi phần lớn nam giới được ký hợp đồng dài hạn. Có khoảng 

40% người lao động dệt may được phỏng vấn phàn nàn về vấn đề sức khỏe hoặc làm 

việc nhiều giờ. Nguy cơ tai nạn lao động gia tăng đối với lao động nữ, khi máy móc 

phục vụ quá trình sản xuất nhập từ châu Âu và Mỹ yêu cầu công nhân nữ phải có 

chiều cao tối thiểu 1m55, cao hơn mức trung bình của phụ nữ Việt Nam. Người lao 

động dệt may có xu hướng nghỉ việc hoặc bị sa thải sớm do sức khỏe kém hoặc do 

công việc ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng nghề nghiệp hơn, trong khi các khoản phụ 
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cấp khi nghỉ việc lại không được đảm bảo từ phía doanh nghiệp. 

Anne Cox (2015), “The pressure of wildcat strikes on the transformation of 

industrial relations in a developing country: The case of the garment and textile 

industry in Vietnam” (Áp lực của các cuộc đình công tự phát đối với sự chuyển đổi 

quan hệ lao động trong nhóm các quốc gia đang phát triển: Trường hợp của dệt may 

tại Việt Nam) [121], đăng trên tạp chí Journal of Industrial Relations, Vol.57, No.2. 

Tác giả phân tích tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong bảo vệ lợi ích của 

người lao động dệt may trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Đình công thường 

xuyên xảy ra phổ biến trong các công ty dệt may và gia dầy có FDI đến từ Đài Loan, 

Hàn Quốc và Hồng Kông chiếm 71,43% tổng số cuộc đình công. Người lao động 

ngày càng không hài lòng về mức lương thấp, chỉ tiêu năng suất quá cao, thời gian 

làm việc quá nhiều, hạn chế hoặc không được hưởng lương làm thêm giờ, phúc lợi, 

an sinh xã hội, BHYT, BHTN, nghỉ phép có lương, chất lượng bữa ăn.  

Paul M. Barrett and Dorothée Baumann-Pauly (2015), “Made in Vietnam: 

Labor Rights Violations in Vietnam's Export Manufacturing Sector” (Made in 

Vietnam: Sự xâm phạm quyền lao động trong lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu tại 

Việt Nam) [138], trong báo cáo nhóm tác giả đã làm sáng tỏ môi trường, điều kiện 

làm việc  ở các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam trong đó tập trung vào 

ngành dệt may. Cụ thể người lao động thường xuyên phải làm thêm giờ, môi trường, 

điều kiện làm việc không thực sự an toàn, thu nhập không đảm bảo đời sống. Nhóm 

tác giả cũng đưa ra khuyến nghị yêu cầu các hãng thời trang quốc tế cần phải có CSR 

đối với người lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam. 

Hoang Thanh Tung và cộng sự (2019), “The Factors Impact on Employee 

Satisfaction in Work at Vietnamese Garment Enterprises” (Những yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ hài lòng của công nhân khi làm việc tại các doanh nghiệp dệt may ở Việt 

Nam) [131], đăng tạp chí Open Journal of Business and Management, Vol.7, No.2. 

Nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp nâng cao lợi ích kinh tế cho người lao động 

ngành dệt may. Trước hết, cần áp dụng tiền lương và phúc lợi căn cứ vào chuyên 

môn, năng lực và độ phức tạp công việc. Phân bổ hợp lý, đảm bảo mức lương công 

bằng và mở rộng phúc lợi. Cải thiện môi trường làm việc, thay mới thiết bị lạc hậu 
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để tăng năng suất lao động và bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, chú trọng đào tạo nâng cao 

kỹ năng làm việc, xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch để đảm bảo công bằng.  

International Labour Organization (2019), “The future of work in textiles, 

clothing, leather and footwear” (Tương lai của công việc trong ngành dệt may, quần 

áo, da và giày dép) [132], ILO đã nêu rõ tình trạng của người lao động tại các nước 

đang phát triển, đặc biệt trong ngành công nghiệp dệt may. Báo cáo chỉ ra rằng người 

lao động trong ngành này thường có mức thu nhập thấp, phải làm việc trong nhiều 

giờ liên tục và đối mặt với điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, báo 

cáo nhấn mạnh rằng lao động nữ là nhóm chịu nhiều bất lợi hơn so với nam giới, 

thường xuyên gặp phải tình trạng phân biệt đối xử. Những bất công này thể hiện ở 

việc lao động nữ thường nhận được mức lương thấp hơn, phải làm việc trong điều 

kiện thiếu an toàn và ít có cơ hội được thăng tiến so với lao động nam giới. 

1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU Ở TRONG NƯỚC 

1.2.1. Các công trình ở trong nước nghiên cứu về lợi ích kinh tế  

 Thứ nhất: Nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất và đặc điểm của lợi ích kinh tế 

Đào Duy Tùng & cộng sự (1982), “Bàn về ba lợi ích kinh tế” [88], nhóm tác 

giả cuốn sách đã đưa ra định nghĩa về lợi ích kinh tế như một phạm trù kinh tế mang 

tính khách quan, thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa con người với nhau trong quá trình 

sản xuất. Những người sở hữu tư liệu sản xuất, đồng thời kiểm soát và điều hành hoạt 

động sản xuất, có quyền quyết định việc phân chia lợi ích cho các chủ thể khác.  

Đỗ Nhật Tân (1991), “Vai trò động lực của lợi ích kinh tế đối với sự nghiệp 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện 

nay” [85], tác giả luận án cho rằng nhu cầu và động lực cá nhân là nguồn gốc quan 

trọng của lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế được hình thành như một phương tiện để 

thỏa mãn những nhu cầu của con người và tạo động lực phát triển và tiến bộ xã hội. 

Lợi ích kinh tế quy định xu hướng và động cơ hoạt động của các chủ thể trong nền 

kinh tế. Tác giả cũng chỉ ra đặc điểm của lợi ích kinh tế là phạm trù khách quan, mang 

tính lịch sử và giai cấp.  

Dương Ngọc Thanh (2013), “Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội” [93], tác giả luận án đã chỉ ra bản chất của lợi 
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ích kinh tế trong các doanh nghiệp FDI được thể hiện qua quá trình phân phối thu 

nhập giữa các bên tham gia sản xuất. Tác giả cho rằng quá trình phân phối này không 

chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động mà còn đảm bảo lợi ích kinh tế cho 

doanh nghiệp và cổ tức cho nhà đầu tư nước ngoài. Lợi ích kinh tế là sản phẩm của 

sự hợp tác giữa người lao động và doanh nghiệp. Bản chất là sự thống nhất giữa lợi 

ích người lao động và lợi ích của doanh nghiệp. Mối quan hệ này cần phải được xây 

dựng hài hòa để đảm bảo cả hai bên đều đạt được mục tiêu kinh tế. 

Phạm Thị Thương (2018), “Lợi ích kinh tế của người lao động trong các 

doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế” [95], tác giả luận án đã chỉ ra lợi ích 

kinh tế xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của con người trong việc duy trì, cải thiện chất 

lượng cuộc sống thông qua thu nhập, các khoản phúc lợi và môi trường, điều kiện 

làm việc được đảm bảo an toàn. Lợi ích kinh tế của người lao động được thể hiện qua 

mức lương, thưởng, phúc lợi xã hội và các hỗ trợ khác từ doanh nghiệp, góp phần tạo 

động lực làm việc, phát triển cá nhân của người lao động. 

Nguyễn Văn Hòa (2019), “Đảm bảo lợi ích kinh tế trong sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ nông dân ở tỉnh Tuyên Quang” [53], tác giả luận án cho rằng lợi ích 

kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp xuất phát từ nhu cầu sinh tồn và phát triển của 

các nông hộ. Đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản và quan trọng nhất trong nông nghiệp, 

là yếu tố mang lại thu nhập thông qua trồng trọt và chăn nuôi. Do đó, lợi ích kinh tế 

của nông hộ gắn liền với khả năng quản lý và sử dụng đất hiệu quả để tối đa hóa sản 

lượng và lợi nhuận. Ngoài ra, lợi ích kinh tế của nông dân có đặc điểm phụ thuộc vào 

những ưu đãi của tự nhiên và nó mang tính lâu dài. 

Trần Hoàng Hiểu (2019), “Quan hệ lợi ích kinh tế giữa nông dân và doanh 

nghiệp trong phát triển cánh đồng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long” [54], tác giả 

luận án cho rằng lợi ích kinh tế trong quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân phát 

sinh từ nhu cầu hợp tác để cải thiện hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Nông dân 

mong muốn tăng năng suất lao động, thu nhập ổn định từ việc tiếp cận với thị trường 

và công nghệ tiên tiến, trong khi doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu nông sản chất 

lượng, ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Sự hợp tác này tạo ra một mối quan 

hệ đôi bên cùng có lợi. Một trong những đặc điểm của lợi ích kinh tế trong quan hệ 

https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-739280.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-739280.html
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kinh tế này là yếu tố rủi ro thị trường và tác động của biến đổi khí hậu. 

Hoàng Văn Khải (2019), “Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích 

xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay” [57], tác giả luận án 

cho rằng lợi ích kinh tế không chỉ là các yếu tố vật chất mà còn bao gồm quyền lợi, 

vị thế và các nhu cầu khác của con người. Lợi ích kinh tế có liên quan chặt chẽ đến 

hoạt động sản xuất, phân phối và trao đổi trong nền kinh tế, thay đổi theo thời gian, 

không gian và chịu sự tác động của các yếu tố chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi giai 

đoạn lịch sử. 

Hoàng Thị Thinh (2023), “Quan hệ lợi ích trong phát triển năng lượng tái tạo 

ở Việt Nam” [94], tác giả luận án cho rằng lợi ích kinh tế trong phát triển năng lượng 

tái tạo là những giá trị mà các chủ thể như Nhà nước, doanh nghiệp, người dân thu 

được từ việc đầu tư, phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo... Những lợi 

ích này không chỉ giới hạn trong khía cạnh vật chất mà còn mở rộng sang các lợi ích 

khác về môi trường, xã hội và an ninh năng lượng. 

Lâm Thị Phượng (2023), “Lợi ích của nông dân trong phát triển nông nghiệp 

sinh thái ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội” [80], tác giả luận án khẳng 

định lợi ích kinh tế là phạm trù kinh tế mang tính khách quan, thể hiện mối quan hệ 

xã hội giữa con người với nhau. Lợi ích kinh tế là lợi ích vật chất mà con người có 

được khi tham gia các hoạt động sản xuất và phản ánh nhu cầu kinh tế khách quan 

của con người. Đặc trưng của lợi ích kinh tế là phản ánh bản chất các quan hệ sản 

xuất và chịu sự chi phối bởi chính những quan hệ sản xuất đó. 

Thứ hai: Nghiên cứu về vai trò, nội dung của lợi ích kinh tế và mối quan hệ 

giữa lợi ích kinh tế với các lợi ích khác 

Đặng Quang Định (2011), “Thống nhất lợi ích kinh tế giữa giai cấp công 

nhân, nông dân và tầng lớp trí thức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam 

hiện nay” [39], tác giả luận án cho rằng lợi ích kinh tế là yếu tố then chốt thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội. Lợi ích kinh tế của giai cấp công nhân chủ yếu thể hiện 

qua thu nhập từ hoạt động lao động trong sản xuất công nghiệp và những điều kiện 

làm việc mà họ được hưởng. Đối với nông dân, lợi ích kinh tế chủ yếu là thu nhập từ 

hoạt động canh tác nông nghiệp, trong khi tầng lớp trí thức có lợi ích kinh tế từ lao 
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động trí tuệ. Tác giả khẳng định rằng lợi ích kinh tế của các chủ thể này vừa có sự 

thống nhất, nhưng cũng chứa đựng những mâu thuẫn. 

Nguyễn Duy Hùng (1988), “Bàn về sự hình thành và kết hợp các lợi ích kinh 

tế trong nông nghiệp tập thể” [48], tác giả luận án chỉ ra các bộ phận cấu thành của 

lợi ích kinh tế trong nông nghiệp tập thể. Trong lợi ích kinh tế của tập thể có lợi ích 

kinh tế của mỗi cá nhân. Lợi ích kinh tế cá nhân có vai trò kích thích thúc đẩy người 

lao động hoạt động sản xuất, canh tác trong nông nghiệp. Đặc trưng của lợi ích kinh 

tế được thể hiện ở trong mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế gia đình và kết quả sản xuất 

kinh doanh của tập thể lao động.  

Vương Đình Cường (1992), “Lợi ích kinh tế nông dân ở nước ta hiện nay” 

[36], tác giả luận án cung cấp cái nhìn toàn diện về lợi ích kinh tế của nông dân Việt 

Nam và khẳng định vai trò của lợi ích kinh tế đối với sự phát triển nông thôn, nông 

nghiệp, nông dân. Mối tương quan lợi ích kinh tế giữa nông dân với các chủ thể khác 

như nhà nước, doanh nghiệp và các giai tầng khác trong xã hội cần được giải quyết 

một cách hợp lý, công bằng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Ung Thị Minh Lệ (1996), “Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối 

trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” [62], 

tác giả luận án đã chỉ ra lợi ích kinh tế được là nhân tố chủ chốt thúc đẩy các hoạt 

động sản xuất, phân phối và phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh 

chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Lợi ích kinh tế là 

phương thức để phân phối của cải, nguồn lực trong xã hội. Trong đó, lợi ích cá nhân 

phải được thực hiện hài hòa với lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia. 

1.2.2. Các công trình ở trong nước nghiên cứu về lợi ích kinh tế của người 

lao động trong doanh nghiệp 

Thứ nhất: Nghiên cứu về nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 

của người lao động trong doanh nghiệp 

Phạm Thị Xuân Phương (2008), “Lợi ích kinh tế của công nhân trong các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại miền Đông Nam Bộ hiện nay” [79], tác 

giả đề tài khoa học đã làm sáng tỏ lợi ích kinh tế của công nhân trong các doanh 

nghiệp FDI đó là thu nhập, môi trường đảm bảo an toàn khi làm việc, có cơ hội được 
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đào tạo và thăng tiến trong công việc... Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 

của công nhân như: Hệ thống các chính sách, văn bản luật và dưới luật của Nhà nước, 

trình độ tay nghề, vị trí việc làm của công nhân và thị trường sức lao động…. 

Lê Xuân Thủy (2013), “Lợi ích của công nhân trong doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay” [90], tác giả luận án khẳng định rằng lợi ích mà 

người công nhân nhận được khi làm việc tại các doanh nghiệp FDI có thể được hiểu 

là những giá trị về cả vật chất và tinh thần, đáp ứng được nhu cầu cá nhân của họ. 

Những giá trị này đến từ sự tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và các 

hoạt động khác trong doanh nghiệp. Lợi ích của công nhân bao gồm thu nhập, phúc 

lợi xã hội và môi trường được đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc và cả sự ghi 

nhận, tôn trọng trong công việc. Điều này giúp người công nhân cảm thấy được đảm 

bảo về mặt an ninh tài chính, đồng thời cải thiện đời sống tinh thần. 

Phạm Thị Thương (2018),“Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh 

nghiệp tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế” [95], tác giả luận án đã làm sáng tỏ nội dung 

các lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, bao gồm: Thu 

nhập, đảm bảo việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, đào tạo nâng cao trình độ, quyền 

lợi bảo hiểm theo luật định, hỗ trợ về nhà ở và phương tiện đi lại. Ngoài ra, tác giả 

cũng nhấn mạnh rằng nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan ảnh hưởng đến lợi 

ích kinh tế của người lao động như chính sách, quy định pháp lý của nhà nước, hiệu 

quả sản xuất kinh doanh, mức độ kỷ luật, nhận thức của người lao động… Đặc biệt, 

xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, bền vững là điều thiết yếu để người lao 

động cảm thấy yên tâm sản xuất và không gian phát triển. 

Đặng Minh Khoa (2022), “Bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh” [58], tác giả luận án đã phân tích chi tiết về 

lợi ích kinh tế mà người lao động trong các khu công nghiệp gồm có: Thu nhập, bảo 

hiểm, cơ hội nâng cao kỹ năng, đảm bảo việc làm và cùng với những hỗ trợ khác như 

môi trường làm việc, nhà ở và phương tiện di chuyển. Tác giả cũng đã đưa ra các tiêu 

chí đánh giá cụ thể để xác định mức độ lợi ích kinh tế của người lao động, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-572735.html
http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-572735.html
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Trần Minh Tuấn (2010), “Lợi ích kinh tế - Nguyên nhân chính của các vụ đình 

công ở Việt Nam hiện nay” [87], tác giả bài báo đã chỉ ra rằng hiện tượng đình công 

là do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế, trong đó chủ sở hữu công ty dệt may không thực 

hiện đầy đủ lợi ích kinh tế cho người lao động hoặc do người lao động đưa ra những 

yêu cầu mới cao hơn so với nội dung đã thỏa thuận. Tác giả cũng chỉ ra được nội 

dung của lợi ích kinh tế của người lao động là: Tiền lương, tiền làm tăng ca, môi 

trường đảm bảo an toàn khi làm việc... Nguyên nhân dẫn tới đình công là do chủ sở 

hữu công ty dệt may trả mức lương thấp hoặc không trả tiền làm thêm giờ, phụ cấp 

làm ca đêm và độc hại. 

Thứ hai: Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp thực hiện lợi ích kinh tế của 

người lao động trong doanh nghiệp 

Nguyễn Thị Minh Loan (2015), “Lợi ích kinh tế của người lao động trong các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội” [63], tác giả 

luận án đã chỉ ra những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện lợi ích kinh tế cho 

người lao động trong các doanh nghiệp FDI như: Tạo việc làm mới, nâng cao thu 

nhập, môi trường, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện… Tuy nhiên, tác giả 

cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Thu nhập còn thấp; doanh nghiệp chưa quan 

tâm tới quyền lợi của người lao động; chất lượng nhà ở và đời sống chưa cao. Từ đó, 

tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao 

động hướng tới ba chủ thể chính: Nhóm giải pháp về phía Nhà nước; nhóm giải pháp 

liên quan đến doanh nghiệp FDI; nhóm giảp pháp hướng đến người lao động.  

Phạm Thị Thương (2018),“Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh 

nghiệp tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế” [95], tác giả luận án đã nêu những kết quả 

đạt được trong việc đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động tại các doanh nghiệp 

tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế như tạo việc làm, tăng thu nhập và hỗ trợ nhà ở… 

Tuy nhiên, tác giả chỉ ra tồn tại hạn chế như: Thu nhập thấp, chủ sở hữu công ty tư 

nhân không ký kết hợp đồng lao động và thực hiện quyền lợi bảo hiểm theo luật định, 

điều kiện sinh hoạt và làm việc chưa đảm bảo. Để giải quyết thực trạng nêu trên, tác 

giả đề xuất cải cách chính sách, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp và khuyến khích 

sự chủ động từ phía người lao động. Những đề xuất này là rất cần thiết và hợp lý để 
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thúc đẩy phát triển bền vững cho người lao động và doanh nghiệp. Sự cải thiện này 

không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn giúp nâng cao tính cạnh tranh 

và chất lượng nguồn nhân lực.  

Đặng Minh Khoa (2022), “Bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh” [58], tác giả luận án đã nêu tình hình thực hiện 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Các kết 

quả đạt được bao gồm: Thu nhập tăng, tỷ lệ người lao động được đóng bảo hiểm theo 

luật định cao hơn và trình độ tay nghề cũng như môi trường, điều kiện làm việc dần 

được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế như thu nhập không đồng đều, nợ đọng 

bảo hiểm, trình độ tay nghề của người lao động hiện chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, 

đồng thời một số doanh nghiệp vẫn chưa đảm bảo an toàn trong lao động.... 

Lê Văn Tuyên (2021), “Thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động trong 

các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay” [91], tác giả bài báo đã nêu rõ tình 

hình thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân tuy có 

tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Một số lao động 

chưa được ký kết hợp đồng, tham gia BHXH và điều kiện làm việc còn nhiều bất cập. 

Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của 

nhà nước, đẩy mạnh sự hợp tác giữa chính quyền và các cơ quan chức năng, xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp, nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động và chủ sở 

hữu doanh nghiệp. 

1.2.3. Các công trình trong nước nghiên cứu lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may  

Thứ nhất: Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của công ty dệt may đối với người 

lao động  

Vũ Thị Bích Ngọc (2018), “Quan hệ lao động trong doanh nghiệp dệt may 

trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (Nghiên cứu trường hợp công ty trách nhiệm hữu 

hạn May Minh Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn CJ.Union Vina)” [74], tác giả luận 

án đã chỉ ra những vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động trong thời gian thử việc 

không được triển khai đầy đủ và khẳng định chủ doanh nghiệp dệt may chưa thực 

hiện tốt CSR đối với người lao động. Tác giả chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tiền 
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lương, phúc lợi xã hội và BHXH gồm có: Kinh nghiệm, năng lực của người lao động; 

chính sách của doanh nghiệp; chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nước và giám sát của tổ chức công đoàn. 

Phạm Việt Thắng (2018), “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đối 

với người lao động trong các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam” [92], tác giả luận 

án khẳng định việc thực hiện pháp luật về xây dựng môi trường, điều kiện làm việc 

bình đẳng, trả lương đúng thời hạn và công bằng đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc thực hiện CSR đối với người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp dệt may 

phải thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi và đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao 

năng lực chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. 

Đinh Thị Hương (2019), “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các 

doanh nghiệp dệt may Việt Nam” [50], tác giả luận án chỉ ra nội dung CSR của các 

doanh nghiệp dệt may trong việc thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động như: 

Tiền lương, phúc lợi, việc làm ổn định cho người lao động thông qua việc ký hợp 

đồng lao động, giờ làm việc hợp lý, an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của 

pháp luật về lao động. Tác giả cũng phân tích, làm sáng tỏ tình hình thực hiện CSR 

của các doanh nghiệp dệt may như: Tỷ lệ ký kết hợp đồng lao động không xác định 

thời gian còn thấp, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời gian làm việc, nghỉ ngơi 

chưa phù hợp, môi trường, điều kiện làm việc của một số doanh nghiệp không an toàn 

hoặc chưa đáp ứng theo quy chuẩn quốc tế... Tuy nhiên, việc thực hiện tiền lương và 

phúc lợi cho người lao động được cải thiện đáng kể. 

Phan Thị Thu Hiền (2019), “Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam” [47], tác giả đã đề 

cập tới CSR của doanh nghiệp dệt may Việt Nam đối với nhiều chủ thể khác nhau 

trong đó có chủ thể người lao động. CSR của doanh nghiệp dệt may đối với người 

lao động được thể hiện như bảo đảm phúc lợi cho người lao động theo luật định, việc 

làm, đào tạo nâng cao trình độ và an toàn, vệ sinh lao động… Tác giả cho rằng việc 

thực hiện CSR cho người lao động đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp như tăng 

doanh thu, lợi nhuận và nâng cao uy tín đối với khách hàng. 

Vũ Văn Hoán (2021), “Trách nhiệm xã hội của tổng công ty nhà nước ở Việt 
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Nam: Nghiên cứu điển hình tập đoàn dệt may Việt Nam” [52], tác giả luận án đã chỉ 

ra một trong những nội dung CSR của Tập đoàn Dệt may Việt Nam phải thực hiện 

đó là lợi ích đối với nhân viên. Ngoài ra, tác giả cũng phân tích làm rõ lợi ích kinh tế 

mà doanh nghiệp dệt may đạt được khi thực hiện CSR đó là làm tăng năng suất lao 

động và giảm tỷ lệ lỗi hàng hóa trong sản xuất, nâng cao uy tín, thương hiệu của 

doanh nghiệp trên thị trường. 

Đỗ Thị Tươi (2022), “Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may đối 

với người lao động trong bối cảnh Covid-19: Tiếp cận từ hệ thống thù lao” [89], 

đăng tạp chí Nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Tác giả chỉ ra rằng trong đại dịch 

Covid-19, thu nhập của người lao động ngành dệt may giảm và có tốc độ gia tăng 

lương bình quân thấp so với các ngành nghề khác. Tác giả đánh giá, nhận xét thực 

trạng thực hiện CSR của các doanh nghiệp dệt may đối với người lao động thông qua 

hệ thống thu nhập. Hậu quả là một số doanh nghiệp không thực hiện hoặc chỉ thực 

hiện một phần các cam kết đối với người lao động trong việc chi trả tiền lương. 

Thứ hai: Nghiên cứu về nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của 

người lao động trong các công ty dệt may 

Phạm Thị Liên (2001), “Nghiên cứu thống kê thu nhập của lao động ngành 

dệt may” [59], tác giả luận án phân tích các số liệu về tiền lương, tiền thưởng, BHXH 

và các khoản thu nhập khác của người lao động bằng các phương pháp nghiên cứu 

cụ thể và rút ra nhận xét: Thu nhập của người lao động dệt may bao gồm nhiều bộ 

phận cấu thành (tiền lương, tiền thưởng, kết dư BHXH, kết dư các khoản khác) trong 

đó bộ phận cơ bản là tiền lương. Sự khác biệt về thu nhập giữa các nhóm người lao 

động nhằm kích thích sản xuất kinh doanh  phát triển. 

Đỗ Thị Vân Anh (2011), “Mức độ đoàn kết và xung đột giữa các thành viên 

trong doanh nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại công ty May Đáp Cầu và 

công ty Việt Pacific Clothing)” [1], tác giả luận án chỉ ra xung đột trong doanh nghiệp 

dệt may là giữa người lao động với chủ sở hữu công ty dệt may mà đỉnh điểm là đình 

công. Nguyên nhân là do lợi ích kinh tế của người lao động chưa được đảm bảo đầy 

đủ. Tác giả cũng đề cập đến những yếu tố gây ra xung đột như: Thái độ của chủ sở 

hữu doanh nghiệp dệt may đối với người lao động, hợp đồng lao động, thời gian làm 
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việc, thu nhập, điều kiện lao động, giới tính và trình độ học vấn của người lao động. 

Nguyễn Vân Thùy Anh (2014), “Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 

trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội” [2], tác giả luận án chỉ ra rằng hoạt động 

nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân đặc biệt là công 

nhân kỹ thuật đem lại lợi ích rất lớn như mở ra cơ hội việc làm trong tương lai, có cơ 

hội thăng tiến trong công việc. Đối với các chủ sở hữu doanh nghiệp dệt may cần phải 

quan tâm tới công tác đào tạo coi đó như là giải pháp để khích lệ công nhân làm việc, 

cải thiện khả năng cạnh tranh và năng suất lao động. 

Nguyễn Văn Huy (2021),“Hiệu quả kinh tế - xã hội của doanh nghiệp dệt 

may ở tỉnh Nam Định” [43], tác giả luận án đi sâu phân tích lợi nhuận mà các doanh 

nghiệp trong phạm vi tỉnh Nam Định đã đạt được trong sản xuất kinh doanh. Trong 

đó, các doanh nghiệp dệt may đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của kinh tế - xã 

hội tỉnh Nam Định nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 

tăng chậm, chi phí tạo việc làm cao và thiếu hiệu quả trong việc giải quyết các vấn 

đề liên quan đến môi trường… Điều này tác động trực tiếp tới lợi ích kinh tế của 

người lao động. 

Bùi Thị Thu Hà (2021), “Nghiên cứu đối thoại xã hội trong quan hệ lao động 

tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam” [44], tác giả chỉ ra đối thoại xã hội có ảnh 

hưởng tích cực tới quan hệ lao động tại các doanh nghiệp may và gián tiếp ảnh hưởng 

tới lợi ích kinh tế của người lao động. Tuy nhiên, hạn chế trong đối thoại xã hội trong 

quan hệ lao động là tiền lương và quyền lợi của lao động nữ theo luật định chưa được 

quan tâm. Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa đem lại nhiều lợi ích 

cho người lao động và chậm sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. 

Nguyễn Thị Lan Hương (2022), “Thực trạng bữa ăn ca công nhân dệt may 

một số tỉnh phía Bắc và hiệu quả cải thiện khẩu phần tại thành phố Hải Dương” [51], 

tác giả luận án đã đề cập tới một trong những lợi ích kinh tế của công nhân dệt may 

là bữa ăn ca. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn ca về năng lượng, dinh dưỡng và khẩu 

phần thực tế chưa đáp ứng theo nhu cầu và ảnh hưởng tiêu cực khả năng tái sản xuất 

sức lao động của người công nhân dệt may. Tác giả cũng đưa ra kiến nghị đối với các 

doanh nghiệp dệt may cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng bữa ăn và cần có định 

https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-853640.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-853640.html
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mức suất ăn phù hợp cường độ lao động của công nhân. Đối với tổ chức công đoàn 

cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách đối với người lao 

động và trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể, cần có qui định chi tiết về bữa ăn 

ca và đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm. 

Nguyễn Mạnh Tuân và Vũ Thị Minh Hiền (2021), “Những nhân tố tác động 

đến sự trung thành của người lao động trong các công ty dệt may tại Hà Nội” [86], 

nhóm tác giả bài báo đã chỉ ra nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến sự tận 

tụy, trung thành của người lao động trong các công ty dệt may tại Hà Nội đó là: Đào 

tạo và thăng tiến; tiền lương và thu nhập; đồng nghiệp; môi trường, điều kiện làm 

việc của công ty; mức độ hài lòng trong công việc. Trong đó, đào tạo và thăng tiến 

trong công việc là yếu tố tác động lớn nhất, môi trường, điều kiện làm việc có tác 

động yếu nhất tới sự trung thành của người lao động dệt may. 

Thứ ba: Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp thực hiện lợi ích kinh tế của 

người lao động trong các công ty dệt may 

Nguyễn Đình Dũng (2001), “Nghiên cứu môi trường, điều kiện làm việc gây 

nguy cơ đến sức khỏe công nhân và đáp ứng dịch vụ y tế trong ngành dệt sợi” [37], 

tác giả của luận án đã nêu rõ thực trạng về môi trường, điều kiện làm việc trong ngành 

dệt sợi. Cụ thể là công nhân phải đối mặt với những điều kiện bất lợi như thiếu ánh 

sáng, tiếng ồn quá lớn, không gian làm việc hẹp và nhiệt độ cao. Điều này đã ảnh 

hưởng tiêu cực đến sức khỏe của công nhân ngành dệt. Nghiên cứu cũng cho thấy 

mỗi công nhân thường đến khám tại trạm y tế của công ty trung bình 3,65 lần mỗi 

năm. Các bệnh phổ biến mà họ mắc phải bao gồm các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da 

liễu, bệnh phụ khoa, bệnh cơ xương khớp, bệnh phủi bông và tình trạng mất thính lực 

liên quan đến công việc. 

Vũ Văn Khang (2002), “Hoàn thiện cơ chế trả lương cho người lao động ở 

các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may ở Việt Nam” [56], tác giả luận án đã chỉ ra 

rằng tiền lương của người lao động trong ngành dệt may đang có xu hướng tăng và 

đã đạt mức bình quân của ngành công nghiệp. Cơ chế trả lương đã dần chuyển sang 

theo nguyên tắc thị trường, trong đó doanh nghiệp có quyền tự quyết định mức lương, 

trong khi Nhà nước đóng vai trò điều tiết, kiểm tra và giám sát. Tuy nhiên, việc trả 
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lương cho người lao động vẫn chưa hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc phân phối lao 

động. Vấn đề trả lương bình quân vẫn còn tồn tại và mức lương hiện nay chưa phản 

ánh đúng hiệu quả sản xuất. Việc xây dựng đơn giá, quỹ lương gặp nhiều hạn chế và 

vai trò công đoàn chưa thực sự hiệu quả. Để giải quyết, tác giả đề xuất cải thiện quy 

chế lương, làm rõ đơn giá lương, thiết lập định mức lao động hợp lý và đảm bảo minh 

bạch trong đánh giá kết quả lao động. 

Nguyễn Thị Bích Thu (2008), “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công 

nghiệp dệt may Việt Nam” [96], tác giả luận án đã chỉ ra mức thu nhập của người lao 

động dệt may thấp hơn thu nhập một số ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. 

Nguyên nhân là do năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động 

chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sản xuất và thường xuyên phải làm thêm giờ. 

Các doanh nghiệp dệt may chủ yếu tập trung cho việc thu hút lao động nhưng chưa 

quan tâm tới việc đào tạo lao động. Người lao động có trình độ không cao, chủ yếu 

là nữ giới, năng suất lao động thấp, đời sống tạm bợ và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, 

giải pháp quan trọng mà tác giả luận án nêu ra nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực là củng cố, phát triển hệ thống các trường đào tạo nguồn nhân lực dệt may, xây 

dựng mô hình liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. 

Nguyễn Giang Long (2019), “Thực trạng viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi 

bông ở công nhân dệt may Nam Định và kết quả giải pháp can thiệp” [65], tác giả 

luận án đã chỉ ra có 62,3% người lao động trong các doanh nghiệp dệt may của ở tỉnh 

Nam Định mắc bệnh nghề nghiệp tai mũi họng nguyên nhân là do bụi bông. Từ đó, 

tác giả đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp dệt may cần phải quan tâm khám 

sức khỏe định kỳ và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. 

Oxfarm Việt Nam &Viện Nghiên cứu Công nhân và công đoàn  (2019), “Báo 

cáo Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất 

khẩu Việt Nam” [117], báo cáo đã chỉ ra tiền lương của công nhân may ở Việt Nam 

được trả theo hình thức sản phẩm và mức lương thấp so với mặt bằng chung trong 

nền kinh tế. Hệ quả của tiền lương thấp là đời sống của công nhân may gặp khó khăn, 

rơi vào nợ nần. Thức ăn, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe, nhà ở, điều kiện sống, y tế, 

giáo dục không được đảm bảo trong khi phải thường xuyên làm thêm giờ.  
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Nguyễn Thị Thủy và Trần Chí Hiếu (2023), “Quản lý an toàn, vệ sinh lao 

động trong doanh nghiệp dệt may: Trường hợp nghiên cứu tại Tổng công ty may 10 

- Công ty cổ phần” [97], đăng tạp chí Kế toán - Kiểm toán, nhóm tác giả đã tiến hành 

phân tích thực trạng quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty may 10 từ 

nhiều khía cạnh, bao gồm chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, việc trang 

thiết bị bảo hộ lao động, thăm khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường làm việc, 

tập huấn an toàn, vệ sinh lao động và kiểm định máy móc, thiết bị. Dựa trên những 

phân tích này, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm việc hoàn thiện kế hoạch quản lý, cải thiện 

năng lực chuyên môn, xây dựng quy chế rõ ràng, tăng cường công tác tuyên truyền 

để nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động. 

1.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ 

CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ KHOẢNG TRỐNG 

NGHIÊN CỨU  

1.3.1. Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án đã được thống nhất 

Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may cho thấy sự đa dạng của các công trình nghiên cứu, 

cả trong và ngoài nước. Các nghiên cứu này được tiếp cận từ nhiều khác nhau, nhưng 

chủ yếu đề cập đến một phần hoặc một khía cạnh cụ thể về lợi ích kinh tế của người 

lao động trong lĩnh vực dệt may. Qua việc tổng hợp, hệ thống hóa các công trình 

nghiên cứu đã được công bố, có thể khái quát được những kết quả chính liên quan 

đến đề tài luận án. Qua đó, giúp xây dựng một bức tranh toàn diện về lợi ích kinh tế 

của người lao động và mở ra hướng nghiên cứu mới cho đề tài luận án. 

1.3.1.1. Khái quát kết quả từ các công trình nghiên cứu liên quan đến lợi 

ích kinh tế 

Các công trình nghiên cứu về lợi ích kinh tế được tiếp cận dưới các khoa học 

chuyên ngành khác nhau nhưng đều có sự thống nhất cao ở một số nội dung như sau: 

Thứ nhất: Từ tổng quan nghiên cứu khái niệm lợi ích kinh tế đã được làm rõ, 

mặc dù còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, đa số các học giả đều 
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thống nhất rằng lợi ích kinh tế là lợi ích vật chất, phát sinh từ nhu cầu kinh tế và phản 

ánh các mối quan hệ xã hội. Lợi ích kinh tế của mỗi chủ thể cần được xem xét trong 

mối quan hệ tương tác với các chủ thể khác, là động lực chủ yếu thúc đẩy các chủ thể 

tham gia vào các hoạt động kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình. Hơn 

nữa, các công trình nghiên cứu đều thống nhất cho rằng lợi ích kinh tế đóng vai trò là 

điều kiện tiên quyết để thực hiện các lợi ích khác của con người. 

Thứ hai: Mặc dù còn nhiều quan điểm chưa thống nhất khi một số công trình 

nghiên cứu cho rằng lợi ích kinh tế mang tính chủ quan hoặc vừa mang tính khách 

quan vừa mang tính chủ quan. Nhưng từ tổng quan đa số các công trình nghiên cứu 

đều thống nhất cho rằng lợi ích kinh tế là phạm trù khách quan nhưng được thực hiện 

thông qua con người nên mang dấu ấn chủ quan. Lợi ích kinh tế xuất hiện khi xã hội 

phát triển đến một trình độ nhất định, là hình thức thể hiện của quan hệ sản xuất, chịu 

sự quy định khách quan bởi phương thức sản xuất và được thể hiện trong các giai 

đoạn của tái sản xuất xã hội. Con người không thể tự xác định lợi ích kinh tế của mình 

mà phụ thuộc vào vị trí và vai trò của họ trong quan hệ sản xuất cụ thể. 

Thứ ba: Đa số các công trình đều khẳng định lợi ích kinh tế là một phạm trù 

lịch sử, ở mỗi chế độ xã hội sẽ tồn tại hệ thống lợi ích kinh tế khác nhau. Phương 

thức, mức độ thỏa mãn lợi ích kinh tế do nhiều yếu tố quy định nhưng nó lại vận động 

phát triển không ngừng. Hơn nữa, đa số các công trình đều cho rằng thu nhập là nội 

dung cốt lõi của lợi ích kinh tế và thống nhất về cách thức phân loại lợi ích kinh tế. 

Cụ thể, theo tiêu chí chủ thể trong đời sống xã hội lợi ích kinh tế bao gồm: Lợi ích 

kinh tế cá nhân, lợi ích kinh tế tập thể, lợi ích kinh tế xã hội. Phân loại theo tiêu chí 

giai cấp có: Lợi ích kinh tế của giai cấp công nhân, nông dân, tư sản… Phân theo tiêu 

chí chủ thể sản xuất kinh doanh gồm có lợi ích kinh tế của người lao động, lợi ích 

kinh tế của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế của Nhà nước. 

1.3.1.2. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu liên quan đến lợi ích 

kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp nói chung 

Các công trình nghiên cứu về lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh 

nghiệp rất đa dạng, mặc dù tiếp cận dưới những khoa học khác nhau nhưng đã có sự 

thống nhất ở một số nội dung như sau: 
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Thứ nhất: Các công trình đều thống nhất về một số nội dung biểu hiện, nhân 

tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người lao động. Trong 

đó, nội dung biểu hiện của lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp là 

thu nhập, việc làm, quyền lợi tham gia bảo hiểm theo luật định, an toàn, vệ sinh lao 

động và hỗ trợ về nhà ở. Các nghiên cứu cũng chỉ ra các nhân tố chủ quan ảnh hưởng 

đến lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp gồm có: Chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, vị trí của người lao động trong quan hệ sản xuất và kết quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ hai: Đa số các nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích kinh tế đóng là động lực thúc 

đẩy người lao động tham gia các hoạt động kinh tế. Các yếu tố như tiền lương, thưởng, 

phụ cấp, chế độ phúc lợi trực tiếp ảnh hưởng đến sự hài lòng và năng suất lao động 

của người lao động, vì vậy các doanh nghiệp xây dựng chính sách lương thưởng công 

bằng, cạnh tranh người lao động sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Người lao động 

nhận được lợi ích kinh tế tốt hơn có xu hướng ít chuyển việc làm hơn, từ đó giúp 

doanh nghiệp giảm được chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.  

Thứ ba: Các công trình nghiên cứu về lợi ích kinh tế của người lao động trong 

doanh nghiệp chủ yếu làm rõ những kết quả đạt được về thu nhập, việc làm, nâng cao 

trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện môi trường làm việc và điều 

kiện làm việc, cũng như điều chỉnh hợp lý chế độ làm việc… Các công trình cũng chỉ 

ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động như: Cắt 

xén tiền lương, trả thù lao không tương xứng với thời gian làm việc, né tránh việc 

đóng bảo hiểm theo quy định và thiếu quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động. Nguyên 

nhân chính là do năng lực chuyên môn của người lao động còn hạn chế, năng lực 

quản lý của doanh nghiệp chưa cao và vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi 

lao động chưa hiệu quả. 

Thứ tư: Đa số các công trình đều thống nhất về giải pháp thực hiện lợi ích kinh 

tế của người lao động như: Tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; nâng cao trình độ nhận thức pháp luật cho doanh nghiệp và người lao 

động; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, xây dựng kỷ luật trong 

lao động và tác phong công nghiệp; tăng cường vai trò của công đoàn; thực hiện hợp 
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lý lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. 

1.3.1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu các công trình nghiên cứu liên quan 

đến lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

Các công trình nghiên cứu mặc dù tiếp cận từ nhiều góc độ khoa học khác 

nhau, nhưng từ tổng quan có thể nhận thấy các nghiên cứu mới chỉ đề cập đến một số 

khía cạnh về thực trạng, giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động 

trong các công ty dệt may. Cụ thể là: 

 Thứ nhất: Một số nghiên cứu đề cập tới CSR của doanh nghiệp dệt may đối 

với người lao động nhưng chủ yếu phân tích quá trình tổ chức thực hiện lợi ích kinh 

tế chưa luận giải các vấn đề lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động. Ngoài ra, 

các nghiên cứu đã đề cập đến một số nội dung lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các doanh nghiệp dệt may như: Tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi; an toàn, vệ sinh 

lao động; quyền lợi tham gia bảo hiểm và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 

Thứ hai: Các nghiên cứu đã thống nhất chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến lợi 

ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp dệt may như hội nhập kinh tế quốc 

tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vốn FDI, trình độ của người lao động, quy mô 

tài chính của doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ ba: Đa số các nghiên cứu mới chỉ dừng lại phân tích một số nội dung thực 

trạng lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp dệt may. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng một bộ phận người lao động không được thực hiện hài hòa về 

lợi ích dẫn tới mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ lợi ích và gia tăng tỷ lệ bệnh nghề 

nghiệp, tai nạn lao động. 

Thứ tư: Một số công trình đề cập tới một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may như nâng cao ý thức, 

năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh và tăng 

cường vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp dệt may. 

Kết quả từ các công trình nghiên cứu liên quan đến lợi ích kinh tế của người 

lao động trong các doanh nghiệp dệt may mang lại giá trị tham khảo quan trọng cho 

nghiên cứu sinh khi triển khai đề tài. Những lý luận đã được xác lập về lợi ích kinh 

tế của người lao động trong doanh nghiệp dệt may sẽ được nghiên cứu sinh kế thừa, 
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phát triển trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài luận án. 

1.3.2. Khái quát những vấn đề liên quan đến đề tài luận án còn chưa thống 

nhất và cần phải làm rõ 

Các công trình nghiên cứu công bố trước đây đã đạt được những giá trị khoa 

học nhất định nhưng tồn tại một số vấn đề lý luận và thực tiễn cần được thống nhất, 

làm sáng tỏ hơn nữa dưới góc độ khoa học Kinh tế chính trị. 

* Những vấn đề lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may còn chưa thống nhất và cần phải làm rõ 

Thứ nhất: Khái niệm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty hiện nay 

có nhiều quan điểm khác nhau, thiếu sự thống nhất về nội hàm khái niệm dưới góc nhìn 

của Kinh tế chính trị học. Trong đó, chưa có nghiên cứu chuyên sâu đề cập tới khái 

niệm, đặc điểm và vai trò lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 

Thứ hai: Đa số các công trình nghiên cứu vẫn thiếu sự thống nhất về nội dung 

lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. Một số công trình mới chỉ 

phân tích một số lát cắt về nội dung lợi ích kinh tế và chưa đề cập tới tiêu chí đánh 

giá lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 

Thứ ba: Hầu hết các công trình nghiên cứu vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau 

và chưa đề cập một cách đầy đủ về nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến lợi 

ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 

* Những vấn đề thực tiễn còn chưa thống nhất  

Các nghiên cứu đã công bố mới chỉ để cập tới một số khía cạnh thực tiễn về 

lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. Tính đến hiện nay, chưa có 

nghiên cứu nào tiếp cận dưới góc độ của Kinh tế chính trị học để phân tích, đánh giá 

thực trạng một cách toàn diện về lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt 

may trên phạm vi cấp quốc gia cũng như trên địa bàn cấp tỉnh/thành phố. 

1.3.3. Khoảng trống và hướng nghiên cứu mới của đề tài luận án 

Từ tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, việc nghiên cứu lợi 

ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may góp phần lấp đầy “khoảng 

trống” mà các công trình nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới hoặc có đề cập nhưng 

chưa đầy đủ và toàn diện. Cụ thể là: 
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- Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, tiêu chí đánh giá và 

nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may trên 

địa bàn cấp tỉnh/thành phố. 

- Làm rõ kinh nghiệm thực hiện lợi ích kinh tế ở một số tỉnh, thành phố trong 

và ngoài nước có trình độ phát triển ngành dệt may tương đồng với tỉnh Nam Định. 

- Làm rõ thực trạng lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt 

may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn 

tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn tới tồn tại, hạn chế. 

- Dự báo xu hướng phát triển của dệt may thế giới và Việt Nam, xu hướng phát 

triển lợi ích kinh tế của người lao động trong các dệt may trong tương lai. Từ đó, đề 

xuất quan điểm, giải pháp cụ thể, thực chất, khả thi gắn với từng chủ thể có chức năng, 

nhiệm vụ, vai trò khác nhau trong thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động 

tại các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Vì vậy, nghiên cứu “Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt 

may ở tỉnh Nam Định” được lựa chọn là một đề tài mới, có ý nghĩa về lý luận và thực 

tiễn, không trùng lặp với các nghiên cứu đã được công bố trước đây. Để đạt được 

mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, câu hỏi nghiên cứu của luận án được xác định là: 

- Câu hỏi thứ nhất: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá và các 

nhân tố ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may? 

- Câu hỏi thứ hai: Thực trạng thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động 

trong các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện như thế nào? 

- Câu hỏi thứ ba: Giải pháp thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động 

theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực tiễn của tỉnh Nam Định là gì? 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN LỢI ÍCH KINH TẾ 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY DỆT MAY  

 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI ÍCH KINH TẾ 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY DỆT MAY 

2.1.1. Khái niệm lợi ích kinh tế 

2.1.1.1. Quan điểm trước C.Mác về lợi ích kinh tế 

Lợi ích kinh tế là vấn đề cốt lõi nhưng phức tạp trong đời sống xã hội và phản 

ánh mối quan hệ giữa các chủ thể trong đáp ứng các nhu cầu kinh tế khách quan. 

Trước C.Mác, đã có nhiều trường phái kinh tế quan tâm luận giải về lợi ích kinh tế 

tiêu biểu như: Trường phái Trọng Thương, Trọng Nông và Kinh tế chính trị Tư sản 

cổ điển… Cụ thể là: 

Trường phái Trọng Thương cho rằng lợi ích của người lao động phải đặt trong 

mối quan hệ với lợi ích kinh tế của quốc gia. Lợi ích kinh tế thu được trong hoạt động 

thương mại là do mua rẻ bán đắt mà có. Trường phái Trọng Nông đề cập tới lợi ích 

kinh tế của nông dân. Trong đó, người nông dân cần được hưởng một phần sản phẩm 

thặng dư từ sản xuất nông nghiệp và phải được bảo vệ để duy trì động lực phát triển 

nông nghiệp. Adam Smith đại diện tiêu biểu của Trường phái Kinh tế chính trị Tư 

sản cổ điển, ông khẳng định mỗi cá nhân luôn theo đuổi lợi ích kinh tế của riêng mình 

và điều này gia tăng sự thịnh vượng của xã hội. Lợi ích cá nhân là động lực cơ bản 

thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế. Ông cho rằng lợi ích kinh tế của người lao động và 

nhà tư bản được thực hiện thông qua “bàn tay vô hình”. Ông cổ vũ tự do kinh tế 

nhưng cho rằng thị trường không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích kinh tế cho tất cả 

chủ thể trong nền kinh tế, Nhà nước chỉ can thiệp vào một số lĩnh vực để đảm bảo 

phúc lợi xã hội nhưng chỉ khi nào cần thiết và không được cản trở cạnh tranh tự do. 

Như vậy, các trường phái kinh tế trước C.Mác đã có đóng góp nhất định trong 

xây dựng nền tảng lý luận về lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, các trường phái kinh tế chủ 

yếu tập trung phân tích và đưa ra các quan điểm nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của giai 

cấp sở hữu tư liệu sản xuất và ít quan tâm luận giải lợi ích kinh tế của người lao động. 
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2.1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế 

Trên cơ sở kế thừa những giá trị lý luận về lợi ích kinh tế của các trường phái 

kinh tế và các học giả tiêu biểu đi trước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin 

đã xây dựng lý luận khoa học về lợi ích kinh tế. Quan điểm về lợi ích kinh tế là một 

nội dung quan trọng trong chủ nghĩa Mác - Lênin.  

 Luận giải về nguồn gốc của lợi ích kinh tế C.Mác cho rằng lợi ích kinh tế xuất 

phát từ nhu cầu kinh tế khách quan của con người, cụ thể là: 

“Chúng ta buộc phải bắt đầu bằng việc xác định tiền đề đầu tiên 

của mọi sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề của mọi lịch sử,… 

Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà 

ở, quần áo và một vài thứ khác nữa. Như vậy, hành vi lịch sử đầu tiên là 

việc sản xuất trong những tư liệu để thoả mãn những nhu cầu ấy, việc sản 

xuất ra bản thân đời sống vật chất” [18, tr.39 - 40].  

Theo C.Mác, con người để thỏa mãn nhu cầu của mình đã thiết lập các quan 

hệ trong lĩnh vực kinh tế với nhau, bởi vì trong những quan hệ này chứa đựng những 

lợi ích kinh tế “Những quan hệ kinh tế của một xã hội nhất định nào đó biểu hiện 

trước hết dưới hình thức lợi ích” [16, tr.376].  

Trên cơ sở đó, C.Mác khẳng định lợi ích kinh tế là động lực quan trọng thúc 

đẩy con người hoạt động, cội nguồn của mọi sự vận động thay đổi của lịch sử xã hội 

loài người. Xét đến cùng mọi sự thay đổi của lịch sử xã hội đều xoay quanh vấn đề 

lợi ích giữa các chủ thể, trước hết là lợi ích kinh tế. C.Mác còn cho rằng lợi ích kinh 

tế là cách thức thể hiện và chịu ảnh hưởng bởi quan hệ sản xuất không phụ vào ý thức 

chủ quan của con người “lợi ích vật chất và ý chí do quan hệ sản xuất vật chất chi 

phối và quyết định” [20, tr.269 - 270].  

Lợi ích kinh tế chính là kết quả trực tiếp từ việc phân chia sản phẩm lao động, 

và chủ thể nào nắm giữ tư liệu sản xuất cơ bản của xã hội sẽ có quyền quyết định 

cách thức phân phối. Và nguyên nhân dẫn tới sự đối lập, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế 

là do:“phân công lao động cũng đồng thời bao hàm mâu thuẫn giữa lợi ích của cá 

nhân riêng biệt hay của gia đình riêng biệt với lợi ích tập thể của tất cả các cá nhân 

liên hệ với nhau” [18, tr.46]. 
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Theo V.I. Lênin trong một xã hội có giai cấp, lợi ích kinh tế của giai cấp thống 

trị luôn đối lập với lợi ích của giai cấp bị trị. V.I.Lênin cho rằng sự bất công về mặt 

kinh tế xuất phát từ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, ở đó giá trị thặng dư do người lao 

động tạo ra bị giai cấp tư sản chiếm đoạt. Trong chế độ xã hội XHCN, ông nhấn mạnh 

vai trò của Nhà nước trong điều tiết lợi ích kinh tế. Nhà nước cần đảm nhiệm vai trò 

điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động kinh tế nhằm đảm bảo lợi ích chung cho cộng 

đồng. Điều này bao gồm việc quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất quan trọng như đất đai, 

ngành công nghiệp và giao thông vận tải nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho xã hội. 

Tóm lại, theo cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác - Lênin lợi ích kinh tế là hình 

thức biểu hiện của quan hệ sản xuất và bắt nguồn từ nhu cầu của con người. Đó là lợi 

ích vật chất mà con người đạt được khi tham gia vào các hoạt động sản xuất xã hội.  

Bản chất của phân phối kết quả sản xuất là phân phối lợi ích kinh tế. Đặc trưng trong 

quan điểm của Mác - Lênin là phân tích sâu về lợi ích kinh tế giữa các giai cấp và 

nhấn mạnh vai trò động lực trong xây dựng xã hội XHCN. 

2.1.1.3. Quan điểm của các trường phái, học giả tiêu biểu khác về lợi ích 

kinh tế 

Hiện nay, có nhiều trường phái kinh tế luận giải về lợi ích kinh tế với những 

góc độ tiếp cận khác nhau. Cụ thể là: 

Trường phái Tân cổ điển luận giải về lợi ích kinh tế chủ yếu là tối đa hóa lợi 

ích cá nhân. Cụ thể là người tiêu dùng tối đa hóa mức độ hài lòng từ sử dụng hàng 

hóa và dịch vụ và người sản xuất sẽ tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nguồn lực được phân bổ hợp 

lý thì lợi ích kinh tế sẽ được phân phối công bằng theo quy luật thị trường.  

Theo Kinh tế học thể chế, lợi ích kinh tế chịu sự quy định bởi các thể chế trong 

xã hội như pháp luật, các quy tắc và được phân phối thông qua các thể chế chính thức 

và phi chính thức. Theo Kinh tế học xanh, lợi ích kinh tế không thể tách rời khỏi lợi 

ích môi trường. Khi môi trường bị suy thoái, hoạt động kinh tế sẽ không bền vững, 

lợi ích kinh tế sẽ bị suy giảm nghiêm trọng và phân phối không công bằng. Kinh tế 

học tuần hoàn cho rằng lợi ích kinh tế không chỉ đến từ hoạt động sản xuất mới thông 

qua việc khai thác thêm tài nguyên mà còn tận dụng tối đa giá trị của những tài nguyên 
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đã qua sử dụng. Các sản phẩm, vật liệu sau khi hết vòng đời sẽ được tái chế hoặc tái 

sử dụng để tiếp tục tạo ra giá trị đem lại lợi ích cho các chủ thể.  

Bên cạnh các trường phái là các học giả tiêu biểu cũng đưa ra quan điểm khác 

nhau về lợi ích kinh tế, cụ thể là: 

V.P Ca-man-kin lại cho rằng: “Lợi ích kinh tế của một chủ thể nhất định là sự 

tác động lẫn nhau giữa các nhu cầu kinh tế của chủ thể đó” [118, tr.13]. Theo quan 

điểm V.P Ca-man-kin nguồn gốc của lợi ích kinh tế xuất phát từ nhu cầu kinh tế 

khách quan. Chủ thể của lợi ích kinh tế là cá nhân, tổ chức hoặc một nhóm cộng đồng. 

Lợi ích kinh tế không phải yếu tố bất biến mà biến đổi theo nhu cầu kinh tế và sự tác 

động lẫn nhau giữa các nhu cầu kinh tế. 

Ở Việt Nam vấn đề lợi ích kinh tế được các học giả quan tâm và nghiên cứu 

từ rất sớm. Tiêu biểu Đào Duy Tùng cho rằng lợi ích kinh tế là hình thức biểu hiện 

của quan hệ sản xuất và do quan hệ sản xuất quyết định. 

“Lợi ích kinh tế là hình thức biểu hiện của những quan hệ kinh tế, quan 

hệ giữa người với người trong sản xuất. Người nào nắm tư liệu sản xuất, 

điều hành quá trình sản xuất, quyết định việc phân phối sản phẩm cũng 

chính là người giữ vai trò quyết định trong hệ thống các lợi ích” [88, tr.8].  

Trong giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin định nghĩa: “Lợi ích kinh tế là 

lợi ích vật chất, lợi ích thu được khi thực hiện các hoạt động kinh tế của con người”[7, 

tr.197]. Theo quan điểm này lợi ích kinh tế là lợi ích vật chất, là kết quả của các hoạt 

động kinh tế mà con người tham gia, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của mình. 

Tóm lại, quan niệm về lợi ích kinh tế của các trường phái kinh tế và học giả 

tiêu biểu đều thống nhất cho rằng lợi ích kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan, 

phản ánh quan hệ xã hội. Nhu cầu kinh tế của con người chính là nguồn gốc của lợi 

ích kinh tế, là phương thức biểu hiện của quan hệ sản xuất. Nội dung biểu hiện cơ 

bản của lợi ích kinh tế là thu nhập và những điều kiện vật chất khác để duy trì sự tồn 

tại và phát triển của con người. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, luận án 

căn cứ vào lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và kế thừa khái niệm lợi ích kinh tế đã 

được đề cập trong Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Theo đó, lợi ích kinh tế 

là giá trị vật chất mà con người thu được khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh 
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doanh. Mức độ thụ hưởng lợi ích kinh tế của con người không thể vượt quá trình độ, 

khuôn khổ của nền sản xuất xã hội, địa vị của con người trong quan hệ sản xuất và 

chịu sự tác động của quy luật kinh tế, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2.1.2. Khái niệm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty và lợi ích 

kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

2.1.2.1. Khái niệm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty  

Trong mọi phương thức sản xuất xã hội, người lao động với sức lao động của 

mình luôn là chủ thể trung tâm của mọi hoạt động sản xuất. Theo quan điểm C.Mác, 

sức lao động là: “…toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong một 

cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi 

sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó” [11, tr.243 - 244].  

Như vậy, người lao động là bộ phận cấu thành của lực lượng sản xuất, có thể 

lực và trí lực tham gia các hoạt động kinh tế với mục đích tạo ra của cải, vật chất. 

Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tiếp cận dưới góc nhìn của khoa 

học Kinh tế chính trị, nghiên cứu sinh cho rằng:  

Người lao động là những cá nhân có trí tuệ và sức khỏe tham gia vào quá 

trình sản xuất kinh doanh với mục tiêu tạo ra của cải, vật chất. Họ nhận được tiền 

lương và chịu sự chi phối từ phía chủ sở hữu doanh nghiệp trong thời gian lao động. 

Ở Việt Nam trong luật Doanh nghiệp năm 2020 chưa đưa ra một định nghĩa 

cụ thể về công ty nhưng có thể hiểu:  

Công ty là một loại hình của doanh nghiệp có sự liên kết của hai hoặc nhiều 

cá nhân, tổ chức cùng nhau góp vốn và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh vì 

mục tiêu thu được lợi nhuận và đồng thời cùng nhau gánh chịu những rủi ro.  

Về hình thức của công ty gồm có Công ty TNHH, CTCP và công ty hợp danh.  

Từ những khái niệm tiền đề nêu trên, nghiên cứu sinh xác định lợi ích kinh tế 

của người lao động trong công ty là:  

Lợi ích vật chất phản ánh mong muốn của người lao động khi tham gia hoạt 

động trong lĩnh vực kinh tế, thể hiện quan hệ xã hội giữa người lao động với chủ sở 

hữu công ty. Đó là thu nhập và các điều kiện vật chất cần thiết khác mà người lao 

động nhận được nhằm duy trì cuộc sống và phục hồi sức lao động.  
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2.1.2.2. Khái niệm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

* Khái niệm công ty dệt may và người lao động trong công ty dệt may  

 Từ khái niệm công ty, quan niệm của nghiên cứu sinh về công ty dệt may là:  

Một loại hình của doanh nghiệp có sự liên kết hợp tác của hai hoặc nhiều cá 

nhân, tổ chức trên cơ sở cùng nhau góp vốn và phân chia lợi nhuận, đồng thời gánh 

chịu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh dệt may. 

Từ khái niệm trên có thể hiểu chủ sở hữu công ty dệt may là cá nhân, nhóm 

người hoặc tổ chức sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty dệt may, có 

quyền quyết định cao nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi 

ích kinh tế cho người lao động. 

Trên cơ sở khái niệm người lao động, quan niệm của nghiên cứu sinh về người 

lao động trong công ty dệt may là:  

Người có đủ sức khỏe, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp,  

tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty dệt may, nhận được tiền 

công theo thỏa thuận và chịu sự chi phối của chủ sở hữu công ty dệt may. 

Như vậy, khái niệm người lao động trong các công ty dệt may có nội hàm rất 

rộng bao gồm tất cả những người tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: 

Công nhân sản xuất, công nhân kỹ thuật, nhân viên văn phòng, quản lý và công nhân 

hỗ trợ. Dựa vào mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh chỉ tập 

trung phân tích lợi ích kinh tế của bộ phận công nhân sản xuất, công nhân kỹ thuật, 

nhân viên văn phòng và công nhân quản lý. Bởi vì, đây là lực lượng tham gia sản xuất 

trực tiếp và chiếm số lượng chủ yếu trong công ty dệt may. 

* Khái niệm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may  

Trên cơ sở phân tích các khái niệm nêu trên, quan điểm của nghiên cứu sinh 

về lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may:  

Là lợi ích vật chất phản ánh nhu cầu kinh tế khách quan của người lao động 

khi tham gia sản xuất kinh doanh tại các công ty dệt may và biểu hiện quan hệ xã hội 

giữa người lao động với chủ sở hữu công ty dệt may. Đó là thu nhập, việc làm ổn định, 

được tham gia bảo hiểm theo luật định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và hỗ trợ 

vật chất khác nhằm giúp người lao động tái sản xuất sức lao động. 
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Từ khái niệm trên có thể hiểu lợi ích kinh tế của người lao động trong công 

ty dệt may là:  

Thứ nhất: Lợi ích kinh tế của người lao động phản ánh quan hệ xã hội giữa 

người lao động với chủ sở hữu công ty dệt may. Đây không phải mối quan hệ ngang 

hàng, bình đẳng mặc dù người lao động được nhận các lợi ích vật chất như thu nhập, 

việc làm, tham gia bảo hiểm theo luật định, được đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao 

động và những hỗ trợ vật chất khác nhưng quyền chi phối lợi ích kinh tế vẫn thuộc 

về chủ sở hữu công ty dệt may.  

Thứ hai: Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may là một 

phạm trù khách quan nhưng được nhận thức thông qua các chủ thể nhất định nên 

mang dấu ấn chủ quan. Lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may phụ 

thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội; địa vị của người lao động; hệ 

thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về dệt may, lao động, việc làm, tiền lương, 

an toàn, vệ sinh lao động; các quy luật kinh tế khách quan và tình hình sản xuất kinh 

doanh của các công ty dệt may. 

Thứ ba: Chủ thể có vai trò quyết định trong thực hiện lợi ích kinh tế là chủ sở 

hữu công ty dệt may và người lao động. Trong đó, chủ sở hữu công ty dệt may có vai 

trò quyết định trực tiếp tới việc phân phối lợi ích kinh tế của người lao động. Người 

lao động có vai trò thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng lao động và có quyền yêu cầu 

các cơ quan, tổ chức bảo vệ lợi ích kinh tế hợp pháp của mình khi bị xâm hại. Ngoài 

ra, còn có Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong việc 

bảo đảm và thúc đẩy lợi ích kinh tế của người lao động được thực hiện. 

2.1.2.3. Phân loại lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, lợi ích kinh tế sẽ 

được thực hiện phân loại theo các cách sau, cụ thể là: 

Thứ nhất, căn cứ vào chuỗi giá trị sản xuất dệt may 

Chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu dệt may bao gồm năm công đoạn chính: Thiết 

kế, sản xuất nguyên phụ liệu, may, xuất khẩu, marketing và phân phối sản phẩm. Lợi 

ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may được phân chia theo từng 

công đoạn này. Các công đoạn thiết kế, xuất khẩu, marketing và phân phối sản phẩm 
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mang lại nhiều lợi nhuận hơn, vì vậy người lao động có lợi ích kinh tế tốt hơn so với 

người lao động trong công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu và may. 

Thứ hai, căn cứ vào quốc tịch của công ty dệt may 

Căn cứ vào quốc tịch của công ty dệt may, lợi ích kinh tế được phân chia thành: 

Lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may tư nhân trong nước và lợi 

ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may FDI. Theo đó, người lao động 

trong các công ty có FDI có lợi ích kinh tế tốt hơn do năng suất lao động cao, tham 

gia vào các công đoạn sản xuất có lợi nhuận lớn trong chuỗi giá trị. Vì vậy, thường 

có chính sách thu nhập hấp dẫn và môi trường, điều kiện làm việc đảm bảo an toàn. 

Thứ ba, căn cứ theo tiêu chí chuyên môn hóa sản xuất 

Dựa trên tiêu chí này, lợi ích kinh tế của người lao động trong ngành dệt may 

có thể phân chia thành hai bộ phận: Lao động trong công ty dệt và lao động trong 

công ty may. Công đoạn dệt bao gồm nhuộm, sản xuất bông, xơ sợi và vải thường 

thu lợi nhuận lớn hơn so với công đoạn may trong chuỗi giá trị nhưng người lao động 

phải làm việc trong môi trường độc hại. Do đó, lợi ích kinh tế trong công ty dệt thường 

được thực hiện tốt hơn cho người lao động so với công ty may. 

Thứ tư, dựa vào vị trí việc làm của người lao động  

Căn cứ vào vị trí việc làm, lợi ích kinh tế của người lao động được phân chia 

thành: Lợi ích kinh tế của công nhân sản xuất trực tiếp (sơ xợi, dệt, nhuộm, vải, giác 

sơ đồ, cắt bán thành phẩm, may hoàn tất sản phẩm, cắt chỉ…); lợi ích kinh tế của 

công nhân đảm bảo chất lượng (bảo đảm chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm); 

lợi ích kinh tế của công nhân hoàn thiện (là ủi, đóng gói, dán nhãn mác); lợi ích kinh 

tế của công nhân phụ trợ (vệ sinh, bảo vệ, ăn uống); lợi ích kinh tế của công nhân đào 

tạo hoặc học việc; lợi ích kinh tế của nhân viên văn phòng; lợi ích kinh tế của nhân 

viên kỹ thuật (vận hành, bảo trì thiết bị máy móc). Lợi ích kinh tế của người lao động 

ở các vị trí việc làm khác nhau là có sự phân biệt, đặc biệt là về thu nhập. 

Thứ năm, dựa vào quy mô sản xuất của các công ty dệt may 

Đối với công ty dệt may có quy mô lớn thường có thu nhập hấp dẫn, bữa ăn 

ca đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn, vệ sinh lao động được đảm bảo, thời gian làm 

việc, nghỉ ngơi hợp lý và được tham gia bảo hiểm đầy đủ. Hơn nữa, người lao động 
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còn được nhận hỗ trợ vật chất khác và được bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đối với 

công ty dệt may có quy mô nhỏ và vừa lợi ích chủ yếu tập trung ở tiền lương, bảo 

hiểm, tiền làm thêm giờ và một số phúc lợi cơ bản. 

Thứ sáu, dựa trên mô hình sản xuất của công ty dệt may 

Lợi ích kinh tế của người lao động có thể phân loại theo mô hình sản xuất của 

công ty dệt may: 

CMT (Cutting - Making - Trimming): Công ty hoạt động theo hình thức gia 

công, nguyên vật liệu, mẫu thiết kế do khách hàng cung cấp. Lợi nhuận thu được thấp 

nhất và lợi ích kinh tế của người lao động không được thực hiện đầy đủ. 

FOB (Free On Board): Công ty chủ động cung ứng nguyên vật liệu và gia công 

theo thiết kế của khách hàng, lợi nhuận của công ty và lợi ích kinh tế của người lao 

động cao hơn so với CMT. 

ODM (Original Designed Manufacturer): Công ty tự thực hiện thiết kế, thu 

mua, sản xuất, đóng gói, vận chuyển mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, do đó lợi 

ích kinh tế của người lao động cao hơn so với CMT, FOB. 

OBM (Own Brand Manufacturing): Công ty tự phát triển thương hiệu, đảm 

nhận sản xuất và phân phối sản phẩm trực tiếp ra thị trường, thu được lợi nhuận cao 

nhất và đảm bảo mức lợi ích kinh tế tốt nhất cho người lao động. 

Trong phân tích thực trạng, luận án sử dụng chủ yếu cách phân loại theo quốc 

tịch, mức độ chuyên hóa sản xuất, quy mô sản xuất và vị trí việc làm của người lao 

động, để có góc nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về tình hình thực hiện lợi ích kinh tế của 

người lao động trong các công ty dệt may. 

2.1.3. Đặc điểm lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

2.1.3.1. Lợi ích kinh tế có xu hướng bình quân thấp và chênh lệch giữa 

những người lao động  

Đặc điểm nổi bật lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may là 

xu hướng bình quân thấp và chịu sự quy định bởi các yếu tố đặc thù của sản xuất dệt 

may. Dệt may là ngành tạo ra giá trị tăng thêm thấp, cạnh tranh cao và chịu tác động 

lớn bởi biến động kinh tế. Vì vậy, trong sản xuất kinh doanh để ổn định giá thành sản 

phẩm, duy trì sức cạnh tranh các công ty dệt may thường phải giữ chí phi lao động 
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thấp, trong khi lao động dệt may chủ yếu là trình độ phổ thông, năng suất lao động 

không cao. Do đó, lợi ích kinh tế của người lao động thường không ổn định, luôn có 

xu hướng bình quân thấp so với các lĩnh vực, ngành nghề khác trong nền kinh tế. 

Điều này dẫn tới thu nhập, việc làm của người lao động không ổn định, đời sống 

nghèo nàn, môi trường, điều kiện làm việc không được đảm bảo an toàn, quyền lợi 

về bảo hiểm không được thực hiện theo luật định…  

Biểu hiện của xu hướng bình quân thấp là lợi ích kinh tế của người lao động 

có sự chênh lệch giữa các công ty dệt may. Các công ty dệt may quy mô lớn thường 

có thu nhập cao, việc làm ổn định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện 

bảo hiểm cho người lao động tốt hơn so với các công ty quy mô nhỏ và vừa. Các công 

ty dệt may FDI với tiềm lực tài chính mạnh mẽ thường cung cấp hệ thống lợi ích kinh 

tế toàn diện cho người lao động, bao gồm thu nhập, việc làm ổn định, thực hiện bảo 

hiểm theo luật định, môi trường, điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn quốc tế và tuân 

thủ pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư. Ngoài ra, chênh lệch về lợi ích còn thể hiện 

là người lao động được đào tạo, có kinh nghiệm sản xuất thường có lợi ích kinh tế 

cao hơn so với lao động phổ thông, có kỹ năng lao động giản đơn. Lao động nam giới 

thường có được lợi ích kinh tế tốt hơn so với lao động nữ giới; lao động quản lý có 

thu nhập và phúc lợi cao hơn so với lao động không giữ chức vụ quản lý. Lao động 

trong công ty dệt may có mô hình sản xuất là FOB, ODM, OBM thì lợi ích kinh tế 

được thực hiện tốt hơn so với công ty dệt may có mô hình sản xuất CMT. 

2.1.3.2. Lợi ích kinh tế của người lao động đa dạng và thường xuất hiện 

mâu thuẫn về lợi ích với chủ sở hữu công ty dệt may 

Sự đa dạng về lợi ích kinh tế của người lao động trong ngành dệt may có nguồn 

gốc từ sự phức tạp của chuỗi giá trị và quy trình sản xuất. Mỗi công đoạn sản xuất 

gồm nhiều bộ phận khác nhau với những yêu cầu công việc và kỹ năng riêng. Cụ thể, 

trong công đoạn dệt có các bộ phận như sản xuất sợi, dệt đan, nhuộm, vải. Công đoạn 

may bao gồm các bộ phận như văn phòng, sản xuất thành phẩm, đảm bảo chất lượng, 

quản lý kho và vận chuyển, cũng như bộ phận kỹ thuật. Mỗi bộ phận lại được chia 

thành nhiều khâu khác nhau. Bộ phận văn phòng phụ trách các khâu như thiết kế; 

may mẫu; kế hoạch; kinh doanh; tài chính; nhân sự; đào tạo và quản lý chất lượng. 
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Bộ phận sản xuất gồm có các khâu như: Kỹ thuật - công nghệ; giác sơ đồ; trải vải, cắt 

và may thành phẩm; cắt chỉ; là ủi, đóng gói và đảm bảo chất lượng. Bộ phận hỗ trợ 

sản xuất bao gồm: Quản lý kho và vận chuyển, bộ phận kỹ thuật, bộ phận công nghệ 

thông tin. Tương ứng với mỗi khâu, vị trí việc làm là sự đa dạng và khác nhau về lợi 

ích kinh tế của người lao động. Tính đa dạng còn được thể hiện là thu nhập gồm có 

lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, lương tăng ca, phúc lợi và những hỗ trợ vật chất khác 

như hỗ trợ nuôi con nhỏ, nắng nóng, điện thoại, xăng xe, trang phục, hỗ trợ tiền thuê 

nhà. Ngoài ra, môi trường, điều kiện làm việc, mức lương cơ bản đóng bảo hiểm cho 

người lao động ở mỗi công ty dệt may là khác nhau. 

Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế có xu hướng bình quân thấp nên trong phân phối 

thu nhập còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động 

và chủ sở hữu công ty dệt may thường rơi vào trạng thái không hài hòa, xuất hiện 

những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích. Nguồn gốc là do ngành dệt may có tỷ suất lợi 

nhuận thấp đặc biệt trong công đoạn dệt may, để cắt giảm chi phí sản xuất, tối đa hóa 

lợi nhuận chủ sở hữu các công ty dệt may thường trả lương thấp hoặc cắt xén tiền 

lương, nợ đọng tiền bảo hiểm, cắt giảm lao động khi ít đơn hàng, không đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động… Điều này dẫn tới mâu thuẫn lợi ích giữa người lao động và 

chủ sở hữu công ty dệt may thường xuyên xảy ra. Khi mâu thuẫn không được giải 

quyết dẫn tới xung đột về lợi ích, phá vỡ quan hệ lợi ích kinh tế, năng suất lao động 

giảm sút, đình công, ngưng việc tập thể diễn ra phổ biến hơn, tạo ra trở lực kìm hãm 

sự phát triển của các công ty dệt may và nền kinh tế quốc dân. 

2.1.3.3. Lợi ích kinh tế của người lao động chịu chi phối bởi mức độ tham 

gia vào chuỗi giá trị và tính thời vụ trong sản xuất dệt may 

Chuỗi giá trị sản xuất gồm các công đoạn: Thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu, 

may, xuất khẩu, marketing và phân phối. Mỗi công đoạn tạo ra giá trị kinh tế và lợi 

nhuận khác nhau, vì vậy mức độ tham gia của công ty dệt may vào chuỗi giá trị sẽ 

ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người lao động. (Xem hình 1.1) 

+ Thiết kế, phát triển sản phẩm mới: Công đoạn này gồm các khâu khảo sát 

nhu cầu thị trường, thiết kế mẫu mới, chọn nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, 

thử nghiệm mẫu... Đây là công đoạn phức tạp, đòi hỏi sự sáng tạo, vì vậy yêu cầu 
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người lao động phải có năng lực chuyên môn cao, thâm dụng tri thức và thu được lợi 

nhuận lớn nhất trong chuỗi giá trị. Do đó, lợi ích của người lao động được thực hiện 

tốt nhất và quan hệ lợi ích kinh tế luôn trong trạng thái hài hòa và ổn định. 

+ Marketing và phân phối sản phẩm: Đây là công đoạn đóng vai trò quan trọng 

trong việc đưa sản phẩm dệt may đến người tiêu dùng, có giá trị gia tăng cao và thu 

được lợi nhuận lớn. Trong công đoạn này gồm có các khâu như bán hàng, marketing, 

quản lý chuỗi cung ứng, logistics, vì vậy đòi hỏi người lao động phải có trình độ 

chuyên môn môn cao. Do đó, lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh 

nghiệp tham gia ở công đoạn này được thực hiện đầy đủ. 

Lợi ích kinh tế của người lao động 

 

                  

                         Công đoạn thiết kế, phát triển sản phẩm mới      

                                          

                                                               Marketing và phân phối sản phẩm 

 

                        Xuất khẩu                                                                                                                                                

                                                                     Sản xuất nguyên phụ liệu                                                                         

                                                                      

 

            Công đoạn may 

                                                                                                                                                              Chuỗi giá trị                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  Hình 1.1. Đường cong nụ cười lợi ích kinh tế của người lao động  

trong chuỗi giá trị dệt may                   

                                                                                                               Nguồn: [77]                                                                    

+ Xuất khẩu: Vai trò của công đoạn này là đưa sản phẩm từ nhà máy sản xuất 

đến thị trường quốc tế. Các khâu sản xuất trong công đoạn này bao gồm quản lý chất 

lượng, vận chuyển và kiểm soát quy trình…Trong công đoạn này đòi hỏi người lao 

động phải có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cao. Do đó, lợi ích kinh tế cao hơn so với 

người lao động trong công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu và may. 
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+ Sản xuất nguyên phụ liệu: Vai trò của cộng đoạn này là sản xuất ra nguyên 

liệu như sợi, vải và phụ liệu phục vụ sản xuất dệt may. Đây là công đoạn sản xuất 

thâm dụng các nguồn lực về vốn, lao động và tài nguyên, thiên nhiên. Người lao động 

tham gia công đoạn này đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và phải làm việc trong môi 

trường nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy hại đến sức khỏe và tính mạng. Vì vậy, lợi ích 

kinh tế của người lao động được thực hiện tốt hơn so với công đoạn may.  

+ May: Đây là công đoạn mà nguyên liệu vải sau khi cắt được may thành sản 

phẩm. Trong chuỗi giá trị sản xuất đây là công đoạn thâm dụng lao động, có lợi thuận 

thấp nhất và được tổ chức sản xuất chủ yếu ở các quốc gia đang phát triển có nguồn 

lao động giá rẻ và trình độ thấp. Vì vậy, lợi ích kinh tế của người lao động thường 

không được thực hiện đầy đủ, quan hệ lợi ích kinh tế rơi vào trạng thái mâu thuẫn, 

xung đột về lợi ích. 

Ngoài ra, lợi ích kinh tế của người lao động còn chịu sự chi phối bởi yếu tố 

thời vụ trong sản xuất dệt may. Tính thời vụ là sự thay đổi nhu cầu của thị trường liên 

tục trong một năm, từ đó làm thay đổi quy mô sản xuất và nhu cầu sử dụng lao động 

của các công ty dệt may. Cụ thể vào mùa đông hoặc các dịp Lễ Tết nhu cầu mua sắm 

tăng cao, đơn hàng nhiều nên các công ty dệt may thường tuyển dụng thêm lao động, 

hoặc tăng ca để kịp tiến độ giao hàng dẫn tới thu nhập của người lao động tăng và có 

việc làm ổn định. Nhưng khi hết mùa mua sắm, số lượng đơn hàng ít, dẫn tới thu 

nhập, việc làm của người lao động giảm sút và thiếu ổn định. 

2.1.4. Vai trò lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

2.1.4.1. Lợi ích kinh tế của người lao động là động lực thúc đẩy sản xuất 

phát triển góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho công ty dệt may 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đều 

khẳng định vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ xã hội của lợi ích kinh tế. 

C.Mác khẳng định: “xét đến cùng mọi cuộc cách mạng đều được tiến hành vì 

để giải phóng về lợi ích kinh tế” [20, tr.479]. C.Mác cũng chỉ vấn đề mang tính quy 

luật của sự vận động xã hội là “mỗi giai cấp mới thay thế cho giai cấp thống trị trước 

mình, muốn thực hiện được mục đích của mình, đều nhất thiết phải biểu hiện lợi ích 

của bản thân mình thành lợi ích chung của mọi thành viên trong xã hội” [18, tr.68]. 
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Theo V.I.Lênin lợi ích kinh tế giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của cá nhân, 

giai cấp và quốc gia và nhân loại nếu như nó được giải quyết hài hòa, đúng đắn“lợi 

ích, nếu được xét hài hòa, nó sẽ liên kết được mọi con người lại với nhau; nó sẽ thúc 

đẩy cả một dân tộc, cả nhân loại…”. V.I. Lênin còn thấy được lợi ích kinh tế có vai 

trò to lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội: “...tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải 

bằng cách trực tiếp dựa vào nhiệt tình, mà là với nhiệt tình do cuộc cách mạng vĩ đại 

sinh ra, bằng cách khuyến khích lợi ích cá nhân, bằng sự quan tâm thiết thân của cá 

nhân” [61, tr.189]. 

Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai 

trò quan trọng của phân phối lợi ích kinh tế: “Có khi vật tư, hàng hoá không thiếu, 

mà phân phối không đúng, thì gây ra căng thẳng không cần thiết và luôn nhấn mạnh 

quan điểm Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” [72, tr.224]. Theo quan điểm 

của Hồ Chí Minh nếu phân phối không hài hòa và công bằng sẽ gây ra những mâu 

thuẫn, xung đột trong xã hội. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh, có thể thấy lợi ích kinh tế là động lực tích cực, khích lệ người 

lao động sáng tạo trong sản xuất. Vì vậy, thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người 

lao động sẽ tỷ lệ thuận với việc gia tăng lợi ích kinh tế cho công ty dệt may. Do đó, 

chủ sở hữu công ty dệt may cần phải quan tâm giải quyết lợi ích kinh tế cho người 

lao động, tránh làm suy giảm động lực của lợi ích kinh tế. 

2.1.4.2. Lợi ích kinh tế góp phần củng cố, duy trì quan hệ lợi ích kinh tế và 

thực hiện các lợi ích khác 

Lợi ích kinh tế phản ánh nhu cầu, mục đích và động cơ của các chủ thể trong 

quan hệ lợi ích kinh tế. Trong các công ty dệt may, lợi ích kinh tế có vai trò then chốt 

trong củng cố, duy trì các quan hệ lợi ích kinh tế [7]. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế của 

người lao động có xu hướng bình quân thấp so với mặt bằng chung của nền kinh tế. 

Vì vậy, để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, tất yếu phải xây dựng quan hệ lợi 

ích kinh tế ở trạng thái hài hòa. Để đạt được điều đó chủ sở hữu các công ty dệt may 

cần phải tích cực thực hiện đầy đủ và nâng cao lợi ích kinh tế cho người lao động. Cụ 

thể là phải không ngừng nâng cao thu nhập, đảm bảo việc làm ổn định, an toàn, vệ 

sinh lao động, đa dạng các hình thức phúc lợi và những hỗ trợ vật chất khác. Ngược 
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lại, nếu như chủ sở hữu các công ty dệt may có những hành động gây tổn hại tới lợi 

ích của người lao động, tất yếu sẽ làm suy giảm tinh thần làm việc, dẫn tới xuống cấp 

hoặc chấm dứt quan hệ lợi ích kinh tế.  

Mặt khác, khi lợi ích kinh tế được thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực 

hiện các lợi ích khác của người lao động. Trong đó, giúp người lao động nâng cao 

chất lượng cuộc sống, có khả năng chi trả các hàng hóa, dịch vụ cơ bản và tiếp cận 

tới các hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao trong nền kinh tế [7]. Thu nhập, việc làm ổn 

định cho phép người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, 

giải trí, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đầu tư nhiều hơn cho con cái, cuộc 

sống gia đình hạnh phúc và cải thiện quan hệ xã hội. 

2.1.4.3. Lợi ích kinh tế là điều kiện vật chất quan trọng để tái sản xuất sức 

lao động, góp phần nâng cao vị thế của người lao động trong gia đình và xã hội 

Tái sản xuất sức lao động là quá trình phục hồi và duy trì sức lao động của con 

người sau khi đã tiêu dùng trong sản xuất, bao gồm tái sản xuất về mặt vật chất, tái 

sản xuất về tinh thần và tái sản xuất về trí lực. Muốn vậy, người lao động cần phải 

đạt được lợi ích kinh tế nhất định. Do đó, chủ sở hữu các công ty dệt may phải đảm 

bảo mức lương, thưởng phù hợp, cung cấp bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng, môi trường, 

điều kiện làm việc phải được đảm bảo an toàn, thời gian lao động sản xuất và nghỉ 

ngơi hợp lý, tổ chức định kỳ khám sức khỏe, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, 

kỹ năng nghề nghiệp và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. 

Mặt khác, lợi ích kinh tế của người lao động có xu hướng bình quân thấp nên 

dẫn tới hạn chế trong các mối quan hệ xã hội, cuộc sống gia đình xuất hiện mâu thuẫn 

do áp lực tài chính. Vì vậy, thực hiện lợi ích kinh tế hài hòa góp phần nâng cao vị thế 

của người lao động trong gia đình và xã hội, đặc biệt đối với lao động nữ giới. Trong 

xã hội sản xuất nông nghiệp truyền thống, địa vị của lao động nữ giới rất thấp kém, 

bị ràng buộc bởi các quy phạm xã hội lạc hậu. Nhưng trong bối cảnh đất nước thực 

hiện CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc 

tế đã tạo ra cơ hội việc làm mới cho lao động nữ giới trong các công ty dệt may. Và 

khi có thu nhập, việc làm ổn định, lao động nữ giới tự chủ tài chính, làm cho vị thế, 

trách nhiệm của họ trong gia đình, xã hội ngày càng được cải thiện, góp phần xóa bỏ 
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những định kiến xã hội, thúc đẩy xây dựng một xã hội bình đẳng giới.  

Tóm lại, lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may có vai 

trò động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành dệt 

may và mỗi công ty dệt may nói riêng. Khi các chủ thể như công ty dệt may, người 

lao động, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng về vị trí, vai trò 

lợi ích kinh tế sẽ góp phần xây dựng quan hệ lợi ích kinh tế ổn định, hài hòa và bền 

vững. Từ đó, tạo ra một môi trường làm việc công bằng, thúc đẩy sản xuất dệt may 

phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích lâu dài cho công ty dệt 

may, người lao động và Nhà nước. 

2.2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG 

TY DỆT MAY 

2.2.1. Nội dung lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

2.2.1.1. Thu nhập 

* Tiền lương 

Theo C.Mác, sức lao động là hàng hóa đặc biệt tồn tại trong cơ thể sống của 

con người, chủ sở hữu công ty dệt may muốn tiêu dùng hàng hóa này thì phải trả cho 

người lao động một khoản tiền lương. Vì vậy, tiền lương là giá cả của hàng hóa sức 

lao động. Tiền lương của người lao động được các công ty dệt may chi trả dưới hai 

hình thức theo thời gian và theo sản phẩm. Cách tính tiền lương trả theo thời gian 

được áp dụng phổ biến trong ngành dệt may là: 

Tiền lương 

thời gian 
= 

Lương 

cơ bản 
: 

Số giờ làm 

việc tiêu chuẩn 
x 

Số giờ người lao động không 

làm sản phẩm 

                                                                                                  Nguồn: [117] 

Mức tiền lương trả theo thời gian cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian làm 

việc và mức lương cơ bản. Số giờ làm việc tiêu chuẩn thường là 192 giờ/tháng và số 

thời gian lao động không làm sản phẩm là số giờ mà người lao động không trực tiếp 

tham gia sản xuất nhưng vẫn được trả lương.  

Tiền lương trả theo sản phẩm được sử dụng phổ biến trong ngành dệt may và 

được tính theo công thức: 
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Tiền lương 

sản phẩm 
= 

Số lượng 

sản phẩm 
x Đơn giá sản phẩm 

Hoặc 
 

 

Tiền lương 

sản phẩm 
= 

Số lượng 

sản phẩm 
x Số giây định mức x Đơn giá giây 

                                                                                                 Nguồn: [117] 

Hình thức này phụ thuộc vào số lượng chi tiết sản phẩm mà người lao động 

tạo ra hay khối lượng công việc đã hoàn thành. Sản phẩm dệt may có nhiều chi tiết 

và đơn giá khác nhau. Trong đó, đơn giá sản phẩm được xác định dựa trên thời gian 

dệt hoặc may mẫu tính bằng giây do người lao động có kỹ năng trung bình thực hiện. 

Tổng số giây cho từng chi tiết tạo thành định mức cho toàn bộ sản phẩm. Chủ sở hữu 

công ty dệt may thường tính lương theo cả hai hình thức theo thời gian và theo sản 

phẩm [108]. Đối với người lao động có năng suất lao động cao thường chọn lương 

theo sản phẩm, còn năng suất lao động thấp thường lựa chọn lương theo thời gian.  

Về cơ cấu của tiền lương theo thời gian bao gồm các bộ phận sau: Lương cơ 

bản, phụ cấp lương, thưởng, hỗ trợ và lương tăng ca (nếu có), cụ thể là: 

+ Tiền lương cơ bản:  

Tiền lương cơ bản là mức lương được thỏa thuận giữa người lao động và chủ 

sở hữu công ty dệt may được xác lập trong hợp đồng lao động. Tiền lương cơ bản 

trong ngành dệt may được trả thấp, thông thường được tính như sau: 

Tiền lương 

cơ bản 
= 

Lương tối 

thiểu vùng  
+ 

5% phụ cấp 

đào tạo 
+ 

7% phụ cấp 

độc hại 

                                                                                                     Nguồn: [117] 

Nếu các công ty dệt may tham gia Thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may 

Việt Nam mức lương cơ bản được xác định: Lương tối thiểu vùng nhân hệ số 1,14. 

+ Phụ cấp lương: Là một bộ phận cấu thành cơ bản của tiền lương, là phần bổ 

sung mà chủ sở hữu công ty dệt may trả cho người lao động khi họ đảm nhận công 

việc có trách nhiệm cao hoặc điều kiện đặc thù của công việc. Phụ cấp tùy thuộc vào 

chính sách của công ty dệt may, tính chất công việc, chức vụ, vị trí việc làm, thâm 



50 
 

  

niên và quy định của pháp luật. Phụ cấp trong các công ty dệt may chia thành 03 

nhóm chính, cụ thể là: 

 Thứ nhất: Nhóm phụ cấp theo tính chất điều kiện, địa bàn lao động gồm có 

phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút và phụ cấp đi lại;  

Thứ hai: Nhóm phụ cấp có tính chất khuyến khích người lao động gồm có 

chuyên cần, thâm niên và nhà ở…;  

Thứ ba: Nhóm các khoản phụ cấp theo chức trách, nhiệm vụ quản lý công việc 

bao gồm: Phụ cấp lương theo chức vụ và trách nhiệm. 

+ Tiền thưởng: Là một bộ phận cấu thành cơ bản của tiền lương được chủ sở 

hữu công ty dệt may trả cho người lao động nhằm ghi nhận, khích lệ các thành tích, 

nỗ lực đạt được trong lao động sản xuất. Các hình thức thưởng phổ biến mà công ty 

dệt may áp dụng là: Thưởng chuyên cần; nâng cao năng suất lao động và chất lượng 

sản phẩm; tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu; sáng kiến tối ưu hóa sản xuất; thâm 

niên làm việc và thưởng các ngày Lễ Tết...  

+ Hỗ trợ: Là khoản thu nhập bằng tiền mà công ty dệt may bổ sung cho người 

lao động và chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu tiền lương. Các hình thức hỗ trợ mà người 

lao động thường được nhận là: Hỗ trợ bữa ăn ca, hỗ trợ nắng nóng, xăng xe, tiền điện 

thoại, hỗ trợ trang phục, hỗ trợ nuôi con nhỏ.... 

+ Tiền lương tăng ca (nếu có): Là số tiền mà người lao động được nhận do 

làm việc ngoài thời gian quy định. Bởi vì, đặc thù của ngành dệt may thường phải 

làm thêm giờ do đơn hàng nhiều, áp lực về tiến độ, thời gian giao hàng.  

Tiền 

lương 
= ∑ 

Lương cơ bản 

Khấu trừ 

BHXH 

Phụ cấp lương  BHYT, BHTN 

Thưởng Thuế thu nhập 

Hỗ trợ Phí công đoàn  

Lương tăng ca (nếu có) Khoản trừ khác 

                                                                                                      Nguồn: [117] 

Tiền lương thực nhận của người lao động trong công ty dệt may được tính theo 

thời gian sẽ được tính bằng tổng số tiền của lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, hỗ trợ và 

tiền tăng ca (nếu có) trừ đi các khoản tiền phải trích nộp lại theo luật định. 
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Tóm lại, tiền lương là lợi ích kinh tế cơ bản và quan trọng nhất đối với người 

lao động. Tiền lương luôn được quan tâm bởi công ty dệt may và người lao động. Bởi 

vì, đối với người lao động nếu mức lương cao, ổn định sẽ khích lệ tinh thần làm việc, 

nâng cao năng suất lao động và sáng tạo trong sản xuất. Ngược lại, mức lương thấp 

hoặc bị nợ lương, cắt xén tiền lương sẽ làm suy giảm tinh thần làm việc và ý thức 

tuân thủ kỷ luật của người lao động. Đối với công ty dệt may, tiền lương là yếu tố cấu 

thành chi phí sản xuất, nếu chính sách tiền lương hấp dẫn sẽ góp phần thu hút, tuyển 

dụng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động có trình độ và kỹ năng nghề nghiệp cao. 

* Trợ cấp  

Trợ cấp là một khoản thu nhập không thường xuyên mà người lao động nhận 

được khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Người lao động được nhận chi 

trả trợ cấp từ hai nguồn: Cơ quan BHXH và công ty dệt may. 

Thứ nhất, trợ cấp từ cơ quan BHXH chi trả khi người lao động đã tham gia 

đầy đủ các loại bảo hiểm theo luật định như BHXH, BHYT, BHTN. Mục đích là để 

thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập bị mất hoặc giảm khi người lao động gặp các 

rủi ro. Mức độ thụ hưởng dựa vào mức đóng, lịch sử tham gia các loại hình bảo hiểm. 

Thứ hai, trợ cấp từ công ty dệt may gồm có trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất 

việc làm. Công ty có trách nhiệm chi trả các trợ cấp này theo quy định của pháp luật. 

Trong đó, trợ cấp thôi việc được chi trả khi người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động hợp pháp, còn trợ cấp mất việc làm áp dụng khi người lao động mất việc mà 

không phải do lỗi của họ.  

Như vậy, trợ cấp là lợi ích kinh tế của người lao động mặc dù là khoản thu nhập 

không thường xuyên nhưng khi được thực hiện góp phần ổn định đời sống cho người 

lao động và duy trì sự bền vững trong quá trình phát triển của xã hội. 

* Phúc lợi 

Khi tham gia lao động sản xuất tại các công ty dệt may, người lao động còn 

được nhận một khoản thu nhập bằng tiền từ quỹ phúc lợi và nguồn gốc của quỹ này 

được trích từ lợi nhuận của công ty dệt may. Mục đích nhằm khuyến khích, động viên 

và cải thiện mức sống cho người lao động. Các hình thức, định mức chi của phúc lợi 

phụ thuộc mức độ cạnh tranh trên thị trường sức lao động, hiệu quả sản xuất kinh 
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doanh, khả năng tài chính và quy chế hoạt động của công ty dệt may. Hiện nay, các 

công ty dệt may thường áp dụng các hình thức phúc lợi phổ biến như:  

“Đầu tư, xây dựng, cải thiện các công trình phúc lợi; mừng kết hôn, 

phúng viếng người lao động và cha mẹ, chồng, vợ, con người lao động 

mất, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các khoản 

chi cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thăm 

quan, du lịch nghỉ dưỡng và hoạt động văn thể mỹ…”. [24]  

2.2.1.2. Tham gia bảo hiểm theo luật định 

Tham gia bảo hiểm là lợi ích kinh tế hợp pháp của người lao động. Trong sản 

xuất người lao động dệt may luôn phải đối diện với nhiều rủi ro như mất việc làm, 

ốm đau, giảm thu nhập... Vì vậy, bảo hiểm trở thành phương thức cơ bản để bảo vệ 

họ khi rơi vào các hoàn cảnh nêu trên. Theo luật định người lao động dệt may có 

quyền tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN. Kinh phí đóng bảo hiểm được trích 

nộp từ lương của người lao động và nguồn kinh phí của công ty dệt may, mức đóng 

theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN người 

lao động trong các công ty dệt may được có các quyền lợi như chế độ thai sản, ốm 

đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất và các quyền lợi khác. 

Mức đóng bảo hiểm cho người lao động thường tỷ lệ thuận với mức lương cơ 

bản. Nếu mức lương cơ bản cao tương ứng là mức đóng bảo hiểm lớn, đồng nghĩa là 

các quyền lợi mà người lao động nhận được từ bảo hiểm sẽ tốt hơn. Ngược lại, khi 

mức lương cơ bản thấp, tương ứng là đóng bảo hiểm không cao, dẫn đến các chế độ 

mà người lao động nhận được từ bảo hiểm sẽ hạn chế. 

Như vậy, tham gia bảo hiểm theo luật định là lợi ích kinh tế quan trọng, góp 

phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động và hạn chế mâu thuẫn, xung 

đột về lợi ích. Đối với nhà nước, người lao động tham gia bảo hiểm đầy đủ còn góp 

phần phân phối lại thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và huy động được nguồn vốn 

lớn để tái đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

2.2.1.3. Việc làm và an toàn, vệ sinh lao động 

* Việc làm  



53 
 

  

Việc làm là hoạt động kinh tế mang lại thu nhập và các lợi ích vật chất khác 

cho người lao động. Nhưng lợi ích của người lao động không chỉ có việc làm mà còn 

là việc làm ổn định. Trong đó, đặc trưng của việc làm ổn định là thu nhập đều đặn, 

hợp đồng lao động được ký kết là không xác định thời gian, người lao động được 

tham gia bảo hiểm theo luật định và quyền lợi ít bị ảnh hưởng bởi những biến động 

kinh tế - xã hội. Người lao động làm việc tại các công ty dệt may tham gia vào công 

đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế, xuất khẩu, maketing và phân phối sản phẩm, 

xuất khẩu thường có việc làm ổn định hơn so với người lao động trong công đoạn có 

giá trị gia tăng thấp như công đoạn dệt và may. 

Đối với người lao động trong các công đoạn dệt may luôn phải đối diện trước 

nguy cơ mất việc làm hoặc thiếu ổn định. Bởi vì, do ứng dụng KH-CN, tự động hóa 

sản xuất làm cho những công việc giản đơn được thay thế bằng máy móc, công nghệ 

sản xuất hiện đại dẫn tới dư thừa lao động. Hơn nữa, do tính thời vụ trong sản xuất 

có ảnh hưởng lớn tới nhu cầu sử dụng lao động của các công ty dệt may, khi hết mùa 

mua sắm, Lễ Tết các đơn hàng giảm sút dẫn tới nhu cầu sử dụng lao động không cao. 

Ngoài ra, do cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên nhiều công ty dệt may đã thực 

hiện giảm chi phí sản xuất bằng các biện pháp cắt giảm thời gian làm việc, tái cơ cấu 

tổ chức hoặc chấm dứt hợp đồng với người lao động. 

Như vậy, có việc làm và việc làm ổn định là điều kiện cần thiết để tạo ra thu 

nhập, từ đó đảm bảo cuộc sống của người lao động. Đối với công ty dệt may việc làm 

luôn gắn liền với quá trình sản xuất, giải quyết việc làm một cách triệt để sẽ làm gia 

tăng lợi ích cho công ty. Đối với xã hội góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp hướng 

tới thúc đẩy việc làm bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. 

* An toàn, vệ sinh lao động 

An toàn, vệ sinh lao động là giải pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, nguy 

hại đối với người lao động nhằm bảo đảm không xảy ra tử vong, tai nạn lao động dẫn 

đến thương tật và suy giảm sức khỏe trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nội dung 

của an toàn, vệ sinh lao động trong công ty dệt may là người lao động phải được bảo 

hộ lao động, huấn luyện về an toàn trong sản xuất, phòng cháy chữa cháy, thực hiện 

quan trắc môi trường và khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, góp phần tạo ra môi trường 



54 
 

  

lao động tích cực, nâng cao khả năng sản xuất góp phần giảm chi phí sản xuất và thể 

hiện CSR của công ty dệt may đối với người lao động. 

Với đặc thù sản xuất của ngành dệt may, người lao động thường xuyên phải 

đối mặt với các yếu tố nguy hiểm, nguy hại trong sản xuất. Cụ thể là: 

+ Mối nguy hiểm vật lý: Người lao động thường xuyên tiếp xúc với bụi bông, 

vải, phấn và giấy, cùng tiếng ồn từ máy móc, quạt thông gió. Họ cũng chịu tác động 

của hơi nóng ở công đoạn là, ép hơi và làm việc trong điều kiện ánh sáng kém, không 

gian chật hẹp, cùng rung động từ máy móc, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái. 

+ Mối nguy hiểm về hóa học: Hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp dệt 

may gồm có thuốc nhuộm, hóa chất in, hóa chất tẩy, hóa chất bảo quản, hóa chất làm 

mềm vải, hóa chất chống nhăn… các loại hóa chất này phân tán trong môi trường làm 

việc, xâm nhập vào cơ thể người lao động thông qua đường hô hấp và tiêu hóa. 

+ Mối nguy hiểm an toàn: Người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với 

máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng điện để hoạt động như máy cắt vải, máy may, 

hệ thống là hơi… do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị điện giật, cháy, nổ rất cao. Ngoài 

ra, những công cụ lao động sắc nhọn không được che chắn an toàn như máy cắt vải, 

kéo bấm chỉ, kim khâu, kim máy, bàn là hơi, máy ép dẫn tới những chấn thương như 

kim đâm vào tay, kim gẫy bắn vào cơ thể người lao động. 

+ Mối nguy hiểm từ tư thế, thao tác khi làm việc: Người lao động dệt may luôn 

phải làm việc ở tư thế ngồi hoặc đứng trong một thời gian dài, thao tác lặp đi lặp lại 

nhiều lần và thường xuyên phải nâng, vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm có tải 

trọng lớn dẫn tới có nguy cơ mắc một số bệnh về tim mạch, xương khớp. 

+ Mối nguy hiểm tâm lý: Người lao động tại công ty dệt may thường xuyên 

phải làm việc với cường độ cao, giờ làm việc kéo dài và phải đối mặt với áp lực về 

chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc nên bị nhắc nhở, đôn đốc từ người quản lý. 

Từ đó, dẫn tới căng thẳng thần kinh, làm giảm hưng phấn, thụ động, thiếu tập trung 

trong sản xuất dẫn tới thao tác sai và gián tiếp xảy ra rủi ro lao động. 

An toàn, vệ sinh lao động trong ngành dệt may bị đánh giá là thiếu an toàn đối 

với người lao động. Bởi vì, đa số các công ty dệt may tham gia vào công đoạn thấp 

trong chuỗi giá trị, để có lợi nhuận các công ty thường cắt giảm chi phí về an toàn, 
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vệ sinh lao động. Điều này dẫn tới người lao động thường xuyên phải đối diện với 

mối nguy hiểm, nguy hại và phải làm việc trong môi trường không an toàn. 

2.2.2. Tiêu chí đánh giá lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty 

dệt may 

Tiêu chí đánh giá lợi ích kinh tế là thước đo giúp xác định mức độ thực hiện 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. 

2.2.2.1. Tiêu chí đánh giá về thu nhập của người lao động  

* Tiêu chí định tính  

Người lao động có nhận được đầy đủ thu nhập khi tham gia sản xuất kinh 

doanh tại các công ty dệt may. So với thu nhập trung bình của người lao động dệt 

may cả nước và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; so với mức thu nhập chịu thuế 

thu nhập cá nhân và mức lương đủ sống của AFWA là cao hay thấp. Thu nhập có ổn 

định, đảm bảo đời sống sinh hoạt cơ bản và có tương xứng với đóng góp của người 

lao động và mức độ hài lòng của người lao động về thu nhập. 

* Tiêu chí định lượng  

Tiêu chí định lượng để đánh giá về thu nhập của người lao động trong các 

công ty dệt may được xác định qua mức thu nhập trung bình của người lao động. 

Thu nhập trung bình= 
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟ả 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑙𝑎𝑜 độ𝑛𝑔 

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑙𝑎𝑜 độ𝑛𝑔
   

Tổng số tiền chi trả cho người lao động bao gồm tiền lương, phúc lợi, trợ cấp 

và các hỗ trợ khác. Nếu thu nhập trung bình cao hơn mức chịu thuế thu nhập cá nhân 

và mức lương đủ sống theo cách tính của tổ chức AFWA có nghĩa là lợi ích kinh tế 

của người lao động được thực hiện tốt. Ngoài ra, căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu 

nhập của người lao động qua các năm. Nếu tốc độ tăng trưởng thu nhập cao, tăng đều 

hàng năm đồng nghĩa với đó là người lao động gia tăng thu nhập. Nếu như tốc độ 

tăng trưởng thu nhập giảm hoặc không đều giữa các năm có nghĩa là thu nhập giảm 

hoặc thiếu ổn định. 

2.2.2.2. Tiêu chí đánh giá về tham gia bảo hiểm theo luật định, việc làm và 

an toàn, vệ sinh lao động  

* Tiêu chí định tính  

Thứ nhất: Về tham gia bảo hiểm theo luật định 
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Các công ty dệt may thực hiện nghĩa vụ đầy đủ và đúng hạn các loại hình bảo 

hiểm theo luật định như BHXH, BHYT, BHTN. Mức lương đóng bảo hiểm là mức 

lương thực tế được nhận của người lao động. Ngoài ra, để đánh giá về việc thực hiện 

bảo hiểm cho người lao động còn căn cứ vào tình trạng chây ì, nợ đọng bảo hiểm của 

các công ty dệt may và hỗ trợ của công ty về các thủ tục liên quan đến bảo hiểm để 

người lao động được thụ hưởng chế độ. 

Thứ hai: Về việc làm 

 Tiêu chí định tính để đánh giá là việc làm phải ổn định và lâu dài. Khả năng 

duy trì việc làm của công ty dệt may trước những biến động kinh tế. Người lao động 

có chuyển dịch việc làm sang các ngành nghề, lĩnh vực khác không? Sự hài lòng của 

người lao động về việc làm, sự cam kết về việc làm ổn định của công ty dệt may 

thông qua việc ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động. 

Thứ ba: Đối với an toàn, vệ sinh lao động 

Tiêu chí định tính đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động là người lao động được 

đảm bảo an toàn trong sản xuất. Người lao động được huấn luyện an toàn lao động, 

bảo hộ lao động. Không gian làm việc phải đáp ứng các yêu cầu an toàn về kết cấu, 

thiết kế, ánh sáng, thông gió và nhiệt độ. Các yếu tố nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người lao động được kiểm soát chặt chẽ... Thời gian làm việc và 

nghỉ ngơi hợp lý và người lao động không phải tăng ca thường xuyên. 

* Tiêu chí định lượng  

Thứ nhất: Về tham gia bảo hiểm theo luật định 

Tiêu chí định lượng để đánh giá là căn cứ vào số lượng người lao động tham 

gia bảo hiểm theo luật định và báo cáo thường niên của cơ quan BHXH về tình hình 

nộp BHXH, BHYT, BHTN của các công ty dệt may. 

Thứ hai: Về việc làm 

Tiêu chí định lượng để đánh giá việc làm là người lao động được kí kết hợp 

đồng lao động không xác định thời gian. Tiêu chí việc làm ổn định được tính bằng tỷ 

lệ phần trăm giữa số lượng người lao động được ký hợp đồng lao động không xác 

định thời gian trên tổng số lao động. Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ ổn định 

của việc làm và khả năng duy trì việc làm của công ty dệt may. 
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   Việc làm ổn định  = 
Số lượng lao động được ký hợp đồng không xác định thời gian

Tổng số lao động
 x 100% 

Tỷ lệ này thấp phản ánh mức độ không ổn định, lâu dài của việc làm, có nghĩa 

là người lao động chủ yếu được kí kết hợp đồng lao động thời vụ hoặc hợp đồng xác 

định thời gian. Ngoài ra, còn căn cứ vào số lượng người lao động có thâm niên và 

nghỉ việc trong các công ty dệt may. 

Thứ ba: Về an toàn, vệ sinh lao động 

Tiêu chí định lượng để đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động trong các công 

ty dệt may căn cứ vào số lần thực hiện quan trắc môi trường trong năm. Số lượng lao 

động được bảo hộ lao động, số lần trong năm khám sức khỏe định kỳ, số vụ tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, số lớp, số lượng, kinh phí chi cho tập huấn an 

toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy… Đánh giá mức độ hài lòng của người lao 

động về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty dệt may. 

2.2.2.3. Tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế của người lao 

động với lợi ích kinh tế công ty dệt may 

* Tiêu chí định tính  

Tiêu chí định tính đánh giá là người lao động có được thực hiện đầy đủ và 

nâng cao lợi ích kinh tế khi công ty dệt may gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Lợi ích 

kinh tế có tương xứng với năng suất và giá trị sức lao động. Khi các công ty dệt may 

giảm doanh thu và lợi nhuận, người lao động có bị giảm lương, nợ lương và mất việc 

làm hay không? 

* Tiêu chí định lượng 

Tiêu chí định lượng đánh giá mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế của người lao 

động với lợi ích của công ty dệt may có thể căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập 

của người lao động so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty dệt may. 

           L  = 
Tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động (%)

Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận của công ty (%)
 x 100% 

L là tỷ lệ thụ hưởng lợi ích kinh tế của người lao động so với lợi nhuận đạt 

được của công ty dệt may. Tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động và tốc độ 

tăng trưởng lợi nhuận của công ty được tính trong thời gian một năm hoặc một giai 

đoạn. Chỉ số L cao hơn hoặc bằng 100% phản ánh người lao động được nhận phần 
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lớn lợi ích từ kết quả kinh doanh của công ty. Ngược lại, thấp dưới 100% phản ánh 

người lao động nhận được ít hơn lợi ích từ kết quả kinh doanh của công ty hoặc do 

năng suất lao động không tăng tương ứng với lợi nhuận. 

Ngoài ra, tỷ lệ giữa chi phí lao động và doanh thu của công ty dệt may phản 

ánh cơ bản mức độ thụ hưởng lợi ích kinh tế của người lao động. Trong đó, chi phí 

lao động bao gồm thu nhập, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động. Nếu như tỷ lệ này 

cao từ 50% trở lên phản ánh công ty dệt may chi phí nhiều cho lao động. Tỷ lệ này 

thấp dưới 50% phản ánh công ty dệt may chi phí ít cho lao động. Điều này có thể do 

công ty dệt may tăng năng suất và sử dụng hiệu quả lao động hoặc cắt giảm tối đa chi 

phí cho lao động. Công thức tính là: 

           Tỷ lệ chi phí lao động trên doanh thu = 
Tổng chi phí lao động

Tổng doanh thu
 x 100% 

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may 

2.2.3.1. Nhóm nhân tố khách quan 

* Trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội 

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may phụ thuộc vào 

mức độ phát triển của nền kinh tế. Khi kinh tế - xã hội phát triển cao tương ứng với 

đó là lợi ích kinh tế được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, người lao động không thể có 

được lợi ích kinh tế vượt xa khỏi trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội. Trình độ 

sản xuất nào sẽ quyết định tới mức độ thụ hưởng lợi ích kinh tế tương ứng [6, tr. 317]. 

Hiện nay, lực lượng sản xuất dưới sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư với những thành tựu to lớn về KH-CN đã thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt 

về chất đối tượng lao động và tư liệu lao động trong ngành dệt may. Cụ thể là:  

Về đối tượng lao động những đột phá về KH-CN đã giúp ngành dệt may khắc 

phục những giới hạn liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và giảm sự phụ thuộc vào 

các nguồn năng lượng, nguyên liệu cổ điển. Điển hình như sản xuất vải từ nguyên 

liệu bền vững với môi trường bằng cách sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu sinh học 

thay thế các nguyên liệu truyền thống [83]. Về tư liệu lao động đã chuyển dịch sang 

tự động hóa sản xuất các khâu cắt vải, may, cắt chỉ, là, đóng gói. Sử dụng trí tuệ nhân 
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tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) trong quản lý chuỗi cung ứng, thiết kế mẫu, kiểm soát 

chất lượng sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm thời trang. Các thuật toán của AI giúp 

phân tích dữ liệu lớn về khách hàng, dự đoán cầu của một sản phẩm cụ thể và sản 

xuất ra các sản phẩm dệt may cá nhân hóa. Từ đó, dự báo chính xác số lượng hàng 

hóa cần sản xuất và khắc phục được tình trạng tồn kho trong sản xuất dệt may trước 

đây. Công nghệ in 3D giúp sản xuất các chi tiết phụ kiện, các mẫu mới phức tạp và 

tạo ra sản phẩm với chi phí lao động thấp; trong khâu nhuộm giúp nhuộm chính xác 

hơn và tiết kiệm hóa chất. Trong khâu makerting, giúp quảng bá thương hiệu, sản 

phẩm với những hình ảnh đẹp, sắc nét và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Công 

nghệ IoT giúp phát hiện sự cố và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất [4]. Ngoài ra, 

tiến bộ KH-CN còn thúc đẩy cải tiến phương thức quản trị tại các công ty dệt may, 

trong đó các công ty tích cực chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm phục vụ quá trình 

sản xuất kinh doanh.  

Như vậy, sự đột phá về chất về tư liệu và đối tượng lao động giúp các công ty 

dệt may phát triển, thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị, nâng cao năng lực sản xuất và 

sức cạnh tranh, giúp cắt giảm tối đa chi phí sản xuất và gia tăng lợi nhuận. Từ đó, góp 

phần thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động ngày càng tốt hơn. Ngược lại, nếu 

các công ty dệt may không thích ứng kịp với tốc độ phát triển của KH-CN sẽ bị tụt 

hậu, tất yếu lợi ích kinh tế của người lao động sẽ không được thực hiện đầy đủ. 

* Vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Vai trò của Nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển ngành 

công nghiệp dệt may và đảm bảo lợi ích kinh tế của người lao động được thực hiện. 

Vai trò của Nhà nước được thể hiện thông qua việc hoàn thiện thể chế để phát 

triển ngành công nghiệp dệt may. Trong đó, Nhà nước ban hành các chính sách, pháp 

luật nhằm thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững. Nhà nước thực hiện đa phương 

hóa, đa dạng hóa các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ xúc tiến và giảm thiểu 

rào cản thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát triển thị trường sức lao 

động, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cung 

cấp thông tin về thị trường và nâng cao kiến thức hội nhập cho doanh nghiệp. Phát 

triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng chuỗi cung ứng trong nước để gia tăng tỷ 
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lệ nội địa hóa sản phẩm, phát triển các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi 

giá trị dệt may toàn cầu và đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ [100]. Chú trọng 

xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KH-

CN để nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.  

Nhà nước còn có vai trò trong xây dựng khuôn khổ pháp lý để lợi ích kinh tế 

của người lao động được đảm bảo thực hiện. Cụ thể, Nhà nước xây dựng, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh 

lao động… Qua đó, giúp người lao động và người chủ sở hữu công ty dệt may xác 

định được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quan hệ lợi ích kinh tế. 

Nhà nước còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi các chính 

sách, pháp luật vào trong thực tiễn. Tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 

doanh và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây 

tổn hại đến lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. 

Như vậy, Nhà nước có vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế 

để phát triển ngành công nghiệp dệt may và đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao 

động. Khi thể chế được ban hành đầy đủ, đồng bộ, có hiệu lực và hiệu quả sẽ góp 

phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, hình thành nên những chuẩn 

mực, khuôn mẫu cho hành vi của chủ sở hữu công ty dệt may và người lao động. Từ 

đó, giúp các chủ thể này tìm kiếm và đạt được lợi ích kinh tế của mình trong quan hệ 

lợi ích kinh tế. 

- Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội 

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn Dệt may, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… có ảnh hưởng lớn 

đến lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. Cụ thể là: 

Vai trò của tổ chức Công đoàn Dệt may là bảo vệ quyền lợi hợp pháp và cải 

thiện, nâng cao lợi ích kinh tế của người lao động. Tổ chức, giáo dục pháp luật, nâng 

cao năng lực chuyên môn, xây dựng tinh thần kỷ luật cho người lao động, là cầu nối 

trung gian, hòa giải các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích giữa chủ sở hữu công ty dệt 

may với người lao động. Tổ chức đối thoại, thương lượng với chủ sở hữu công ty dệt 

may để xây dựng thỏa ước lao động tập thể và quan hệ lao động hài hòa, bền vững 
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[66]. Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giúp bảo vệ quyền lợi, nâng cao 

kiến thức pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lợi 

ích kinh tế của lao động nữ giới trong công ty dệt may. Hoạt động của tổ chức Đoàn 

Thanh niên góp phần đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng đàm phán, 

thương lượng về quyền lợi cho người lao động là đoàn viên trong các công ty dệt 

may. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần, cải 

thiện sức khỏe, tạo động lực cho người lao động. Ngoài ra, hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội nêu trên còn có vai trò rất lớn trong việc xây dựng, phản biện chính 

sách, pháp luật và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo lợi ích kinh 

tế của người lao động được thực hiện.  

* Hội nhập kinh tế quốc tế  

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu khách quan, phản ánh sự tăng 

cường kết nối giữa các quốc gia dựa trên cơ sở lợi ích kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc 

tế tạo ra cơ hội và thách thức đối với các công ty dệt may Việt Nam và tác động hai 

chiều đến lợi ích kinh tế của người lao động. Cụ thể là: 

Một là: Quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho các 

công ty dệt may Việt Nam nhận được các ưu đãi về thuế quan, thúc đẩy xuất khẩu, 

mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh. Các công ty dệt may có cơ hội nhập 

khẩu các nguyên phụ liệu đầu vào, thu hút được vốn FDI vào lĩnh vực dệt may, đặc 

biệt là các dự án có công nghệ tiên tiến, bền vững với môi trường tạo ra việc làm mới 

và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, các công ty dệt may cũng đứng 

trước khó khăn do chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia, chiến tranh thương 

mại tạo ra những rào cản trong chiếm lĩnh và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Hai là: Những biến động về địa chính trị toàn cầu dẫn tới những bất ổn về 

kinh tế, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã ảnh hưởng đến tình 

hình sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may ở Việt Nam như giảm đơn hàng và 

gia tăng chi phí sản xuất. Trong khi các công ty dệt may của Việt Nam chủ yếu có 

quy mô nhỏ và vừa, công nghệ, dây chuyền sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động 

thấp, giá thành sản xuất cao dẫn tới năng lực cạnh tranh hạn chế nên thường bị ép giá 

và không trúng được các đơn hàng lớn. 
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Ba là: Biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của 

các công ty dệt may và gián tiếp đến người lao động. Khi tỷ giá ngoại tệ so với VND 

tăng cao, các công ty dệt may xuất khẩu sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhờ giá trị xuất 

khẩu tăng. Nhưng đối với công ty dệt may nhập khẩu các yếu tố đầu vào của sản xuất 

sẽ làm gia tăng chi phí và giảm lợi nhuận. Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh phá giá 

đồng tiền để kích thích xuất khẩu trong khi VND ổn định, điều này tạo ra áp lực cho 

các công ty dệt may của Việt Nam, làm giảm giá trị và thu hẹp thị trường xuất khẩu. 

Bốn là: Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các công ty dệt may phải theo kịp xu 

hướng chuyển đổi từ thời trang nhanh sang thời trang xanh và cá nhân hóa thời trang, 

đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn đa dạng, khắt khe về sản phẩm dệt may của 

các thị trường quốc tế. Điều này, tạo ra áp lực đối với các công ty dệt may trong đầu 

tư vào công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. Nếu đáp 

ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, các công ty sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở 

rộng thị trường, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, qua đó góp phần thực hiện lợi ích 

kinh tế cho người lao động. 

Năm là: Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ các quy định 

quốc tế và áp dụng các tiêu chuẩn lao động được quy định tại các công ước của ILO 

(Công ước 29, 98, 100, 105, 111, 138, và 182). Trong đó, phải loại bỏ lao động cưỡng 

bức, đảm bảo sự bình đẳng, trả lương công bằng, ngăn chặn các hình thức lao động 

trẻ em tồi tệ và thúc đẩy thương lượng tập thể. Việc tuân thủ các chuẩn mực lao động 

quốc tế giúp các công ty dệt may Việt Nam chiếm lĩnh thị trường, gia tăng các đơn 

hàng và lợi ích kinh tế của người lao động sẽ được thực hiện đầy đủ. [55] 

* Thị trường sức lao động 

Thị trường sức lao động có vai trò then chốt đối với nền kinh tế, luôn chịu ảnh 

hưởng của các yếu tố như cung - cầu và cạnh tranh. Khi nguồn cung lao động dồi 

dào, nhu cầu sử dụng thấp, giá trị sức lao động giảm kéo theo thu nhập giảm sút, việc 

làm không ổn định và lợi ích kinh tế khác không được thực hiện. Ngược lại, nếu 

nguồn cung hạn chế nhu cầu sử dụng cao, giá cả sức lao động tăng làm cho thu nhập, 

việc làm ổn định và lợi ích kinh tế khác được thực hiện đầy đủ. 

Tuy nhiên, cung - cầu về lao động ngành dệt may sẽ biến động mạnh khi Việt 



63 
 

  

Nam phát triển chuỗi cung ứng nội địa và tập trung vào các công đoạn có giá trị gia 

tăng cao. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đã và đang tích cực chuyển đổi số, 

ứng dụng tiến bộ KH-CN và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, nhu 

cầu lao động ngành dệt may sẽ là lao động trình độ cao với việc làm, thu nhập ổn 

định. Đối với lao động phổ thông đứng trước nguy cơ mất việc làm, giảm thu nhập. 

Ngoài ra, quy luật cạnh tranh cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế 

của người lao động. Các công ty dệt may không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh về lao 

động trong nội bộ ngành mà còn phải cạnh tranh với các ngành, lĩnh vực khác. Để ổn 

định sản xuất, các công ty dệt may phải thực hiện chính sách đãi ngộ hấp dẫn như 

mức lương cao, phúc lợi tốt, môi trường, điều kiện làm việc được đảm bảo an toàn, 

thời gian làm việc, nghỉ dưỡng hợp lý và hỗ trợ vật chất khác. Qua đó, thúc đẩy lợi 

ích kinh tế của người lao động được thực hiện đầy đủ. 

* Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các đại dịch bệnh 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu mà nguyên nhân chủ yếu là do sự 

tác động của con người. Những mặt trái của nó bao gồm các hiện tượng như nhiệt độ 

gia tăng, mực nước biển dâng cao và tình trạng xâm nhập mặn dẫn đến sự suy thoái 

của các hệ sinh thái, làm mất sự đa dạng sinh học. Điều này dẫn tới dịch bệnh, hạn 

hán, bão, lũ lụt và xung đột xã hội gây thiệt hại rất lớn cho mỗi quốc gia chịu ảnh 

hưởng. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực tới Việt Nam, gây cản trở sự 

phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ngành dệt may chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể, 

năng suất lao động bị suy giảm, chi phí sản xuất đầu vào tăng lên do giảm nguồn 

nguyên liệu và gia tăng chi phi sửa chữa thiết bị, máy móc sản xuất [6]. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhiều công ty dệt may FDI tại Việt Nam có 

thể chuyển vốn đầu tư sang các quốc gia khác có lợi thế sản xuất và ít chịu ảnh hưởng 

của khí hậu. Điều này cũng thúc đẩy sự chuyển dịch của các nhãn hàng quốc tế, khi 

họ đặt đơn hàng tại các quốc gia này để đảm bảo nguồn cung ổn định. Một số công 

ty dệt may trong nước cũng có thể di dời nhà máy đến các địa phương ít bị tác động 

bởi biến đổi khí hậu để duy trì ổn định trong sản xuất. Bên cạnh đó, xu hướng biến 

đổi khí hậu làm thay đổi phương thức quản trị và gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm 

thời trang chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt [6]. 
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Mặt khác, trong lịch sử, các đại dịch như cúm Tây Ban Nha, SARS, Ebola và 

đặc biệt là Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành dệt may, dẫn đến 

gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ quần áo khi người tiêu dùng 

ưu tiên hàng thiết yếu. Điều này khiến doanh thu, lợi nhuận và đầu tư giảm sút, nhiều 

công ty phải tạm ngưng sản xuất. Kết quả là, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc 

sống của người lao động trong ngành dệt may suy giảm. Tóm lại, cả biến đổi khí hậu 

và đại dịch bệnh là những thách thức lớn đối với lợi ích kinh tế của chủ sở hữu và 

người lao động trong công ty dệt may. 

2.2.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 

* Nhân tố thuộc về công ty dệt may 

Một là: Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may 

Kết quả sản xuất kinh doanh phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

trong một thời gian nhất định bao gồm các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất 

lợi nhuận, năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng. Thông thường lợi ích kinh tế của 

người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. 

Nếu kết quả sản xuất kinh doanh cao dẫn tới thu nhập tăng, việc làm ổn định, an toàn, 

vệ sinh lao động, quyền lợi bảo hiểm của người lao động được thực hiện tốt hơn... 

Ngược lại, khi kết quả kinh doanh giảm sút dẫn tới thu nhập giảm, việc làm không ổn 

định, nợ đọng tiền bảo hiểm và cắt giảm chi phí về an toàn, vệ sinh lao động. 

Hai là: Mô hình sản xuất của các công ty dệt may và áp lực cắt giảm tối đa 

chi phí sản xuất để có đơn hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt  

Các công ty dệt may chủ yếu gia công theo hình thức CMT có lợi nhuận thấp, 

dẫn đến lợi ích kinh tế của người lao động không được thực hiện đầy đủ và thấp hơn 

so với các công ty sản xuất đơn hàng FOB, ODM, OBM. Do cạnh tranh khốc liệt để 

giành đơn hàng, nhiều công ty sẵn sàng nhận những đơn giá thấp để đảm bảo có việc 

làm. Để duy trì lợi nhuận, một số công ty cắt giảm chi phí sản xuất bằng cách trả 

lương thấp cho đơn hàng lớn, áp dụng các quy tắc khắt khe nhằm giảm chi phí đào 

tạo, an toàn, vệ sinh lao động, khẩu phần ăn ca và khám chữa bệnh định kỳ, đồng thời 

đóng bảo hiểm với mức lương cơ bản thấp. Điều này đã tác động tiêu cực đến lợi ích 

kinh tế của người lao động. 
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Ba là: Mức độ ứng dụng KH-CN và chính sách phân phối thu nhập của chủ 

sở hữu các công ty dệt may 

Việc ứng dụng KH-CN trong các công ty dệt may đóng vai trò quan trọng 

trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù, nguồn vốn đầu 

tư ban đầu lớn, nhưng việc tích hợp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao năng suất lao 

động, gia tăng sản lượng, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất trên 

mỗi đơn vị sản phẩm. Điều này không chỉ cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp trên thị trường mà còn tác động tích cực đến lợi ích kinh tế của người lao 

động. Tuy nhiên, cũng đặt ra yêu cầu người lao động phải nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp. Nếu người lao động đáp ứng được các yêu cầu mới trong 

sản xuất khi các công ty ứng dụng KH-CN, thì lợi ích kinh tế sẽ được thực hiện tốt 

hơn. Ngược lại, người lao động sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp hoặc buộc 

phải chấp nhận các công việc có thu nhập thấp hơn. 

Chính sách phân phối thu nhập của chủ sở hữu công ty dệt may đóng vai trò 

then chốt trong việc quyết định lợi ích kinh tế của người lao động. Khi chủ sở hữu áp 

dụng chính sách phân phối thu nhập công bằng và hợp lý, sẽ tạo ra môi trường làm 

việc cạnh tranh lành mạnh, thu nhập ổn định, điều kiện làm việc tốt, chế độ bảo hiểm 

được thực hiện đầy đủ cho người lao động. Ngược lại, nếu chính sách phân phối thu 

nhập thiếu công bằng, sẽ dẫn đến sự giảm sút động lực làm việc, gia tăng mâu thuẫn 

và xung đột về lợi ích kinh tế trong công ty. Vì vậy, xây dựng chính sách phân phối 

thu nhập hợp lý giúp thực hiện lợi ích kinh tế lâu dài cho người lao động. 

Bốn là: Thực hiện CSR của chủ sở hữu công ty dệt may đối với người lao động 

và tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể 

CSR của công ty dệt may đối với người lao động bao gồm việc thực hiện cam 

kết bảo đảm quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống của người lao động hướng tới 

phát triển bền vững. Nội dung CSR tập trung vào xây dựng các chính sách lương 

thưởng công bằng, cạnh tranh, ký kết hợp đồng lao động hợp pháp, tạo điều kiện tham 

gia bảo hiểm tối đa; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; thời gian làm việc, nghỉ dưỡng 

hợp lý; tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp; chú trọng chăm sóc sức khỏe, đa dạng phúc 

lợi để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thực hiện CSR mang lại 
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lợi ích cho các chủ thể trong công ty dệt may. Đối với người lao động, giúp đảm bảo 

cuộc sống ổn định, khuyến khích sự sáng tạo, hăng say trong công việc và xây dựng 

niềm tin, lòng trung thành đối với công ty.  

Ngoài ra, lợi ích kinh tế của người lao động sẽ được đảm bảo tốt hơn khi chủ 

sở hữu các công ty dệt may tham gia thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động 

tập thể ngành dệt may có đặc điểm là mang tính hợp đồng, tính quy phạm và tính tập 

thể. Tính hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận bình đẳng, tự nguyện giữa hai bên về các 

điều khoản. Tính quy phạm đảm bảo thỏa ước tuân theo quy định pháp luật hiện hành. 

Tính tập thể được thể hiện công đoàn dệt may đại diện cho người lao động tham gia 

thương lượng với chủ sở hữu công ty dệt may để lợi ích kinh tế được hiện thực hóa. 

Vì vậy, thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở phạm vi ngành và công ty dệt may giúp 

người lao động được bảo vệ các quyền lợi về thu nhập, môi trường, điều kiện lao 

động, bữa ăn ca, thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp. 

* Nhân tố thuộc về người lao động  

Thứ nhất: Năng lực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, vị trí việc 

làm và công đoạn người lao động tham gia trong chuỗi giá trị 

Năng lực chuyên môn, kỹ năng, thâm niên nghề nghiệp tỷ lệ thuận với lợi ích 

kinh tế của người lao động. Người lao động dệt may có năng lực chuyên môn cao, kỹ 

năng làm việc tốt, kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm tương ứng là thu nhập, việc làm 

ổn định, bảo hiểm tham gia đầy đủ, thăng tiến trong công việc và có chế độ phúc lợi 

tốt. Ngược lại, người lao động có năng lực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm nghề 

nghiệp hạn chế tương ứng với đó là thu nhập, việc làm thiếu ổn định hoặc đối diện 

với nguy cơ mất việc làm. 

Vị trí việc làm có ảnh hưởng lớn đến lợi ích kinh tế của người lao động, đặc biệt 

là thu nhập. Người lao động giữ chức vụ quản lý thường có thu nhập cao hơn so với 

các vị trí không thuộc quản lý. Thu nhập giữa công nhân quản lý, công nhân sản xuất, 

công nhân hỗ trợ, công nhân kỹ thuật và nhân viên văn phòng cũng có sự chênh lệch 

rõ rệt. Những lao động tham gia vào công đoạn may, chủ yếu gia công đơn hàng với 

lợi nhuận thấp, thường không được đảm bảo lợi ích kinh tế đầy đủ. Trong khi đó, những 

người lao động làm việc ở các công đoạn thiết kế, xuất khẩu, marketing và phân phối 
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thường thu được lợi nhuận cao, từ đó hưởng lợi ích kinh tế đầy đủ hơn. 

Thứ hai:Nhận thức của người lao động  

Nhận thức của người lao động bao gồm: Ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong 

công nghiệp, tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp, hợp tác trong công việc; mức 

độ hiểu biết, thi hành và sử dụng pháp luật là một trong những nhân tố ảnh hưởng 

đến lợi ích kinh tế. Nếu người lao động không tuân thủ kỷ luật lao động, thiếu tinh 

thần tự giác, không hợp tác và nhiệt huyết trong công việc dẫn tới lợi ích kinh tế sẽ 

bị suy giảm. Biểu hiện là thu nhập thấp, mất việc làm hoặc đối diện với nguy cơ bị 

bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Ngoài ra, mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng 

tuân thủ, thi hành, sử dụng pháp luật trong thực tế góp phần làm cho lợi kinh tế của 

người lao động được đảm bảo thực hiện. 

Như vậy, năng lực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí việc làm và nhận 

thức của người lao động là nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế. Vì vậy, lợi 

ích kinh tế muốn được thực hiện lâu dài thì người lao động phải không ngừng nâng 

cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và có thái độ tích cực, kỷ luật trong 

công việc, không ngừng nâng cao tinh thần tự học và trang bị kiến thức pháp luật. 

2.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ THỰC HIỆN 

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT 

MAY VÀ BÀI HỌC RÚT RA 

2.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động 

trong các công ty dệt may 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, luận án lựa chọn thành phố Dhaka 

(Bangladesh) và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Bởi vì, hai tỉnh, thành phố này đều 

phát triển ngành công nghiệp dệt may và đang chuyển đổi mạnh mẽ để hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững. Chính quyền và doanh nghiệp dệt may tại các tỉnh, thành 

phố này đã đạt được một số kết quả tích cực trong thực hiện lợi ích kinh tế của người 

lao động nhưng cũng đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc nâng cao thu 

nhập, tạo việc làm ổn định và cải thiện môi trường làm việc… Vì vậy, nghiên cứu 

các tỉnh, thành phố nêu trên có giá trị tham khảo đối với tỉnh Nam Định trong thực 

hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 
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2.3.1.1. Kinh nghiệm của Thành phố Dhaka - Bangladesh 

Thành phố Dhaka, thủ đô Bangladesh là trung tâm sản xuất dệt may lớn với 

các tập đoàn lớn như Beximco, Square Textiles, DBL Group... Các doanh nghiệp tại 

đây chủ yếu sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may tại thành phố Dhaka là nhân công giá rẻ, quy 

mô sản xuất lớn và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thời gian qua, 

chính quyền thành phố cùng với các công ty dệt may luôn quan tâm thực hiện lợi ích 

kinh tế cho người lao động. 

Thứ nhất: Chính quyền và các doanh nghiệp dệt may ở thành phố Dhaka luôn 

nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động để ổn định đời sống 

Chính phủ Bangladesh đã ban hành chính sách điều chỉnh mức lương tối thiểu 

cho người lao động và chính quyền thành phố Dhaka đã có những hành động triển 

khai trong thực tế. Trước năm 2010 lương tối thiểu của người lao động dệt may chỉ 

đạt 1662 taka/tháng (24USD) và sau đó tăng lên 3000 taka/tháng (43USD). Năm 

2013, Chính phủ Bangladesh đã tăng lương tối thiểu từ 3.000 taka lên 5.300 

taka/tháng (68USD). Đến năm 2018 mức lương tối thiểu tăng lên 8000 taka/tháng 

(72,9 USD). Năm 2023 mức lương tối thiểu tăng lên 12500 taka/tháng (113USD) 

[129]. Nếu tính mốc từ năm 2010 mức lương tối thiểu của lao động dệt may của 

Bangladesh tăng 7,5 lần tính tới thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, mức lương tối thiểu 

này thấp hơn so với các quốc gia sản xuất dệt may khác.  

Mức lương khởi điểm của người lao động dệt may ở Dhaka năm 2016 là 

3127,64 taka và thay đổi theo trình độ học vấn, giới tính, độ tuổi của người lao động. 

Thu nhập hàng tháng của 85% người lao động thấp hơn 7500 taka và chỉ có 5% người 

lao động có thu nhập cao hơn 8500 taka. Mức lương trung bình trên tháng của người 

lao động dệt may ở Dhaka đạt 5336,21 taka và có 39% không được nhận lương đúng 

thời hạn [137]. Hiện nay, mức lương của người lao động dệt may tại thành phố Dhaka 

đã tăng lên khoảng 95USD - 140USD/tháng (10000 - 17000 taka). Để nâng cao thu 

nhập, các doanh nghiệp dệt may thường khuyến khích người lao động tăng ca, trong 

đó tiền lương tăng ca trung bình đạt khoảng 30USD/tháng/người. Ngoài ra, các doanh 

nghiệp còn thưởng cho người lao động theo đạo Hồi giáo vào dịp lễ lớn như Eid, đạo 
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Hindu vào dịp lễ Durga Puja, mức thưởng là 01 tháng lương hoặc một phần của tháng 

lương và chi trả các khoản hỗ trợ khác như tiền thưởng chuyên cần, trợ cấp bữa ăn, 

trợ cấp tiền thuê nhà và trợ cấp y tế. 

Thứ hai: Các tổ chức, hãng thời trang quốc tế tham gia bảo đảm lợi ích kinh 

tế của người lao động trong các doanh nghiệp dệt may ở thành phố Dhaka 

Một trong những hạn chế trong sản xuất dệt may ở Banglasesh và thành phố 

Dhaka là an toàn, vệ sinh lao động không được đảm bảo. Tai nạn lao động thường 

xuyên xảy ra ở Dhaka như vụ sập nhà máy Rana Plaza, cháy nhà máy Tazreen 

Fashions, Smart Export Garments gây thiệt rất lớn về người và tài sản… Sau những 

sự kiện này các tổ chức, hãng thời trang đã can thiệp và mang lại những sự thay đổi 

tích cực trong việc thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động. Trong đó, ILO đã 

phối hợp với chính phủ Bangladesh và doanh nghiệp dệt may tại thành phố Dhaka 

đưa ra các hướng dẫn, xây dựng tiêu chuẩn an toàn lao động mới và thực hiện các 

chương trình đào tạo về kỹ năng an toàn trong sản xuất góp phần nâng cao nhận thức, 

cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế (IMF) cung cấp các gói vay nhằm giúp các doanh nghiệp dệt may hiện đại 

hóa sản xuất nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi 

trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các tổ chức phi chính phủ 

như CARE International và Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) đã tham 

gia vào các chương trình hỗ trợ người lao động dệt may tại thành phố Dhaka, trong 

đó tập trung vào cải thiện điều kiện sống, quyền lợi của người lao động.  

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh là một thỏa thuận quốc tế 

nhằm cải thiện an toàn, vệ sinh lao động trong ngành dệt may tại Bangladesh. Thỏa 

thuận có sự tham gia của các chủ thể như tổ chức lao động quốc tế, công đoàn, chính 

phủ, tổ chức phi chính phủ và các hãng thời trang quốc tế. Mỗi một chủ thể có các 

vai trò khác nhau như các hãng thời trang chịu trách nhiệm chuỗi cung ứng, công 

đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, các tổ chức phi chính phủ giám sát thực hiện, 

còn chính phủ hỗ trợ pháp lý. Như vậy, nhờ vào sự can thiệp của các tổ chức, hãng 

thời trang quốc tế, cùng với đó là sự nỗ lực của chính phủ Bangladesh và chính quyền 

thành phố Dhaka đã mang lại những thay đổi tích cực trong thực hiện lợi ích kinh tế 
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của người lao động dệt may. 

Thứ ba: Chính quyền thành phố Dhaka và tổ chức công đoàn tích cực tháo gỡ 

khó khăn để bảo đảm lợi ích kinh tế cho người lao động trong doanh nghiệp dệt may 

Chính quyền Dhaka phối hợp với các tổ chức và hãng thời trang quốc tế kiểm 

tra, khắc phục nhà máy không an toàn, cải thiện điều kiện làm việc. Ban hành chính 

sách bảo vệ lợi ích kinh tế như đảm bảo lương trong thời gian đình công, thúc đẩy 

thực hiện BHXH, BHYT và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm theo 

luật định. Hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai đào tạo nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc 

làm và mở rộng cơ hội thăng tiến trong tương lai. Theo quy định của Luật Lao động 

Bangladesh hiện hành, người lao động có quyền tự do thành lập và gia nhập công 

đoàn để đại diện cho quyền lợi của mình. Việc tồn tại của nhiều tổ chức công đoàn 

xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền lợi của người lao động trong môi trường, điều kiện 

làm việc không được đảm bảo an toàn và tình trạng vi phạm pháp luật lao động diễn 

ra phổ biến. Vì vậy, các tổ chức công đoàn hoạt động ở thành phố Dhaka có vai trò 

rất lớn trong bảo vệ lợi ích kinh tế cho người lao động tại các doanh nghiệp dệt may.  

Cụ thể như tổ chức công đoàn BIGUF (Bangladesh Independent Garment 

Workers Union Federation), BGIWF (Bangladesh Garment and Industrial Workers 

Federation) và NGWF (National Garment Workers Federation). Trong đó, BIGUF 

tập trung vào thương lượng tập thể, đảm bảo lương công bằng, an toàn lao động và 

phúc lợi xã hội. BGIWF phối hợp với nhà máy và tổ chức quốc tế để cải thiện điều 

kiện làm việc, đảm bảo trả lương đúng hạn theo quy định. NGWF vận động chính 

sách về lương, an toàn lao động, tăng cường nhận thức quyền lợi kinh tế và hỗ trợ 

pháp lý trong tranh chấp lao động cho người lao động. Như vậy, sự tham gia tích cực 

của của các tổ chức công đoàn ở thành phố Dhaka đã góp phần nâng cao lợi ích kinh 

tế cho người lao động. Nhưng sự liên kết giữa các tổ chức này còn hạn chế, không 

tạo ra được áp lực đồng đều để yêu cầu doanh nghiệp dệt may thực hiện lợi ích kinh 

tế cho người lao động và đôi khi còn chịu ảnh hưởng bởi các đảng phái chính trị. 

Tóm lại, mặc dù đã có những nỗ lực từ Chính phủ, chính quyền thành phố 

Dhaka, công ty dệt may và các tổ chức quốc tế nhưng lợi ích kinh tế của người lao 
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động cơ bản chưa được thực hiện tốt. Quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động với 

chủ công ty dệt may chủ yếu rơi vào trạng thái mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh 

tế. Trong đó, nổi bật là thu nhập thấp, môi trường lao động không đảm bảo an toàn 

thường xuyên xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phân biệt đối xử. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm của tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc 

Tỉnh Chiết Giang, với vị trí địa lý gần cảng biển lớn, nguồn lao động dồi dào, 

năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, hạ tầng hiện đại. Tỉnh là trung tâm 

dệt may hàng đầu Trung Quốc với hơn 8000 doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại khu 

vực Keqiao, thành phố Thiệu Hưng. Trong thời gian qua, chính quyền và các doanh 

nghiệp dệt may trong tỉnh Chiết Giang luôn chú trọng đảm bảo lợi ích kinh tế của 

người lao động. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Chính quyền tỉnh Chiết Giang chủ động điều chỉnh lương tối thiểu, 

hỗ trợ doanh nghiệp dệt may phát triển góp phần gia tăng lợi ích cho người lao động 

Chính phủ Trung Quốc căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, chi phí 

sinh hoạt của từng khu vực để xây dựng mức lương tối thiểu theo điều kiện sống của 

khu vực. Thực hiện định kỳ tăng lương tối thiểu trên cơ sở phù hợp với tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát, chi phí sinh hoạt. Từ đó, tỉnh Chiết Giang có căn 

căn pháp lý để điều chỉnh lương tối thiểu. Cụ thể giai đoạn 1994 - 2024 tỉnh đã điều 

chỉnh 18 lần tăng lương tối thiểu và năm 2024 điều chỉnh lương tối thiểu tăng 9% 

[146]. Hiện nay, lương tối thiểu của người lao động dệt may làm toàn thời gian là 317 

USD/tháng/người. Tuy nhiên, thu nhập có sự phân hóa rõ rệt, người lao động làm 

việc trong các công ty dệt may quy mô lớn có trình độ tay nghề cao thì thu nhập trung 

bình từ 700 USD - 1.100 USD/tháng. Đối với người lao động làm việc tại các công 

ty nhỏ và vừa chủ yếu là gia công sản xuất, trình độ tay nghề thấp có thu nhập trung 

bình từ 400 USD - 700 USD/tháng. 

Chính quyền tỉnh Chiết Giang khuyến khích doanh nghiệp dệt may ứng dụng 

KH-CN, tự động hóa, nâng cấp công nghệ để giảm tải lao động và nâng cao chất 

lượng sản phẩm. Hỗ trợ tài chính, tín dụng để các doanh nghiệp dệt may đầu tư công 

nghệ hiện đại, cải thiện môi trường làm việc. Xây dựng chương trình đào tạo hiện đại 

để nâng cao tay nghề, kỹ năng sử dụng công nghệ mới cho người lao động. Thúc đẩy 



72 
 

  

chuyển đổi từ sản xuất dệt may truyền thống sang sản xuất sản phẩm dệt may cao 

cấp, thân thiện môi trường và tạo ra giá trị gia tăng cao. 

Chính quyền tỉnh Chiết Giang khuyến khích các doanh nghiệp dệt may tham 

gia chuỗi giá trị toàn cầu thông qua sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu bền vững và 

công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất 

khẩu và tham gia sàn thương mại điện tử. Qua đó, doanh nghiệp dệt may phát triển, 

tạo việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện chất lượng sống cho người lao động. Ngoài 

ra, chính quyền tỉnh Chiết Giang tăng cường thanh tra, giám sát việc thực thi pháp 

luật của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Thứ hai: Các doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Chiết Giang tích cực cải thiện an 

toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 

Đứng trước yêu cầu khắt khe của các hãng thời trang thương hiệu quốc tế, 

nhiều doanh nghiệp dệt may ở tỉnh Chiết Giang đã từng bước cải thiện an toàn, vệ 

sinh lao động. Cụ thể các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn như Youngor, Haili, 

Shenzhou, Huafu, Baoxiniao… đã thực hiện nhiều biện pháp cải thiện an toàn, vệ 

sinh lao động. Trong đó, đầu tư với số vốn lớn vào tự động hóa, công nghệ sản xuất 

dệt may tiên tiến đáp ứng nhu cầu xanh hóa, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công 

và hạn chế rủi ro trong lao động. Các doanh nghiệp đã chủ động lắp đặt hệ thống giám 

sát an toàn thông minh, phát hiện khói, cảnh báo sớm cho người lao động, áp dụng 

tiêu chuẩn quản lý ISO 45001 để đảm bảo an toàn cao nhất. Đồng thời, trang bị bảo 

hộ lao động, xây dựng hệ thống thông gió, lọc bụi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

cho người lao động. Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng ứng phó khẩn cấp, cải thiện 

điều kiện sinh hoạt như khu vực ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí, qua đó giúp người lao 

động có tâm lý thỏa mái khi làm việc. 

Như vậy, các doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Chiết Giang đã tích cực cải thiện 

an toàn và vệ sinh lao động bằng cách đầu tư vào máy móc, thiết bị và công nghệ hiện 

đại, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Việc này không chỉ nâng cao chất 

lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Thứ ba: Các doanh nghiệp dệt may của tỉnh Chiết Giang tích cực nâng cao 

năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ nhà ở cho người lao động 
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Đa số các doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Chiết Giang triển khai các chương 

trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao 

động nhằm nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Các doanh 

nghiệp như Shenzhou, Semir, Youngor, Ningbo Younger Textile Group… đã tập 

trung đào tạo nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo kiến thức chuyên 

sâu về dệt may. Trong đó gồm có các kiến thức về vận hành máy móc hiện đại, tự 

động hóa sản xuất, quản trị chất lượng, kỹ năng quản lý như giao tiếp, làm việc nhóm 

và kỹ năng lãnh đạo. Nhiều doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Chiết Giang hợp tác với 

các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế trong đào tạo về thiết kế 

thời trang, công nghệ dệt may tiên tiến và quản lý chuỗi cung ứng. Từ đó, góp phần 

cải thiện năng lực sản xuất, giúp người lao động phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu 

dài với doanh nghiệp.  

Ngoài ra, một số doanh nghiệp dệt may đã triển khai các chương trình hỗ trợ 

nhà ở cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống ổn định và giữ chân lao động lâu 

dài. Một số doanh nghiệp dệt may có quy mô lớn đã triển khai nhiều chương trình hỗ 

trợ nhà ở, giúp người lao động ổn định đời sống điển hình như Tập đoàn Shenzhou 

cung cấp ký túc xá miễn phí hoặc giá rẻ với tiện nghi đầy đủ cho người lao động. Tập 

đoàn Semir xây dựng nhà ở giá ưu đãi với các tiện ích như phòng gym, siêu thị và 

khu vui chơi trẻ em. Tập đoàn Youngor và Peacebird hỗ trợ mua nhà qua các khoản 

vay ưu đãi với lãi suất thấp. Tập đoàn Haili cung cấp nhà ở miễn phí cho lao động có 

thâm niên với tiện ích đầu đủ... Hỗ trợ về nhà ở có ý nghĩa tích cực, góp phần cải 

thiện chất lượng sống cho người lao động. 

Tóm lại, chính quyền tỉnh Chiết Giang và các doanh nghiệp dệt may luôn quan 

tâm tới việc thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động như cải thiện thu nhập, môi 

trường làm việc, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ 

trợ về nhà ở… Mặc dù vậy, thu nhập của người lao động dệt may vẫn thấp hơn so với 

các ngành nghề khác, môi trường làm việc của một số doanh nghiệp chưa đạt chuẩn, 

điều này sẽ làm suy giảm động lực làm việc, sáng tạo của người lao động dệt may. 

2.3.2. Kinh nghiệm trong nước về thực hiện lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may 
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Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước về thực hiện lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may, luận án lựa chọn tỉnh Hưng Yên, Thái Bình vì đây 

là các địa phương phát triển mạnh ngành công nghiệp dệt may và cùng nằm trong khu 

vực đồng bằng sông Hồng với tỉnh Nam Định. Ngoài ra, lịch sử phát triển, quy mô, 

hình thức sản xuất, lực lượng lao động sử dụng, công đoạn tham gia trong chuỗi giá 

trị dệt may có nhiều điểm tương đồng. Trong quá trình phát triển chính quyền và các 

công ty dệt may ở tỉnh Hưng Yên, Thái Bình đã tích cực nâng cao lợi ích kinh tế cho 

người lao động nhằm xây dựng quan hệ lợi ích kinh tế hài hòa hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững. Vì vậy, nghiên cứu các địa phương này giúp luận án rút ra các 

bài học có giá trị tham khảo rất lớn trong việc thực hiện lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định. 

2.3.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên 

Ngành dệt may ở Hưng Yên đóng vai trò quan trọng vào quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có 341 doanh nghiệp dệt may, 

tạo việc làm cho gần 60.000 lao động. Sản phẩm dệt may của tỉnh Hưng Yên rất đa 

dạng phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Định hướng phát triển của ngành 

dệt may của tỉnh là tập trung năng lực cạnh tranh, hướng tới sản xuất các sản phẩm 

có giá trị gia tăng cao. Để đạt được mục tiêu này, các công ty dệt may ở tỉnh Hưng 

Yên luôn quan tâm thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn tích cực nâng 

cao thu nhập cho người lao động 

Thu nhập của người lao động trong các công ty dệt may tăng lên không chỉ do 

chính sách điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng của Nhà nước mà còn do chính sách 

tăng lương định kỳ của chủ sở hữu công ty dệt may. Nhiều công ty đã chủ động điều 

chỉnh tăng lương cơ bản khi có sự thay đổi về lương tối thiểu vùng hoặc có sự cạnh 

tranh trên thị trường lao động. Trong đó, các công ty áp dụng đa dạng các hình thức 

thưởng, phụ cấp, phúc lợi đối với người lao động dẫn tới thu nhập của người lao động 

không ngừng tăng lên. Năm 2020 mức lương trung bình của người lao động trong các 

công ty dệt may của tỉnh đạt 8 triệu đồng/tháng. Năm 2021, tăng lên 9 triệu 

đồng/tháng cao hơn mức lương trung bình trong ngành sản xuất thiết bị điện (8 triệu 
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đồng/tháng), sản xuất da và các sản phẩm liên quan (7 triệu đồng/tháng) [109].  

Nếu xét cụ thể trong từng công ty dệt may trong giai đoạn 2012 - 2022 mức 

lương trung bình của người lao động trong CTCP may Tiên Hưng đã tăng từ 

7.700.000 đồng/tháng lên 10.800.000 đồng/tháng; CTCP may Hưng Yên giai đoạn 

2017-2023, thu nhập tăng trung bình 5%/năm và năm 2022 đạt 11.800.000 

đồng/tháng, môi trường, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện [25]. CTCP 

phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối thu nhập của người lao động năm 2021 là 

8.491.790 đồng/tháng, năm 2022 đạt 10.768.259 đồng/tháng tăng 27% [23]. 

Ngoài ra, đa số các công ty dệt may còn chủ động thực hiện tăng định mức 

thưởng, hỗ trợ gửi trẻ, nuôi con nhỏ, xăng xe, điện thoại cho người lao động. Điển 

hình như CTCP may Hưng Yên tăng mức thưởng tháng lương 13 cho người lao động 

từ 10.000.000 đồng lên 14.000.000 đồng, thưởng do đạt thành tích xuất sắc trong sản 

xuất từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng, thưởng chuyên cần hàng tháng tăng từ 300,000 

đồng lên 500,000 đồng. CTCP may Tiên Hưng tăng mức thưởng tháng lương 13 cho 

người lao động từ 16.000.000 đồng lên 20.500.000 đồng, thưởng do đạt thành tích 

xuất sắc trong sản xuất từ 3.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng [25]. CTCP Dệt may 

Hưng Long do đàm phán hiệu quả, nên nhận được những đơn hàng giá trị cao, vì vậy 

mức thưởng bình quân năm 2018 đạt  30 triệu đồng một người.  

Như vậy, các công ty dệt may đều tích cực, chủ động nâng cao thu nhập cho 

người lao động. Thu nhập tăng giúp khích lệ tinh thần hăng say, sáng tạo trong sản 

xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động dệt may ở tỉnh Hưng Yên. 

Thứ hai: Các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn tích cực, chủ 

động cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động 

Các công ty dệt may ở tỉnh Hưng Yên ngày càng chú trọng đến việc cải thiện 

môi trường, điều kiện làm việc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Đa số 

các công ty đều quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đảm bảo 

môi trường, điều kiện làm việc sạch sẽ, thoáng mát với hệ thống thông gió, điều hòa 

không khí và ánh sáng được thiết kế phù hợp khu vực sản xuất. Tích cực đầu tư máy 

móc, thiết bị, công nghệ mới, thực hiện tự động hóa từng phần các khâu sản xuất từ 

đó giảm thiểu rủi ro lao động. Điển hình như CTCP Dệt may Hưng Long đã đầu tư 
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cải thiện nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm 

thiểu áp lực công việc cho công nhân. Các nhà xưởng đều được trang bị hệ thống làm 

mát, thông gió, ánh sáng đạt chuẩn, giúp người lao động làm việc trong môi trường 

thoải mái và an toàn. Công ty TNHH Dệt May Hanesbrands Việt Nam chú trọng cải 

thiện môi trường, điều kiện làm việc bên trong nhà xưởng và môi trường xung quanh. 

Tổng công ty May Hưng Yên thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, 

tổ chức định kỳ kiểm tra và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cá nhân cho người lao 

động, xây dựng các quy định cần phải tuân thủ khi làm việc trong các khu vực có 

nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. 

Ngoài ra, đa số các công ty dệt may thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện 

về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy. Tích cực mở các lớp đạo tạo 

hoặc hướng dẫn người lao động sử dụng máy móc, thiết bị an toàn. Điển hình như 

CTCP may Tiên Hưng đã mở 35 lớp đào tạo về an toàn lao động thu hút 700 lượt 

người tham gia, 24 lần diễn tập về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy 

thu hút 4967 lượt người tham gia và 24 lần thực hiện quan trắc môi trường, điều kiện 

làm việc. CTCP may Hưng Yên đã mở 24 lớp đào tạo về an toàn lao động thu hút 

4009 lượt người tham gia, 4 lần diễn tập về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy 

chữa cháy thu hút gần 4121 lượt người tham gia và 04 lần thực hiện quan trắc môi 

trường lao động trong giai đoạn 2012 - 2022. Hơn nữa, đa số các công ty dệt may ở 

tỉnh Hưng Yên thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với tuần suất 

trung bình 02 lần/năm và cải thiện chế độ dinh dưỡng thông qua tăng mức hỗ trợ bữa 

ăn ca [25]. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng cho người lao động khi tham gia sản xuất. 

Thứ ba: Chính quyền tỉnh Hưng Yên và tổ chức công đoàn luôn quan tâm đến 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may luôn nhận được 

sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên. Chính quyền các cấp 

luôn tích cực chỉ đạo, điều hành bằng cách thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra 

liên ngành để giám sát việc tuân thủ pháp luật về lao động tại các công ty dệt may. 

Nội dung kiểm tra bao gồm về tiền lương, BHXH, BHYT, môi trường, điều kiện làm 
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việc của người lao động. Những công ty vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. Điển hình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử 

phạt hành chính công ty TNHH dệt may Đại Hoa, công ty TNHH may thêu Khải 

Hoàn và công ty TNHH sản xuất Sweet Land - Tex về việc vi phạm pháp luật về môi 

trường gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tự nhiên và sản xuất. Xử phạt hành 

chính đối với công ty TNHH May APP về vi phạm không nộp bảo hiểm cho người 

lao động theo quy định của pháp luật [35]. 

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm tới người lao 

động dệt may, điển hình như tặng quà cho 20 lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 

công ty TNHH Youngone Hưng Yên; trao thưởng cho công nhân lao động tiêu biểu 

tại công ty TNHH dệt nhuộm Jasan… Tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với 

05 công ty dệt may trên địa bàn huyện Văn Lâm trong đó có nhiều nội dung liên quan 

đến lợi ích kinh tế của người lao động. Ngoài ra, còn tích cực triển khai dự án “Thúc 

đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành 

dệt may” thí điểm ở huyện Văn Lâm [120]. Công đoàn CTCP may Hưng Yên đã phát 

huy vai trò đại diện cho người lao động nên các lợi ích kinh tế như tiền lương, tiền 

thưởng, chế độ phúc lợi, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ đều thực hiện đầy 

đủ, chính xác theo đúng thoả ước lao động tập thể, quy chế của công ty đã được thông 

qua Hội nghị người lao động hàng năm. Người lao động được mua Bảo hiểm thân thể 

24/24h, được thanh toán các chế độ kịp thời, đúng quy định. Trạm y tế của công ty 

với đầy đủ trang thiết bị theo quy định, hàng năm phối hợp với Trung tâm y tế dệt 

may tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân loại lao động; người lao động được hướng 

dẫn, tư vấn chăm sóc sức khỏe chu đáo... Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức 

và tặng quà sinh nhật theo ngày sinh của từng người lao động. Các tổ công đoàn kịp 

thời thăm hỏi cán bộ đoàn viên khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 

500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người/lần và đã thực hiện hỗ trợ cho 524 lượt 

người. Tổ chức cho 100% người lao động đi thăm quan, nghỉ mát với mức kinh phí 

trên 2 tỷ đồng một năm [22].  

2.3.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình 

Ngành dệt may ở Thái Bình có bề dày lịch sử phát triển và có vai trò quan 
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trọng trong việc thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh có khoảng 530 doanh nghiệp dệt 

may, tạo việc làm cho 70 nghìn lao động [109]. Sản phẩm dệt may của tỉnh rất đa 

dạng, có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Chiến lược phát triển ngành 

dệt may của tỉnh là sản xuất các sản phẩm có giá trị cao gắn với mục tiêu phát triển 

bền vững thông qua việc phát huy vai trò động lực của lợi ích kinh tế. Do đó, chính 

quyền tỉnh và các công ty dệt may đã chú trọng thực hiện lợi ích kinh tế cho người 

lao động. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Đa số các công ty dệt may trong phạm vi tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực 

cải thiện thu nhập cho người lao động 

Các công ty dệt may của tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực cải thiện kết quả sản xuất 

kinh doanh để có thể góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2021, 

mức lương trung bình của người lao động dệt may đạt xấp xỉ 6,2 triệu đồng/tháng và 

đa số các công ty dệt may trong tỉnh thực hiện tăng lương định kỳ cho người lao động. 

Điển hình như CTCP sợi Trà Lý tăng lương từ 5,3 triệu đồng lên 7,8 triệu đồng/tháng; 

Công ty TNHH may Hưng Nhân tăng lương từ 6,1 triệu đồng/tháng lên 6,8 triệu 

đồng/tháng. Bên cạnh đó, các công ty dệt may còn đa dạng hóa và tăng định mức 

thưởng cho người lao động như: Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên, thưởng 

do đạt thành tích trong sản xuất và thưởng chuyên cần... CTCP sợi Trà Lý tăng thưởng 

tháng lương 13 từ 7,9 triệu đồng lên 15 triệu đồng, thưởng do có thành tích xuất sắc 

từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng, thưởng chuyên cần từ 300,000 lên 500,000 

đồng/tháng; công ty TNHH may Hưng Nhân tăng thưởng tháng lương 13 từ 8,1 triệu 

đồng lên 10,5 triệu đồng, thưởng do có thành tích xuất sắc từ 3 triệu đồng lên 5 triệu 

đồng, thưởng chuyên cần 300,000 đồng/tháng lên 500,000 đồng/tháng. Các công ty 

dệt may cũng thực hiện tăng định mức chi cho các các hình thức hỗ trợ như xăng xe, 

điện thoại, trang phục, tiền bữa ăn ca [25]. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho 

người lao động trong các công ty dệt may trong phạm vi tỉnh Thái Bình. 

Thứ hai: Các công ty dệt may ở tỉnh Thái Bình thường xuyên chủ động đối 

thoại, thương lượng tập thể với tổ chức đại diện của người lao động 

Để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế kinh tế, các công ty dệt may ở tỉnh Thái 

Bình định kỳ tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. 
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Thông qua đối thoại, những vấn đề phát sinh về tiền lương, thưởng, phúc lợi, môi 

trường, điều kiện làm việc được thảo luận và giải quyết kịp thời nếu còn chưa có sự 

thống nhất. Ngoài ra, nhiều công ty thường xuyên tổ chức thương lượng, ký kết thỏa 

ước lao động tập thể của công ty. Trong thỏa ước ghi nhận quyền, nghĩa vụ của người 

lao động, chủ sở hữu công ty dệt may về thu nhập tối thiểu, thời gian làm việc, nghỉ 

ngơi, an toàn lao động và các chế độ phúc lợi khác. Xác định phương pháp giải quyết 

khi tranh chấp lao động xảy ra là ưu tiên đối thoại, thương lượng trực tiếp. Điều này 

giúp giảm mâu thuẫn, tránh xung đột về lợi ích kinh tế. Điển hình như CTCP Damsan 

thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại thường niên giữa Ban lãnh đạo và người lao 

động. Công ty TNHH May TAV thực hiện đối thoại định kỳ hàng quý với công đoàn, 

nhằm đánh giá lại các chính sách về tiền lương, chế độ làm việc và hỗ trợ nhà ở cho 

người lao động. CTCP May Xuất khẩu Thái Bình, công ty TNHH May Đại Dương 

thường xuyên đối thoại, thương lượng với tổ chức công đoàn và nhiều lần điều chỉnh 

lương cơ bản cho người lao động sau các phiên đối thoại, thương lượng. 

Thứ ba: Các công ty dệt may ở tỉnh Thái Bình nỗ lực nâng cao năng lực chuyên 

môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động 

Các công ty dệt may ở Thái Bình đã nỗ lực đào tạo nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng nghề cho lao động, trong đó tập trung vào các kỹ năng như cắt may, 

vận hành máy móc và đảm bảo chất lượng. Nhiều công ty tổ chức đào tạo định kỳ về 

kỹ năng vận hành thiết bị, công nghệ hiện đại và các công đoạn sản xuất phức tạp. 

Một số công ty dệt may phát triển hình thức đào tạo tại chỗ cho người lao động theo 

hướng hợp tác với các chuyên gia để tổ chức các khóa học ngay tại công ty, giúp tiết 

kiệm thời gian, kinh phí và mang tính ứng dụng cao. Một số công ty dệt may quan 

tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý các kiến thức về quản lý sản xuất, nhân sự, kỹ 

năng lãnh đạo giúp nâng cao năng lực quản lý và điều hành hiệu quả. Điển hình CTCP 

Đô Lương đã mở 05 lớp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

với sự tham gia 32 người lao động. CTCP sợi Trà Lý trong giai đoạn 2012 - 2022 đã 

mở 06 lớp thu hút 750 người lao động tham gia và có 03 lao động được cử đi đào tạo 

đại học, 15 lao động được đào tạo về ngoại ngữ. Công ty TNHH may Hưng Nhân mở 

8 lớp đào tạo với sự tham gia 282 lao động…[25]. CTCP Damsan mở các khóa đào 
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tạo kỹ thuật chuyên môn liên quan đến dệt, nhuộm, hoàn thiện sản phẩm giúp người 

lao động nắm vững quy trình sản xuất và có khả năng ứng dụng công nghệ mới. Công 

ty TNHH May TAV thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu về kỹ 

thuật may mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy, các công ty dệt may ở 

Thái Bình đã quan tâm thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động, đặc biệt là về 

việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, ở một số công ty quy mô nhỏ và vừa lợi ích kinh tế 

của người lao động chưa được thực hiện tốt. 

2.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Nam Định 

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thực hiện lợi ích kinh tế của người 

lao động dệt may tại một số tỉnh, thành phố trong nước và ngoài nước, có thể rút ra 

bài học kinh nghiệm như sau: 

Một là: Chính quyền các cấp cần phải quan tâm tới lợi ích kinh tế cho người 

lao động thông qua việc điều chỉnh chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và giải 

quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích 

Từ kinh nghiệm của quốc tế và trong nước để phát huy vai trò động lực của 

lợi ích kinh tế cho sự phát triển, chính quyền cấp trung ương và địa phương cần phải 

quan tâm nâng cao thu nhập cho người lao động. Cụ thể, chính quyền trung ương cần 

phải xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lợi 

ích kinh tế của người lao động như điều chỉnh lương tối thiểu vùng, pháp luật về lao 

động một cách kịp thời, phù hợp với mức sống và tốc độ phát triển kinh tế. Chính 

quyền cấp địa phương cần tổ chức thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật vào trong 

thực tiễn. Từ bài học kinh nghiệm của thành phố Dhaka cho thấy nếu không thực hiện 

lợi ích kinh tế cho người lao động một cách thỏa đáng sẽ dẫn tới mâu thuẫn, xung độ 

về lợi ích, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, chính quyền cần phải tăng 

cường công tác thanh, kiểm tra phát hiện kịp thời mâu thuẫn, xung đột và giải quyết 

thỏa đáng, hài hòa về lợi ích giữa người lao động với công ty dệt may. 

Hai là: Các công ty dệt may cần phải chủ động nâng cao thu nhập, cải thiện 

an toàn, vệ sinh lao động và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

cho người lao động 

Từ bài học kinh nghiệm trong nước cho thấy để duy trì ổn định sản xuất, thúc 
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đẩy tăng trưởng các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định cần phải thường xuyên nâng 

cao thu nhập cho người lao động thông qua tăng lương thường xuyên, tăng định mức 

chi cho thưởng và phụ cấp. Ngoài ra, từ các vụ tai nạn lao động tại các doanh nghiệp 

dệt may ở thành phố Dhaka và những nỗ lực cải thiện an toàn, vệ sinh lao động của 

các doanh nghiệp dệt may tỉnh Chiết Giang để lại bài học quý giá ngành dệt may của 

Việt Nam. Cụ thể là các công ty dệt may phải từng bước đầu tư máy móc, thiết bị 

hiện đại, ứng dụng KH-CN vào sản xuất để giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm, nguy 

hại đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và từng bước đáp ứng các 

tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động. Từ đó, giúp giảm thiểu rủi ro trong lao động, 

nâng cao tinh thần làm việc, duy trì tính liên tục, tập trung của sản xuất và cải thiện 

chất lượng sản phẩm. Đối với công ty dệt may góp phần thu hút lao động, giảm chí 

phí tuyển dụng, đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá 

trị. Từ kinh nghiệm của tỉnh Chiết Giang và một số tỉnh thành trong nước để thực 

hiện lợi ích kinh tế của người lao động lâu dài, bền vững, tất yếu phải đào tạo nâng 

cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Hoạt động đào 

tạo phải diễn ra thường xuyên, liên tục và phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Qua đó, 

giúp người lao động tăng thu nhập, việc làm ổn định và gắn bó lâu dài với công ty 

dệt may. Đối với công ty dệt may, đây là một trong những giải pháp có tính khả thi 

và bền vững trong tối ưu hóa lợi ích kinh tế. 

Ba là:Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn dệt may và nâng cao nhận thức 

của các chủ thể liên quan đến việc thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động 

Từ kinh nghiệm trong nước và quốc tế có thể rút ra bài học kinh nghiệm là cần 

phải phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn. Cụ thể là: Phát huy vai trò trong 

đối thoại, thương lượng tập thể và ký thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, 

triển khai các chương trình phúc lợi đa dạng cho người lao động, giám sát việc thực 

hiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi của các công ty dệt may. Từ thực tiễn của 

tỉnh Chiết Giang và thành phố Dhaka cho thấy hai bức tranh tương phản nhau về việc 

thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động. Bài học của tỉnh Chiết Giang cho thấy, 

chủ sở hữu công ty dệt may chủ động thực hiện lợi ích kinh tế cho người lao động 

đem lại kết quả kinh doanh tích cực. Bài học của thành phố Dhaka cho thấy các công 
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ty dệt may thiếu chủ động trong thực hiện lợi ích kinh tế dẫn tới mâu thuẫn, xung đột 

về lợi ích kinh tế và chỉ được thực hiện khi có sự can thiệp của các tổ chức quốc tế. 

Vì vậy, các công ty dệt may của Việt Nam nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng phải 

nêu cao tinh thần tự giác, nhận thức đúng đắn về vai trò động lực của lợi ích kinh tế 

đối với sự phát triển, đồng thời chủ động nắm bắt mâu thuẫn phát sinh từ sớm, từ xa 

và giải quyết triệt để trên tinh thần hài hòa về lợi ích. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH 

3.1. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH ẢNH HƯỚNG ĐẾN LỢI ÍCH 

KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định 

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Nam Định 

Tỉnh Nam Định, nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, có diện tích 1.668,8 

km² với địa hình chủ yếu đồng bằng phẳng. Tỉnh giáp Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam 

và biển Đông, có bờ biển dài 72 km và hệ thống sông dài 251 km. Nam Định sở hữu 

mạng lưới giao thông quan trọng gồm đường sắt, cao tốc Bắc Nam, quốc lộ và tỉnh 

lộ. Tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ trung bình 23-24°C và độ ẩm 80-

85%, hàng năm đối mặt với 4-6 cơn bão. Tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, 

bao gồm đất sét, Fenspat, than nâu, nước khoáng và đất ven biển thích hợp trồng lúa, 

hoa màu [31]. Với vị trí địa lý, khí hậu nêu trên tỉnh Nam Định có điều kiện thuận lợi 

phát triển ngành công nghiệp dệt may. 

3.1.1.2. Điều kiện kinh tế của tỉnh Nam Định 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 

2022 đạt 6,97% cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước là 6%. Từ năm 

2023 và 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh có sự bứt phá lần lượt đạt 10,19% 

và 10,01%. Mặt khác, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) có sự tăng trưởng tích cực. 

Năm 2012 đạt 31.395 tỷ đồng tăng lên 91.966 tỷ đồng theo giá hiện hành vào năm 

2022, tốc độ tăng trưởng bình quân của GRDP đạt 10%, quy mô tổng sản phẩm năm 

sau lớn hơn năm trước [31]. Trong năm 2023, tổng giá trị nền kinh tế của tỉnh ước 

đạt 103.596 tỷ đồng theo giá hiện hành, tăng 13,41% so với năm 2022. GRDP bình 

quân đầu người theo giá hiện hành đạt 54,9 triệu đồng/người [33]. Năm 2024, tổng 

giá trị nền kinh tế của tỉnh sẽ đạt khoảng 113.329 tỷ đồng, tăng 14,78% so với năm 
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2023. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 59,83 triệu đồng/người, tăng 

14,35% so với năm 2023 [34]. 

Biểu đồ 3.1. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2024 

                                                                                               Nguồn: [108] [33] [34] 

Năng suất lao động của tỉnh Nam Định cơ bản được cải thiện đáng kể và tăng 

đều hàng năm. Năm 2024 năng suất lao động của tỉnh đạt 106 triệu đồng/lao động 

tăng 3,15 lần so với năm 2012 nhưng vẫn thấp hơn so với năng suất lao động của cả 

nước (năm 2012 thấp hơn 2,28 lần và năm 2024 thấp hơn 2,09 lần).  

Biểu đồ 3.2. Năng suất lao động của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2024  

theo giá hiện hành so với năng suất lao động của cả nước 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                  Nguồn: [108] [33] [34]                                                                                                                                                                                                                        

Nhìn chung, giai đoạn 2012 - 2024, tỉnh Nam Định đối mặt với nhiều khó khăn  

như bất ổn về địa chính trị, chiến tranh thương mại, cạnh tranh gay gắt, biến đổi khí 

hậu, thiên tai và đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng 

khá, quy mô sản xuất, năng suất lao động ngày càng được mở rộng và cải thiện. 
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* Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tỉnh Nam Định có nền kinh tế dựa trên ba trụ cột nông nghiệp, công nghiệp 

và dịch vụ. Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng với cây lúa là sản phẩm chính. 

Công nghiệp phát triển mạnh, đặc biệt trong dệt may, cơ khí và vật liệu xây dựng với 

các khu công nghiệp như Hòa Xá, Mỹ Trung và Bảo Minh... Dịch vụ ngày càng phát 

triển, trong đó thương mại, du lịch và vận tải chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ 

cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế của tỉnh Nam Định đã có sự chuyển đổi theo hướng hiện 

đại, hợp lý và hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có, phù hợp xu hướng của hội 

nhập. Năm 2024, “khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,70%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng 43,50%; khu vực dịch vụ 35,68%; thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm 3,12%” [34]. Các ngành như dệt may, chế biến thực phẩm và sản xuất 

vật liệu xây dựng có đóng góp quan trọng vào sự phát của tỉnh Nam Định [29]. 

* Vốn đầu tư thực hiện và các khu công nghiệp 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, vốn đầu tư thực hiện của tỉnh Nam Định đạt 

233.814 tỷ đồng, chiếm 45,5% GRDP. Vốn đầu tư của Nhà nước đạt 60.618 tỷ đồng 

(25,93%), khu vực tư nhân 150.093 tỷ đồng (64,19%) và FDI 23.103 tỷ đồng (9,88%). 

Tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI tăng, trong khi vốn đầu tư từ Nhà 

nước có xu hướng giảm xuống [29]. Năm 2024, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 

ước đạt 62.420 tỷ đồng, tăng 18,0% so với năm 2023 [34]. 

Vốn FDI tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất 

vật liệu xây dựng và dệt may. Đến năm 2024, tỉnh có 10 khu công nghiệp, trong đó 6 

khu đã thành lập, bao gồm Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, Dệt may Rạng Đông, Mỹ 

Thuận và Bảo Minh mở rộng. Các khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu 

hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đầu tư vào ngành dệt may. 

3.1.1.3. Điều kiện xã hội của tỉnh Nam Định 

* Quy mô dân số và lao động 

Tỉnh Nam Định có quy mô dân số lớn và lực lượng lao động đông đảo, đây là 

nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế nhưng lao động chưa qua đào tạo chiếm 

tỷ lệ cao. Cụ thể là tính đến năm 2024, tổng dân số của tỉnh ước đạt 1.894.204 người. 
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Trong đó, dân số thành thị có 387.968 người, chiếm 20,5%, còn dân số nông thôn là 

1.506.236 người, chiếm 79,5%. Cơ cấu giới tính gồm 928.155 nam giới (chiếm 

49,0%) và 966.049 nữ giới (chiếm 51,0%) [34].  

Về lao động từ 15 tuổi trở lên, số người tham gia lao động là 1.069.200 người, 

chiếm 56,4% tổng dân số. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 292.854 

lao động, giảm 6,1% so với năm 2023, chiếm 27,39% tổng số lao động; khu vực công 

nghiệp và xây dựng có 460.077 lao động, tăng 3,1%, chiếm 43,03%; khu vực dịch vụ 

có 316.269 lao động, tăng 2,1% chiếm 29,58% [34]. Xu hướng chuyển dịch lao động 

tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang các khu vực 

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp hoặc chứng 

chỉ đạt 23,5%. 

* Giáo dục và đào tạo 

Toàn tỉnh có 231 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 226 trường trung học 

cơ sở và 57 trường trung học phổ thông, có 04 trường đại học với tổng số 23.047 sinh 

viên. Số lượng trường cao đẳng trong toàn tỉnh là 07 trường với tổng số 1144 sinh 

viên, số trường trung cấp là 05 trường với tổng số 10664 học sinh [31]. Quy mô và 

chất lượng đào tạo đều không ngừng được cải thiện, vì vậy lực lượng lao động qua 

đào tạo ngày càng tăng góp phần nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, trong phạm 

vi tỉnh có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề đào tạo ngành dệt 

may và thời trang đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh như: Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Trường 

Cao đẳng dệt may Nam Định, Trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ Nam Định, đây 

là thuận lợi lớn cho tỉnh phát triển ngành dệt may. 

3.1.2. Tình hình hoạt động của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

3.1.2.1. Lịch sử hình thành, phát triển của dệt may tỉnh Nam Định 

Tỉnh Nam Định là địa phương có truyền thống văn hóa phát triển dệt vải lâu 

đời trong lịch sử với những làng nghề nổi tiếng về dệt vải như: Quả Linh huyện Vụ 

Bản; Bùi Chu huyện Xuân Trường; Bái Dương, Hiệp Luật, Xối Thượng huyện Nam 

Trực; Trung Quyên, Quang Sán, Mai Xá huyện Mỹ Lộc. Về dệt lụa phát triển chủ 

yếu ở các huyện phía nam của tỉnh Nam Định như Lạc Nghiệp ở huyện Giao Thủy, 
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Phương Để huyện Trực Ninh và Quần Phương Thượng, Quần Phương Trung, Quần 

Phương Hạ huyện Hải Hậu. Các làng nghề chuyên về nhuộm gồm có Báo Đáp huyện 

Nam Trực, Kiên Lao huyện Giao Thuỷ. 

Đầu của thế kỷ XX chính quyền thực dân Pháp đã tập trung nguồn lực đầu 

tư, phát triển ngành bông vải, tơ sợi. Vào thời điểm đó, tỉnh Nam Định trở thành 

trung tâm của dệt, tơ sợi với hai xí nghiệp lớn nhất Đông Dương là Nhà máy tơ và 

Nhà máy dệt. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, tỉnh Nam Định đã phát triển 

nghề trồng dâu nuôi tằm từ rất sớm và hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất ở 

các huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Vụ Bản. 

Trong giai đoạn 1954 - 1985, tỉnh Nam Định vẫn là trung tâm lớn của dệt 

may cả nước. Sau khi chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị 

trường, trong những năm đầu đổi mới, ngành dệt may tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nam Định, ngành dệt may đã 

vượt qua được những khó khăn và khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong Quyết định 1729/QĐ-TTg ngày 28/12/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã xác định phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, 

trong đó có ngành dệt may. Cụ thể là: 

“Chú trọng phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế động 

lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Nam Định trở thành một 

trong những trung tâm công nghiệp của Vùng Nam đồng bằng sông 

Hồng. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP của 

tỉnh Nam Định chiếm trên 50%. Tiếp tục phát triển các ngành công 

nghiệp truyền thống (dệt may, da giày; cơ khí, điện tử; hoá dược, dược 

phẩm,…) theo hướng tập trung vào các sản phẩm có đặc thù riêng, sản 

phẩm cao cấp, tham gia vào chuỗi giá trị”. [102] 

Số lượng các công ty dệt may ngày càng gia tăng, năm 2012 toàn tỉnh có 212 

công ty nhưng đến năm 2022 tăng lên 422 công ty (dệt là 141, may là 281). Số lượng 

công ty dệt may thuộc khu vực nhà nước là 04 công ty, thuộc khu vực kinh tế tư nhân 

là 342 công ty và thuộc khu vực vốn FDI là 49 công ty [100]. Số lượng công ty dệt 
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may so với tổng số doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh Nam Định chỉ chiếm 6,5% và 

3,4 % so với tổng số doanh nghiệp dệt may trên toàn quốc [108]. Về quy mô, chủ yếu 

là doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 91,1%. 

Các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh tham gia sản xuất nhiều loại hình sản 

phẩm như: Sản xuất sợi, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất hàng dệt sẵn, vải dệt kim, 

vải đan móc, vải không dệt, sản xuất vải dệt thoi, sản xuất hàng may sẵn, may trang 

phục, sản xuất trang phục dệt kim, đan móc, bán buôn, bán lẻ vải, sợi, quần áo… 

(Xem hình 3.1). Phạm vi sản xuất phủ đều tại các huyện, thành phố, các khu công 

nghiệp trong phạm vi tỉnh Nam Định. 

 

Hình 3.1: Các sản phẩm chủ yếu do các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định  

tham gia sản xuất 

Nguồn: Tác giả khảo sát và thống kê 

Trong chuỗi giá trị, các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu 

tham gia ở công đoạn sản xuất ở các công đoạn sản xuất nguyên liệu phụ, may thành 

phẩm và xuất khẩu. (Xem hình 3.2). Về mô hình tổ chức sản xuất, các công ty dệt 

may chủ yếu sản xuất theo mô hình CMT gia công là chủ yếu, chỉ có số ít các công 

ty sản xuất theo mô hình FOB. 

CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU DO CÁC CÔNG TY DỆT MAY CỦA 

TỈNH NAM ĐỊNH SẢN XUẤT

Sợi Dệt đan Nhuộm Vải May 
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Hình 3.2: Mức độ tham gia của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định  

trong chuỗi giá trị sản xuất dệt may 

                                                                                                  Nguồn: [76] 

 

Hình 3.3: Mô hình tổ chức sản xuất của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định  

                                                                                                Nguồn: [76] 

3.1.2.2. Lực lượng lao động làm việc trong các công ty dệt may 

Dệt may là ngành công nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển ở tỉnh Nam 

Định, vì vậy số lượng lao động là rất lớn. Trong những năm qua, khi tình hình kinh 

tế thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các công ty dệt may nhưng cơ bản vẫn giữ được sự ổn định, số lượng lao 

động không ngừng tăng lên. Năm 2012 số lao động dệt may là 109.196 người đến 

năm 2022 đạt 133.519 người tăng 22,27%. So với số lao động toàn tỉnh, năm 2012 

số lao động dệt may chiếm tỷ lệ 10% nhưng đến năm 2022 chiếm 12,4% và so với 

lao động dệt may cả nước chỉ chiếm 8,58%. 

CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA CÁC 

CÔNG TY DỆT MAY TỈNH NAM ĐỊNH

Sợi Dệt vải
Nhuộm, 

in vải

May hoàn 
tất sản phẩm

Phân phối 
sản phẩm 
dệt may

THIẾT KẾ
SẢN XUẤT 
NGUYÊN 
LIỆU PHỤ

MAY XUẤT KHẨU

MARKETING 
& PHÂN 

PHỐI SẢN 
PHẨM

CMT

(Chiếm đa số 
công ty dệt 

may tham gia)

FOB

(Số ít công ty 
dệt may tham 

gia)

ODM

(Không có 
công ty dệt 

may tham gia)

OBM

(Không có 
công ty dệt 

may tham gia)
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Biểu đồ 3.3. So sánh số lượng lao động dệt và số lượng lao động may  

giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                               Nguồn: [108]                                                                    

Tuy nhiên, số lượng lao động dệt may có nhiều biến động, không ổn định, số 

lượng lao động dệt thấp hơn so với số lượng lao động may. Về chất lượng lao động 

chủ yếu là lao động phổ thông, đa phần xuất thân từ nông thôn, tác phong, thói quen 

lao động còn chịu ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp tiểu nông nên chưa hình thành 

tác phong công nghiệp và tính kỷ luật trong sản xuất. 

3.1.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh 

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dệt may của tỉnh Nam Định trong giai 

đoạn 2012 - 2022 đạt 11,41% nhưng không đều. Tốc độ tăng trưởng bình quân của 

ngành dệt thấp hơn so với ngành may. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của 

ngành dệt đạt 9,8%, trong khi ngành may đạt 13,2%. (Xem bảng 3.1) 
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Bảng 3.1. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp dệt may  

của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                             Đơn vị: % 

                                                                                                            Nguồn: [108] 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng không đều, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh gay 

gắt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí sản xuất và tối 

đa hóa lợi nhuận, các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã từng bước ứng dụng KH-

CN, tự động hóa, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 

nghiệp cho người lao động. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng 

mạnh mẽ trong giai đoạn 2012 - 2022. (Xem bảng 3.2) 

Về quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, trong đó quy mô vốn sản xuất bình 

quân tăng 4,6 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân vốn đạt 16,64%. Giá trị tài sản cố 

định tính tăng 3,3 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,74%. Doanh thu thuần 

tăng 2,4 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,37%. Tuy nhiên, doanh thu thuần 

năm 2021 và 2022 giảm mạnh so với năm 2019, 2020, nguyên nhân là do ảnh hưởng 

tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, chiến tranh Nga và Ukraina đã tác động tiêu cực 

đến dệt may toàn cầu. Về lợi nhuận, đã tăng lên 4,5 lần so với năm 2012 và tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 20,78%. (Xem bảng 3.2).  

Năm 
Tăng trưởng  

ngành dệt  

Tăng trưởng 

ngành may  

Tăng trưởng 

bình quân hàng năm  

2012 26,96 5,57 16,26 

2013 6,78 8,49 7,63 

2014 8,24 28,97 18,6 

2015 3,21 17,36 10,28 

2016 -3,17 14,75 5,78 

2017 17,24 19,72 18,48 

2018 -5,82 16,83 5,5 

2019 10,49 7,97 9,22 

2020 6,15 12,80 9,47 

2021 13,90 13,90 13,9 

2022 23,83 -3,14 10,34 

Trung bình 9,8% 13,2% 11,41% 
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Bảng 3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may  

của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 

Năm 
Đơn vị 

tính 

Vốn sản 

xuất kinh 

doanh  bình 

quân 

Giá trị tài sản 

cố định 

Doanh thu 

thuần 
Lợi nhuận  

2012 Tỷ đồng 8.184,273 127.286,4 308.190,7 392,2  

2013 Tỷ đồng 10.612,489 142.777,3 365.778,3 530,7 

2014 Tỷ đồng 13.098,953 174.751,0 432.774,6 544,9 

2015 Tỷ đồng 16.897,290 221.925,0 489.519,0 468,2  

2016 Tỷ đồng 21.612,390 262.992,0 551.084,0 396,1  

2017 Tỷ đồng 23.483,736 299.530,0 644.254,5 634,8  

2018 Tỷ đồng 29.113,746 341.537,6 784.355,2 676,4  

2019 Tỷ đồng 33.214,869 393.206,3 858.573,9 1.049,0  

2020 Tỷ đồng 34.503,539 402.597,3 822.487,3 1.290,4  

2021 Tỷ đồng 35.947,946 412.295,5 787.996,3 1.727,6  

2022 Tỷ đồng 37.564,539 422.311,6 755.027,3 2.590,7 

Tốc độ tăng trưởng 

bình quân 
16,46% 12,74% 9,37% 20,78% 

                                                                                                              Nguồn: [108] 

  Về năng suất lao động của các công ty dệt may tăng đáng kể, ngành dệt năm 

2012 năng suất lao động đạt 66 triệu đồng/lao động thì đến năm 2022 đạt 122,6 triệu 

đồng/lao động tăng 56,6 triệu đồng/lao động. Tương tự, ngành may năm 2012 đạt 

23,8 triệu đồng/lao động thì đến năm 2022 đạt 88,7 triệu đồng/lao động, tăng 64,9 

triệu đồng/lao động [108]. 

Tóm lại, ngành công nghiệp dệt may ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2012 - 

2022 đã có bước phát triển vượt bậc. Cụ thể, số lượng, quy mô và năng lực sản xuất, 
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tốc độ tăng trưởng, khả năng cạnh tranh, doanh thu, lợi nhuận và lực lượng lao động 

không ngừng được tăng lên. Tuy nhiên, đa số các công ty dệt may có quy mô nhỏ và 

vừa, năng suất lao động thấp và tham gia vào các công đoạn giản đơn trong chuỗi giá 

trị. Lực lượng lao động chủ yếu chưa qua đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong 

làm việc chuyên nghiệp còn hạn chế. 

3.1.3. Những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh  

của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của 

người lao động 

3.1.3.1. Thuận lợi 

Thứ nhất: Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông phát triển tạo ra lợi 

thế để tỉnh Nam Định có thể phát triển kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu kinh tế 

với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước. Hơn nữa, với truyền thống phát triển lâu đời về dệt may, 

tạo ra thuận lợi lớn cho tỉnh phát triển ngành công nghiệp này. Từ đó, tạo ra nhiều cơ 

hội việc làm và thu nhập đa dạng cho người lao động trong lĩnh vực dệt may. 

Thứ hai: Tỉnh Nam Định có lực lượng lao động dồi dào và đang bước vào giai 

đoạn cơ cấu dân số vàng, với con người thông minh, hiếu học, sáng tạo và cần cù. Hệ 

thống giáo dục của tỉnh phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục nghề nghiệp 

với nhiều trường đào tạo ngành dệt may và thời trang. Đây chính là lợi thế lớn, giúp 

tỉnh phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp dệt may với đội ngũ lao động được đào 

tạo bài bản, góp phần nâng cao năng suất lao động và mở rộng cơ hội việc, đem lại 

thu nhập ổn định và bền vững cho người lao động. 

Thứ ba: Quy mô vốn đầu tư thực hiện vào tỉnh Nam Định ngày càng tăng. 

Trong đó, tỉnh có 4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đó là Hòa Xá, Mỹ Trung, 

Bảo Minh, Dệt May Rạng Đông (Aurora IP). Đặc biệt, khu công nghiệp Dệt may 

Rạng Đông với mục tiêu xây dựng một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho 

các doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực dệt nhuộm và công nghiệp hỗ trợ, hướng 

tới hình thành chuỗi cung ứng trong nước và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Từ 

đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dệt may của tỉnh Nam Định bứt phá phát triển, 

góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
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Thứ tư: Kết cấu hạ tầng của tỉnh Nam Định từng bước được xây dựng, hoàn 

thiện và hạ tầng giao thông điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh đã được giải 

quyết. Mạng lưới giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo di chuyển thông 

suốt và kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia. Qua đó, giúp các công ty dệt may 

tối ưu hóa quá trình sản xuất, mở rộng thị trường, rút ngắn thời gian lưu thông, tiết 

kiệm chi phí vận chuyển, góp phần gia tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người 

lao động trong các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

3.1.3.2. Khó khăn 

Thứ nhất: Nguồn nhân lực dệt may của tỉnh Nam Định còn nhiều hạn chế, chủ 

yếu là lao động phổ thông, đa số xuất thân từ nông thôn nên chậm thích ứng với cơ 

chế thị trường, môi trường, tác phong làm việc công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật 

lao   động và nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều này có ảnh hưởng 

rất lớn tới lợi ích kinh tế của người lao động. 

Thứ hai: Số lượng các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định chủ yếu là nhỏ và 

vừa, sức cạnh tranh, trình độ tổ chức sản xuất còn thấp, khả năng về tài chính, hội 

nhập và thích ứng với thị trường còn hạn chế. Đa số các công ty hoạt động sản xuất 

theo mô hình CMT, gia công các đơn hàng nên giá trị gia tăng thấp, sử dụng máy 

móc, công nghệ lạc hậu dẫn đến năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và chất 

lượng sản phẩm không cao. Điều này dẫn tới doanh thu, lợi nhuận của các công ty 

dệt may thấp và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. 

Thứ ba: Tính liên kết sản xuất giữa các công ty dệt may ở Nam Định còn hạn 

chế. Hợp tác giữa công ty dệt may tư nhân trong nước và công ty dệt may FDI còn 

chưa cao, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm thấp và phần lớn các yếu tố đầu vào nhập khẩu 

từ nước ngoài. Quy hoạch phát triển ngành dệt may còn bất cập, chưa hình thành 

được chuỗi cung ứng trong tỉnh. Những vấn đề nêu trên ảnh hưởng tiêu cực đến kết 

quả sản xuất kinh doanh và lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may. 

3.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 

2012 - 2022 

3.2.1. Tình hình thực hiện lợi ích kinh tế về thu nhập  
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3.2.1.1. Thu nhập dưới hình thức tiền lương 

Trong giai đoạn 2012 - 2022, tiền lương cơ bản của người lao động trong các 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định được trả cao hơn so với với lương tối thiểu vùng. 

Năm 2012 mức lương trung bình của người lao động dệt may cao hơn mức lương tối 

thiểu vùng của thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc là 2,1 lần và cao hơn các huyện 

khác là 2,3 lần. Năm 2022 mức lương trung bình của người lao động dệt may cao hơn 

mức lương tối thiểu vùng của thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc là 2,3 lần và cao 

hơn lương tối thiểu của các huyện khác là 2,6 lần (Xem bảng 3.3 và bảng 3.4).  

Bảng 3.3. Lương tối thiểu vùng áp dụng cho các huyện/thành phố và mức 

lương trung bình của lao động dệt may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022. 

 

 

Năm 

Mức lương tối thiểu  

(triệu đồng/tháng) 

Tiền lương của người lao động  

 (triệu đồng/tháng) 

TP. Nam 

Định 

Huyện  

Mỹ Lộc 

Các 

huyện  

khác 

Mức lương 

trung bình 

của lao 

động dệt 

Mức lương 

trung bình 

của lao 

động may 

Mức lương 

trung bình 

của lao 

động dệt 

may 

2012 1,55 1,55 1,4 3,36 3,15 3,26 

2013 1,8 1,8 1,65 3,56 3,24 3,40 

2014 2,1 2,1 1,9 3,86 3,59 3,72 

2015 2,75 2,75 2,4 5,33 4,41 4,87 

2016 3,1 3,1 2,7 7,43 4,25 5,84 

2017 3,32 3,32 2,9 5,67 5,58 5,62 

2018 3,53 3,53 3,09 5,99 5,96 5,97 

2019 3,71 3,71 3,25 4,91 6,52 5,71 

2020 3,92 3,92 3,43 6,95 7,33 7,14 

2021 3,92 3,92 3,43 9,84 8,24 9,04 

2022 4,16 4,16 3,64 10,5 8,9 9,7 

Tốc độ tăng trung bình 12,07% 10,95% 11,52% 

                                                                                                                Nguồn: [108] 

Năm 2022 mức lương trung bình của người lao động có sự tăng trưởng đột 

phá đạt 9,7 triệu đồng/tháng. Mức lương trung bình của người lao động trong các 

công ty may đạt 8,9 triệu đồng/tháng và mức lương trung bình của người lao động 

trong các công ty dệt đạt 10,5 triệu đồng/tháng. Mức lương trung bình của người lao 
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động trong các công ty dệt có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,07% và tăng 3,1 

lần so với năm 2012. Trong khi, mức lương trung bình của người lao động trong các 

công ty may có tốc độ tăng bình quân đạt 10,95% và tăng 2,8 lần. Năm 2012 mức 

lương trung bình của người lao động trong các công ty may bằng 93,8% mức lương 

trung bình của người lao động trong các công ty dệt nhưng đến năm 2022 khoảng 

cách được nới rộng ra là 84,7%. Ngoài ra, mức lương trung bình của người lao động 

trong các công ty dệt may cao hơn thu nhập bình quân đầu người/tháng của toàn tỉnh 

(5,1 triệu đồng) là 1,9 lần nhưng khoảng cách này có xu hướng thu hẹp lại [34]. Như 

vậy, tiền lương của người lao động trong công ty dệt may tăng là do năng suất lao 

động được cải thiện (tiền lương tăng 11,52%, năng suất lao động tăng 15,2%) và do 

Nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng 11 lần trong giai đoạn 2012 - 2022.  

Bảng 3.4. Tiền lương của người lao động ở một số công ty dệt may ở  

tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                             Đơn vị: Đồng/tháng 

STT Công ty dệt may 
Tiền lương 

Mức tăng 
2012-2017 2017-2022 

1 CTCP May 9 3,500,000 8,000,000 128% 

2 CTCP May Nam Định 6,000,000 8,000,000 33,3% 

3 CTCP dệt lụa Nam Định 6,059,000 7,900,000 30,3% 

4 Công ty may Nam An 3,960,553 6,077,500 53,4% 

5 Tổng CTCP dệt may Nam Định 6,780,000 7,250,000 6,9% 

6 CTCP Nam Tiến Nam Định 6,000,000 7,500,000 25% 

7 CTCP xí nghiệp may Vị Hoàng 5,738,000 7,550,000 31,5% 

8 Nhà máy sợi Vinatex Nam Định 4,200,000 5,800,000 38% 

9 
Công ty TNHH Smart Shirts Garments 

Manufacturing Bảo Minh 
- 9,480,740 - 

10 
Công ty TNHH Smart Shirts Garments 

Manufacturing - Chi nhánh Xuân Trường 
- 8,282,825 - 

  Nguồn: [25]                                                                                                                  
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Ở một số công ty dệt may điển hình ở tỉnh Nam Định tiền lương của người 

lao động đều tăng trưởng mạnh như CTCP May 9 (128%), công ty may Nam An 

(53,4%) và Nhà máy sợi Vinatex Nam Định (38%). Nhưng tốc độ tăng trưởng của 

tiền lương có sự chênh lệch rõ rệt giữa các công ty, điều này phản ánh sự khác biệt 

về mức độ phát triển giữa các công ty dệt may và sự điều chỉnh về chính sách tiền 

lương trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường lao động. (Xem bảng 3.4).  

Mức lương trung bình của người lao động trong các công ty dệt may tại tỉnh 

Nam Định cao hơn so với mức lương trung bình của người lao động trong các doanh 

nghiệp khác của tỉnh. Tuy nhiên, so với mức lương trung bình của ngành dệt may 

trên toàn quốc, mức lương tại các công ty dệt may ở Nam Định vẫn thấp hơn. Dù 

vậy, trong hai năm 2021 và 2022, mức lương trung bình của người lao động tại các 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã tăng trưởng đáng kể, tạo nên một bước đột phá 

rõ rệt trong việc cải thiện thu nhập cho người lao động. (Xem biểu đồ 3.4).  

Biểu đồ 3.4. Mức lương trung bình của người lao động trong các công ty dệt 

may so với mức lương trung bình của người lao động tại các doanh nghiệp ở 

tỉnh Nam Định và các công ty dệt may trên toàn quốc giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng/tháng  

                                                                                                           Nguồn: [108] 

Tuy nhiên, so với tiền lương của người lao động trong các công ty dệt may ở 

tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Thành phố Hà Nội thì tiền lương của người 

lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định thấp hơn. Điều này có thể phản 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tiền lương trung bình của người 

lao động trong các công ty dệt may 

tỉnh Nam Định

3.26 3.40 3.72 4.87 5.84 5.62 5.97 5.71 7.14 9.04 9.70

Tiền lương trung bình của người 

lao động trong các công ty dệt may 

cả nước

4.36 4.90 5.10 5.79 6.25 6.82 7.47 7.86 8.42 9.02 9.66

Tiền lương trung bình của người 

lao động trong các doanh nghiệp 

của tỉnh Nam Định
2.87 3.30 3.65 4.29 4.54 5.20 5.48 5.83 6.39 7.00 7.68
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Đơn vị: Triệu đồng
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ánh sự khác biệt về điều kiện kinh tế, mức độ phát triển ngành dệt may, cũng như các 

yếu tố về cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ tại từng địa phương. Cụ thể khi so sánh 

các công ty cùng quy mô sử dụng lao động như CTCP May Nam Định và CTCP May 

Đức Hạnh, thì CTCP May Nam Định chỉ đạt 33,3% còn CTCP May Đức Hạnh có 

mức tăng trưởng tiền lương đạt 77%. Mức lương trung bình của người lao động tại 

CTCP Tiên Hưng cao hơn 1,5 lần mức lương trung bình của người lao động tại Tổng 

CTCP dệt may Nam Định. Tốc độ tăng trưởng tiền lương của CTCP Tiên Hưng đạt 

38,9% trong khi Tổng CTCP dệt may Nam Định đạt 6,9%. Công ty TNHH MTV dệt 

8/3 có mức lương trung bình của người lao động cao CTCP dệt lụa Nam Định 1,1 

lần, tốc độ tăng trưởng của tiền lương của công ty TNHH MTV dệt 8/3 đạt 35% còn 

CTCP dệt lụa Nam Định chỉ đạt 30,3%. (Xem bảng 3.4, 3.5) 

Bảng 3.5. Tiền lương trung bình của người lao động trong các công ty dệt may  

ở một số địa phương khác trên cả nước giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                   Đơn vị: Đồng/tháng 

STT 
Công ty  

dệt may 
Địa chỉ 

Tiền lương Mức 

tăng 2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP xuất khẩu 

may Ninh Bình 

Ninh Sơn, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình 

7,000,000 8,000,000 14,2% 

2 
CTCP sợi Trà 

Lý 

Tiền Phong, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh 

Thái Bình 

5,315,000 7,800,000 51,8% 

3 
Công ty TNHH 

MTV dệt 8/3 

Mai Động, Quận 

Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội 

6,500,000 8,800,000 35% 

4 
CTCP may 

Hưng Yên 

Minh Khai, Thành 

phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên 

6,000,000 8,000,000 33,3% 

5 
CTCP may Tiên 

Hưng 

Thị trấn Vương, 

Huyện Tiên Lữ, 

Hưng Yên 

7,780,215 10,810,377 38,9% 

6 
CTCP may Đức 

Hạnh 

Trung Lương, Huyện 

Bình Lục, Tỉnh Hà 

Nam 

4,500,000 8,000,000 77% 

                                                                                                                   Nguồn: [25]                                                                                                             
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Kết quả khảo sát năm 2023 cho thấy tiền lương của người lao động trong các 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có sự chênh lệch rõ rệt. Cụ thể là:  

Thứ nhất: Tiền lương không đều giữa công ty dệt may tư nhân trong nước với 

công ty dệt may FDI 

Mức lương trung bình của người lao động tại các công ty dệt may tư nhân 

trong nước đạt 7,376,000 đồng/tháng còn trong các công ty dệt may FDI đạt 

8,525,000 đồng/tháng. Trong đó, mức lương trung bình của người lao động trong các 

công ty dệt tư nhân trong nước đạt 7,466,000 đồng/tháng còn trong các công ty dệt 

FDI đạt 9,571,000 đồng/tháng. Mức lương trung bình của người lao động trong các 

công ty may tư nhân trong nước đạt 7,363,000 đồng/tháng còn trong các công ty may 

FDI đạt 8,118,000 đồng/tháng. Như vậy, tiền lương của người lao động trong các 

công ty dệt may FDI cao hơn so với các công ty dệt may tư nhân trong nước. Sự khác 

biệt là do các công ty dệt may FDI khi vào đầu tư tại tỉnh Nam Định để tuyển dụng 

được lao động, các công ty này thường bàn hành chính sách tiền lương cao, phúc lợi 

tốt hơn so với các công ty dệt may tư nhân trong nước. 

Thứ hai: Tiền lương của người lao động có sự chênh lệch về trình độ đào tạo, 

độ tuổi, địa vị, vị trí việc làm và các khâu của quá trình sản xuất dệt may 

Mức lương trung bình của người lao động ngành dệt may tại tỉnh Nam Định 

có sự phân hóa rõ rệt theo trình độ học vấn và độ tuổi. Cụ thể, người lao động có trình 

độ trung học phổ thông chỉ đạt mức lương trung bình 7,470,000 đồng/tháng, trong 

khi những người có chứng chỉ nghề dệt may nhận mức lương thấp hơn, chỉ 7,118,000 

đồng/tháng. Những người lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng có mức lương 

trung bình đạt 8,029,000 đồng/tháng, trong khi người có trình độ đại học trở lên có 

thể nhận mức lương lên đến 9,554,000 đồng/tháng. 

Bên cạnh đó, tiền lương của người lao động cũng tỷ lệ thuận với độ tuổi. 

Những lao động lớn tuổi thường có mức lương cao hơn so với lao động trẻ tuổi. 

Nguyên nhân chủ yếu là do lao động lớn tuổi thường tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, từ đó có năng suất lao động cao hơn, góp 

phần nâng cao giá trị lao động của họ trong công ty. (Xem biểu đồ 3.5) 
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Biểu đồ 3.5. Mức lương trung bình của người lao động trong các  

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định phân theo độ tuổi 

 

                                                            (Nguồn: Tác giả điều tra và tự tính toán) 

Sự chênh lệch về tiền lương còn được thể hiện qua vị trí của người lao động 

trong công ty dệt may. Người lao động không giữ chức vụ quản lý có mức lương 

trung bình chỉ đạt 7,663,000 đồng/tháng còn người lao động giữ chức vụ quản lý (Tổ 

trưởng, Quản đốc, Trưởng phòng) đạt 11,516,000 đồng/tháng. Khoảng cách về tiền 

lương giữa người lao động giữ chức vụ quản lý so với không giữ chức vụ quản lý là 

1,5 lần. Mức tiền lương trung bình của người lao động không giữ chức vụ quản lý 

trong công ty dệt may tư nhân bằng 84,5% so với người lao động không giữ chức vụ 

quản lý trong công ty dệt may FDI. Mức tiền lương trung bình của người lao động là 

quản lý trong công ty dệt may tư nhân bằng 97,2% so với người lao động là quản lý 

trong các công ty dệt may FDI. 

Ngoài ra, chênh lệch về tiền lương còn được thể hiện qua vị trí việc làm trong 

các công ty dệt may. Mức lương trung bình của người lao động tại bộ phận sản xuất 

chỉ đạt 7,874,000 đồng/tháng; bộ phận đảm bảo chất lượng đạt 7,653,000 đồng/tháng; 

bộ phận quản lý kho, vận chuyển hàng hóa đạt 6,892,000 đồng/tháng. Mức lương 

trung bình của bộ phận văn phòng, bộ phận kỹ thuật cao hơn so với bộ phận sản xuất, 

đảm bảo chất lượng và quản lý kho, vận chuyển hàng hóa. (Xem biểu đồ 3.6) 
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Biểu đồ 3.6. Mức lương trung bình của người lao động trong các  

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định phân theo vị trí việc làm 

                                                     (Nguồn: Tác giả điều tra và tự tính toán) 

Sự chênh lệch về tiền lương còn được thể hiện trong các khâu của sản xuất dệt 

may, người lao động làm việc tại các khâu dệt đan, nhuộm vải và giác sơ đồ có mức 

tiền lương cao nhất. Đây là những khâu sản xuất đòi hỏi năng lực chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp cao và luôn phải đối diện với những rủi ro nghề nghiệp. Người lao 

động làm việc trong các khâu cắt chỉ, là ủi, đóng gói có mức tiền lương thấp nhất là 

do đây là những khâu sản xuất không đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp chỉ cần lao động phổ thông cũng có thể thao tác được. (Xem bảng 3.7) 

Biểu đồ 3.7. Mức lương trung bình của người lao động trong các  

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định phân theo một số khâu trong sản xuất 

                                                          (Nguồn: Tác giả điều tra và tự tính toán) 
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Tóm lại, tiền lương của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam 

Định tăng nhưng tốc độ tăng còn thấp và có chệnh lệch giữa các công ty dệt may. 

Qua khảo sát năm 2023 có 73,8% người lao động được tăng lương thường xuyên, 

mức tăng trung bình đạt 284,000 đồng/lần chiếm 2,9% mức lương trung bình. So với 

lương tối thiểu vùng và thu nhập tối thiểu trong Thỏa ước lao động tập thể ngành dệt 

may thì mức lương trung bình của người lao động dệt may ở tỉnh Nam Định cao hơn 

nhưng thấp hơn so với mức lương đủ sống của Liên minh sàn lương châu Á. 

* Thu nhập dưới hình thức phụ cấp lương 

Phụ cấp lương là một bộ phận cấu thành của thu nhập của người lao động. 

Trong giai đoạn 2012 - 2022, các công ty dệt may ở Nam Định đều tăng định mức 

chi cho phụ cấp để hỗ trợ người lao động nhưng mức tăng không cao, có một số công 

ty thậm chí giữ nguyên định mức hoặc không chi trả phụ cấp. Các loại phụ cấp phổ 

biến bao gồm phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, độc hại và kiêm nhiệm. 

Trong đó phụ cấp kiêm nhiệm có định mức lớn nhất nhưng chủ yếu người lao động 

là quản lý được thụ hưởng. (Xem phụ lục 4) 

Biểu đồ 3.8. Phụ cấp lương hàng tháng của người lao động  

trong công ty dệt may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 

 

                                                                    (Nguồn: Tác giả khảo sát và tự tính toán) 

Ngoài ra, kết quả điều tra năm 2023 cho thấy có 95,2% người lao động được 

nhận phụ cấp lương và bình quân phụ cấp đạt 1,073,000 đồng/tháng bằng 11,06% 

mức lương trung bình. Trong đó, người lao động được hưởng phụ cấp độc hại đạt 

69%; phụ cấp thâm niên chiếm 53%; phụ cấp phòng cháy, chữa cháy đạt 92,5%; phụ 
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cấp an toàn, vệ sinh đạt 93,5%; phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm chiếm 16%. Tuy 

nhiên, định mức chi trả phụ cấp có sự chênh lệch giữa các công ty dệt may. Người 

lao động trong các công ty dệt được hưởng phụ cấp thấp hơn so với các công ty may. 

Người lao động trong các công ty dệt may FDI được hưởng phụ cấp cao hơn công ty 

dệt may tư nhân trong nước. (Xem biểu đồ 3.8) 

Như vậy, người lao động trong các công ty dệt may tư nhân trong nước có quy 

mô sản xuất nhỏ và vừa thường không được thực hiện đầy đủ hoặc không được hưởng 

phụ cấp. Nguyên nhân là do khả năng tài chính hạn chế hoặc một số công ty dệt may 

chủ động chuyển một số loại tiền phụ cấp sang hình thức thưởng, phúc lợi và hỗ trợ 

vật chất khác để giảm mức nộp tiền bảo hiểm cho người lao động để cắt giảm tối đa 

chi phí sản xuất.  

* Thu nhập dưới hình thức tiền thưởng 

Tiền thưởng là một bộ phận cấu thành tiền lương của người lao động trong các 

công ty dệt may. Qua khảo sát, có 70,4% người lao động nhận được thưởng từ chủ 

sở hữu công ty dệt may. Cụ thể được thưởng vào ngày Lễ, Tết đạt 68,2%; thưởng do 

đạt sản lượng chiếm 48%; thưởng chuyên cần làm việc chiếm 44%; thưởng thâm niên 

30,4%; thưởng do tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm chiếm 13,6%; 

thưởng do có sáng kiến phục vụ sản xuất chiếm 12,8%; thưởng do đạt thành tích xuất 

sắc chiếm 7,43%.  

Các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có mức thưởng trung bình đạt 681,000 

đồng/tháng. Trong đó, các công ty dệt may FDI có mức trung bình chung thưởng đạt 

689,000 đồng/tháng còn các công ty dệt may tư nhân trong nước đạt 673,000 

đồng/tháng. Hình thức thưởng lương tháng 13, thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

có định mức chi cao nhất, điển hình có một số công ty dệt may đã tăng gấp đôi định 

mức chi cho người lao động. Tuy nhiên, hình thức thưởng phổ biến mà người lao 

động được nhận là thưởng tháng lương 13 và thưởng chuyên cần. (Xem phụ lục 5)  

Như vậy, đa số các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đều tăng định mức chi 

cho các hình thức thưởng nhưng mức tăng không cao. Định mức thưởng còn chênh 

lệch giữa các công ty dệt may. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt nhau về quy 

mô sản xuất, khả năng tài chính và quan điểm phân phối thu nhập của chủ sở hữu 
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công ty dệt may. Ngoài ra, so với mức thưởng của người lao động trong các công ty 

dệt may ở một số địa phương khác có cùng quy mô sử dụng lao động thì mức thưởng 

của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định thấp hơn. Điển hình như tiền thưởng tháng 

13 của CTCP Tiên Hưng cao hơn 2,7 lần so với Tổng CTCP dệt may Nam Định. 

CTCP sợi Trà Lý tiền thưởng tháng lương 13 cao hơn 1,68 lần so với CTCP May 

Nam Tiến Nam Định. (Xem bảng 3.6 và phụ lục 5) 

Bảng 3.6. Định mức thưởng tháng lương 13 cho người lao động trong các  

công ty dệt may ở một số địa phương trên cả nước giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                   Đơn vị: Đồng/tháng    

STT 
Công ty  

dệt may 
Địa chỉ 

Tiền thưởng  

tháng lương 13  

2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP xuất khẩu 

may Ninh Bình 

Ninh Sơn, Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình 
8,000,000 10,000,000 

2 CTCP sợi Trà Lý 
Tiền Phong, Thành phố Thái 

Bình, Tỉnh Thái Bình 
7,970,000 15,083,000 

3 
Công ty TNHH 

MTV dệt 8/3 

Mai Động, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 
7.200.000 10,050,000 

4 
CTCP may  

Hưng Yên 

Minh Khai, Thành phố Hưng 

Yên, Tỉnh Hưng Yên 
10,000,000 14,000,000 

5 
CTCP may  

Tiên Hưng 

Thị trấn Vương, Huyện Tiên 

Lữ, Hưng Yên 
16,000,000 20,515,000 

6 
CTCP may  

Đức Hạnh 

Trung Lương, Huyện Bình 

Lục, Tỉnh Hà Nam 
4,600,000 8,000,000 

7 
Công ty TNHH 

may Hưng Nhân 

Khu công nghiệp Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Thái Bình 

8,100,000 10,500,000 

8 
Tổng CTCP dệt 

may Hà Nội 

Phường Mai Động, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội 

6,042,116 10,508,619 

                                                                                                                   Nguồn: [25] 
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* Thu nhập dưới hình thức hỗ trợ vật chất khác 

Trong cơ cấu tiền lương, người lao động còn được nhận những hỗ trợ vật chất 

khác dưới hình thức tiền mặt từ chủ sở hữu công ty dệt may. Cụ thể, người lao động 

được nhận hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ đạt 51,2%; hỗ trợ xăng xe đạt 76,1%; hỗ trợ 

điện thoại đạt 80%; hỗ trợ trang phục đạt 64,6%; hỗ trợ ăn ca đạt 94.5%; hỗ trợ nắng 

nóng là 85,5%. Hơn nữa, đa số các công ty dệt may đều tăng định mức chi cho các 

hình thức hỗ trợ. Các công ty dệt may có quy mô sản xuất lớn thường đa dạng hóa 

các hình thức hỗ trợ cho người lao động. Ngược lại, những công ty dệt may tư nhân 

trong nước có quy mô sản xuất nhỏ và vừa mức độ hỗ trợ vật chất còn hạn chế. Định 

mức chi cho các hình thức hỗ trợ giữa các công ty dệt may là khác nhau và mặt bằng 

chung không cao. Hỗ trợ bữa ăn ca có định mức chi thấp nhất nhưng được thực hiện 

đầy đủ, các hình thức hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ, hỗ trợ nắng nóng, hỗ trợ điện 

thoại, hỗ trợ trang phục có định mức chi cao nhưng không đều giữa giữa các công ty 

dệt may. Một số công ty dệt may không tăng định mức chi hoặc không hỗ trợ đối với 

người lao động. (Xem phụ lục 6)  

Như vậy, hỗ trợ vật chất khác thể hiện sự quan tâm của công ty dệt may và có 

ý nghĩa rất lớn trong nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, tạo điều 

kiện để tái sản xuất sức lao động nhanh hơn. Đối với chủ sở hữu công ty dệt may việc 

đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sẽ giúp ổn định sản xuất, xây dựng chính sách tuyển 

dụng hấp dẫn để thu hút người lao động có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp và kinh nghiệm sản xuất ứng tuyển vào công ty. 

3.2.1.2. Thu nhập dưới hình thức trợ cấp và phúc lợi 

* Thu nhập dưới hình thức trợ cấp 

Trợ cấp một bộ phận cấu thành thu nhập của người lao động trong các công ty 

dệt may nhưng không mang tính thường xuyên. Kết quả điều tra có 67,6% người lao 

động đã từng được nhận trợ cấp. Đa số được nhận trợ cấp từ cơ quan BHXH như: 

Trợ cấp thai sản (68,3%), ốm đau (64%), tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

(43,6%). Nguyên nhân là do lao động nữ giới trong các công ty dệt may chiếm tỷ lệ 

rất cao và chủ yếu là lao động trẻ đang trong độ tuổi kết hôn. Mặt khác, môi trường, 
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điều kiện làm việc của ngành dệt may có nhiều yếu tố nguy hại, nguy hiểm nên luôn 

có nguy cơ bị tai nạn và bệnh nghề nghiệp.  

Số tiền trợ cấp trung bình mà người lao động trong các công ty dệt may nhận 

được đạt 2,302,000 đồng. Trong đó, các công ty dệt may FDI đạt 2,342,000 đồng, 

còn các công ty dệt may tư nhân trong nước đạt 2,262,000 đồng. Ngoài ra, các công 

ty dệt may thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc và mất việc làm cho người lao động 

chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong đó, chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động chỉ chiếm 

19%, trợ cấp mất việc làm chỉ đạt 11,9%. Nguyên nhân do kinh phí chi trả trợ cấp 

thôi việc, mất việc làm được tính vào chi phí sản xuất, nên chủ sở hữu công ty dệt 

may thường tìm cách “né tránh” trách nhiệm chi trả các khoản trợ cấp này.  

* Thu nhập dưới hình thức phúc lợi 

Theo số liệu khảo sát, đa số người lao động được nhận một khoản thu nhập từ 

phúc lợi từ công ty dệt may. Cụ thể là: Thăm hỏi ốm đau đạt 75,6%; thăm viếng hiếu, 

hỷ gia đình người lao động đạt 70,1%; tặng quà ngày Lễ, Tết và Kỷ niệm ngày thành 

lập công ty đạt 91,4%; động viên con em học giỏi đạt 42%; thăm quan, nghỉ dưỡng 

đạt 27,3%. Định mức chi cho từng loại phúc lợi về cơ bản tăng nhưng không đều giữa 

các công ty dệt may. Tại một số công ty dệt may định mức chi cho phúc lợi bị giảm 

hoặc giữ nguyên. Một số công ty dệt may tăng định mức chi phúc lợi này nhưng lại 

giảm định mức chi phúc lợi khác (Xem phụ lục 7). Nguyên nhân do phúc lợi là khoản 

chi trả không bắt buộc nên khi tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi một số 

công ty sẽ điều chỉnh định mức chi cho phúc lợi. Nhìn chung, đa số các công ty dệt 

may đã chú trọng chi trả phúc lợi. Bởi vì, chế độ phúc lợi tốt giúp khích lệ tinh thần 

làm việc, nâng cao kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng suất lao động và 

thu hút lao động giúp giảm chi phí tuyển dụng. 

Tóm lại, thu nhập của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam 

Định tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2012 - 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa tốc độ tăng 

trưởng thu nhập của người lao động so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công 

ty dệt may đạt 55,4%. Tỷ lệ giữa chi phí lao động và doanh thu của các công ty dệt 

may cũng rất thấp chỉ đạt 18,14%. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người lao 

động về thu nhập cho thấy, tỷ lệ không hài lòng và tạm hài lòng chiếm 40,15%; tỷ lệ 
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hài lòng và rất hài lòng đạt 59,85% (Xem bảng 3.7). Nguyên nhân một bộ phận người 

lao động không hài lòng, tạm hài lòng là do chế độ lương, thưởng, phúc lợi thấp, 

không hấp dẫn và cạnh tranh. 

Bảng 3.7. Đánh giá mức độ hài lòng của người lao động về thu nhập  

tại các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

                                                                                                                Đơn vị: % 

Nội dung 
Không 

hài lòng 

Tạm hài 

lòng 
Hài lòng 

Rất hài 

lòng 

Hình thức trả lương phù hợp 2,9 25,2 57,1 14,8 

Chính sách tăng lương phù hợp 17,1 35,9 41,4 5,6 

Mức lương được trả phù hợp 7,6 42,3 44,2 5,9 

Tiền lương trả đúng thời hạn 3,8 17,6 57,1 21,5 

Các loại phụ cấp hợp lý 6,6 38 48,6 6,8 

Chính sách thưởng hợp lý 10,4 38 44,7 6,9 

Các phụ cấp được nhận đầy đủ 5,2 30,4 54,7 9,7 

Trung bình 7,66 32,49 49,69 10,16 

                                                            (Nguồn: Khảo sát và tự tính toán của tác giả) 

3.2.2. Tình hình thực hiện bảo hiểm theo luật định  

Kết quả điều tra tại các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định cho thấy có 76,6% 

người lao động đều được các công ty dệt may thực hiện đầy đủ bảo hiểm theo luật 

định như BHXH, BHYT, BHTN. Điều này thể hiện sự tuân thủ pháp luật các công ty 

dệt may, đồng thời đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động. Số người lao động 

không được đóng bảo hiểm chiếm 23,4%, chủ yếu làm việc tại các công ty dệt may 

tư nhân trong nước. Điển hình như CTCP may 9 (12,1%), CTCP may Nam Định 

(4,2%), CTCP Dệt lụa Nam Định (22,1%), Tổng công ty dệt may Nam Định (20%), 

Nhà máy sợi Vinatex Nam Định (22,2%)… (Xem phụ lục 8) 

Nguyên nhân là do bộ phận lao động này đang trong thời gian thử việc và theo 

quy định của pháp luật người lao động đang thời gian thử việc thì công ty dệt may 

không phải thực hiện quyền lợi bảo hiểm cho người lao động. Mặt khác, theo quy 

định của pháp luật các công ty dệt may phải đóng bảo hiểm cho người lao động là 
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21,5% và được tính vào chi phí sản xuất nên ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh 

nghiệp. Vì vậy, một số công ty dệt may cố tình, nợ đọng hoặc “lách luật” để không 

thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm. 

Biểu đồ 3.9. Số lượng người lao động không được tham gia bảo hiểm ở một số 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                     Đơn vị: Người                                                                                                                

                                                                                                              Nguồn: [25] 

Mặt khác, theo số liệu của cơ quan BHXH tỉnh Nam Định tính đến hết ngày 

15/11/2023 toàn tỉnh có 93 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm từ 03 tháng trở lên, 

trong đó có 11 công ty dệt may chiếm 11,8%. Điển hình như công ty TNHH Việt Anh 

địa chỉ N4 - khu công nghiệp Hòa Xá có số tháng nợ bảo hiểm là 113 tháng; Công 

TNHH MTV kinh doanh TM Hà Phương địa chỉ 126 Đường Trần Huy Liệu - Phường 

Văn Miếu- Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nợ 18 tháng; CTCP may thêu Việt 

Phát địa chỉ Thôn Thanh Khê, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nợ 

14 tháng; công ty TNHH Đức Dũng Nam Định địa chỉ 92/144 Mạc Thị Bưởi, phường 

Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nợ 12 tháng; công ty TNHH Việt 

Phát - Hải Phú địa chỉ xóm Mai Quyền, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu nợ 11 tháng; 

công ty may TNHH Garnet Nam Định địa chỉ C6-5 khu công nghiệp Hoà Xá - phường 

Mỹ Xá - TP Nam Định nợ 04 tháng… (Xem phụ lục 9) 

Như vậy, chế độ bảo hiểm cho người lao động trong các công ty dệt may ở 

Nam Định cơ bản được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, một số công ty vẫn chậm đóng 
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hoặc nợ đọng bảo hiểm, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và cản 

trở việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. 

3.2.3. Tình hình thực hiện lợi kinh tế về việc làm và an toàn, vệ sinh lao động 

3.2.3.1. Tình hình việc làm của người lao động 

Giai đoạn 2012 - 2022 lực lượng lao động dệt may của tỉnh Nam Định tăng 

lên nhanh chóng. Năm 2012 số lao động dệt may đạt 109,196 nghìn người đến năm 

2022 đạt 133,519 nghìn người tăng 22,27% [108]. Qua đó, cho thấy các công ty dệt 

may có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, góp phần ổn định và thúc đẩy 

kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định phát triển. Tuy nhiên, số lượng lao động trong các 

công ty dệt may có nhiều biến động, năm 2015 so với năm 2014 số lượng lao động 

dệt may giảm 8802 người, năm 2016 giảm 5228 người so với năm 2015 nhưng tăng 

lên trong năm 2017, 2018 giảm trong năm 2019, 2020 và tăng trở lại trong năm 2021, 

2022 (Xem bảng 3.8). Điều này thể hiện sự không ổn định của việc làm trong ngành 

dệt may của tỉnh Nam Định. 

Bảng 3.8. Số lao động dệt may so với tổng số lao động của tỉnh Nam Định và số 

lao động dệt may trên toàn quốc giai đoạn 2012 - 2022 

                                                                                                      Đơn vị: Người 

Năm 

 

Số lao động dệt may 

tỉnh Nam Định  

Số lao động của tỉnh 

Nam Định  

Số lao động dệt 

may trên toàn quốc  

2012 109.196 1.085.088 1.197.884 

2013 126.989 1.109.137 1.333.149 

2014 136.999 1.113.353 1.477.072 

2015 128.197 1.042.787 1.580.560 

2016 122.090 1.041.550 1.705.989 

2017 126.969 1.040.314 1.751.753 

2018 127.263 1.039.078 1.870.239 

2019 125.222 1.039.842 1.914.123 

2020 121.959 1.010.898 1.780.627 

2021 126.139 1.043.198 1.661.624 

2022 133.519 1.076.530 1.555.869 

                                                                                                            Nguồn: [108] 
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Ngoài ra, việc ký kết hợp đồng lao động phản ánh mức độ ổn định của việc 

làm, qua khảo sát cho thấy có 97,2% người lao động được ký kết hợp đồng lao động 

và 2,8% không được ký kết tập trung chủ yếu tại các công ty dệt may tư nhân trong 

nước có quy mô sản xuất nhỏ. Nguyên nhân là để cắt giảm chi phí tối đa, gia tăng lợi 

nhuận, một số công ty không ký kết hợp đồng lao động để không phải thực hiện các 

nghĩa vụ pháp lý liên quan.  

Về hình thức ký kết hợp đồng có 55,2% được ký hợp đồng lao động xác định 

thời gian và 44,8% được ký hợp đồng lao động không xác định thời gian. Trong số 

người lao động được ký hợp đồng không xác định thời gian có 67,7% làm việc trong 

các công ty dệt may FDI và 32,3% làm việc tại các công ty dệt may trong nước. Người 

lao động được ký hợp đồng lao động xác định thời gian, làm việc trong các công ty 

dệt may FDI chiếm 79,4% và 20,6% làm việc trong các công ty dệt may trong nước. 

Mặc dù tỷ lệ ký hợp đồng lao động cao nhưng chỉ có 64,3% người lao động có việc 

làm thường xuyên, 21,3% có việc làm nhưng không thường xuyên và 14,4% không 

có việc nhưng được hỗ trợ một phần lương hoặc nghỉ không lương, trong đó tập trung 

chủ yếu ở các công ty dệt may trong nước. Nguyên nhân là do tính thời vụ của sản 

xuất dệt may, dịch bệnh Covid-19, chiến tranh thương mại làm cho việc làm của 

người lao động không ổn định trong giai đoạn 2012 - 2022. 

Như vậy, các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã tạo được nhiều việc làm 

mới nhưng còn thiếu tính ổn định. Với thu nhập thấp, công việc có cường độ lao động 

cao và mức lương hấp dẫn từ các ngành, lĩnh vực khác dẫn tới hiện tượng chuyển 

việc của người lao động ngày càng phổ biến trong ngành dệt may. 

3.2.3.2. Tình hình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 

Trong giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định về cơ bản các công 

ty dệt may đều nỗ lực cải thiện an toàn, vệ sinh sinh lao động. Đánh giá của người 

lao động về an toàn, vệ sinh lao động cụ thể như sau: Môi trường làm việc thông 

thoáng, mát mẻ (74%); cơ sở vật chất hiện đại tiện nghi (44%); bố trí khoa học, dễ 

dàng di chuyển khi làm việc (42,7%); đổi mối trang thiết bị, sử dụng KH-CN (27,1%). 

Điển hình như CTCP May Sông Hồng đã ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để 

giảm áp lực cho người lao động để hạn chế tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả công 
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việc. CTCP May Nam Tiến đã cách xây dựng phòng nghỉ ngơi cho công nhân, cung 

cấp các tiện ích như nước uống sạch và bữa ăn dinh dưỡng trong giờ làm việc. Tổng 

CTCP Dệt may Nam Định (Natexco) đầu tư nâng cấp hệ thống thông gió, ánh sáng, 

lắp đặt thêm hệ thống làm mát tại các khu vực sản xuất, tạo ra môi trường, điều kiện 

làm việc thoải mái cho người lao động.  

Tuy nhiên, ở một số công ty dệt may ở tỉnh Nam Định vẫn xảy ra tai nạn lao 

động nghiêm trọng. Kết quả khảo cho thấy có 9,5% người lao động cho rằng nơi làm 

việc thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lao động. Điển hình, tai nạn lao động làm 01 

người chết tại CTCP dệt lụa Nam Định và 01 người bị thương tại Tổng CTCP dệt 

may Nam Định... Khi xảy ra tai nạn lao động, các công ty dệt may đã hỗ trợ người 

lao động bị chết số tiền là 70,000,000 đồng/người và người lao động bị thương là 

16,875,000 đồng/người [25].  

Kết quả khảo sát cho thấy đa số người lao động thường xuyên phải đối mặt 

với mối nguy hiểm, nguy hại trong sản xuất. Cụ thể là: Mối nguy hiểm vật lý (46,6%); 

mối nguy hiểm hóa chất (20%); mối nguy hiểm an toàn (17,6%); nguy hiểm từ tư thế, 

thao tác khi làm việc (24,7%); mối nguy hiểm tâm lý (30%) và bị phân biệt đối xử 

(4,7%). Hệ quả là một bộ phận lao động mắc một số bệnh nghề nghiệp như bệnh 

đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao nhất (38,2%); bệnh xương khớp (32,5%); bệnh da liễu 

(22%); căng thẳng, rối loạn cảm xúc (18,7%) và điếc (8,1%). Khi bị mắc bệnh nghề 

nghiệp các công ty dệt may đã quan tâm chăm lo tới sức khỏe của người lao động. Tỷ 

lệ được khám và điều trị chiếm 40,5%; chuyển công việc khác phù hợp hơn chiếm 

22,2% và hỗ trợ tiền khám, điều trị bệnh nghề nghiệp chỉ đạt 19%. Để đảm bảo sức 

khỏe cho người lao động phục vụ sản xuất, nhiều công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ với tỷ lệ đạt 87,6%. Trong đó, người lao động 

được khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp 

(Xem phụ lục 11). Ngoài ra, các công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định đã từng 

bước thực hiện quan trắc môi trường và tập huấn, diễn tập về an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng cháy chữa cháy nhưng không đều. Các công ty dệt may có quy mô sản 

xuất lớn thực hiện đình kỳ hơn so với các công ty dệt may có quy mô nhỏ và vừa 

(Xem phụ lục 10). Từ thực trạng nêu trên, kết quả khảo sát về mức độ hài lòng về an 



112 
 

  

toàn, vệ sinh lao động chỉ có 40% người lao động đánh giá không đồng ý và tạm đồng 

ý (Xem bảng 3.9). Con số này phản ánh một bộ phận công ty dệt may không đảm bảo 

an toàn, vệ sinh lao động.  

Bảng 3.9. Đánh giá của người lao động về môi trường, điều kiện làm việc 

tại các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

STT Nội dung 
Không 

đồng ý 

Tạm 

đồng ý 
Đồng ý 

1 
Được phổ biến những yếu tố gây nguy hiểm, 

nguy hại tại nơi làm việc 
3,4% 38,5% 58,1% 

2 
Được tuyên truyền những quy định về pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động 
4,3% 32,1% 63,6% 

3 Được bảo hộ lao động đúng theo quy định 3,4% 36,4% 60,2% 

4 
Người lao động thường xuyên được tập huấn 

về an toàn, vệ sinh lao động  
3,9% 34,8% 61,3% 

5 
Công ty xây dựng nội quy về an toàn, vệ sinh 

lao động 
2,4% 34,1% 63,5% 

6 
Trang thiết bị bảo hộ lao động hiện đại và 

đáp ứng nhu cầu công việc 
3,9% 39,9% 56,2% 

7 
Công ty phân công cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động 
6,4% 36,4% 57,2% 

 Trung bình 3,96% 36,04% 60% 

                                                                 (Nguồn: Tác giả khảo sát và tự thống kê) 

Về thời gian làm việc, thực tế khảo sát cho thấy người lao động có thời gian 

làm việc 8 giờ/ngày chiếm 58,6% và lớn hơn 8 giờ/ngày chiếm 41,4%. Trong số lao 

động có thời gian làm việc lớn hơn 8 giờ/ngày chủ yếu tập trung ở các công ty dệt 

may FDI chiếm 62,2% và công ty dệt may tư nhân trong nước chiếm 37,8%. Số giờ 

làm thêm bình quân đạt 36,9 giờ/tháng/người, trong đó các công ty dệt may FDI là 

38,6 giờ/tháng còn công ty dệt may tư nhân trong nước là 34,6 giờ/tháng. Đánh giá 

về thời gian làm việc và nghỉ ngơi có 43,6% người lao động cho rằng cơ bản phù hợp; 

phù hợp chiếm 38,6%; rất phù hợp chiếm 6,9% và không phù hợp chiếm 10,9%. 
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Tóm lại, các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã nỗ lực cải thiện an toàn, vệ 

sinh lao động, thời gian làm việc, nghỉ dưỡng hợp lý để có thể tái sản xuất sức lao 

động. Tuy nhiên, một bộ phận lao động phải làm việc trong môi trường sản xuất 

không an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp. Nguyên nhân là do nhận thức của chủ sở hữu công ty dệt may còn hạn chế 

hoặc cố tình né tránh để cắt giảm chi phí sản xuất để gia tăng lợi nhuận. 

3.3. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

3.3.1. Những kết quả đạt được về lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá đã được xác định trong chương 2, có thể thấy giai 

đoạn 2012 - 2022 lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh 

Nam Định đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể là: 

3.3.1.1. Thu nhập của đa số người lao động tăng tỷ lệ thuận với lợi nhuận 

của công ty dệt may và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện 

Tốc độ tăng trưởng thu nhập trung bình của người lao động trong các công ty 

dệt may đạt 11,52%/năm, điều này phản ánh thu nhập của người lao động gia tăng và 

ổn định. Thu nhập trung bình của người lao động từ 3,26 triệu đồng/tháng tăng lên 

9,7 triệu đồng/tháng cao gấp 2,97 lần. Mức thu nhập trung bình của người lao động 

trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định cao hơn mức lương tối thiểu vùng và cao 

hơn thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Nam Định (5,1 triệu đồng/tháng) [32]. 

Năm 2012 thu nhập trung bình của lao động dệt may ở tỉnh Nam Định (3,26 triệu 

đồng/tháng) cao hơn 1,63 lần so với thu nhập trung bình 01 người/tháng của cả nước 

(2 triệu đồng), trong khi năm 2022 đạt 9,7 triệu đồng/tháng cao hơn 2 lần so với thu 

nhập trung bình 01 người/tháng của cả nước (4,67 triệu đồng/tháng). Với mức thu 

nhập trung bình đạt 9,7 triệu đồng/tháng đã từng bước đáp ứng mức sống cơ bản của 

người lao động, trong khi chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh Nam Định ở mức thấp. Tốc 

độ tăng trưởng thu nhập của người lao động (11,52%/năm) tỷ lệ thuận với tốc độ tăng 

trưởng doanh thu (9,37%/năm) và lợi nhuận trung bình của công ty dệt may 

(20,78%/năm). Điều này phản ánh quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động và chủ 
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sở hữu công ty dệt may cơ bản trong trạng thái hài hòa về lợi ích, “cùng thắng, cùng 

hưởng”. 

Tiền lương đã có sự phân hóa giữa những người lao động trong các công ty 

dệt may với nhau, giữa lao động có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp với 

lao động phổ thông; giữa các vị trí việc làm; giữa công ty dệt và công ty may; giữa 

công ty dệt may tư nhân trong nước với công ty dệt may FDI... Từ đó, tạo nên môi 

trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa những người lao động. Hơn nữa, đa số 

các công ty dệt may đã quan tâm cải thiện thu nhập cho người lao động. Qua đó, 

người lao động yên tâm sản xuất, tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình 

quân của năng suất lao động ngành dệt đạt 6,39% và ngành may đạt 14,06%. 

Thu nhập tăng, bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, làm cho chất lượng cuộc sống 

của người lao động được nâng cao. Trong đó, chất lượng bữa ăn được cải thiện góp 

phần nâng cao sức khỏe cho người lao động; điều kiện sống đầy đủ, tiện nghi hơn và 

người lao động có khả năng sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng. Ngoài ra, 

thu nhập tăng còn làm giảm áp lực tài chính, tạo tâm lý thỏa mái, tích cực tham gia 

các hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, cải thiện quan hệ xã hội và nâng cao vị thế 

của người lao động trong gia đình và xã hội. 

3.3.1.2. Các công ty dệt may từng bước bảo đảm việc làm ổn định, tạo thêm 

việc làm mới cho người lao động 

Bảo đảm việc làm ổn định và tạo thêm việc làm mới cho người lao động được 

thể hiện thông qua số lượng lao động dệt may tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn 

2012 - 2022. So với năm 2012, năm 2022 số lao động dệt may đang làm việc tăng 

24.323 người. Tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên chiếm tỷ cao (64,3%). 

Trong đó, các công ty dệt may FDI đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động tốt 

hơn so với các công ty dệt may tư nhân trong nước và tập trung chủ yếu ở người lao 

động đã trải qua đào tạo. Điều này có ý nghĩa rất lớn khi kinh tế thế giới đối diện với 

nhiều khó khăn, thách thức bởi những tác động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, chiến 

tranh và bất ổn về địa chính trị làm cho nền kinh tế của một số quốc gia, khu vực rơi 

vào lạm phát, khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng dẫn tới thắt chặt tiêu dùng. Tổng cầu 
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của thế giới về hàng hóa dệt may giảm mạnh, các công ty dệt may Việt Nam gặp bất 

lợi khi thị trường bị đứt gãy, số lượng và giá cả các đơn hàng giảm sút so với trước 

đây. Cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản 

phẩm. Tuy nhiên, các công ty dệt may của tỉnh Nam Định đã nỗ lực vượt qua khó 

khăn, duy trì sản xuất và việc làm ổn định cho người lao động. Điều này được minh 

chứng trong những năm chiến tranh thương mại, dịch bệnh Covid-19, số lao động dệt 

may tăng ở tỉnh Nam Định tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, năm 2020 lao động dệt may 

đạt 121.959 người đến năm 2022 tăng lên 133.519 người.  

Người lao động được ký kết hợp đồng lao động với tỷ lệ rất cao (97,2%), trong 

đó có 44,8% được ký hợp đồng lao động xác định thời gian. Con số này phản ánh sự 

ổn định của công việc và sự cam kết gắn bó lâu dài của công ty dệt may đối với người 

lao động. Hơn nữa, các công ty dệt may FDI có tỷ lệ ký kết hợp đồng lao động không 

xác định thời gian cao hơn so với các công ty dệt may trong nước. Bởi vì, do cạnh 

tranh gay gắt về lao động, để thu hút, tuyển dụng nhằm ổn định sản xuất nên các công 

ty dệt may FDI thường ký hợp đồng không xác định thời gian với người lao động. 

Như vậy, việc làm ổn định góp phần bảo đảm thu nhập, giảm áp lực tâm lý về nguy 

cơ thất nghiệp, tạo động lực làm việc, nâng cao trình độ và ổn định cuộc sống gia 

đình người lao động. 

Trong giai đoạn 2012 - 2022, các công ty dệt may không ngừng tái sản xuất 

mở rộng. Vì vậy, không chỉ tạo ra việc làm ổn định, các công ty dệt may còn tạo thêm 

nhiều việc làm mới. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Nam Định, khi sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu 

kinh tế của tỉnh, khả năng tạo việc làm và thu nhập ổn định còn hạn chế. Sản xuất 

nông nghiệp ở một số huyện trong tỉnh không đem lại hiệu quả kinh tế cao, tình trạng 

nông dân bỏ ruộng diễn ra phổ biến. Ở một số huyện có điều kiện tự nhiên ưu đãi để 

phát triển nông nghiệp đã ứng dụng KH-CN, cơ khí hóa sản xuất làm tăng năng suất 

lao động dẫn tới hiện tượng dư thừa lao động trong sản xuất. Trong bối cảnh đó, các 

công ty dệt may đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận 

gia đình ở nông thôn, làm giảm tình trạng di chuyển lao động của tỉnh đến các tỉnh, 

thành phố khác trong cả nước, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống 
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xã hội và củng cố vị thế của ngành công nghiệp truyền thống của tỉnh Nam Định. 

3.3.1.3. Đa số các công ty dệt may đã chủ động từng bước cải thiện an toàn, 

vệ sinh lao động và thực hiện bảo hiểm theo luật định cho người lao động  

Công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã nỗ lực cải thiện an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều này được thể hiện thông qua việc đa số các công ty dệt may đã thiết kế nơi làm 

việc thông thoáng, mát mẻ, nơi làm việc được bố trí khoa học, tích cực ứng dụng KH-

CN, thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để giảm thiểu rủi ro cho người lao động. Đa số 

các công ty dệt may đã tích cực tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, 

phổ biến những rủi ro lao động tại nơi làm việc. Thực hiện định kỳ quan trắc môi 

trường sản xuất và kiểm định, hướng dẫn vận hành thiết bị, máy móc thường 

xuyên. Tích cực tập huấn về bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nội 

quy và cử cán bộ phụ trách về an toàn, vệ sinh lao động. Hơn nữa, các công ty dệt 

may đã chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, phát hiện bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động. Xây dựng thời gian làm việc, nghỉ ngơi phù hợp với quy 

định của pháp luật, qua đó góp phần tái sản xuất sức lao động và ổn định sản xuất. 

Thực tế khảo sát mức độ hài lòng của người lao động về môi trường, điều kiện làm 

việc tại các công ty dệt may các vấn đề liên quan đến việc tuyên truyền các quy định, 

bảo vệ lao động, huấn luyện an toàn lao động đều được người lao động đánh giá cao.  

Hơn nữa, các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm 

đúng hạn cho người lao động theo luật định. Điều này thể hiện ý thức tuân thủ pháp 

luật, CRS của các công ty dệt may đối với người lao động và tránh được những rủi 

ro về mặt pháp lý. Đối với người lao động giúp họ được bảo vệ bởi hệ thống an sinh 

xã hội trước những rủi ro, giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm tập trung vào công việc. 

Ngoài ra, còn giúp gắn kết người lao động với công ty, thu hút, tuyển dụng người lao 

động, giảm tỷ lệ nghỉ việc góp phần ổn định sản xuất và nâng cao năng suất lao động. 

3.3.2. Những hạn chế về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

3.3.2.1. Thu nhập của một bộ phận người lao động còn thấp chưa tương 

xứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của công ty dệt may và còn mang 

tính bình quân  
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Trong giai đoạn 2012 - 2022, thu nhập của người lao động trong các công ty 

dệt may ở tỉnh Nam Định tăng nhanh nhưng còn thấp so với một số ngành nghề, lĩnh 

vực khác. Thu nhập của người lao động trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu đạt 12 triệu đồng/tháng; thoát nước, xử lý nước thải 12 triệu đồng/tháng; 

hoạt động xuất bản đạt 10 triệu đồng/tháng [109]. Trong khi thu nhập trung bình của 

người lao động trong các công ty dệt may đạt 9,7 triệu đồng/tháng. So với thu nhập 

trung bình lao động dệt may của một số tỉnh, thành phố trên cả nước thì thu nhập 

trung bình của người lao động trong các công ty dệt may của tỉnh Nam Định thấp. 

Thu nhập trung bình của lao động dệt may trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 11,5 triệu 

đồng/tháng, ở tỉnh Đồng Nai đạt 10,5 triệu đồng/tháng và tỉnh Bình Dương đạt 10 

triệu đồng/tháng… [109]. Thu nhập trung bình của người lao động trong các công ty 

dệt may ở tỉnh Nam Định thấp hơn thu nhập trung bình của lao động dệt may của cả 

nước (10,4 triệu đồng/tháng), thấp hơn mức thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân 

(11triệu đồng/tháng), thấp hơn thu nhập bình quân của cả nước (11,4 triệu 

đồng/tháng), thấp hơn thu nhập của ngành chế biến, chế tạo (10,58 triệu đồng/tháng) 

[98]. So với mức lương đủ sống do AFWA tính toán năm 2024 cho lao động dệt may 

ở Việt Nam là 12,4 triệu đồng/người/tháng thì mức thu nhập của người lao động trong 

các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định thấp hơn 1,27 lần. 

Ngoài ra, thu nhập có sự chênh lệch giữa những người lao động trong các công 

ty dệt may. Sự chênh lệch được biểu hiện là thu nhập của lao động trong công ty dệt 

cao hơn công ty may, công ty dệt may FDI cao hơn so công ty dệt may tư nhân trong 

nước. Thu nhập còn chênh lệch giữa các khâu, bộ phận sản xuất trong công ty dệt 

may, trong đó bộ phận văn phòng, quản lý có thu nhập cao hơn so với bộ phận sản 

xuất. Hơn nữa, thu nhập của người lao động trong các công ty dệt may còn thiếu ổn 

định, trong đó một bộ phận người lao động thường xuyên bị trừ lương, thưởng do 

không đạt sản lượng định mức, phạt tiền sản phẩm bị lỗi, trừ tiền chuyên cần, đi làm 

muộn hoặc nợ lương. Khi Nhà nước ban hành chính sách tăng lương tối thiểu hoặc 

gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để tránh làm “phình quỹ lương” một số công 

ty đã cắt giảm thưởng, phúc lợi và các loại hỗ trợ. Điều này có thể giúp doanh nghiệp 

duy trì mức lợi nhuận ổn định hoặc sản xuất nhưng lại làm giảm động lực làm việc 
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và mức độ hài lòng của người lao động, dẫn tới quan hệ lợi ích kinh tế thiếu sự gắn 

kết, hợp tác giữa người lao động với người sử dụng lao động. 

Tốc độ gia tăng thu nhập của người lao động ở một số công ty dệt may còn 

chưa tương xứng với tốc độ gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tỷ lệ giữa 

tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 

của công ty dệt may chỉ đạt 55,4%. Con số này phản ánh lợi nhuận của các công ty 

dệt may đang thu được tăng nhanh hơn so với thu nhập của người lao động và việc 

phân phối thu nhập chưa hợp lý. Nguyên nhân có thể do các công ty dệt may của tỉnh 

Nam Định tham gia sản xuất chủ yếu các đơn hàng gia công (CMT) thu được lợi 

nhuận không cao, để duy trì sản xuất các công ty phải giữ chi phí lao động thấp. Mặt 

khác, có thể do các công ty dệt may hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, công nghệ 

dẫn tới giảm chi phí sản xuất gia tăng lợi nhuận trong khi chi phí lao động không thay 

đổi. Điều này còn được củng cố thông qua tỷ lệ giữa chi phí lao động và doanh thu 

đạt của các công ty dệt may chỉ đạt 18,14%, trong khi dệt may là ngành sử dụng nhiều 

lao động đồng nghĩa là chi phí lao động cao. Điều này cho thấy, tiền lương, phúc lợi, 

mức đóng bảo hiểm và chi phí cho an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động được 

mức thấp. 

Trong phân phối thu nhập cho người lao động trong các công ty dệt may vẫn 

còn mang tính bình quân, mặc dù đã có sự khác biệt giữa các công ty dệt may, vị trí 

việc làm, độ tuổi, địa vị và các khâu sản xuất nhưng mức chênh lệch không nhiều. Cụ 

thể, thu nhập trung bình của người lao động trong công ty dệt may FDI (8,525,000 

đồng/tháng) chỉ cao hơn công ty dệt may tư nhân trong nước (7,376,000 đồng/tháng) 

là 1,15 lần. Thu nhập của người lao động có trình độ đại học (9,554,000 đồng/tháng) 

cao hơn người lao động có trình độ phổ thông (7,470,000 đồng/tháng) là 1,27 lần. 

Người lao động giữ chức vụ quản lý (11,516,000 đồng/tháng) cao hơn người lao động 

không giữ chức vụ quản lý (7,663,000 đồng/tháng) là 1,5 lần. Tính bình quân còn 

được thể hiện qua việc các công ty dệt may thực hiện mức lương cơ bản, thưởng, 

phúc lợi, trợ cấp và hỗ trợ giống nhau cho những người lao động trong cùng một bộ 

phận sản xuất và vị trí việc làm. Thưởng do tăng năng suất lao động và sáng kiến còn 

hình thức. Điều này cho thấy thu nhập chưa phản ánh đúng mức độ đóng góp, năng 
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suất lao động, hiệu quả công việc và thâm niên làm việc của người lao động. 

Như vậy, thu nhập thấp, tốc độ tăng tiền lương không cao khiến một bộ phận 

người lao động gặp khó khăn trong việc thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, 

chỗ ở, chăm sóc y tế và giáo dục, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sự ổn 

định kinh tế gia đình và khả năng tái sản xuất sức lao động. Thu nhập thấp không 

theo kịp mức tăng của giá cả tiêu dùng hoặc tăng lương nhưng không bù đủ vào mức 

tăng của giá cả hàng hóa, dịch vụ, làm cho cho chất lượng cuộc sống suy giảm. Qua 

khảo tốc độ tăng lương của người lao động chỉ đạt 2,9% trong khi mức tối thiểu tăng 

lương để bù lạm phát phải đạt mức tối thiểu 4%-5% [98]. Một bộ phận người lao 

động ít có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, nghệ thuật làm 

ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc cá nhân, hạn chế trong các quan hệ xã hội.  

Hệ quả của những vấn đề nêu trên là ở một số công ty dệt may trên địa bàn 

tỉnh Nam Định xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế dẫn đến tình 

trạng đình công và ngưng việc tập thể. Qua khảo sát người lao động năm 2023 cho 

thấy có 19,5% đã từng tham gia đình công, ngưng việc tập thể. Điển hình tại CTCP 

May Nam Định, công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam (2016), công ty 

TNHH Nice Power (2022), công ty TNHH Hue Vina (2023)… Nguyên nhân chủ yếu 

là do lương thấp (51,4%), chính sách thưởng phạt không minh bạch, đãi ngộ kém 

(65,8%), cường độ làm việc cao, thời gian lao động không hợp lý (73,1%), công ty 

nợ đọng tiền bảo hiểm (29,2%), chậm lương, cắt xén lương, phụ cấp và thưởng (90%). 

Đình công, ngưng việc tập thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các công ty dệt may, gây mất trật tự an toàn xã hội, làm giảm khả năng thu hút 

vốn đầu tư vào tỉnh Nam Định. 

3.3.2.2. Một bộ phận người lao động chưa được thực hiện bảo hiểm theo 

luật định, mức đóng thấp, tình trạng nợ đọng bảo hiểm ngày càng gia tăng về số 

lượng và mức độ phức tạp 

Tham gia bảo hiểm là nhu cầu khách quan, có vai trò quan trọng đối với người 

lao động gặp rủi ro. Điều này thực sự có ý nghĩa khi việc làm trong ngành dệt may 

thường thiếu ổn định, nguy cơ mất việc làm, giảm thu nhập là rất cao khi sản xuất dệt 

may rất nhạy cảm với thị trường và đang dịch chuyển dần sang tự động hóa giảm sự 
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phụ thuộc vào lao động sống của con người. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy có 23,4% 

người lao động không được tham gia bảo hiểm theo luật định, tập trung chủ yếu ở các 

công ty dệt may tư nhân trong nước. Mức lương để đóng bảo hiểm của người lao 

động chưa phản ánh thu nhập thực tế của người lao động, chủ yếu dựa vào mức lương 

cơ bản nhưng lương cơ bản chỉ bằng 72% thu nhập của người lao động [98]. Các 

công ty dệt may thường tính mức lương cơ bản theo công thức lương tối thiểu vùng 

cộng với 5% phụ cấp đào tạo và 7% phụ cấp độc hại. Cụ thể như năm 2022 mức 

lương tối thiểu vùng của thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc đạt 4.160.000 đồng, 

theo đó mức lương cơ bản sẽ là 4.659.200 đồng. Đối với các huyện còn lại mức lương 

tối thiểu đạt 3.640.000 triệu đồng tương ứng với đó là mức lương cơ bản đạt 4.076.800 

đồng. Mức lương cơ bản thấp dẫn tới mức đóng bảo hiểm không cao, tương ứng với 

đó là chế độ phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng từ bảo hiểm sẽ rất thấp. Mặt 

khác, một số công ty dệt may sử dụng lao động không chính thức để không phải đóng 

tiền bảo hiểm thông qua hợp đồng gia công sản phẩm bởi các công ty khác hoặc các 

hộ sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, tình trạng nợ đọng, chây ì không đóng tiền bảo hiểm ngày càng tăng 

về số lượng và mức độ phức tạp. Một số công ty dệt may nợ đọng bảo hiểm với thời 

gian kéo dài (113 tháng), tổng số tiền nợ đọng bảo hiểm lớn [5]. Một số công ty trì 

hoãn cung cấp hồ sơ liên quan đến bảo hiểm hoặc cung cấp không đúng số lượng lao 

động đang làm việc hoặc khấu trừ tiền bảo hiểm từ lương của người lao động nhưng 

không thực hiện nghĩa vụ nộp cho cơ quan BHXH. Hành vi này của các công ty dệt 

may ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của người lao động mà còn giảm uy tín của 

doanh nghiệp và trực tiếp cản trở việc tổ chức thực hiện an sinh xã hội của Nhà nước. 

3.3.2.3. Một bộ phận người lao động không có việc làm ổn định, môi trường 

lao động không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi chưa 

phù hợp 

Một bộ phận người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định không 

có việc làm thường xuyên, có nguy cơ mất việc làm. Cụ thể, có 21,3% người lao động 

có việc làm nhưng thỉnh thoảng nghỉ và 5,1% không có việc làm thường xuyên, nghỉ 

được hỗ trợ một phần lương và 9,3% không có việc làm thường xuyên, nghỉ không 
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lương. Nguyên nhân là đặc điểm sản xuất của ngành dệt may mang tính mùa vụ và 

phụ thuộc vào đơn hàng từ khách hàng. Vào thời điểm không phải mùa mua sắm, đơn 

hàng giảm sút dẫn tới thu nhập, việc làm của người lao động không ổn định. Hơn 

nữa, một số công ty dệt may chủ động ứng dụng KH-CN vào trong sản xuất, dẫn tới 

nhu cầu sử dụng lao động có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tăng, ngược 

lại nhu cầu sử dụng lao động phổ thông, lao động lớn tuổi giảm. Vì vậy, các công ty 

dệt may thường tuyển dụng người lao động trẻ tuổi có trình độ để điều khiển hệ thống 

máy móc tự động hóa. Qua đó, giúp các công ty dệt may tiết kiệm chi phí lao động, 

nâng cao năng lực sản xuất, dẫn tới một bộ phận lao động mất việc làm.  

Mặc dù các công ty dệt may đã từng bước cải thiện an toàn, vệ sinh lao động 

nhưng một bộ phận người lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường, 

điều kiện làm việc thiếu an toàn, nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy hại đe dọa đến tính 

mạng và sức khỏe. Hậu quả dẫn tới là xảy ra tai nạn, bệnh nghề nghiệp đối với một 

số người lao động trong công ty dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định. Một số công ty 

dệt may không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hoặc hỗ trợ chưa 

kịp thời khi họ bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Việc đảm bảo an toàn, vệ 

sinh lao động không được thực hiện đồng đều giữa các công ty dệt may. Một bộ phận 

công ty dệt may không thực hiện quan trắc môi trường lao động hoặc có tiến hành 

quan trắc nhưng khi có kết quả một số nội dung chưa đạt chuẩn vẫn chậm chễ trong 

cải thiện hoặc có giải quyết nhưng chưa triệt để. Nguyên nhân là do chi phí quan trắc 

thường rất lớn nếu thực hiện đầy đủ sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận. 

Mặt khác, các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có quy mô sản xuất chủ yếu 

là nhỏ và vừa, đơn hàng bị ép giá, khối lượng công việc nhiều, áp lực về tiến độ và 

thời gian giao sản phẩm. Dẫn tới người lao động thường xuyên phải làm tăng ca, nên 

thời gian làm việc, nghỉ ngơi để phục hồi thể lực, trí lực chưa phù hợp. Hơn nữa, do 

tiền lương thấp để gia tăng thu nhập, người lao động thường phải làm thêm giờ để tạo 

ra sản lượng vượt định mức. Ở một số công ty dệt may còn vi phạm các quy định của 

pháp luật lao động về chế độ nghỉ phép, phổ biến như cắt giảm số ngày nghỉ phép 

năm, thâm niên và đặt người lao động vào tình thế tự nguyện không nghỉ ngày phép 

năm để tiếp tục làm việc. 



122 
 

  

Như vậy, đa số các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định đã nỗ lực thực hiện và 

cải thiện lợi ích kinh tế cho người lao động nhưng chưa đầy đủ so với một số lĩnh vực 

khác trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và mặt bằng chung của nền kinh tế. 

Trạng thái quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động với các công ty dệt may là vừa 

hài hòa vừa mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế. Trong đó, tình trạng mâu thuẫn, 

xung đột về lợi ích vẫn xảy ra ở một số công ty dệt may. 

3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế  

3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

* Chính sách, pháp luật liên quan tới lợi ích kinh tế của người lao động còn 

bất cập, mức độ hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền tỉnh Nam Định đối với các công 

ty dệt may còn hạn chế 

Chính sách, pháp luật liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao động vẫn còn 

tồn tại một số bất cập. Chính sách tiền lương và lương tối thiểu chưa đảm bảo mức 

sống mặc dù có sự điều chỉnh liên tục nhưng không bắt kịp mức gia tăng của chi phí 

sinh hoạt và lạm phát. Quy định về điều kiện, mức hưởng bảo hiểm theo luật định đôi 

khi còn phức tạp, thủ tục rườm rà dẫn đến người lao động không nắm rõ quyền lợi 

của mình, lúng túng khi thực hiện các thủ tục hành chính để được hưởng các chế độ 

từ bảo hiểm. Chế độ cho lao động nữ giới theo luật định như quyền lợi về nghỉ thai 

sản hoặc giảm giờ làm cho phụ nữ nuôi con nhỏ và đang mang thai không được thực 

hiện triệt để. Các quy phạm pháp luật về hợp đồng lao động còn chưa chặt chẽ về nội 

dung, dẫn tới một số công ty dệt may thường sử dụng các loại hợp đồng khoán việc, 

thử việc, gia công và cộng tác viên để không phải đóng bảo hiểm. Trong khi công tác 

thanh kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế. Hậu 

quả là lợi ích kinh tế của một bộ phận lao động không được thực hiện đầy đủ. 

Mặt khác, hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định đối với ngành 

dệt may còn hạn chế. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ tín dụng nhưng các công ty dệt 

may nhỏ và vừa ở tỉnh Nam Định vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ưu đãi do thủ 

tục vay vốn phức tạp. Hỗ trợ của Nhà nước về R&D (Research and Development) và 

nâng cao năng lực sản xuất còn khiêm tốn. Hỗ trợ về công nghiệp phụ trợ, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại 
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và mở rộng thị trường còn chưa nhiều. Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định chưa 

quan tâm đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng dệt may trong nước dẫn tới tỷ lệ nhập khẩu 

nguyên phụ liệu cao, tỷ lệ nội địa hóa thấp. Đây là nguyên nhân dẫn tới năng lực cạnh 

tranh của các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định còn thấp, dẫn tới kết quả sản xuất 

kinh doanh không cao, tất yếu lợi ích kinh tế của người lao động không được thực 

hiện đầy đủ. 

* Các tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của người lao động và gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động 

Các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn dệt may Việt Nam, Hội liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… chưa phát huy hiệu quả 

vai trò của mình trong bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người lao động. Đối với tổ chức 

Công đoàn dệt may Việt Nam, đặc biệt là tổ chức công đoàn dệt may tỉnh Nam Định 

còn nhiều hạn chế trong hoạt động. Nội dung, phương pháp tuyên truyền pháp luật còn 

cũ kỹ, thiếu chiều sâu và hiệu quả, chưa kịp thời nắm bắt tâm lý, nguyện vọng, lợi ích 

chính đáng của người lao động. Tại một số công ty dệt may cán bộ công đoàn đồng 

thời là quản lý hoặc kiêm nhiệm nên còn hiện tượng xa rời trong bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động, còn tư tưởng “e dè, né tránh” nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Mức 

độ và chất lượng tham gia của công đoàn dệt may trong phản biện chính sách, pháp 

luật liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao động còn hạn chế.  

Vai trò đại diện của công đoàn trong đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước 

lao động tập thể với các công ty dệt may còn mờ nhạt. Hơn nữa, công đoàn tại các công 

ty dệt may gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người lao động tham gia vào các hoạt 

động chuyên môn, do phải thường xuyên tăng ca nên người lao động không có thời 

gian hoặc thiếu nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn tổ chức. 

Mặt khác, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Nam Định còn hạn chế trong bảo vệ lợi ích kinh tế cho lao động nữ giới và 

các đoàn viên trong các công ty dệt may. Bởi vì, các tổ chức này còn thiếu quyền hạn 

về mặt pháp lý để can thiệp vào các vi phạm về lợi ích kinh tế của lao động nữ giới, 

đoàn viên, thanh niên. Trong hoạt động còn thiếu sự phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nước trong bảo vệ quyền lợi cho người lao động.  
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* Ứng dụng KH-CN, tự động hóa sản xuất và tác động của hội nhập kinh 

tế quốc tế làm một bộ phận lao động mất việc làm, thu nhập 

Một số công ty dệt may của tỉnh Nam Định đã từng bước ứng dụng KH-CN, 

tự động hóa thay thế một số công đoạn thủ công hoặc lặp đi lặp lại trong sản xuất dẫn 

tới một bộ phận lao động giản đơn mất việc làm, giảm thu nhập, dẫn tới sự chênh lệch 

về thu nhập giữa lao động phổ thông so với lao động được đào tạo. Hơn nữa, còn làm 

gia tăng áp lực về tâm lý, thể chất cho người lao động khi họ phải thao tác nhanh hơn 

để đáp ứng được tính liên tục của dây chuyền sản xuất dệt may tự động hóa. 

Ngoài ra, hội nhập kinh tế quốc vừa mở ra nhiều cơ hội cho các công ty dệt 

may mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu và lợi nhuận nhưng cũng tạo ra áp lực 

cạnh tranh lớn giữa các công ty dệt may của tỉnh Nam Định với các công ty dệt may 

của các quốc gia như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ… Cụ thể là: Cạnh tranh về 

giá, chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng, mẫu mã sản phẩm, khả năng sản xuất 

sản phẩm dệt may xanh, chất lượng dịch vụ, năng lực sản xuất đơn hàng lớn, cạnh 

tranh về thị trường xuất khẩu… Để có đơn hàng sản xuất và lợi nhuận các công ty dệt 

may của tỉnh Nam Định đã tối ưu hóa chi phí sản xuất bằng cách cắt giảm tối đa chi 

phí lao động trong đó trả lương cơ bản thấp, cắt giảm chi phí liên quan đến an toàn, 

vệ sinh lao động và bảo hiểm. Hơn nữa, sự biến động, thiếu ổn định của tỷ giá hối 

đoái giữa VND với các đồng tiền của các quốc gia khác làm cho doanh thu, lợi nhuận 

của các công ty dệt may cũng thiếu ổn định. Điều này, dẫn tới lợi ích kinh tế của một 

bộ phận lao động trong công ty dệt may không được thực hiện đầy đủ. 

* Biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới doanh thu, lợi 

nhuận của các công ty dệt may và lợi ích kinh tế của người lao động 

Tỉnh Nam Định là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu với 

những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, áp thấp nhiệt đới và bão đổ bộ 

vào tỉnh hàng năm. Điều này làm cho các công ty dệt may phải gia tăng chi phí sản 

xuất, gián đoạn thời gian lao động, giảm sút doanh thu và lợi nhuận. Các công ty phải 

tăng chi phí đầu tư vào hệ thống làm mát tại các phân xưởng sản xuất do nhiệt độ 

tăng cao và gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào do biến đổi khí hậu ảnh hưởng 

xấu tới vùng nguyên liệu.Vì vậy, để có lợi nhuận các công ty dệt may thường cắt 
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giảm tối đa chi phí cho lao động, đảm bảo giá cả sản xuất thấp để trúng thầu các đơn 

hàng. Điều này dẫn tới việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động trong các 

công ty dệt may không mang tính ổn định và bình quân thấp.  

Ngoài ra, sản xuất dệt may của tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2022 chịu ảnh 

hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng do các công ty 

dệt may của tỉnh Nam Định chủ yếu phải nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài. 

Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, nhiều quốc gia chịu tác động nghiêm trọng, 

dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dệt may. Khách hàng nước 

ngoài cắt giảm đơn hàng, khiến các công ty dệt may của tỉnh Nam Định gặp khó khăn 

trong việc duy trì sản xuất. Từ đó, làm cho doanh thu và lợi nhuận của nhiều công ty 

dệt may giảm mạnh, nhiều lao động bị mất việc làm hoặc giảm giờ làm, nghỉ việc 

không lương, thu nhập giảm và nợ đọng tiền bảo hiểm. 

3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

* Năng lực sản xuất kinh doanh, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật 

và trách nhiệm xã hội của một số công ty dệt may còn chưa cao 

Đa số các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có quy mô nhỏ và vừa, năng lực 

sản xuất còn nhiều hạn chế. Máy móc, thiết bị được sử dụng trong sản xuất là thế hệ 

cũ, dẫn đến năng suất, chất lượng sản phẩm không cao. Một số yếu tố đầu vào của 

sản xuất chủ yếu là nhập khẩu dẫn tới thời gian sản xuất các đơn hàng kéo dài. Nhiều 

công ty dệt may chỉ tập trung vào đơn hàng CMT có giá trị gia tăng thấp, chưa chú 

trọng tới việc nâng cấp mô hình sản xuất sang FOB, ODM và OBM. Nguyên nhân là 

do năng lực quản lý chuỗi cung ứng, tài chính, khả năng thiết kế, sáng tạo mẫu mới 

và trình độ của người lao động còn nhiều hạn chế. Do đó, làm giảm sức cạnh tranh 

trên thị trường trong khi nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và khắt khe về giá trị 

sử dụng của hàng hóa dệt may. 

Năng lực thương mại của các công ty dệt may của tỉnh Nam Định như kiến 

thức về thị trường, pháp luật quốc tế, kỹ năng đàm phán, khả năng tiếp cận và nắm 

bắt xu hướng của thị trường còn hạn chế. Việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về CSR, 

môi trường chưa được quan tâm đúng mức, điều này gây khó khăn trong mở rộng thị 

trường xuất khẩu vào các nước như Mỹ, EU và Nhật Bản… Tính liên kết giữa các 
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công ty dệt may trong chuỗi cung ứng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương 

hiệu, phân phối và trong tổ chức hiệp hội dệt may còn rời rạc. Tất cả những điều đó 

dẫn tới khả năng cạnh tranh, năng lực sản xuất của các công ty dệt may của tỉnh Nam 

Định còn thấp, chi phí trên sản phẩm lớn và lợi nhuận không cao. Vì vậy, các công 

ty dệt may không tối đa được lợi nhuận, tất yếu dẫn tới lợi ích kinh tế của một bộ 

phận người lao động chưa được thực hiện đầy đủ. 

Thị trường dệt may ngày càng cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lượng, công 

nghệ, năng lực đáp ứng đơn hàng và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Nhân 

công giá rẻ không còn là lợi thế cho các công ty dệt may Việt Nam, trong nội bộ 

ngành các công ty dệt may từ Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ đã tích cực chuyển 

đổi sang phát triển kinh tế xanh, ứng dụng KH-CN và tự động hóa sản xuất. Trong 

khi, đại đa số các công ty dệt may của Việt Nam vẫn duy trì dây chuyền sản xuất, 

máy móc, thiết bị thế hệ cũ dẫn tới năng lực cạnh tranh hạn chế. Để duy trì lợi nhuận, 

các công ty dệt may phải cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, dẫn đến lợi ích kinh tế của 

người lao động không được đảm bảo thực hiện. 

Ngoài ra, một số công ty dệt may chưa nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp 

luật về lao động, vẫn còn tình trạng chậm nộp tiền bảo hiểm, chậm tăng lương, cắt 

giảm thưởng, phúc lợi hoặc siết chặt kỷ luật để cắt xén tiền lương, né tránh việc chi 

trả trợ cấp cho người lao động. Thực hiện kéo dài thời gian lao động, không ký hợp 

đồng lao động chính thức, bỏ qua tiêu chuẩn vệ sinh lao động, cắt giảm chi phí an 

toàn lao động và đào tạo… Khi gặp khó khăn nhiều công ty cắt giảm nhân sự, chưa 

coi trọng CSR, chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Tất cả các điều trên làm cho lợi 

ích kinh tế của người lao động bị suy giảm và không được thực hiện đầy đủ. 

* Năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật, tác phong công 

nghiệp và mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận người lao động còn thấp 

Lợi ích kinh tế của một bộ phận người lao động trong các công ty dệt may 

không được thực hiện hài hòa là do năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của 

người lao động còn hạn chế. Chất lượng của hệ thống cơ sở đào tạo lao động dệt may 

trên địa bàn tỉnh Nam Định còn nhiều yếu kém. Chương trình đào tạo còn lạc hậu 

hoặc chưa cập nhật công nghệ, quy trình sản xuất mới vào trong giảng dạy. Trong 
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đào tạo chủ yếu tập trung vào các kỹ năng cơ bản chưa đi sâu vào các kỹ năng nâng 

cao. Một số công ty dệt may chưa quan tâm tới việc đào tạo nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động dẫn tới họ không được trang bị các 

kiến thức về công nghệ dệt may và kỹ năng lao động mới. Nhiều lao động gặp trở 

ngại trong tiếp thu, vận hành máy móc, thiết bị mới, thiếu kiến thức về tin học, điều 

khiển học, ngoại ngữ dẫn đến giảm năng suất, hiệu quả công việc và có nhiều sai sót 

trong sản xuất. Một bộ phận người lao động thiếu động lực vươn lên trong công việc, 

tinh thần tự học chưa cao dẫn tới trình độ, kỹ năng lao động chưa cao. 

Một bộ phận người lao động còn thiếu kỷ luật, tác phong làm việc thiếu chuyên 

nghiệp do chịu ảnh hưởng từ tác phong sản xuất nông nghiệp tiểu nông. Hơn nữa, 

cường độ làm việc cao cùng với thu nhập thấp, môi trường, điều kiện làm việc không 

an toàn và cách thức quản lý chưa hiệu quả làm cho người lao động bị mệt mỏi dẫn 

tới thiếu kỷ luật trong sản xuất. Một bộ phận người lao động thiếu kiến thức, chưa 

am hiểu pháp luật nên không ý thức tự giác được quyền lợi kinh tế của mình. Dẫn tới 

một số công ty dệt may xâm hại đến quyền lợi kinh tế chính đáng, hợp pháp của người 

lao động, trong khi khả năng đàm phán, tự bảo vệ lợi ích của người lao động còn hạn 

chế. Vì vậy, dẫn đến lợi ích kinh tế của người lao động không được thực hiện đầy đủ. 

Tóm lại, từ việc phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện lợi ích kinh tế cho 

người lao động tại các công ty dệt may, đã đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết 

để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở 

tỉnh Nam Định. Trong đó, cần phải nâng cao thu nhập, bảo đảm quyền lợi về bảo 

hiểm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Xây dựng chính 

sách phân phối thu nhập hợp lý, công bằng và cạnh tranh, để khuyến khích người lao 

động đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của công ty. Cần phải tăng cường vai trò 

của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định trong việc đảm bảo hài hòa và hạn chế 

mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế giữa người sử dụng lao động và người lao 

động. Từ đó, là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp đối với từng chủ thể có liên 

quan để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động theo hướng chuyên sâu, 

thích ứng với điều kiện thực tế của tỉnh Nam Định. 



128 
 

  

Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN  

HÀI HÒA LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC 

CÔNG TY DỆT MAY THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU, THÍCH ỨNG VỚI 

ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 

 

4.1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN HÀI HÒA LỢI 

ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY 

Ở TỈNH NAM ĐỊNH 

4.1.1. Dự báo xu hướng phát triển của dệt may thế giới và trong nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

4.1.1.1. Sự phát triển kinh tế thế giới và dệt may toàn cầu đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2045 

* Dự báo sự phát triển kinh tế thế giới 

Nền kinh tế thế giới đã chịu tác động tiêu cực từ nhiều cú sốc ngoại sinh, bao 

gồm đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột Israel-Palestine và chính 

sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Điều này dẫn đến sự giảm liên tục trong 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 2020 đến 2023. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 

2024 đạt 3,2%. Theo dự báo của tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)  tăng trưởng toàn 

cầu năm 2025 sẽ vẫn ổn định ở mức 3,3%. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

(OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,1% năm 2025. Theo báo cáo tháng 

01/2025, WB dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 2,7% trong năm 2025 [111]. 

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế trong ngắn hạn nền kinh tế thế giới sẽ 

phải đối diện với những bất ổn. Nguyên nhân là do căng thẳng địa chính trị gia tăng, 

đặc biệt tại Trung Đông và Ukraine, có thể dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao và tác 

động mạnh mẽ đến các tuyến đường thương mại, ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc 

gia nhập khẩu. Chiến tranh thương mại ngày càng phức tạp, sự bất ổn trong chính 

sách thương mại của Hoa Kỳ đối với các quốc gia có quan hệ thương mại có tác động 

tiêu cực tới thương mại toàn cầu và tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới. Dự báo 

tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ chậm lại trong thời gian tới. OECD 
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nhận định tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm từ 2,8% vào năm 2024 xuống còn 

2,2% vào năm 2025, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo mức tăng trưởng 

này chỉ đạt 2,3% vào năm 2025. Liên hợp quốc (IMF) cũng dự báo tăng trưởng kinh 

tế của Liên minh châu Âu sẽ phục hồi một cách chậm chạp, chỉ đạt 1,0% vào năm 

2025. Đồng thời, WB cũng ước tính tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ tiếp 

tục suy giảm và chỉ đạt 4,5% vào năm 2025 [111]. 

Như vậy, kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn 

và tăng trưởng chậm lại. Dự báo lạm phát toàn cầu sẽ giảm trong năm 2025 so với 

các năm trước nhưng tốc độ và mức độ giảm vẫn chưa rõ ràng và phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố khác. Thương mại quốc tế trì trệ do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại 

giữa các quốc gia. Xung đột địa chính trị tiếp tục căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực 

tới tăng trưởng kinh tế thế giới. 

* Dự báo xu hướng phát triển dệt may thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Trong bối cảnh bất ổn của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, ngành dệt may 

cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tổng cầu dệt may thế giới đã giảm mạnh, 

mặc dù có nhiều cải thiện nhưng năm 2024 cũng chỉ đạt 794 tỷ USD thấp hơn năm 

2022 là 8% [119]. Trong ngắn hạn, dệt may toàn cầu phải đối diện với những tác động 

tiêu cực từ những bất ổn địa chính trị, chiến tranh thương mại và một trong những tác 

động lớn nhất là việc tăng thuế nhập khẩu giữa các quốc gia. Điều này gây ra những khó 

khăn cho các doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa 

trong sản xuất kinh doanh, bởi vì các doanh nghiệp bị áp lực của việc gia tăng chi phí 

sản xuất và lợi nhuận giảm. Hơn nữa, những tác động tiêu cực nêu trên sẽ dẫn tới sự thay 

đổi lớn trong chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp dệt may đang sản xuất kinh doanh tại 

các quốc gia bị áp thuế nhập khẩu cao sẽ dịch chuyển sang các quốc gia khác có mức áp 

thuế nhập khẩu thấp để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế.  

Ngoài ra, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động lớn tới sự phát triển của 

dệt may toàn cầu trong hiện tại và tương lai. Dệt may toàn cầu sẽ phát triển mạnh theo 

hướng ứng dụng phổ biến KH-CN với việc sử dụng phổ biến công nghệ in 3D, trí tuệ 

nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT), cho phép tự động hóa và giám sát quy 



130 
 

  

trình sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng thông minh, tối ưu hóa thiết kế, quản lý chất 

lượng sản phẩm và giúp cá nhân hóa sản phẩm dệt may… Từ đó, làm cho doanh 

nghiệp dệt may tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường. 

Mặt khác, dệt may toàn cầu sẽ chuyển dịch phát triển theo hướng mô hình kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Sản phẩm dệt may phải đáp ứng được tiêu 

chuẩn thân thiện với môi trường và gia tăng việc tái sử dụng, tái chế nguyên liệu giảm 

thiểu phát thải ra môi trường. Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt giữa các quốc gia có 

thế mạnh về sản xuất dệt may. Xu hướng dịch chuyển sản xuất dệt may từ Trung 

Quốc sang các quốc gia khác sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, khi chiến tranh thương mại 

ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi các quốc gia khác như Việt 

Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan… ngày càng đầu tư mạnh cho kết cấu hạ tầng để 

thu hút dự án FDI về dệt may. Hơn nữa, kinh tế số đang ngày càng phát triển làm thay 

đổi hành vi tiêu dùng, với các nền tảng bán hàng trực tuyến thúc đẩy ngành dệt may 

dễ dàng tiếp cận, mở rộng thị trường. Xu hướng thời trang chậm và cá nhân hóa cũng 

sẽ phát triển khi người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, lựa chọn các sản phẩm chất lượng 

cao và có giá trị sử dụng lâu dài thay vì sản phẩm rẻ. 

Tóm lại, tình hình kinh tế thế giới trong ngắn hạn và trung hạn sẽ còn nhiều 

thách thức, tăng trưởng của dệt may toàn cầu sẽ chậm lại bởi những vấn đề mấu chốt 

của kinh tế, chính trị thế giới chưa được giải quyết triệt để, khi xung đột địa chính trị 

vẫn căng thẳng, leo thang bằng các hình thức khác nhau giữa các nước lớn và sự trỗi 

dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, làm cho xu hướng tự do hóa thương mại gặp 

nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. 

4.1.1.2. Dự báo sự phát triển kinh tế Việt Nam và ngành dệt may đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045 

* Dự báo sự phát triển kinh tế Việt Nam 

Khi kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, trong bối cảnh đó kinh 

tế Việt Nam cũng chịu những tác động đáng kể. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam với 

sự điều hành linh hoạt đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng và 

ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2024 tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, trong đó nông nghiệp 
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ổn định, công nghiệp phục hồi và xây dựng tăng trưởng mạnh nhờ giải ngân vốn đầu 

tư công. Mặc dù vậy, theo Tổng cục Thống kê dự báo năm 2025 kinh tế Việt Nam 

tiếp tục gặp nhiều khó khăn do những bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, 

đặc biệt là tác động của chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Cụ thể là: 

“Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% 

trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo đang dần trở lại 

quỹ đạo tăng trưởng, xu hướng phục hồi rõ nét hơn nhưng không đồng 

đều giữa các quốc gia…Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt 

với nhiều rùi ro thách thức như xung đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi 

cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguồn cung, 

lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và biến 

động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, những chính sách kinh tế mới của chính 

quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến 

tình hình kinh tế thế giới nói chung và nhiều quốc gia, trong đó có Việt 

Nam”.[110] 

Trước những sự thay đổi nhanh chóng của tình hình trong nước và ngoài nước, 

Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành bốn Nghị quyết mang tính đột 

phá để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước như: Nghị quyết 57- NQ/TW về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ban hành 

ngày 22 tháng 12 năm 2024; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình 

hình mới, ban hành ngày 24/1/2025; Nghị quyết 66 - NQ/TW về đổi mới công tác 

xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên 

mới, ban hành ngày 30 tháng 04 năm 2025; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh 

tế tư nhân, ban hành ngày 04 tháng 05 năm 2025. Khi những Nghị quyết này được cụ 

thể hóa thành chính sách, pháp luật cụ thể sẽ tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, 

cạnh tranh và thuận lợi, KH-CN thực sự là động lực của sự phát triển, dẫn tới số lượng 

doanh nghiệp sẽ ra gia tăng nhanh chóng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ 

được cải thiện trên thị trường. 

Do đó, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo mô hình kinh tế 

thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH và hợp tác quốc tế, thu hút FDI 
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có chọn lọc. Việt Nam cũng chú trọng chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, từng 

bước phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt 

với các thách thức như bẫy lao động giá rẻ, nợ công và nợ tư lớn, năng suất lao động 

thấp, lạm phát và trình độ KH - CN chưa cao. 

* Dự báo sự phát triển ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2045 

Trước những biến động của địa chính trị và chiến tranh thương mại ngành dệt 

may Việt Nam trong những năm qua vẫn tiếp tục giữ vững sự ổn định để phát triển. 

Giá trị xuất khẩu của ngành dệt may năm 2024 đạt 44 tỷ USD tăng 11,26% so với 

năm 2023 [73]. Dự báo về sự phát triển của ngành dệt may đến năm 2030 sẽ tiếp tục 

tăng trưởng đạt mục tiêu xuất khẩu trên 40 tỷ USD/năm và xu hướng phát triển của 

ngành dệt may Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể là: 

Một là: Trong ngắn hạn dưới tác động của chiến tranh thương mại và chính 

sách áp thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam sẽ tác động đến sản xuất dệt may trong 

nước. Sức mua của thị trường Mỹ sẽ giảm xuống và làm cho chi phí sản xuất của các 

doanh nghiệp dệt may sẽ tăng lên, doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, 

để duy trì sản xuất các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ chủ động tìm kiếm thị 

trường thay thế và tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như: Hiệp 

định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

Hai là: Xu hướng đầu tư vào công nghệ hiện đại và chuyển đổi số sẽ diễn ra 

mạnh mẽ. Các doanh nghiệp dệt may lớn sẽ tự động hóa sản xuất, đầu tư vào trí tuệ 

nhân tạo (AI), ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và 

thương mại để cắt giảm tối đa chi phí để gia tăng hơn nữa lợi nhuận. Hơn nữa, ngành 

dệt may Việt Nam sẽ hướng tới phát triển bền vững trước áp lực về môi trường và 

những yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế về sản phẩm. Đồng thời, sẽ chuyển dịch 

dần từ mô hình sản xuất CMT sang các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn 

như FOB, ODM, OBM giúp các doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị và xây 

dựng được thương hiệu thời trang Việt Nam. 
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Ba là: Thị trường sức lao động ngành dệt may sẽ chuyển dịch mạnh mẽ, nhu 

cầu lao động có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao sẽ gia tăng nhanh 

chóng. Cấu trúc thị trường sức lao động sẽ thay đổi, lao động phổ thông có thể bị thay 

thế bởi máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, dẫn đến sự dịch chuyển lao động 

sang các ngành khác, gây áp lực giải quyết việc làm trong nền kinh tế. 

Trước xu thế phát triển của dệt may thế giới và trong nước, tỉnh Nam Định, 

với truyền thống dệt may lâu đời, đã xác định mục tiêu và phương hướng phát triển 

ngành dệt may trong Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 

2020 - 2025 là:  

“Sớm hình thành đô thị Rạng Đông - Thịnh Long và khu kinh tế ven 

biển Nghĩa Hưng thành Trung tâm sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, 

may mặc và thời trang lớn của Miền Bắc nước ta và từng bước hình thành 

khu sản xuất sợi, dệt, nhuộm, phụ kiện, may mặc có công nghệ hiện đại, 

thực hiện các tiêu chuẩn môi trường” [104].  

Trong đó, xác định mục tiêu chiến lược phát triển ngành dệt may là xây dựng 

chuỗi cung ứng, thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường và trở thành trung tâm sản 

xuất dệt may lớn của miền Bắc. Tuy nhiên, ngành dệt may của tỉnh Nam Định cũng 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức như thâm dụng lao động, ô nhiễm môi trường, 

máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ chủ yếu là 

gia công, cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn sản phẩm từ phía 

khách hàng, những tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bất ổn về địa chính trị 

và chiến tranh thương mại. 

4.1.1.3. Dự báo xu hướng phát triển lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

Chiến tranh thương mại, đặc biệt là thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng đối với Việt 

Nam có ảnh hưởng lớn đến ngành dệt may. Trong khi các công ty dệt may của tỉnh 

Nam Định chủ yếu sản xuất phục vụ xuất khẩu, trong đó có thị trường Mỹ. Khi thuế 

tăng cao sẽ làm tăng chi phí sản xuất do các yếu tố đầu vào của sản xuất như nguyên 

vật liệu nhập khẩu tăng giá, dẫn tới giá cả hàng hóa dệt may tăng cao với trước đây 

và làm mất đi lợi thế cạnh tranh về giá, dẫn tới thị phần sẽ bị giảm sút. Vì vậy, lợi ích 
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kinh tế của các công ty dệt may như doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm sút dẫn tới việc 

làm, tiền lương, phúc lợi và những hỗ trợ vật chất khác của người lao động sẽ bị ảnh 

hưởng. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại và việc áp thuế đối ứng của Mỹ với các 

quốc gia, sẽ tạo ra cơ hội và động lực cho các công ty dệt may của tỉnh Nam Định 

tìm kiếm thị trường mới, cải tiến quy trình sản xuất để duy trì ổn định trong sản xuất 

kinh doanh, từ đó là cơ sở để lợi ích kinh tế của người lao động được duy trì ổn định. 

Tuy nhiên, trong dài hạn ngành dệt may Việt Nam nói chung và tỉnh Nam 

Định nói riêng sẽ ứng dụng KH-CN, tự động hóa sản xuất một cách phổ biến với mục 

tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng 

cao. Vì vậy, năng suất lao động sẽ tăng lên, chi phí sản xuất giảm, gia tăng doanh thu, 

lợi nhuận dẫn tới thu nhập của người lao động dệt may sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 

tương lai và rút ngắn khoảng cách về thu nhập với lao động dệt may cả nước và các 

ngành khác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong Chiến lược phát triển 

ngành dệt may và gia giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác 

định: “Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập của lao động ngành Dệt May và Da Giầy 

đạt tương đương mức thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 

giảm dần khoảng cách với mức thu nhập bình quân chung của lao động trong doanh 

nghiệp cả nước” [100].  

Với mục tiêu phấn đấu gia tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD, xây 

dựng chuỗi cung ứng trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa đạt 56 - 60% [100]. Vì vậy, 

ngành dệt may Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong tương lai sẽ 

tạo thêm việc làm mới cho nền kinh tế, nhu cầu về nhân lực dệt may sẽ tăng mạnh, 

đặc biệt về nguồn nhân lực chất lượng cao. Những công việc giản đơn, lặp đi lặp lại 

sẽ giảm dần do ứng dụng KH-CN và xuất hiện những việc làm mới như tự động hóa, 

điều khiển học, công nghệ thông tin, quản lý hệ thống dây chuyền sản xuất và chuỗi 

cung ứng thông minh, bảo trì thiết bị tự động hóa, điều khiển máy in 3D, thiết kế sáng 

tạo... Tuy nhiên, những việc làm này có ổn định hay không lại phụ thuộc trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp và sự thích nghi với công nghệ mới của người lao động, mức độ 

tham gia trong chuỗi giá trị và xanh hóa của các công ty dệt may. 



135 
 

  

Về an toàn, vệ sinh lao động của ngành dệt may xu hướng phát triển trong 

tương lai sẽ được cải thiện tốt hơn, người lao động sẽ được làm việc trong môi trường 

an toàn hơn. Các doanh nghiệp sẽ chủ động lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn, giảm 

nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Hơn nữa, tiêu chuẩn quốc tế của sản 

phẩm dệt may trong tương lai sẽ rất chú trọng tới yếu tố mức độ tuân thủ an toàn, vệ 

sinh lao động, bền vững và thân thiện với môi trường. Do đó, để đáp ứng được yêu 

cầu của thị trường và tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp dệt may tất yếu sẽ phải cải 

thiện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện xanh hóa quá trình sản xuất. 

Xu hướng phát triển quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động và chủ sở hữu 

các công ty dệt may trong tương lai vẫn tiếp tục phát triển theo hai xu hướng là vừa 

mâu thuẫn vừa hài hòa về lợi ích kinh tế. Mâu thuẫn, xung đột về lợi ích sẽ vẫn xảy 

ra trong bối cảnh mới khi sản xuất dệt may chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn và chuyển đổi số nhưng không phải là hiện tượng phổ biến, chỉ tồn tại trong 

ngắn hạn. Xu hướng hài hòa về lợi ích để cùng nhau phát triển vẫn là chủ đạo trong 

quan hệ lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, để cho xu hướng này diễn ra trong dài hạn, yêu 

cầu các chủ thể phải có hành động phù hợp với các quy định của pháp luật, đạo đức 

xã hội, cùng hợp tác, chia sẻ và phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhau. 

4.1.2. Những quan điểm cơ bản để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của 

người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

4.1.2.1. Thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động cần tuân thủ nguyên 

tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của Nhà 

nước và chính quyền tỉnh Nam Định, nhằm đạt được mục tiêu lợi ích chung cho 

các chủ thể có liên quan 

Thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động là bảo đảm các lợi ích 

được thực hiện một cách công bằng, hợp lý và đặt trong mối tương quan lợi ích kinh 

tế với công ty dệt may. Rủi ro chia sẻ là các chủ thể hỗ trợ, cùng có trách nhiệm trước 

những tổn thất kinh tế do các yếu tố khách quan đem lại. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia 

sẻ trong quan hệ lợi ích kinh tế tạo nên một mô hình phát triển bền vững. Bởi vì, khi 

lợi ích của các chủ thể được thực hiện hài hòa, rủi ro cùng nhau chia sẻ sẽ góp phần 
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giảm thiểu mâu thuẫn, xung đột về lợi ích, tạo nên sự hợp tác lâu dài, hạn chế đình 

công, ngưng việc tập thể, duy trì trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế giữa các chủ thể sử dụng cơ chế thị trường 

là không đủ mà cần phải phát huy vai trò của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam 

Định. Từ đó, lợi ích kinh tế của các chủ thể sẽ được đảm bảo thực hiện, góp phần tạo 

môi trường thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm lợi ích của các chủ thể. Hơn nữa, phát 

huy vai trò của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định sẽ kiểm soát ngăn ngừa các 

hành vi của các chủ thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ lợi ích kinh tế và trực tiếp 

giải quyết những mâu thuẫn, xung đột giữa người lao động và công ty dệt may… 

Như vậy, thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế là quan điểm xuyên suốt, phù hợp 

với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định sản 

xuất hướng tới các bên cùng thắng và cùng hưởng. Đối với người lao động được làm 

việc môi trường sản xuất an toàn, nhận lương công bằng, có cơ hội thăng tiến, phát 

triển nghề nghiệp. Đối với các công ty dệt may góp phần nâng cao doanh thu, lợi 

nhuận và không ngừng tái sản xuất mở rộng. Đối với Nhà nước và chính quyền tỉnh 

Nam Định giúp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững.  

4.1.2.2. Thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động phải dựa trên 

hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng, cùng với chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và xem đây là nhiệm vụ liên tục, lâu dài, đồng thời phải căn cứ vào điều 

kiện thực tiễn của tỉnh Nam Định 

Muốn thực hiện hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong ngành dệt may ở tỉnh 

Nam Định tất yếu phải dựa trên các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Bởi vì, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam 

luôn thống nhất tư tưởng xuyên suốt người lao động là lực lượng sản xuất chủ yếu, 

bảo vệ và tôn trọng quyền lợi của người lao động là ưu tiên hàng đầu trong quá trình 

xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam. Quan điểm này được thể hiện trong Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 được Đảng ta xác định:  

“Điều chỉnh quan hệ phân phối thu nhập; tiếp tục hoàn thiện chính 

sách tiền lương, tiền công trong khu vực doanh nghiệp theo hướng Nhà 
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nước quy định mức lương tối thiểu, đồng thời tăng cường cơ chế thương 

lượng, thỏa thuận tiền lương theo nguyên tắc thị trường. Xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ” [41].  

Trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, trong Báo cáo chính trị trình Đại 

hội đại biểu đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục nhấn mạnh việc 

bảo vệ quyền lợi của người lao động là: “Tăng cường thực thi pháp luật về lao động, 

việc làm, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” [104].  

Trên cơ sở đó, việc thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong 

các công ty dệt may phải dựa trên hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ người 

lao động với tư cách là đối tượng yếu thế trong quan hệ lợi ích kinh tế. Thực hiện lợi 

ích kinh tế cho người lao động phải diễn ra thường xuyên, liên tục và lâu dài, có như 

vậy mới phát huy được vai trò động lực phát triển ngành dệt may, góp phần ổn định 

đời sống của người lao động trước những bất ổn của địa chính trị, chiến tranh thương 

mại, lạm phát, thất nghiệp, dịch bệnh, thiên tai, rủi ro trong lao động, từ đó củng cố 

niềm tin, lòng trung thành của người lao động với công ty. Đối với các công ty dệt 

may sẽ giúp ổn định sản xuất, xây dựng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, còn 

đối với Nhà nước góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội toàn diện và bền vững. 

Trong thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động cần tránh tư tưởng 

tự phát, thiếu định hướng lâu dài. Doanh nghiệp không vì lợi ích trước mắt mà không 

quan tâm đến các yếu tố đảm bảo phát triển bền vững, còn người lao động không vì 

lợi ích ngắn hạn mà thỏa thuận trái luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật gây tổn 

hại đến lợi ích của doanh nghiệp. Hơn nữa, trong thực hiện lợi ích người lao động và 

công ty dệt may cần phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh Nam Định và năng 

lực, mức độ đóng góp của người lao động và năng lực tài chính của công ty. 

4.1.2.3. Thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty dệt may 

phải gắn liền với xây dựng quan hệ lao động bền vững và phát huy hơn nữa vai 

trò của các tổ chức chính trị - xã hội 
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Hiện nay, ở tỉnh Nam Định quan hệ lao động ở một số công ty dệt may còn 

nhiều tồn tại, hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động vẫn xảy ra phổ biến, 

người lao động trong quá trình bảo vệ lợi ích kinh tế của mình vẫn chưa tuân thủ trình 

tự tố tụng lao động, tố tụng hành chính mà còn mang nặng tính tự phát. Vì vậy, cần 

phải quán triệt quan điểm xây dựng quan hệ lao động bền vững trong đó đảm bảo các 

tiêu chuẩn hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tiêu chuẩn hài hòa là lợi ích kinh tế của chủ 

sở hữu công ty dệt may và người lao động được thực hiện một cách hợp lý. Trong đó, 

người lao động nhận được mức thu nhập phù hợp với mức độ đóng góp, còn công ty 

dệt may thì đạt được lợi nhuận cao, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Để hiện 

thực hóa tiêu chuẩn này cần phải quán triệt nguyên tắc tôn trọng, thương lượng, thỏa 

thuận bình đẳng, đúng luật và đảm bảo đạo đức xã hội.  

Tiêu chuẩn ổn định được biểu hiện là ít xảy ra những tranh chấp, xung đột về 

lợi ích kinh tế. Người lao động phải có việc làm thường xuyên, lâu dài, thu nhập tăng, 

và chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. Đối với chủ sở hữu công ty dệt may thu 

được lợi nhuận, lợi tức và không bị gián đoạn sản xuất bởi các hoạt động đình công, 

ngưng việc tập thể từ phía người lao động. Tiêu chuẩn tiến bộ được biểu hiện chủ sở 

hữu công ty dệt may nỗ lực xây dựng môi trường, điều kiện làm việc theo các tiêu 

chuẩn lao động quốc tế. Để xây dựng quan hệ lao động bền vững, cần tăng cường quy 

chế dân chủ và đối thoại tại nơi làm việc. Thương lượng tập thể nên diễn ra thường 

xuyên, tập trung vào các vấn đề lợi ích chính. Từ đó, ký kết thỏa ước lao động tập 

thể, xác lập quyền lợi và trách nhiệm của các chủ thể, góp phần ngăn ngừa mâu thuẫn, 

xung đột trong quan hệ lao động.  

Để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động cần phải phát huy vai 

trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bởi vì, các tổ chức chính trị - xã hội 

thường đại diện cho một nhóm lao động cụ thể, có chức năng giám sát việc thực hiện 

pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động giữa chủ sở hữu công ty dệt may với người 

lao động. Là cầu nối phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người lao động tới các cơ 

quan quản lý nhà nước, thường xuyên tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện 
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chính sách, pháp luật, từ đó góp phần làm cho chính sách, pháp luật đảm bảo lợi ích 

của người lao động. 

4.1.2.4. Thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công 

ty dệt may phải gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số 

Trong bối cảnh thế giới ngày càng cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên, việc sản 

xuất với mô hình truyền thống dựa vào khai thác tối đa tài nguyên đã bộc lộ những 

tồn tại, hạn chế. Hơn nữa, sự thay đổi trong nhận thức, hành vi của người tiêu dùng 

đang dịch chuyển sang sử dụng phổ biến những sản phẩm dệt may thân thiện với môi 

trường. Vì vậy, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số trở thành xu 

thế tất yếu khách quan đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Vì vậy, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số là chủ trương 

lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này được khẳng định tại Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng.   

“Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, khai 

thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo 

vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên 

quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, thực hiện chất lượng 

môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường” [42].  

Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, trong Chiến lược phát triển 

ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, Chính phủ 

Việt Nam cũng xác định:  

“Thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may…thực hiện quy trình xanh 

hóa trong sản xuất và đạt các chứng chỉ về bảo vệ môi trường, về tăng 

trưởng xanh… Đẩy mạnh nghiên cứu các vật liệu và hóa chất mới để tái 

tạo hoặc có nguồn gốc tự nhiên để dần thay thế các vật liệu không bền 

vững trên cơ sở đánh giá vòng đời sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp 

tái sử dụng tài nguyên, nhiên liệu, chất thải,… trong quá trình sản xuất” 

[100].  
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Trên cơ sở đó, trong Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Nam Định cũng đã xác định: “Chuyển đổi 

mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh 

tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 

và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và 

chuyển đổi số…” [113]. 

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số có vai trò quan trọng 

đối với ngành dệt may của Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng. Mặc dù, 

các doanh nghiệp sẽ phải mất chi phí đầu tư ban đầu nhưng về lâu dài sẽ giúp các 

công ty dệt may cải thiện năng suất lao động, gia tăng doanh thu và lợi nhuận nhờ tối 

ưu hóa chi phí sản xuất. Từ đó, sẽ tạo tiền đề vật chất quan trọng để nâng cao thu 

nhập, tạo ra việc làm ổn định, xây dựng môi trường làm việc an toàn và góp phần xây 

dựng quan hệ lợi ích kinh tế hài hòa, ổn định trong công ty dệt may.  

4.2. GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN HÀI HÒA LỢI ÍCH KINH TẾ 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY THEO 

HƯỚNG CHUYÊN SÂU, THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Trải qua gần 40 năm đổi mới đất nước, kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đã 

đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tăng trưởng kinh tế liên tục tăng cao, năm 2024 đạt 

10,01% , xếp thứ 09 trong tổng số các tỉnh, thành phố trên cả nước [34]. Ngành công 

nghiệp dệt may của tỉnh đã từng bước chuyển đổi số và xanh hóa giúp nâng cao năng 

lực cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế của một bộ phận người lao 

động trong các công ty dệt may không được thực hiện đầy đủ, còn mang tính bình 

quân đối với người lao động trong cùng một bộ phận sản xuất. Vì vậy, việc thực hiện 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may cần phải thay đổi theo 

hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực tế của tỉnh Nam Định. Trong đó, tập 

trung đi vào các giải pháp cụ thể, thực chất, phù hợp với từng chủ thể và điều kiện 

kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nhằm tạo ra sự hài hòa, hợp lý về lợi ích kinh tế 

giữa người lao động với công ty dệt may. 

4.2.1. Nhóm giải pháp thuộc về công ty dệt may 
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4.2.1.1. Nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho chủ sở hữu 

công ty dệt may 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới lợi ích kinh tế của một bộ phận người lao động 

chưa được thực hiện đầy đủ là do thiếu hiểu biết hoặc ý thức thực hiện pháp luật của 

một số chủ sở hữu công ty dệt may còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao sự hiểu biết, ý thức 

thực hiện pháp luật cho chủ sở hữu công ty dệt may ở tỉnh Nam Định là giải pháp khả 

thi và lâu dài. Trước đây tỉnh Nam Định chỉ tập trung tuyên tuyền pháp luật tới các 

công ty dệt may thông qua các hình thức hội thảo chuyên đề, hội nghị đối thoại, 

phương tiện truyền thông, tài liệu tuyên truyền và hoạt động thanh, kiểm tra dẫn tới 

độ phủ của thông tin chưa được sâu rộng. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay tỉnh Nam 

Định cần phải đa dạng hóa về hình thức và nội dung tuyên truyền.  

Trong đó, cần phải đầu tư xây dựng Cổng thông tin pháp lý trực tuyến cho 

doanh nghiệp bằng ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ Anh hoặc Trung Quốc để cung cấp 

thông tin pháp lý liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao động và doanh nghiệp. 

Tích cực sử dụng mạng xã hội, ứng dụng di động, sử dụng các công cụ chatbot AI có 

khả năng giải đáp nhanh chóng thắc mắc liên quan đến lợi ích kinh tế và hướng dẫn 

trình tự, thủ tục để người lao động được thụ hưởng lợi ích kinh tế. Các công ty dệt 

may cần phải xây dựng các video ngắn giải thích các nội dung liên quan đến pháp 

luật lao động và doanh nghiệp. Tổ chức các buổi livestream giải đáp thắc mắc cho 

các công ty dệt may khi có sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

vấn đề doanh nghiệp và lao động.  

Xây dựng và phát triển phần mềm để phân tích, đánh giá xếp hạng việc thực 

hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp nói chung và các công ty dệt may nói 

riêng. Từ đó, khen thưởng đối với các công ty dệt may có thứ hạng cao và tổ chức 

thanh tra, kiểm tra đối với các công ty dệt may có thứ hạng thấp. Đa dạng hóa việc 

tuyên truyền pháp luật, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như quyền và nghĩa vụ của 

các chủ thể trong pháp luật lao động, pháp luật kinh doanh, quy chế dân chủ và giải 

quyết đình công, ngưng việc tập thể. 

Chủ sở hữu công ty dệt may cần phải nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp 

hành pháp luật về lao động... Trong đó, cần thiết phải xây dựng cộng đồng doanh 
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nghiệp dệt may tỉnh Nam Định để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức nhanh 

chóng. Ngoài ra, cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận pháp chế doanh 

nghiệp, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên pháp chế, 

tăng cường giám sát tuân thủ nội bộ, tư vấn pháp lý cho chủ sở hữu công ty dệt may, 

tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, công ty luật và các văn phòng 

luật sư. Từ đó, hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý, góp phần thực hiện hài hòa lợi ích 

kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may. 

Như vậy, nâng cao hiểu biết, ý thức thực hiện pháp luật đối với chủ sở hữu 

công ty dệt may là giải pháp quan trọng và khả thi. Từ đó, giúp chủ sở hữu các công 

ty dệt may có hành vi chuẩn mực trong quan hệ lợi ích kinh tế, làm hạn chế mâu 

thuẫn, xung đột, giảm thiểu đình công, ngưng việc tập thể, góp phần xây dựng quan 

hệ lao động bền vững. 

4.2.1.2. Nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may ở 

tỉnh Nam Định 

Các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định chủ yếu là nhỏ và vừa có giá trị gia tăng 

thấp. Vì vậy, để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động, tất yếu các công 

ty dệt may phải nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. Để nâng cao doanh thu, lợi 

nhuận các công ty dệt may cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau: 

Một là: Tích cực áp dụng những thành tựu của KH-CN vào sản xuất như IoT, 

AI, big data, công nghệ in 3D và tự động hóa. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hệ 

thống quản lý sản xuất thông minh theo dõi dây chuyền sản xuất, giảm thiểu lỗi sản 

phẩm và tái cấu trúc quy trình sản xuất, loại bỏ những bước trung gian để tối ưu hóa 

các yếu tố đầu vào của sản xuất. Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ sản xuất thời trang 

nhanh sang thời trang xanh hướng tới những sản phẩm có giá trị kinh tế cao.  

Hai là: Tận dụng thương mại điện tử, đầu tư cho quảng cáo, marketing trên 

các trang mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm để mở rộng thị trường trong nước và 

quốc tế để nâng cao doanh thu. Quan tâm mở rộng khai thác, phát triển thị trường dệt 

may trong nước, vì tiềm năng phát triển lớn nhưng đang bị chiếm lĩnh chủ yếu bởi 

các sản phẩm dệt may có nguồn gốc từ Trung Quốc. Để cạnh tranh, chiếm lĩnh thị 

trường trong nước các công ty dệt may của tỉnh Nam Định cần phải đa dạng hóa, 
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nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ và giá cả hợp lý. 

Cần phải xác định rõ khách hàng, phân khúc thu nhập, mở rộng hệ thống phân phối 

sản phẩm, quan tâm phát triển hệ thống siêu thị thời trang mang thương hiệu của 

doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản lý, đảm chất lượng sản xuất từ khâu lựa chọn 

nguyên liệu đến quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Điều này giúp 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu lỗi và xây dựng uy tín với khách hàng. 

Ba là: Tích cực mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nhanh chóng 

chuyển đổi mô hình sản xuất để thích ứng với những yêu cầu khắt khe của khách 

hàng và tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại. Tích cực mở rộng các hoạt 

động quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm dệt may quốc tế như 

Texworld, Première Vision, Intertextile... để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách 

hàng mới. Nghiên cứu, khai thác triệt để những thời cơ các Hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới, nắm rõ các quy định về xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi từ việc giảm 

hoặc miễn thuế khi xuất khẩu sang các thị trường lớn. Cải tiến chất lượng sản phẩm 

đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế về dệt may như OEKO-TEX, GOTS, IS900. Tăng 

cường đào tạo đội ngũ lãnh đạo quản lý, người lao động về kỹ năng quản trị, thương 

mại, nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn quốc tế về dệt may, cải thiện ngoại ngữ để giao 

tiếp với khách hàng quốc tế. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch và nguồn lực để chuyển 

đổi dần sang mô hình sản xuất các đơn hàng FOB, ODM, OBM.  

4.2.1.3. Xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh để tạo động 

lực làm việc, cống hiến và gắn bó lâu dài giữa người lao động với công ty dệt may 

Việc xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh là giải pháp quan 

trọng giúp các công ty dệt may phân phối thu nhập công bằng, khuyến khích người 

lao động nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và tạo động lực cho người lao động 

sáng tạo, cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty dệt may. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Các công ty dệt may không nên thực hiện bình quân lương cơ bản 

đối với người lao động trong cùng bộ phận sản xuất. Để đảm bảo công bằng các công 

ty chủ động xây dựng mức lương cơ bản theo vị trí việc làm. Bởi vì, mỗi vị trí việc 

làm với yêu cầu về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và tính chất công việc khác nhau 

nên lương cơ bản sẽ là khác nhau. Ngoài lương cơ bản, các công ty dệt may cần phải 
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xây dựng lương năng suất lao động để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu 

quả công việc. Để xây dựng bảng lương theo năng suất lao động các công ty có thể 

dựa vào các tiêu chí như: Số lượng sản phẩm hoàn thành, chất lượng sản phẩm, tốc 

độ công việc, thời gian hoàn thành một đơn hàng. 

Thứ hai: Các công ty cần xây dựng hệ thống thưởng đa dạng nhưng phải dựa 

vào mức độ đóng góp, năng suất lao động và hiệu quả công việc. Chú trọng hình thức 

thưởng năng suất và thưởng do có thành tích xuất sắc, qua đó sẽ khuyến khích người 

lao động hoàn thành công việc, đạt sản lượng, có sáng kiến cải tiến sản xuất hoặc phát 

triển sản phẩm mới… Xây dựng chế độ thưởng cho tổ, phân xưởng sản xuất dựa trên 

hiệu quả công việc chung, điều này giúp nâng cao tinh thần hợp tác và động viên tổ, 

phân xưởng làm việc hiệu quả. Xây dựng chế độ phúc lợi dựa trên hiệu quả công việc 

và mức độ đóng góp của người lao động. Trong đó, cần thiết ban hành chế độ phúc 

lợi bổ sung đối với người lao động làm việc trong môi trường rủi ro cao, có nhiều 

đóng góp và thâm niên làm việc trong các công ty dệt may. 

Thứ ba: Các công ty dệt may cần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu 

quả công việc công bằng, minh bạch, dựa trên các tiêu chí rõ ràng về năng suất, chất 

lượng, số lượng công việc hoàn thành và mức độ đóng góp. Có thể sử dụng phương 

pháp đánh giá theo mục tiêu công việc bằng cách thiết lập các mục tiêu cụ thể và đo 

lường việc hoàn thành của các mục tiêu này hoặc đặt ra các chỉ số đo lường cụ thể 

như số lượng sản phẩm hoàn thành, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng, tỷ lệ lỗi trong sản 

xuất... cho từng công đoạn sản xuất. Hơn nữa, hệ thống và phương pháp đánh giá cần 

được phổ biến công khai tới người lao động trong công ty dệt may. 

4.2.1.4. Xây dựng, phát triển việc làm bền vững và môi trường, điều kiện 

làm việc đảm bảo an toàn cho người lao động  

Trước đây, chính quyền tỉnh Nam Định phát triển ngành công nghiệp dệt may 

với mục tiêu chính là tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

của tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng phát triển của kinh tế toàn cầu hướng 

tới phát triển bền vững để thích ứng các công ty dệt may của tỉnh Nam Định phải đáp 

ứng được những tiêu chí bền vững của dệt may thế giới. Cụ thể là: Môi trường, điều 

kiện làm việc đảm bảo an toàn, người lao động được chăm sóc sức khỏe, tham gia 
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bảo hiểm theo luật định; việc làm và thu nhập ổn định, lâu dài; không phân biệt đối 

xử và ép buộc lao động; người lao động được tôn trọng, đối thoại, thương lượng bình 

đẳng với chủ sở hữu công ty dệt may; có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực 

chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp. 

Xây dựng an toàn, vệ sinh lao động cần phải loại bỏ những yếu tố gây nên rủi 

ro lao động. Trong đó, phải đảm bảo an toàn về máy móc sản xuất; không gian làm 

việc bằng phẳng, không trơn trượt, thoáng mát, bố trí khoa học và có lối thoát hiểm; 

thường xuyên tập huấn an toàn về điện; trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp với từng 

vị trí việc làm; tập huấn về phòng cháy, chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức 

quan trắc môi trường và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

Tích cực sử dụng các thiết bị công nghệ để giám sát an toàn lao động, từ đó 

phân tích dữ liệu hàng ngày đưa ra cảnh báo sớm về rủi ro. Tiến hành tự động hóa 

sản xuất để thay thế những công việc có tính chất nguy hiểm cho người lao động để 

giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Thiết kế lại không gian nơi làm việc để tạo sự thoải 

mái cho người lao động như khu vực nghỉ ngơi, khu vực làm việc với cây xanh, ánh 

sáng tự nhiên và tổ chức thường niên định kỳ 06 tháng/lần các buổi tư vấn tâm lý cho 

lao động với các chuyên gia, bác sĩ tâm lý. Từ đó, làm giảm căng thẳng, tăng thư 

giãn, góp phần duy trì sự ổn định trong công việc.  

Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, trong đó xây dựng, hoàn thiện quy 

tắc văn hóa giao tiếp, ứng xử để loại bỏ tình trạng quát tháo, xúc phạm nhân phẩm, 

quấy rối tình dục và đối xử bất công. Luôn coi trọng và thường xuyên đối thoại để 

lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động về chính sách, chiến lược kinh doanh 

của công ty. Khuyến khích các công ty tham gia hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, 

phát triển cộng đồng và áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. 

4.2.1.5. Xây dựng các kênh thông tin để chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của người lao động, phát hiện và xử lý mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh 

tế từ sớm, từ xa 

Việc xây dựng các kênh thông tin để các công ty dệt may chủ động nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của người lao động và phát hiện, xử lý mâu thuẫn, xung đột lợi 

ích kinh tế từ sớm, từ xa giúp duy trì một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự 
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gắn kết của người lao động với công ty dệt may. Hệ thống các kênh thông tin hiệu 

quả, minh bạch sẽ giúp các công ty duy trì sự ổn định trong sản xuất, đồng thời thực 

hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động. Cụ thể là: 

Thứ nhất, xây dựng hòm thư hoặc tạo mã QR góp ý công khai ở từng phân 

xưởng, tổ sản xuất để người lao động đóng góp, phản ánh ý kiến tới ban lãnh đạo 

công ty. Thiết lập số điện thoại đường dây nóng của ban lãnh đạo công ty hoặc email 

để tiếp nhận các ý kiến đóng góp, khiếu nại từ người lao động. Thiết kế các khảo sát 

trực tuyến định kỳ để lấy ý kiến đánh giá của người lao động về môi trường làm việc, 

điều kiện lao động, chính sách lương, thưởng và chế độ phúc lợi. Sau mỗi đợt khảo 

sát, các công ty dệt may tổng hợp và công bố công khai các vấn đề chính liên quan 

đến lợi ích kinh tế và phương hướng giải quyết công khai đến người lao động. 

Thứ hai, tổ chức định kỳ hàng tháng họp giao ban với công đoàn, quản đốc 

phân xưởng, tổ trưởng và đại diện các phòng, ban chuyên môn trong công ty dệt may 

để lắng nghe ý kiến phản ánh từ người lao động để phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa 

các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế tiềm ẩn và những vấn đề còn tồn đọng. Sau 

đó, các công ty dệt may chủ động công khai, minh bạch kết quả giải quyết cho toàn 

thể người lao động. Ngoài ra, các công ty dệt may có thể cung cấp các khóa đào tạo 

về kỹ năng, phương pháp giải quyết mâu thuẫn, xung đột lợi ích cho người lao động, 

và cán bộ quản lý, giúp họ nhận diện sớm và giải quyết từ sớm, từ xa mâu thuẫn, 

xung đột về lợi ích hoặc thành lập tổ hòa giải của công ty do phòng nhân sự phụ trách. 

Tóm lại, nhóm giải pháp thuộc về phía chủ sở hữu công ty dệt may giữ vai trò 

then chốt, mang tính lâu dài và quan trọng nhất trong thực hiện hài hòa lợi ích kinh 

tế của người lao động trong các công ty dệt may theo hướng chuyên sâu, thích ứng 

với điều kiện thực tế của tỉnh Nam Định. Bởi vì, công ty dệt may là chủ thể chính 

trong thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động. 

4.2.2. Nhóm giải pháp thuộc về người lao động 

4.2.2.1. Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người 

lao động 

* Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, 

dạy nghề về dệt may ở tỉnh Nam Định 



147 
 

  

Các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các công ty dệt may trong tỉnh để 

xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên được học kiến thức, 

kỹ năng mà thị trường sức lao động yêu cầu. Tăng cường đào tạo thực hành, trong đó 

đưa các nội dung thực tiễn của sản xuất, quản lý và công nghệ dệt may vào trong 

chương trình giảng dạy. Nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. 

Khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động KH-CN, làm việc thực tế tại các 

công ty dệt may để cập nhật kiến thức và kinh nghiệm. Khuyến khích áp dụng phương 

pháp giảng dạy học theo dự án, người học sẽ làm việc theo dự án từ thiết kế đến sản 

xuất sản phẩm hoàn chỉnh, qua đó phát triển kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo.  

Các cơ sở đào tạo cần mở rộng hợp tác với các công ty dệt may để tổ chức các 

chương trình kiến tập, thực tập để tăng kiến thức thực tế cho sinh viên. Xây dựng 

chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết tại trường và thực hành tại doanh nghiệp 

để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Tổ chức định kỳ 01 lần/năm các 

khóa, lớp đào tạo ngắn hạn, bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết cho người học 

và thành lập các trung tâm hỗ trợ việc làm, kết nối với các công ty dệt may để giới 

thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 

Để thu hút người học các cơ sở đào tạo cần tổ chức các chương trình tư vấn 

hướng nghiệp để phụ huynh, học sinh THPT hiểu rõ về tiềm năng, cơ hội, vị trí việc 

làm, thu nhập của ngành dệt may trong tương lai và thực hiện quảng bá tuyển sinh 

trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo dệt may của tỉnh Nam Định cần 

phải hợp tác với các cơ sở đào tạo dệt may khác trong cả nước như: Đại học Bách 

khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 

trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội… trong chia 

sẻ kinh nghiệm đào tạo, hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hội 

thảo khoa học, hội nghị chuyên đề. 

* Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp, trường dạy nghề đào tạo ngành dệt may với các công ty dệt may  

Mặc dù tỉnh Nam Định có nhiều cơ sở đào tạo ngành dệt may nhưng sự liên 

kết, hợp tác với các công ty dệt may trong tỉnh còn mờ nhạt. Vì vậy, để nâng cao năng 
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lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động cần thiết phải tăng cường 

hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với công ty dệt may. Cụ thể là: 

Một là: Các cơ sở đào tạo hợp tác với các công ty dệt may trong xây dựng tiết 

học thực hành tại các phân xưởng của công ty dệt may. Đây là mô hình đào tạo giúp 

sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường, điều kiện làm việc thực tế và sớm hình 

thành kỹ năng nghề nghiệp. Xây dựng chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng và yêu 

cầu từ các công ty dệt may. Hợp tác trong việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật mới, 

quy trình sản xuất hiệu quả hoặc phát triển các loại vật liệu mới.  

Hai là: Định kỳ tổ chức tối thiểu 01 lần/năm các buổi hội thảo, tọa đàm giữa 

các giảng viên, sinh viên với lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ quản lý của các công ty dệt 

may. Nội dung trao đổi về các xu hướng hướng phát triển của ngành dệt may, công 

nghệ sản xuất và những yêu cầu mới của ngành dệt may trong tương lai. Tích cực 

chia sẻ nguồn lực giữa cơ sở đào tạo với công ty dệt may. Các công ty dệt may hỗ trợ 

trang bị máy móc, phần mềm quản lý sản xuất, công nghệ mới nhất và xưởng thực 

hành… còn cơ sở đào tạo cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn để nâng cao 

năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.  

Ba là: Các cơ sở đào tạo cần liên kết với công ty dệt may tổ chức các ngày hội 

việc làm dành riêng cho sinh viên, tạo cơ hội tiếp xúc và phỏng vấn trực tiếp với các 

nhà tuyển dụng. Ngoài ra, các công ty dệt may có thể cử đại diện tham gia vào các 

buổi tư vấn hướng nghiệp tại các cơ sở đào tạo, giúp người học nắm bắt rõ hơn về 

nhu cầu của ngành, từ đó định hướng nghề nghiệp một cách chính xác. Đồng thời, 

các công ty dệt may nên cam kết ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp từ 

các cơ sở đào tạo liên kết. 

* Phát huy hơn nữa tinh thần tự học nâng cao trình độ của người lao động 

Tự học để nâng cao trình độ là yếu tố quan trọng giúp người lao động trong 

ngành dệt may duy trì khả năng thích nghi và phát triển trong một môi trường làm 

việc luôn thay đổi. Bằng việc chủ động học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tiễn giúp 

người lao động nâng cao giá trị bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền 

vững của công ty. Vì vậy, người lao động cần đánh giá năng lực của bản thân, nhận 
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diện những điểm mạnh, điểm yếu để xác định các yếu tố cần cải thiện và thiết lập 

mục tiêu học tập cụ thể. 

Bản thân mỗi người lao động cần phải tích cực nâng cao tinh thần tự học, 

không ngừng trau dồi kiến thức, nghiên cứu và tiếp cận tới công nghệ sản xuất dệt 

may mới, nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học. Về phương pháp học tập, người lao 

động phải tự học hàng ngày thông qua tài liệu học tập trực tuyến, video hướng dẫn 

và các khóa học miễn phí về kỹ năng dệt may, công nghệ sản xuất dệt may mới và 

kết nối học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Ngoài ra, người lao động có 

thể đăng ký học tập các chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong các 

lĩnh vực dệt may để nâng cao giá trị bản thân và gia tăng cơ hội thăng tiến. 

Như vậy, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho là 

giải mang tính lâu dài, bền vững trong việc thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế cho người 

lao động trong các công ty dệt may theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện 

thực tiễn của tỉnh Nam Định hiện nay.  

4.2.2.2. Nâng cao hiểu biết pháp luật liên quan đến lợi ích kinh tế của người 

lao động 

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động là biện pháp có tính hiệu quả 

cao trong thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt 

may theo hướng chuyên sâu, thích ứng với thực tiễn tỉnh Nam Định. Qua đó, giúp 

người lao động xác định và bảo vệ quyền lợi kinh tế chính đáng, hợp pháp. Cụ thể là: 

Một là: Công đoàn dệt may và chủ sở hữu công ty dệt may nên tổ chức các 

buổi tập huấn ít nhất 01 lần/năm để trao đổi với người lao động về cách tính lương, 

các khoản phụ cấp, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, các quy định của pháp luật về bảo 

hiểm, các hình thức trợ cấp và chế độ phúc lợi. Phải phát hành sổ tay dễ hiểu, tóm tắt 

các quy phạm pháp luật liên quan quyền lợi kinh tế của người lao động. Thực hiện 

xây dựng tủ sách pháp luật tại các công ty dệt may, thông tin thường xuyên, định kỳ 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lợi ích kinh tế của người lao động tại 

nơi làm việc. 

Hai là: Tỉnh Nam Định có truyền thống công nghiệp dệt may, tổ chức công 

đoàn ra đời từ rất sớm và có ảnh hưởng rất lớn tới công nhân dệt may trong lịch sử. 
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Do đó, phát huy vai trò của công đoàn dệt may trong nâng cao hiểu biết pháp luật cho 

người lao động có ý nghĩa rất lớn. Công đoàn dệt may cần tổ chức tư vấn pháp luật 

miễn phí hàng tháng, mời chuyên gia giải đáp các thắc mắc về quyền lợi kinh tế cho 

người lao động. Đồng thời, phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về lợi ích kinh 

tế qua các hình thức đa dạng như sân khấu hóa, thi trực tuyến và thi viết để khuyến 

khích người lao động tìm hiểu pháp luật. Chính quyền tỉnh Nam Định cần tích cực 

ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến lợi ích 

kinh tế. Xây dựng trợ lý ảo AI, ứng dụng di động hoặc các trang web để phổ biến 

kiến thức pháp luật. Thiết lập các điểm tư vấn pháp luật cố định và lưu động ở khu 

công nghiệp hoặc nông thôn nơi cư trú chủ yếu của lao động dệt may.  

Ba là: Cơ quan báo chí và chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định cần phải 

tích cực phổ biến thông tin về quyền lợi kinh tế của người lao động trên các phương 

tiện thông tin, đại chúng. Cần xây dựng bản tin chuyên đề về dệt may trong đó thông 

tin làm rõ lợi ích kinh tế của ngành dệt may so với những ngành khác trong nền kinh 

tế, giữa tỉnh Nam Định so với các tỉnh, thành thành phố khác; giữa công ty dệt may 

trong nước với công ty dệt may FDI… Thông tin tới người lao động về tình hình sản 

xuất kinh doanh của ngành dệt may trong tỉnh, danh sách các công ty dệt may vi phạm 

pháp luật lao động, thông tin về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và những công ty 

dệt may thực hiện tốt lợi ích kinh tế cho người lao động.  

4.2.2.3. Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chuyên 

nghiệp, lan tỏa tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ cho người lao động 

Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp là yếu 

tố then chốt để phát triển lực lượng lao động chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng 

được yêu cầu của thị trường sức lao động. Vì vậy, đây là biện pháp cơ bản để thực 

hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động. Tuy nhiên, để nâng cao ý thức kỷ 

luật, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cần thiết phải có sự tích cực tham 

gia của các chủ thể có liên quan. Cụ thể là: 

Về phía các công ty dệt may cần phải tăng cường phổ biến pháp luật, nội quy 

lao động của công ty cho người lao động. Cải thiện chất lượng tuyển dụng lao động, 

quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, xây dựng chính sách 
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tiền lương, chế độ khen thưởng, xử phạt minh bạch, rõ ràng, nâng cao phúc lợi và chế 

độ đãi ngộ. Kiến tạo môi trường, điều kiện làm việc đảm bảo an toàn và thăng tiến, 

từ đó khích lệ người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và xây 

dựng được tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

Về phía người lao động cần tích cực rèn luyện bản thân, coi kỷ luật lao động 

là nghĩa vụ phải thực hiện, tích cực tìm hiểu nội quy, quy chế của công ty và tuân thủ 

một cách nghiêm túc. Xây dựng tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc và 

quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học để nâng cao chất lượng lao động. Luôn 

đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng hạn và đạt chất lượng, sẵn sàng hỗ trợ 

đồng nghiệp khi cần và duy trì thói quen làm việc giờ giấc. Luôn tuân thủ các biện 

pháp an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và đồng nghiệp. 

Về phía Nhà nước và chính quyền các cấp tỉnh Nam Định cần phải tích cực 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội chính thống 

tạo nên sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội, tác động trực tiếp tới nhận thức của người lao 

động. Đối với công đoàn dệt may, các tổ chức chính trị - xã hội khác cần tích cực 

tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục người lao động nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật, nội quy, quy chế của công ty, tích cực rèn luyện tác phong làm việc chuyên 

nghiệp và cống hiến trong công việc. 

Ngoài ra, dệt may là lĩnh vực rất nhạy cảm với những biến động tiêu cực của 

thị trường. Vì vậy, các công ty dệt may có những thời điểm gặp khó khăn trong sản 

xuất kinh doanh làm suy giảm doanh số và lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, người lao 

động cần phải chia sẻ khó khăn, không đẩy hết rủi ro cho công ty dệt may và đóng 

góp ý tưởng cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa thời gian làm việc, giảm thiểu lãng 

phí và nâng cao hiệu quả công việc. Những sáng kiến này sẽ giúp công ty giảm chi 

phí sản xuất, tăng cường lợi nhuận và cạnh tranh. 

Tóm lại, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, 

lan tỏa tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” là giải pháp cơ bản để thực hiện 

hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may theo hướng 

chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực tế của tỉnh Nam Định. Từ đó, góp phần 

xây dựng quan hệ lao động bền vững, hạn chế mâu thuẫn, xung đột về lợi ích. 
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4.2.3. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định 

4.2.3.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định có liên quan đến lợi ích kinh tế 

của người lao động và công ty dệt may 

* Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

Lợi ích kinh tế lại chịu sự quy định trực tiếp bởi hệ thống chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, việc tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của 

Nhà nước là biện pháp quan trọng nhằm thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người 

lao động trong các công ty dệt may. Hệ thống chính sách, pháp luật càng hoàn thiện 

và đầy đủ sẽ tạo ra cơ sở pháp lý đủ mạnh để đảm bảo lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may ngày càng tốt hơn. 

Trong đó, cần thiết phải đổi mới, hoàn thiện chính sách về lao động, việc làm, 

giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở xã hội và tiền lương… Chính sách lao động, việc làm 

phải đổi mới theo hướng thúc đẩy việc làm ổn định, lâu dài mở rộng phạm vi bảo vệ 

an sinh xã hội, xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả đối với thị trường lao động, nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường an toàn, vệ sinh lao động và phát 

triển thị trường sức lao động. Chính sách giáo dục đào tạo cần phải hướng tới mục 

tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. 

Đối với chính sách y tế hướng tới mục tiêu công bằng, bình đẳng trong việc thụ hưởng 

các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội cơ bản. Chính sách nhà ở xã hội phải hướng tới 

làm cho người có thu nhập thấp có nhà ở và thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Trong 

chính sách tiền lương cần phải đổi mới để tiền lương phải đảm bảo đời sống và tạo 

động lực giải phóng lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động. 

Bên cạnh đó, cần phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp 

luật như bộ luật Lao động, luật BHXH, luật Việc làm, luật An toàn, vệ sinh lao động, 

luật BHYT, luật Nhà ở, luật Công đoàn… theo hướng bảo vệ tốt hơn, gia tăng nhiều 

hơn quyền lợi cho người lao động trên cơ sở hài hòa lợi ích với doanh nghiệp. Cụ thể: 

Một là: Cần thiết phải sửa đổi luật BHXH để khắc phục việc rút bảo hiểm một 

lần của người lao động và tình trạng chây ì, nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng 
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BHXH của các công ty dệt may. Xây dựng chế tài đủ sức răn đe và cần thiết áp dụng 

chế tài hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây tổn hại nghiêm 

trọng tới quyền lợi của người lao động. 

Hai là: Sửa đổi luật Nhà ở đặc biệt là chế định nhà ở xã hội theo hướng tăng 

cường sự hỗ trợ, ưu đãi đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, 

nhà ở lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp. Trong đó, hỗ trợ các doanh 

nghiệp về vốn vay với mức lãi suất thấp, miễn hoặc giảm tiền thuê đất, sử dụng đất… 

Ba là: Đối với bộ luật Lao động cần phải sửa đổi về thời gian làm việc bình 

thường theo hướng giảm thời gian từ 48 giờ/tuần về mức 40 giờ/tuần để phù hợp với 

chuẩn mực quốc tế và thời gian lao động của khu vực nhà nước. Bổ sung quy định về 

bữa ăn ca phải đảm bảo chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng cơ 

chế khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thương lượng và thỏa ước lao động tập thể. 

Bốn là: Đối với luật An toàn, vệ sinh lao động cần sửa đổi mở rộng phạm vi 

và nâng mức chi Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động. Quan tâm hơn nữa tới mức chi ngăn 

ngừa rủi ro lao động, nâng mức xử phạt và các biện pháp bổ sung đối với hành vi vi 

phạm pháp luật của các công ty dệt may.  

Năm là: Đối với luật Công đoàn cần phải sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng 

cường quyền giám sát của công đoàn trở thành một quyền riêng mang tính độc lập và 

phối hợp cùng với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức thanh, kiểm tra các đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích tốt hơn cho người lao động. Đối với luật 

Việc làm sửa đổi, bổ sung theo hướng thúc đẩy việc làm ổn định, bền vững, hoàn 

thiện chính sách BHTN và quản trị tốt thị trường sức lao động.  

* Nhà nước cần phải tích cực bổ sung, hoàn thiện và chủ động tổ chức thực 

thi chính sách, pháp luật nhằm gia tăng lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp dệt may 

Từ năm 1990, Nhà nước chú trọng phát triển ngành dệt may và xác định đây 

là ngành công nghiệp chủ lực phục vụ xuất khẩu. Với chính sách ưu đãi, khuyến khích 

đầu tư, ngành dệt may đã phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người lao động. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để thực hiện hài hòa 

lợi ích kinh tế cho người lao động, Nhà nước cần phải hỗ trợ các công ty dệt may, 

đặc biệt là kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp có thể tìm kiếm, 
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gia tăng lợi ích kinh tế. Vì vậy, Nhà nước cần tích cực tổ chức thực thi chính sách, 

pháp luật vào thực tiễn, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau: 

Một là: Chính sách về thuế và tín dụng 

Xuất phát từ đặc điểm các doanh nghiệp dệt may của cả nước nói chung và 

của tỉnh Nam Định nói riêng đều là công ty nhỏ và vừa, khả năng tài chính hạn chế, 

doanh thu, lợi nhuận không cao dẫn đến lợi ích kinh tế của người lao động không 

được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, Nhà nước cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp về thuế 

và tín dụng một cách linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt 

trong những thời điểm sản xuất kinh doanh khó khăn do những nhân tố khách quan 

như dịch bệnh, biến đổi khí hậu... Hỗ trợ của Nhà nước sẽ thúc đẩy doanh nghiệp 

phát triển, tất yếu dẫn tới thu nhập của người lao động tăng, việc làm ổn định, an toàn 

vệ sinh lao động được cải thiện tốt hơn. 

Nhà nước cần tích cực hoàn thiện chính sách về thuế để thúc đẩy phát triển 

cho ngành dệt may như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó xây dựng chính 

sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm đầu tiên cho những công ty dệt 

may mới hoạt động và có quy mô nhỏ và vừa; miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu nguyên 

phụ liệu; ưu đãi thuế cho các dự án đầu tư vào công nghệ mới hoặc mở rộng sản xuất. 

Hỗ trợ các công ty dệt may bằng cách ban hành chính sách gia hạn thời gian nộp thuế, 

không tính lãi suất nộp chậm khi gặp khó khăn do biến động của thị trường, thiên tai 

và dịch bệnh. Nhà nước cần phải ban hành chính sách ưu đãi giảm thuế VAT, giảm 

thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và thuế xuất khẩu, giảm thuế môi trường, giảm tiền 

thuê đất đối với các công ty dệt may chủ động xây dựng nhà ở cho người lao động… 

Ban hành gói tín dụng ưu đãi lãi xuất thấp cho các công ty dệt may có quy mô nhỏ và 

vừa vay vốn dễ để nâng cấp công nghệ sản xuất tiến tiến, hiện đại và thân thiện với 

môi trường hoặc mở rộng quy mô sản xuất.  

Hai là: Chính sách phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số 

và thương mại quốc tế 

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, 

để khuyến khích các công ty dệt may tích cực phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn và chuyển đổi số, Nhà nước cần xây dựng khuôn khổ pháp lý để cho các công 
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ty dệt may vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và tiếp cận tới các chương 

trình tín dụng xanh để thực hiện các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, 

giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải hiệu quả 

với những ưu đãi về lãi suất và tài sản đảm bảo khi vay. Hoàn thiện chính sách thu 

hút vốn FDI, trong đó tập thu hút những dự án sản xuất xanh, công nghệ tiên tiến, 

hiện đại, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển và những dự án góp phần hình thành 

chuỗi cung ứng trong nước. Tích cực hoàn hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi 

số theo hướng khuyến khích, hỗ trợ để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ in 3D, 

trí tuệ nhân tạo (AI), Big data, IoT và tự động hóa. 

Ngoài ra, Nhà nước cần phải thực hiện chính sách song phương và đa phương 

hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ban hành các chính sách hỗ trợ bảo hộ mậu dịch 

để bảo vệ ngành dệt may trong nước bằng các công cụ thuế quan và phi thuế quan. 

Từng bước quan tâm tới phát triển mạng lưới xuất khẩu và thương mại hóa trong 

chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các công ty dệt may 

trong nước và công ty dệt may FDI để hỗ trợ nhau cùng phát triển và tiếp cận, mở 

rộng thị trường quốc tế. 

Ba là: Chính sách về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo 

Nhà nước cần điều chỉnh theo hướng tăng cường đầu tư cho hoạt động R&D 

để tìm ra những nguyên phụ liệu, hóa chất mới có thể tái sử dụng hoặc có nguồn gốc 

từ tự nhiên từ đó để tạo ra những sản phẩm dệt may thân thiện với môi trường. Cần 

thiết xây dựng các trung tâm kiểm định chất lượng dệt may ở các tỉnh, thành phố lớn 

và ở tỉnh Nam Định nhằm kiểm định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và 

đưa ra kiến nghị về kỹ thuật cho các công ty dệt may. Nhà nước cần điều chỉnh chính 

sách giáo dục và đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế nguồn nhân lực chất lượng cao 

đáp ứng được những yêu cầu mới trong sản xuất dệt may. 

Bốn là: Chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ, chuỗi cung ứng và hạ tầng 

cho công nghiệp dệt may 

Nhà nước cần phải tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển ngành 

công nghiệp phụ trợ dệt may và xây dựng chuỗi cung dệt may trong nước để từng 

bước chủ động các yếu tố đầu vào của sản xuất. Ban hành chính sách tín dụng hỗ trợ 
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các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho các công ty chủ động tham gia xây dựng, phát 

triển chuỗi cung ứng dệt may trong thời gian 05 năm. Từ đó, giúp các công ty dệt 

may giải quyết được khó khăn về vốn, giảm một phần chi phí đầu tư vào hạ tầng sản 

xuất và góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường. 

Hơn nữa, Nhà nước cần phải ban hành chính sách đầu tư phát triển hạ tầng logistics, 

đặc biệt ở các tỉnh, thành phố phát triển dệt may như Bình Dương, Đồng Nai, Nam 

Định, Hưng Yên… để giảm chi phí vận chuyển và tăng cường hiệu quả của chuỗi 

cung ứng. Tích cực đẩy mạnh việc ban hành chính sách để xây dựng, phát triển khu 

công nghiệp dệt may với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và hiện đại.  

Năm là: Tích cực sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến doanh nghiệp 

Đối với luật Doanh nghiệp năm 2020 cần sửa đổi một số nội dung về thủ tục 

chuyển đổi loại hình công ty theo hướng đơn giản và tiết kiệm thời gian. Tiếp tục sửa 

đổi một số quy định về thời gian góp vốn và trách nhiệm của chủ sở hữu. Từ đó, tạo 

khuôn khổ pháp lý cho việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong ngành dệt may để 

hình thành nên những tập đoàn lớn, tập trung sản xuất và có sức cạnh tranh tốt hơn. 

Luật Đầu tư năm 2020 cần phải sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian xin cấp phép 

đầu tư, giải quyết những vướng mắc, bất cập giữa luật Đầu tư với luật Nhà ở và luật 

Đất đai để tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thu hút FDI vào lĩnh vực dệt may. Đối 

với luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quy định rõ ràng hơn về cơ chế vay vốn 

từ các tổ chức tín dụng ngân hàng và quỹ tín dụng nhà nước. Đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong việc tiếp cận vốn vay, cung cấp các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp 

cho doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may. 

* Chính quyền tỉnh Nam Định cần tích cực xây dựng, hoàn thiện và tổ chức 

thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội nhằm gia tăng lợi ích kinh tế cho các 

công ty dệt may và người lao động 

Một là: Chính quyền các cấp tỉnh Nam Định cần tích cực triển khai kế hoạch 

số 165/KH-UBND về Thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20250 trong phạm vi tỉnh  Nam Định. Trong đó tỉnh 

Nam Định cần ban hành chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài và nhân lực chất 
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lượng cao trong và ngoài tỉnh về làm việc tại các ngành, lĩnh vực, trong đó quan tâm 

thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dệt may. 

Hai là: Chính quyền tỉnh Nam Định cần phải tích cực đẩy mạnh việc thực hiện 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030. Bởi vì, với mục 

tiêu phấn đấu trở thành trung tâm dệt may của miền Bắc, tỉnh Nam Định sẽ tập trung 

nguồn lực để đầu tư vào ngành dệt may. Với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng và 

việc di chuyển lao động sẽ diễn ra mạnh mẽ từ các địa phương khác đến tỉnh Nam 

Định, vì vậy nhu cầu về nhà ở rất lớn. Do đó, tỉnh cần phải quan tâm xây dựng nhà ở 

xã hội có mức giá phù hợp mức thu nhập của người lao động.  

Ba là: Chính quyền tỉnh Nam Định cần tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Kế 

hoạch số 122/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 113/KH-UBND Hành động về tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trong phạm vi tỉnh Nam Định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định. Trong đó, xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn và chuyển đổi số là bước đi tất yếu mang lại sự phát triển đột phá cho ngành dệt 

may của tỉnh giúp tăng giá trị sản phẩm, nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho các công 

ty dệt may và đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động ngày càng tốt hơn. 

Bốn là: Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thu hút vốn FDI theo hướng 

ưu đãi nhưng có chọn lọc đối với các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp dệt may. 

Trong đó, chính quyền tỉnh cần xây dựng các tiêu chí để đánh giá, thẩm định dự án, 

đánh giá tác động môi trường và mức độ lan tỏa đối với kinh tế - xã hội. Qua đó, lựa 

chọn được các dự án phù hợp với nhu cầu và thực tiễn của tỉnh. Ưu tiên những dự án 

sử dụng công nghệ cao, công nghệ xanh và những dự án sản xuất nguyên phụ liệu để 

cải thiện, nâng cấp chuỗi cung ứng trong tỉnh để gia tăng giá trị sản phẩm dệt may. 

4.2.3.2. Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định 

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may góp phần thúc đẩy 

thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế cho người lao động 

Lợi ích kinh tế của người lao động chỉ được thực hiện hài hòa khi các công ty 

dệt may ổn định và phát triển. Nhưng để lợi ích kinh tế của người lao động được thực 
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hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, tất yếu các công ty dệt may rất cần sự hỗ trợ của 

Nhà nước và chính quyền các cấp tỉnh Nam Định. Cụ thể là: 

* Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh  

của các công ty dệt may 

Một là: Nhà nước hỗ trợ các công ty dệt may mở rộng thị trường 

Nhà nước cần phải tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư để các 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định có cơ hội mở rộng thị trường. Trong đó, phát triển 

đa dạng các hình thức quảng bá giới thiệu sản phẩm dệt may. Tập trung vào các hình 

thức quảng bá trên mạng xã hội, văn hóa, du lịch, sự kiện thời trang, truyền hình, điện 

ảnh và cung cấp những thông tin thị trường dệt may quốc tế và trong nước một cách 

đầy đủ, chính xác, thường xuyên và kịp thời. Thông qua đó, các công ty dệt may tiếp 

cận được thông tin thị trường và đưa ra những quyết định chính xác trong sản xuất. 

Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ chủ sở hữu công ty dệt may nâng cao kiến thức về 

hội nhập, tự do hóa thương mại, bảo hộ mậu dịch, tập quán kinh doanh và pháp luật 

quốc tế, đặc biệt là các quy định về nguyên tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại. Chú 

trọng trang bị đầy đủ kiến thức về FTA thế hệ mới mà Việt Nam ký kết nhằm khai 

thác triệt để lợi ích mà các hiệp định này mang lại.  

Nhà nước cần phải hỗ trợ, hướng dẫn các công ty dệt may khai thác thông tin 

thị trường quốc tế và cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm thực hiện chính sách bảo 

hộ mậu dịch để bảo vệ sản xuất dệt may trong nước. Thường xuyên kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, xử lý nghiêm những hành vi gian lận trong sản xuất sản phẩm dệt 

may như hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu và kém chất lượng. 

Từ đó tạo nên một thị trường cạnh tranh công bằng giữa các công ty dệt may. Hơn 

nữa, Nhà nước cần phải tăng cường công tác ngoại giao kinh tế với các quốc gia khác 

để giảm thiểu các rào cản thương mại và bảo hộ trong ngành dệt may, giúp các công 

ty dệt may trong nước và của tỉnh Nam Định mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Hai là: Nhà nước khuyến khích phát triển R&D và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực dệt may 

Nhà nước cần phải động viên, khuyến khích các công ty dệt may đầu tư vào 

nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, sử dụng chất liệu, công nghệ sản xuất mới theo 
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tiêu chí thân thiện với môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, 

cần khuyến khích thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở tỉnh Nam 

Định. Xây dựng cơ chế thuận lợi để các công ty dệt may hợp tác với các trường đại 

học, viện nghiên cứu và tận dụng được nguồn lực KH-CN tiên tiến để sản xuất ra các 

sản phẩm thời trang chất lượng. Nhà nước cần nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi thiết 

kế thời trang cấp quốc gia và quốc tế thường niên để tìm ra những mẫu thiết kế mới 

có tính sáng tạo. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp trong lĩnh vực thời 

trang đặc biệt là các mô hình kinh doanh như thời trang xang, thời trang bền vững, 

thời trang kỹ thuật số và thời trang cá nhân hóa. 

Mặt khác, lực lượng lao động dệt may của tỉnh Nam Định hiện nay còn nhiều 

hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông, xuất thân chủ yếu ở nông thôn, tác phong 

công nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật trong sản xuất còn chưa cao. Vì vậy, Nhà nước 

cần phải tích cực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dệt may 

nhằm cải thiện năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị 

trường quốc tế. Trước mắt, cần phải quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất 

lượng đội ngũ giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề 

đào tạo ngành dệt may. Chú trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân dệt may thời kỳ hội 

nhập, cán bộ quản lý, nghiên cứu, kỹ thuật, thiết kế, công nhân lành nghề và cán bộ 

công đoàn có khả năng đáp ứng được những yêu cầu sản xuất mới của ngành dệt may. 

* Tăng cường hỗ trợ của chính quyền tỉnh Nam Định đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các công ty dệt may 

Để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt, 

chính quyền tỉnh Nam Định cần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công 

ty dệt may. Cụ thể là: 

Một là: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, vận tải và các khu công nghiệp 

dệ may theo tiêu chí đồng bộ, liên thông và hiện đại. Hiện nay, tỉnh Nam Định có khu 

công nghiệp dệt may Rạng Đông đã được xây dựng và thiết kế để phát triển chuỗi 

cung ứng khép kín từ sản xuất nguyên liệu đến gia công và hoàn thiện sản phẩm và 

gồm cả dịch vụ logistics, hỗ trợ sản xuất như xử lý nước thải, năng lượng. Vì vậy, 

chính quyền tỉnh cần phải ban hành chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư trong và 
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ngoài nước để lấp đầy khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Điều này, sẽ tạo sung 

lực phát triển mới cho ngành dệt may của tỉnh, góp phần chủ động trong chuỗi cung 

ứng, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Hai là: Chính quyền tỉnh Nam Định cần đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, 

bồi dưỡng nghề dệt may trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Hoạt động 

của trung tâm sẽ hướng vào đào tạo kỹ năng nghề như vận hành máy móc dệt may, 

quản lý chất lượng sản phẩm và thiết kế thời trang. Mặt khác, chính quyền tỉnh Nam 

Định cần phải xây dựng cơ chế đối thoại ba bên: Chính quyền - Doanh nghiệp - Người 

lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên và thúc đẩy phát triển bền vững. Trong 

đó, cần phải thành lập Hội đồng đối thoại ba bên ngành dệt may tỉnh Nam Định thành 

phần bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, công ty dệt may và tổ chức 

công đoàn dệt may tỉnh Nam Định. Hội đồng đối thoại ba bên sẽ có trách nhiệm tổ 

chức các cuộc họp định kỳ, thảo luận về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi kinh 

tế của người lao động. Khi xảy ra tranh chấp, xung đột Hội đồng có thể triệu tập đột 

xuất, thảo luận tìm ra giải pháp kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả tránh làm gián đoạn 

hoạt động sản xuất của các công ty dệt may. 

Ba là: Chính quyền tỉnh Nam Định cần phải hỗ trợ xây dựng môi trường sản 

xuất kinh doanh thuận lợi. Trong đó, tập trung cắt giảm những chi phí chính thức và 

không chính thức, xóa bỏ nhũng nhiễu, phiền hà trong quản lý hành chính về các lĩnh 

vực thuế, BHXH, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. 

Tích cực cung cấp thông tin thường nhật về thị trường dệt may trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, 

công nghệ sản xuất mới và xu thế phát triển của dệt may thế giới cho doanh nghiệp 

và người lao động… Qua đó, giúp các công ty dệt may chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để chủ động phòng vệ thương mại, vượt qua các biện pháp kỹ thuật về bảo hộ 

mậu dịch của các quốc gia khác. 

Như vậy, hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền tỉnh Nam Định là một trong 

những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy các công ty dệt may phát triển, góp phần 

nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí sản xuất và gia 
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tăng lợi nhuận. Từ đó, tạo ra điều kiện vật chất thuận lợi để thực hiện hài hòa lợi ích 

kinh tế cho người lao động. 

4.2.3.3. Chính quyền tỉnh Nam Định cần nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại đến 

lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

Lợi ích kinh tế của một bộ phận lao động không được thực hiện là do ý thức 

chấp hành pháp luật của công ty dệt mày còn rất hạn chế. Để thực hiện lợi ích kinh tế 

cho người lao động, trước đây chính quyền tỉnh Nam Định đã tiến hành thanh, kiểm 

tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với một số công ty dệt may. Tuy nhiên, công tác 

này chưa đạt hiệu quả cao vì lực lượng thanh tra mỏng, khối lượng công việc và số 

lượng doanh nghiệp cần kiểm tra lớn. Năng lực của đội ngũ cán bộ thanh tra còn chưa 

cao, hoạt động thanh, kiểm tra còn chậm trễ, sự phối hợp giữa các cơ quan còn mờ 

nhạt và chế tài xử lý chưa đủ tính răn đe. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác thanh, 

kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với các công ty dệt may là giải pháp quan 

trọng và cấp thiết. Trong đó, cần phải tập trung vào một số nội dung như sau: 

Một là: Tăng cường xây dựng đội ngũ thanh tra chuyên trách am hiểu về pháp 

luật. Trong đó, chính quyền tỉnh Nam Định cần liên kết với Học viện Tư pháp, Trường 

Đại học Kiểm sát để tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ thanh tra viên nhằm cập 

nhật kiến thức pháp luật mới và nâng cao kỹ năng thanh, kiểm tra. 

Hai là: Chính quyền tỉnh Nam Định cần tăng cường thanh, kiểm tra định kỳ 

đối với các công ty dệt may. Tập trung thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định 

về pháp luật lao động và đột xuất thanh, kiểm tra đối với các công ty có dấu hiệu vi 

phạm hoặc có đơn thư tố giác, phản ánh của dư luận xã hội. Cần tăng mức phạt tiền 

và các biện pháp xử phạt hành chính bổ sung, khởi tố hình sự đối với những hành vi 

của các công ty dệt may mà có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm làm tổn hại đến 

lợi ích kinh tế của người lao động. Công khai thông tin các công ty dệt may vi phạm 

pháp luật lên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ba là: Tăng cường phối hợp liên ngành giữa Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội với Liên đoàn lao động, Công an, BHXH, Sở Y tế và Công đoàn dệt may tỉnh 

Nam Định trong thanh, kiểm tra các công ty dệt may. Tích cực sử dụng công nghệ 
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hiện đại vào công tác thanh, kiểm tra, tỉnh Nam Định nên đầu tư phát triển cơ sở dữ 

liệu quản lý doanh nghiệp. Từ đó, giúp việc theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm diễn ra 

kịp thời và chuẩn xác hơn. Phát triển các phần mềm, công cụ phân tích dữ liệu về lao 

động, tiền lương để phát hiện các sai phạm của các công ty dệt may. Thiết lập đường 

dây nóng, hộp thư điện tử và các trang mạng xã hội để người lao động có thể dễ dàng 

phản ánh và khiếu nại, tố cáo các hành vi trái luật. 

Bốn là: Hoạt động thanh, kiểm tra cần phải đảm bảo kịp thời, chính xác, minh 

bạch, công bằng, khách quan và không cản trở hoạt động sản xuất. Đảm bảo không 

trùng lặp về nội dung và phạm vi thanh tra giữa các cơ quan. Việc thanh, kiểm tra cần 

phải kiến nghị đối với các công ty dệt may để họ thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế cho 

người lao động và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Khi phát hiện vi phạm, cần xử 

lý nghiêm minh theo luật định và yêu cầu các công ty dệt may vi phạm khắc phục hậu 

quả, giám sát quá trình khắc phục và tái kiểm tra trong tương lai.  

4.2.4. Nhóm giải pháp thuộc về các tổ chức chính trị - xã hội 

4.2.4.1. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn dệt may tỉnh Nam Định  

Trong bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người lao động trong các công ty dệt may 

trước đây, vai trò của tổ chức công đoàn ngành dệt may còn khá mờ nhạt. Cụ thể, 

còn thiếu sự độc lập, phụ thuộc vào doanh nghiệp và chưa có cán bộ chuyên trách 

về công đoàn trong công ty dệt may. Khả năng thương lượng, am hiểu pháp luật, kỹ 

năng hoạt động công đoàn, khả năng vận đông, tổ chức còn nhiều hạn chế... Vì vậy, 

để thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện của tỉnh Nam Định, công đoàn ngành 

dệt may cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể như sau: 

* Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động 

và tham gia thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc 

Một là: Công đoàn ngành dệt may cần phải tích cực đóng góp ý kiến với các 

cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Tăng 

cường tham gia vào công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động. 

Khi phối hợp thanh, kiểm tra, công đoàn ngành dệt may cần tích cực đề xuất các giải 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị xử lý các pháp nhân thương mại 
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dệt may vi phạm các quy định của pháp luật lao động. Ngoài ra, công đoàn ngành dệt 

may yêu cầu các công ty dệt may cung cấp thông tin và giải trình những vấn đề liên 

quan đến quyền lợi kinh tế của người lao động.  

Hai là: Phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn ngành dệt may trong xây dựng 

quy chế lao động, đối thoại và thương lượng tập thể. Thí điểm mô hình thương lượng 

tập thể tại các công ty dệt may FDI sử dụng nhiều lao động và các công ty dệt may 

“ba chung” (chung chủ sở hữu, chung nhà cung ứng, chung mô hình sản xuất). Phấn 

đấu 80% các công ty ký thỏa ước lao động lao động tập thể doanh nghiệp và đạt loại 

B trở lên. Từ đó, góp phần thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế hạn chế sự áp đặt chủ 

quan từ phía chủ sở hữu công ty dệt may. Ngoài ra, trong thực hiện cần phải căn cứ 

các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả trong quá trình áp dụng. Khi xảy ra 

xung đột về lợi ích, tổ chức công đoàn cần phải tích cực tham gia vào quá trình xử lý 

kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động để bảo vệ quyền lợi kinh 

tế, tính công bằng và hợp pháp trong quyết định của các công ty dệt may. Tích cực 

tham gia thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đặc biệt là đối thoại tại nơi làm việc với 

mục tiêu là 80% các công ty dệt may tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại ít 

nhất một lần mỗi năm. Qua đó, người lao động sẽ nắm rõ tình hình hoạt động sản 

xuất và đề xuất giải pháp để tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm 

góp phần vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. 

* Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tổ chức, giáo dục, vận động 

người lao động trong các công ty dệt may 

Một là: Công đoàn dệt may cần tích cực vận động người lao động tham gia để 

được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Xây dựng chương trình hành động 

cụ thể nhằm thu hút đông đảo người lao động tham gia công đoàn, trong bối cảnh bộ 

luật Lao động 2019 cho phép có thêm tổ chức đại diện khác trong doanh nghiệp. Đẩy 

mạnh giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến lợi ích kinh tế của người lao động 

bằng hình thức ngắn gọn, dễ hiểu. Chủ động tư vấn các vấn đề pháp lý về tiền lương, 

bảo hiểm và quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, giúp người lao động nâng cao 

nhận thức về quyền lợi của mình. 



164 
 

  

Hai là: Tổ chức công đoàn dệt may cần chủ động lên kế hoạch và đề xuất các 

cuộc đàm phán với đại diện các công ty dệt may để đưa nội dung đào tạo nâng cao 

năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chất lượng 

bữa ăn ca, an toàn, vệ sinh lao động… vào thương lượng và thỏa ước lao động tập 

thể. Tích cực phát động phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức các kỳ thi tay 

nghề, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp cho lao động. Khuyến khích người lao động chủ động nâng cao 

chuyên môn, tiếp cận KH-CN, tuân thủ nội quy và rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.  

* Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phát hiện mâu thuẫn, 

giải quyết xung đột về lợi ích kinh tế  

Trong quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động và chủ sở hữu công ty dệt 

may không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau, có những thời điểm xảy ra xung 

đột, đối lập nhau về lợi ích nếu không được giải quyết sẽ dẫn tới đình công, ngưng 

việc tập thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của tỉnh Nam Định và mất trật 

tự, an toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy vai trò của công đoàn trong phát hiện và giải 

quyết mẫu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh têa còn hạn chế. Vì vậy, cần phải phát huy 

hơn nữa vai trò của tổ chức này trong phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, xung đột về 

lợi ích kinh tế hướng tới xây dựng quan hệ lao động bền vững và tiến bộ, cụ thể là: 

Một là: Tổ chức Công đoàn dệt may tỉnh Nam Định và công đoàn cơ sở tại 

các công ty dệt may cần phải thiết lập và duy trì kênh phản ánh về quyền lợi kinh tế 

của người lao động để kịp thời nắm bắt vấn đề, phát hiện mâu thuẫn từ sớm để ngăn 

ngừa, hạn chế xảy ra xung đột và tranh chấp lao động. 

Hai là: Công đoàn dệt may tỉnh Nam Định tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các 

công đoàn cơ sở thực hiện đúng vai trò đại diện cho người lao động trong đối thoại, 

thương lượng và hướng dẫn thực hiện các bước tố tụng để giải quyết xung đột, tranh 

chấp lao động.  

Ba là: Khi xảy ra xung đột, công đoàn dệt may tỉnh Nam Định cần tích cực 

phối hợp với các cơ quan tham gia tố tụng để bảo đảm quyền lợi kinh tế hợp pháp, 

chính đáng cho người lao động, đặc biệt khi chủ sở hữu công ty dệt may bỏ trốn, phá 

sản, giải thể, nợ lương và BHXH. 
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4.2.4.2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội khác 

Hội Nông dân tỉnh Nam Định định kỳ tổ chức các khóa đào tạo nghề thủ công, 

nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn cho lao động dệt may có mong muốn làm thêm 

sau giờ làm việc. Điều này giúp có thêm thu nhập ngoài giờ và trang bị thêm kỹ năng 

nghề nghiệp mới khi họ bị mất việc làm. Thông qua hoạt động của Hội Nông dân, 

người lao động dệt may còn được tiếp cận các quỹ tín dụng với lãi suất ưu đãi. Những 

khoản vay này được sử dụng để đầu tư vào sản xuất nhỏ, chăn nuôi hoặc kinh doanh 

gia đình, từ đó giúp có thêm thu nhập ổn định. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Nam Định cần tích cực phối hợp với các công ty dệt may tổ chức các khóa đào tạo về 

kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp cho những 

lao động trẻ... Tổ chức các cuộc thi sáng tạo về sản phẩm thời trang, khuyến khích 

tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực dệt may. Tổ chức các chương trình chăm sóc sức 

khỏe, thăm hỏi, động viên những lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các 

hoạt động tình nguyện dọn vệ sinh, trồng cây xanh trong các khu công nghiệp và 

khuôn viên các công ty dệt may nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định tăng cường tổ chức các khóa đào tạo 

miễn phí về kỹ năng dệt may, kỹ năng quản lý thời gian và những kiến thức y tế về 

chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ giới. Bảo vệ quyền lợi kinh tế cho lao động nữ 

giới được quy định trong pháp luật. Phối hợp với các cơ sở y tế xã/phường tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ và tổ chức các buổi tư vấn tâm lý và sức 

khỏe cho lao động nữ giới giúp họ giải tỏa áp lực trong công việc và gia đình. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu “Lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở 

tỉnh Nam Định” nhằm thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao động theo hướng 

chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực tiễn của tỉnh Nam Định. Từ kết quả nghiên 

cứu, luận án rút ra một số kết luận cụ thể như sau: 

1. Lợi ích kinh tế cho người lao động trong các công ty dệt may là vấn đề phức 

tạp, nội dung phong phú, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn quan trọng góp phần thúc 

đẩy ngành dệt may tỉnh Nam Định phát triển, tham gia vào các công đoạn có giá trị 

gia tăng cao trong chuỗi giá trị. 

2. Trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp nối những kết 

quả đạt được của các nghiên cứu trước, nghiên cứu sinh đã bổ sung, làm rõ thêm cơ 

sở lý luận về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may phù hợp 

với điều kiện mới của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế. 

3. Luận án làm sáng tỏ tình hình lợi ích kinh tế của người lao động trong các 

công ty dệt may ở tỉnh Nam Định. Từ đó, đưa ra nhận định và đánh giá những kết 

quả đã được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và lý giải nguyên nhân. 

4. Luận án đã dự báo tình hình phát triển của dệt may thế giới và trong nước, 

xu hướng phát triển lợi ích kinh tế của người lao động dệt may đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2045. Phân tích quan điểm thực hiện hài hòa lợi ích kinh tế của người lao 

động trong các công ty dệt may theo hướng chuyên sâu, thích ứng với điều kiện thực 

tiễn ở tỉnh Nam Định. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi, cụ thể và thực chất gắn 

với từng chủ thể nhất định. 

5. Nghiên cứu về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may 

là một đề tài mới, phạm vi, nội dung nghiên cứu rộng, đòi hỏi việc nghiên cứu mang 

tính hệ thống. Dưới góc độ Kinh tế chính trị học, luận án mới bước đầu khám phá 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lợi ích kinh tế của người lao động trong công ty 

dệt may ở tỉnh Nam Định. Từ những nền tảng nghiên cứu ban đầu, nghiên cứu sinh 

sẽ tiếp tục bổ sung, mở rộng và phát triển đề tài nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm lợi 

ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may trong phạm vi cả nước. 
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Công ty 

TNHH Vina 

KI Global 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 
May trang phục 

Phường Trường 

Thi, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

2 

Công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định 

 

10 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất sợi, hoàn 

thiện sản phẩm dệt, 

sản xuất hàng dệt 

sẵn,  vải dệt kim, 

vải đan móc, vải 

không dệt 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, Phường 

Mỹ Xá, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

3 

Công ty 

TNHH 

Padmac Việt 

Nam 

10 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất trang 

phục 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

4 

Công ty 

TNHH Smart 

Shirts 

Garments 

Manufacturing 

Bảo Minh 

10 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất vải dệt 

thoi,  vải dệt kim, 

vải đan móc, vải 

không dệt, sản xuất 

hàng may sẵn, may 

trang phục, sản 

xuất trang phục dệt 

kim, đan móc 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

5 

Công ty 

TNHH 

Junzhen 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất 

hàng may sẵn, may 

trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, 

đan móc 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 
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6 

Công ty 

TNHH công 

nghiệp 

Ramatex Nam 

Định 

10 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất 

hàng may sẵn, may 

trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, 

đan móc 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

7 

CTCP dệt 

nhuộm Thiên 

Nam Sunrise 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất vải dệt 

thoi, hoàn thiện sản 

phẩm dệt 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

8 

Công ty 

TNHH Santa 

Clara 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

May trang phục, 

bán buôn, bán lẻ 

hàng dệt may 

Xã Yên Bình, 

Huyện ý Yên, 

Tỉnh Nam Định 

9 

Xí nghiệp may 

Arksun Nam 

Định 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 
May trang phục 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, Mỹ Xá, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

10 
CTCP dệt 

nhuộm SVT 
09 

Vốn đầu tư  

nước ngoài 

Sản xuất sợi, hoàn 

tất  sản phẩm dệt,  

sản xuất vải dệt 

kim, đan móc, vải 

không dệt 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, 

Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

11 

CTCP TCE 

Vina Denim 

 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất 

hàng dệt sẵn, may 

trang phục, bán 

buôn, bán lẻ hàng 

dệt may 

khu công nghiệp 

Hòa Xá, Phường 

Mỹ Xá, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

12 

Công ty 

TNHH Smart 

Shirts 

Garments 

Manufacturing 

– chi nhánh 

Xuân Trường 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất vải dệt 

thoi,  vải dệt kim, 

vải đan móc, vải 

không dệt, sản xuất 

hàng may sẵn, may 

trang phục, sản 

xuất trang phục dệt 

kim, đan móc 

Xã Xuân Trung, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định, 
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13 

Công ty 

TNHH Geu-

Lim Culture 

and Fashion 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất hàng may 

sẵn, may trang phục 

Thị Trấn Gôi, 

Huyện Vụ Bản, 

Tỉnh Nam Định 

14 

Công ty 

TNHH may 

Việt Thuận 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất trang phục 

dệt kim, đan móc, 

sản xuất hàng dệt 

sẵn 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, Mỹ Xá, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

15 

Công ty 

TNHH D.F 

ZIN 

09 
Vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sản xuất hàng may 

mặc xuất khẩu 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, Phường 

Mỹ Xá, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

16 
CTCP dệt Bảo 

Minh 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, vải 

dệt kim, vải đan 

móc, vải không dệt 

Khu công nghiệp 

Bảo Minh, Xã 

Liên Bảo, Huyện 

Vụ Bản, Tỉnh 

Nam Định 

17 

Tổng CTCP 

Dệt May Nam 

Định 

09 
Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, hoàn 

thiện sản phẩm dệt, 

sản xuất hàng dệt 

sẵn,  vải dệt kim, 

vải đan móc, vải 

không dệt 

Phường Ngô 

Quyền, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

18 
CTCP dệt may 

Sơn Nam 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, sản 

xuất vải dệt thoi, 

hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất 

vải dệt kim, đan 

móc, vải không dệt, 

may trang phục, sản 

xuất hàng dệt sẵn.. 

Phường Trần 

Quang Khải, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

19 

Công ty 

TNHH may  

T & C 

10 
Vốn đầu tư 

trong nước 

Hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất 

hàng dệt sẵn, may 

trang phục, bán 

Xã Thọ Nghiệp, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 
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buôn, bán lẻ hàng 

dệt may 

20 

CTCP Thời 

trang thể thao 

chuyên nghiệp 

Giao Thủy 

09 
Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt 

sẵn, may trang 

phục, sản xuất trang 

phục dệt kim, đan 

móc 

Thị Trấn Ngô 

Đồng, Huyện 

Giao Thủy, Tỉnh 

Nam Định 

21 
CTCP  

Nam Âu 
10 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất thảm, 

chăn, đệm, may 

trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, 

đan móc, bán buôn, 

bán lẻ vải 

Xã Hiển Khánh, 

Huyện Vụ Bản, 

Tỉnh Nam Định 

22 

Công ty 

TNHH 

Maxport 

limited (Viet 

Nam) - chi 

nhánh Nam 

Định 

09 
Vốn đầu tư 

nước nước 

Sản xuất vải dệt 

kim, vải đan móc, 

vải không dệt, sản 

xuất hàng may mặc 

Phường Lộc 

Vượng, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

23 
CTCP may 

Sông Hồng 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất thảm, 

chăn, đệm, may 

trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, 

đan móc, bán buôn, 

bán lẻ vải 

Thống Nhất, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

24 

Công ty 

TNHH dệt 

may Hoàng 

Đam 

09 
Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất thảm, 

chăn, đệm, may 

trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, 

đan móc, bán buôn, 

bán lẻ vải. 

Xã Hải Xuân, 

Huyện Hải Hậu, 

Tỉnh Nam Định 

25 
CTCP may 

Nam Hà 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 
May trang phục 

Phường Vị 

Xuyên, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

26 
CTCP may 

Duy Minh 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt 

sẵn, may trang 

Xã Trực Nội, 

Huyện Trực 
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                                                                       Nguồn: Tác giả tự khảo sát và thống kê 

 

 

 

 

 

 

 

 

phục, sản xuất trang 

phục dệt kim, đan 

móc, bán buôn vải, 

hàng may sẵn 

Ninh, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam 

27 

Công ty 

TNHH dệt 

may Hoàng 

Dũng 

09 
Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt 

sẵn, may trang 

phục, sản xuất trang 

phục dệt kim, đan 

móc, bán buôn vải, 

hàng may sẵn 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, Phường 

Lộc Hòa, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định,  

28 
CTCP Bảo 

Linh 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 
May trang phục 

Xã Hồng Quang, 

huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

29 
CTCP dệt may 

Tuấn Thành 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất các mặt 

hàng dệt, may xuất 

khẩu 

Cụm Công 

nghiệp An Xá, 

Phường Mỹ 

Xá,  Thành phố 

Nam Định, Tỉnh 

Nam Định. 

30 
CTCP may 

Việt Hà 
09 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất may trang 

phục, hàng may sẵn 

Đường Nguyễn 

Văn Trỗi, 

Phường Năng 

Tĩnh,  Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh  Nam 

Định. 

https://masothue.com/0600341932-cong-ty-co-phan-det-may-tuan-thanh
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PHỤ LỤC 2 

CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN ÁN SỬ DỤNG SỐ 

LIỆU ĐỂ PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

STT Công ty 

dệt may 

Sở hữu vốn Sản phẩm 

sản xuất chính 

Địa chỉ 

1 CTCP 

May 9 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Hoàn thiện sản phẩm sợi, sản 

xuất vải dệt kim, vải đan móc, 

vải không dệt, sản xuất hàng 

may mặc, sản xuất trang phục 

dệt kim, đan móc. 

Phường Ngô 

Quyền, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

2 CTCP 

May Nam 

Định 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt sẵn, may 

trang phục, sản xuất trang phục 

dệt kim, đan móc, bán buôn 

vải, hàng may sẵn, sản xuất vải 

dệt kim, vải đan móc, vải 

không dệt 

Khu công 

nghiệp Hòa Xá, 

Phường Mỹ Xá, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

3 CTCP dệt 

lụa Nam 

Định 

Vốn đầu tư 

trong nước 

 

 

 

Sản xuất bông, tơ, xơ, sợi dệt, 

sản xuất vải, hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất vải dệt kim, 

vải đan móc và vải không dệt 

khác, may trang phục, sản xuất 

trang phục dệt kim, đan móc. 

Phường Trần 

Hưng Đạo, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

4 Công ty 

may Nam 

An 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất vải dệt kim, vải đan 

móc và vải không dệt khác, sản 

xuất hàng dệt sẵn, may trang 

phục 

Phường Trường 

Thi, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

5 Tổng 

CTCP dệt 

may Nam 

Định 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, hoàn thiện sản 

phẩm dệt, sản xuất hàng dệt 

sẵn,  vải dệt kim, vải đan móc, 

vải không dệt 

Phường Ngô 

Quyền, Thành 

phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1321
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1321
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1321
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6 CTCP 

Nam Tiến 

Nam Định 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Vải dệt kim, vải đan móc, vải 

không dệt, sản xuất hàng dệt 

sẵn, sản xuất thảm, chăn, gối 

đệm, may trang phục 

 Xã Nam Tiến, 

Huyện Nam 

Trực, Tỉnh Nam 

Định 

7 CTCP Xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt sẵn, may 

trang phục 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

8 Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam Định 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, sản xuất vải dệt 

kim, vải đan móc và vải không 

dệt khác, may trang phục, sản 

xuất hàng may sẵn, sản xuất 

hàng may sẵn, bán buôn, bán lẻ 

hàng may mặc 

Khu công 

nghiệp Hòa Xá, 

Phường Mỹ Xá, 

Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam 

Định 

                                                                                                                 Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 3 

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY 

DỆT MAY Ở MỘT SỐ TỈNH TRONG CẢ NƯỚC 

 

STT Công ty 

dệt may 

Sở hữu vốn Sản phẩm 

sản xuất chính 

Địa chỉ 

1 
CTCP xuất khẩu 

may Ninh Bình 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Hoàn thiện sản phẩm 

dệt, sản xuất vải dệt 

kim, vải đan móc, vải 

không dệt, sản xuất 

hàng may mặc, sản xuất 

trang phục dệt kim, đan 

móc, buôn bán vải, 

hàng may sẵn 

 Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh 

Bình 

2 
CTCP sợi Trà 

Lý 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, bán buôn 

vải, hàng may sẵn. 

Phường Tiền 

Phong, Thành phố 

Thái Bình, Tỉnh 

Thái Bình 

3 
Tổng CTCP dệt 

may Hà Nội 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sợi, vải dệt kim, quần 

áo dệt kim xuất khẩu, 

khăn… 

 Phường Mai Động, 

Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

4 
CTCP may 

Hưng Yên 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng dệt sẵn, 

bán buôn, bán lẻ vải, 

len, hàng may sẵn. 

Phường Minh Khai, 

Thành phố Hưng 

yên, Tỉnh Hưng 

Yên 

5 
CTCP may Tiên 

Hưng 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng may sẵn, 

bán buôn, bán lẻ vải, 

len, hàng may sẵn. 

Thị trấn Vương, 

Huyện Tiên Lữ, 

Hưng Yên 

6 
CTCP may Đức 

Hạnh 

Vốn đầu tư 

trong nước 
Sản xuất hàng may sẵn 

 Xã Trung Lương, 

Huyện Bình Lục, 

Tỉnh Hà Nam 
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7 
Công ty TNHH 

may Hưng Nhân 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất hàng may sẵn, 

may trang phục, bán 

buôn vải, hàng may sẵn. 

khu công nghiệp 

Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Thái Bình 

8 
Công ty TNHH 

MTV dệt 8/3 

Vốn đầu tư 

trong nước 

Sản xuất sợi, sản xuất 

vải dệt thoi, hoàn thiện 

sản phẩm dệt, Sản xuất 

vải dệt kim, vải đan 

móc và vải không dệt 

khác, sản xuất hàng dệt 

sẵn, thảm, chăn, đệm, 

may trang phục, sản 

xuất trang phục dệt 

kim, đan móc. 

Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố 

Hà Nội, 

                                                                                                                   Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 4 

PHỤ CẤP LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ CÔNG TY 

DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

                                                                                 Đơn vị: Đồng/tháng 

STT 
Công ty 

dệt may 
Các hình thức phụ cấp lương 

Phụ cấp lương  

2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP 

May 9 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 50,000 50,000 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
0 0 

Phụ cấp lương độc hại 100,000 100,000 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 150,000 150,000 

2 

CTCP 

May 

Nam 

Định 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 740,000 780,000 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
100,000 100,000 

Phụ cấp lương độc hại 0 0 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 15,000,000 17,000,000 

3 

CTCP 

dệt lụa 

Nam 

Định 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 0 0 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
0 0 

Phụ cấp lương độc hại 0 0 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 250,000 500,000 

4 

Công ty 

may 

Nam An 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 0 0 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
0 0 

Phụ cấp lương độc hại 0 0 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 0 0 

 Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 0 0 
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5 

Tổng 

CTCP 

dệt may 

Nam 

Định 

Phụ cấp lương an toàn và vệ sinh 

trong môi trường lao động 
10,000 10,000 

Phụ cấp lương độc hại 130,000 130,000 

Phụ cấp lương chức vụ 460,000 784,000 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 3,400,000 5,400,000 

6 

CTCP 

Nam 

Tiến 

Nam 

Định 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 0 0 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
0 0 

Phụ cấp lương độc hại 0 0 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 0 0 

7 

CTCP xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 390,000 832,000 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
40,000 40,000 

Phụ cấp lương độc hại 0 0 

Phụ cấp lương chức vụ 0 0 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 80,000 100,000 

8 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam 

Định 

Phụ cấp lương phòng cháy chữa cháy 217,000 630,000 

Phụ cấp lương an toàn vệ sinh lao 

động 
47,000 56,000 

Phụ cấp lương độc hại 78,00 78,000 

Phụ cấp lương chức vụ 
Theo chức 

vụ 

Theo chức 

vụ 

Phụ cấp lương kiêm nhiệm 1,395,000 1,678,000 

                                                                                                                Nguồn: [ 25] 
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PHỤ LỤC 5 

HÌNH THỨC, ĐỊNH MỨC THƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT 

SỐ CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

                                                                                                         Đơn vị: Đồng/lần 

STT 
Công ty 

dệt may 
Các hình thức thưởng 

Số tiền thưởng 

2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP  

May 9 

Thưởng lương tháng 13 3,400,000 8,100,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 1,000,000 1,000,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 300,000 500,000 

Thưởng khác 500,000 200,000 

2 

CTCP 

May 

Nam 

Định 

Thưởng lương tháng 13 7,000,000 10,000,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 2,000,000 5,000,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 500,000 1,000,000 

3 

CTCP  

dệt lụa 

Nam 

Định 

Thưởng lương tháng 13 8,550,000 10,700,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 2,000,000 5,000,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 400,000 600,000 

Thưởng khác 1,000,000 3,000,000 

4 

Công ty 

may 

Nam An 

Thưởng lương tháng 13 2,048,308 1,652,506 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 0 0 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 300,000 500,000 

 

 

5 

Tổng 

CTCP 

dệt may 

Nam 

Định 

Thưởng lương tháng 13 2,800,000 7,500,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 500,000 500,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 300,000 500,000 

6 
CTCP 

Nam 

Thưởng lương tháng 13 7,000,000 9,000,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 
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Tiến 

Nam 

Định 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 2,000,000 3,000,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 300,000 1,500,000 

7 

CTCP xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Thưởng lương tháng 13 6,770,000 8,079,000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 0 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 1,000,000 1,500,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 260,000 312,000 

Thưởng khác 1,489,000 1,833,000 

8 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam 

Định 

Thưởng lương tháng 13 5.500.000 11.000.000 

Thưởng cho người có thâm niên 0 100.000 

Thưởng khi đạt thành tích xuất sắc 500,000 500,000 

Thưởng chuyên cần/ngày công cao 150,000 250,000 

                                                                                                                   Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 6 

HÌNH THỨC, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ CÔNG TY DỆT MAY Ở 

TỈNH NAM ĐỊNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

                                                                                            Đơn vị: Đồng/tháng 

STT Công ty Hỗ trợ vật chất khác 2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP 

May 9 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 100,000 100,000 

Hỗ trợ nắng nóng 130,000 130,000 

Hỗ trợ xăng xe 150,000 150,000 

Hỗ trợ điện thoại 100,000 100,000 

Hỗ trợ trang phục 0 0 

Hỗ trợ ăn ca 15,000 16,000 

2 

CTCP 

May Nam 

Định 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 0 0 

Hỗ trợ nắng nóng 100,000 200,000 

Hỗ trợ xăng xe 0 0 

Hỗ trợ điện thoại 0 0 

Hỗ trợ trang phục 0 0 

Hỗ trợ ăn ca 16,000 20,000 

3 

CTCP dệt 

lụa Nam 

Định 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 0 0 

Hỗ trợ nắng nóng 50,000 70,000 

Hỗ trợ xăng xe 0 390,000 

Hỗ trợ điện thoại 0 0 

Hỗ trợ trang phục 200,000 300,000 

Hỗ trợ ăn ca 11,000 15,000 

4 

Công ty 

may Nam 

An 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 15,000 15,000 

Hỗ trợ nắng nóng 0 0 

Hỗ trợ xăng xe 100,000 100,000 

Hỗ trợ điện thoại 0 0 

Hỗ trợ trang phục 0 0 

Hỗ trợ ăn ca 9,000 14,000 

 Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 0 0 
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5 
Tổng 

CTCP dệt 

may Nam 

Định 

Hỗ trợ nắng nóng 91,000 110,000 

Hỗ trợ xăng xe 200,000 200,000 

Hỗ trợ điện thoại 100,000 120,000 

Hỗ trợ trang phục 350,000 450,000 

Hỗ trợ ăn ca 15,000 18,000 

6 

CTCP 

Nam Tiến 

Nam Định 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 200,000 200,000 

Hỗ trợ nắng nóng 300,000 300,000 

Hỗ trợ xăng xe 0 0 

Hỗ trợ điện thoại 0 0 

Hỗ trợ trang phục 0 0 

Hỗ trợ ăn ca 12,000 15,000 

7 

CTCP xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 10,000 50,000 

Hỗ trợ nắng nóng 100,000 100,000 

Hỗ trợ xăng xe 0 0 

Hỗ trợ điện thoại 100,000 100,000 

Hỗ trợ trang phục 0 0 

Hỗ trợ ăn ca 12,000 13,000 

8 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam Định 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 120,000 120,000 

Hỗ trợ nắng nóng 34,000 42,000 

Hỗ trợ xăng xe 150,000 200,000 

Hỗ trợ điện thoại 100,000 100,000 

Hỗ trợ trang phục 250,000 350,000 

Hỗ trợ ăn ca 15,000 18,000 

                                                                                                                  Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 7 

MỨC HƯỞNG PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ  

CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

                                                                                            Đơn vị: Đồng/lần 

STT 

 

Công ty 

 

Các chế độ phúc lợi 

Số tiền được nhận  

2012-2017 2017-2022 

1 
CTCP 

May 9 

Thăm hỏi ốm đau 150,000 300,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
600,000 1,000,000 

Tặng quà kết hôn 300,000 300,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 500,000 200,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

550,000 250,000 

2 

CTCP 

May Nam 

Định 

Thăm hỏi ốm đau 100,000 200,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
300,000 500,000 

Tặng quà kết hôn 200,000 300,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 1,000,000 1,300,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

1,930,000 2,650,000 

3 

CTCP dệt 

lụa Nam 

Định 

Thăm hỏi ốm đau 330,000 380,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
900,000 1,400,000 

Tặng quà kết hôn 300,000 500,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 800,000 1,305,000 
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Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

1,730,000 3,055,000 

4 

Công ty 

may Nam 

An 

Thăm hỏi ốm đau 200,000 200,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
750,000 750,000 

Tặng quà kết hôn 300,000 300,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 300,000 200,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

400,000 320,000 

 

 

5 

Tổng 

CTCP dệt 

may Nam 

Định 

Thăm hỏi ốm đau 100,000 150,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
900,000 1,200,000 

Tặng quà kết hôn 500,000 500,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 500,000 750,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

800,000 1,050,000 

6 

CTCP 

Nam Tiến 

Nam Định 

Thăm hỏi ốm đau 0 0 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
500,000 500,000 

Tặng quà kết hôn 0 0 

Thăm quan nghỉ dưỡng 100,000 100,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

1,350,000 1,350,000 

7 Thăm hỏi ốm đau 200,000 300,000 
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CTCP xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
600,000 1,000,000 

Tặng quà kết hôn 500,000 1,000,000 

Thăm quan nghỉ dưỡng 670,000 620,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 

20/10; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung 

thu; Tết dương lịch; Tết cổ truyền; 

ngày thành lập công ty…) 

870,000 820,000 

8 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam Định 

Thăm hỏi ốm đau 200,000 200,000 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động 
500,000 500,000 

Tặng quà kết hôn 0 0 

Thăm quan nghỉ dưỡng 200,000 500,000 

Tặng quà ngày Lễ, kỷ niệm (8/3; 20/10; 

30/4; 1/5; 1/6; 2/9; Tết Trung thu; Tết 

dương lịch; Tết cổ truyền; ngày thành 

lập công ty…) 

1,350,000 2,450,000 

                                                                                                                Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 8 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM Ở MỘT SỐ 

CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

                                                                                         Đơn vị: Người 

STT 
Công ty  

dệt may 

Các loại 

hình bảo 

hiểm bắt 

buộc 

2012 - 2017 2017-2022 

Tổng số 

lao động  

Số lao 

động 

tham gia 

bảo hiểm  

Tổng số 

lao động  

Số lao 

động 

tham gia 

bảo 

hiểm  

1 CTCP May 9 

BHXH 

450 

400 

195 

175 

BHYT 400 175 

BHTN 400 175 

2 
CTCP May 

Nam Định 

BHXH 

1100 

1060 

880 

840 

BHYT 1060 840 

BHTN 1060 840 

3 
CTCP dệt lụa 

Nam Định 

BHXH 

502 

384 

455 

361 

BHYT 384 361 

BHTN 384 361 

4 
Công ty may 

Nam An 

BHXH 

717 

717 

324 

324 

BHYT 717 324 

BHTN 717 324 

5 

Tổng CTCP 

dệt may Nam 

Định 

BHXH 

3960 

3160 

3320 

2660 

BHYT 3160 2660 

BHTN 3160 2660 

6 

CTCP Nam 

Tiến Nam 

Định 

BHXH 

420 

420 

500 

500 

BHYT 420 500 

BHTN 420 500 

7 

CTCP xí 

nghiệp may 

Vị Hoàng 

BHXH 

225 

220 

162 

131 

BHYT 220 131 

BHTN 220 131 

8 

Nhà máy sợi 

Vinatex Nam 

Định 

BHXH 

230 

175 

210 

185 

BHYT 175 185 

BHTN 175 185 

                                                                                                             Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 9 

CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH CHẬM ĐÓNG TIỀN 

BHXH, BHYT, BHTN TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN TÍNH ĐẾN 15/11/2023 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số tháng  

1 Công ty TNHH Việt Anh  
Đường N4 - khu công nghiệp 

Hoà Xá 
113 

2 CTCP may thêu Việt Phát  

Thôn Thanh Khê, xã Nam 

Cường, huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định 

14 

3 Cơ sở may H.J Nam Quang  
Thửa 10 tờ BĐ 242 thôn Vụ 

Bản, xã Lộc An, TP Nam Định 
6 

4 
Công ty may TNHH Garnet 

Nam Định  

C6-5 khu công nghiệp Hoà Xá - 

phường Mỹ Xá - TP Nam Định 
4 

5 
Công ty TNHH In Thêu 

Nam Nhuận  

KM số 5 đường 10, xã Thành 

Lợi, huyện Vụ Bản 
3 

6 
Công TNHH MTV kinh 

doanh TM Hà Phương  

126 Đường Trần Huy Liệu - 

P.Văn Miếu-TP NĐ 
18 

7 
Công ty TNHH Đức Dũng 

Nam Định  

92/144 Mạc Thị Bưởi, phường 

Thống Nhất, thành phố Nam 

Định 

12 

8 
Công ty TNHH Việt Phát - 

Hải Phú  

Xóm Mai Quyền, xã Hải Phú, 

huyện Hải Hậu 
11 

9 
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thái Bình 

Công ty TNHH Đức Hiếu. Lô 

17+18 Đường N2 CCN An Xá - 

TP Nam Định 

4 

10 
Công ty TNHH thương mại 

S.T.S VINA  

Số 32/39 Tức Mạc, P.Lộc 

Vượng, TP Nam Định (xã Hải 

Toàn - Hải Hậu) 

4 

11 

Công ty TNHH Thương mại 

xuất nhập khẩu máy may Hà 

Lâm 

Số 45 đường Giải Phóng, 

phường Trường Thi, TP Nam 

Định 

3 

                                                                                                                Nguồn: [5] 
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PHỤ LỤC 10 

SỐ LẦN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG, TẬP HUẤN, DIỄN TẬP 

VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA 

MỘT SỐ CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

 

                                                                                                                   Nguồn: [25] 

 

Quan trắc 

môi trường 

lao động 

CTCP 

May 9 

CTCP 

may 

Nam 

Định 

CTCP 

dệt 

lụa 

Nam 

Định 

CTCP 

xí 

nghiệp 

may 

Vị 

Hoàng 

CTCP 

may 

Nam 

An 

Tổng 

CTCP 

dệt 

may 

Nam 

Định 

Nhà 

máy 

sợi 

Vinatex 

Nam 

Định 

CTCP 

Nam 

Tiến 

Nam 

Định 

Tần suất/năm 1 4 4 2 0 4 1 0 

Tổng số lần 

quan trắc môi 

trường lao 

động 

10 10 40 22 0 44 1 0 

Số lớp tập 

huấn về an 

toàn lao động 

2 30 16 2 3 5 2 0 

Số lượt người 

được tập huấn 

an toàn lao 

động 

70 8820 972 320 708 750 410 0 

Số lần diễn tập 

về an toàn và 

vệ sinh trong 

môi trường lao 

động 

2 20 10 2 2 9 4 0 

Số lượt người 

được diễn tập 

an toàn và vệ 

sinh trong môi 

trường lao 

động 

70 8820 972 60 60 1350 410 0 
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PHỤ LỤC 11 

SỐ LẦN, SỐ LƯỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, TẦM SOÁT UNG THƯ, 

KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ 

CÔNG TY DỆT MAY Ở TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

 

Khám sức 

khỏe cho 

người lao 

động 

CTCP 

May  

9 

CTCP 

may 

Nam 

Định 

CTCP 

dệt 

lụa 

Nam 

Định 

CTCP 

xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

CTCP 

may 

Nam 

An 

Tổng 

CTCP 

dệt may 

Nam 

Định 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam 

Định 

CTCP 

Nam 

Tiến 

Nam 

Định 

Tần suất 

khám sức 

khỏe định 

kỳ/năm 

1 2 1 2 1 1 1 2 

Số lượt người 

được khám 

sức khỏe định 

kỳ 

654 1500 975 340 1041 6540 410 920 

Tần suất 

khám tầm 

soát ung 

thư/năm 

0 2 1 1 0 0 0 0 

Số lượt người 

được khám 

tầm soát ung 

thư 

0 180 200 150 0 0 0 0 

Tần suất 

khám phát 

hiện bệnh 

nghề 

nghiệp/năm 

0 2 1 0 0 0 0 0 

Số lượt người 

được khám 

phát hiện 

bệnh nghề 

nghiệp 

0 180 40 0 0 0 0 0 

                                                                                                                   Nguồn: [25] 
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PHỤ LỤC 12 

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG NGHỀ 

NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ CÔNG TY DỆT MAY Ở 

TỈNH NAM ĐỊNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

 

STT Công ty 

dệt may 

tỉnh Nam 

Định 

Chỉ số  

đánh giá 

Quy mô 

đào tạo 

Công ty dệt 

may ở các 

địa phương 

khác 

Chỉ số  

đánh giá 

Quy mô 

đào tạo 

1 
CTCP 

May 9 

Số lớp 0 
CTCP May 

xuất khẩu 

Ninh Bình 

Số lớp 0 

Số lượt người 0 Số lượt người 0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

2 

CTCP 

May Nam 

Định 

Số lớp 7 

CTCP Đô 

Lương 

Số lớp 5 

Số lượt người 550 Số lượt người 35 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

1,210,00

0,000 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

3 

CTCP dệt 

lụa Nam 

Định 

Số lớp 36 

CTCP sợi 

Trà Lý 

Số lớp 6 

Số lượt người 204 Số lượt người 650 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

5,743,80

0,000 

4 

Công ty 

may Nam 

An 

Số lớp 0 
CT TNHH 

may Hưng 

Nhân 

Số lớp 12 

Số lượt người 0 Số lượt người 143 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

335,000,

000 

 

 

5 

Tổng 

CTCP dệt 

may Nam 

Định 

Số lớp 48 

CT TNHH 

MTV 8/3 

Số lớp 23 

Số lượt người 1450 Số lượt người 1126 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

338,000,

000 

6 
Số lớp 0 CTCP may 

Hưng Yên 

Số lớp 29 

Số lượt người 0 Số lượt người 626 
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CTCP 

Nam Tiến 

Nam Định 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

2,126,00

0,000 

7 

CTCP xí 

nghiệp 

may Vị 

Hoàng 

Số lớp 
Hàng 

tháng 
CTCP may 

Đức Hạnh 

Số lớp 10 

Số lượt người 40 Số lượt người 500 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 

1,450,00

0,000 

8 

Nhà máy 

sợi 

Vinatex 

Nam Định 

Số lớp 0 
Tổng CTCP 

dệt may Hà 

Nội 

Số lớp 39 

Số lượt người 0 Số lượt người 938 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

Kinh phí tổ 

chức (đồng) 
0 

                                                                                                                 Nguồn: [25]                                                                                                                                                                                                                                 
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PHỤ LỤC 13 

 PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

----------- 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 
1. Họ và tên người lao động …………………………………………… 

2. Địa chỉ nơi ở …………………………………………… 

3. Tên công ty dệt may đang làm việc …………………………………………… 

4. Giới tính …………………………………………… 

5. Độ tuổi …………………………………………… 

6. Trình độ …………………………………………… 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Anh/Chị vui lòng đọc kỹ và tích vào các ô ở phía dưới) 

1. Vị trí việc làm của Anh/Chị tại công ty dệt may? 

Xơ sợi  Cắt bán thành phẩm may mặc  

Nhuộm   Là ủi, đóng gói  

Dệt đan  Cắt chỉ sản phẩm may mặc  

Văn phòng  Đảm bảo chất lượng  

Kỹ thuật – công nghệ may  Kho vận  

Giác sơ đồ  Kỹ thuật  

2. Chức vụ của Anh/Chị tại công ty dệt may? 

Người lao động 

không giữ chức vụ quản lý 

 Người lao động 

giữ chức vụ quản lý 

 

3. Công ty dệt may Anh/Chị đang làm việc là: 

Công ty dệt may tư nhân trong nước   

Công ty dệt may FDI  

4. Tổng thu nhập của Anh/Chị nhận được hàng tháng từ công ty? 

(Anh/Chị vui lòng ghi rõ thu nhập và tích vào ô các khoản tiền được nhận hàng tháng) 
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Tổng thu nhập …………………………………………..........VNĐ/tháng 

Tiền lương cơ bản  Trợ cấp  

Phụ cấp lương   Phúc lợi  

Tiền thưởng         Hỗ trợ vật chất khác  

5. Các loại phụ cấp lương Anh/Chị được nhận hàng tháng từ công ty? 

Phụ cấp lương …………………………………………..........VNĐ/tháng 

Phụ cấp độc hại  Phụ cấp phòng cháy, chữa cháy  

Phụ cấp thâm niên  Phụ cấp an toàn, vệ sinh  

Phụ cấp kiêm nhiệm  Phụ cấp trách nhiệm  

6. Các hình thức thưởng Anh/Chị được nhận hàng tháng từ công ty? 

Thưởng …………………………………………..........VNĐ/tháng 

Thưởng chuyên cần  Thưởng thâm niên  

Thưởng do đạt sản lượng  Thưởng ngày Lễ Tết  

Sáng kiến trong sản xuất  Thưởng do đạt thành tích xuất sắc  

7. Các trợ cấp Anh/Chị đã được nhận từ cơ quan bảo hiểm và công ty? 

Trợ cấp thai sản  ……………………………….VNĐ 

Trợ cấp ốm đau  ……………………………….VNĐ 

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  ……………………………….VNĐ 

Trợ cấp mất việc làm  ……………………………….VNĐ 

Trợ cấp thôi việc  ……………………………….VNĐ 

8. Các hình thức hỗ trợ khác Anh/Chị được nhận từ công ty? 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ  ……………………………….VNĐ 

Hỗ trợ xăng xe  ……………………………….VNĐ 

Hỗ trợ điện thoại  ……………………………….VNĐ 

Hỗ trợ trang phục  ……………………………….VNĐ 

Hỗ trợ ăn ca  ……………………………….VNĐ 

Hỗ trợ nắng nóng  ……………………………….VNĐ 

9. Chế độ phúc lợi Anh/Chị được nhận từ công ty? 
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Thăm hỏi ốm đau  ……………………………….VNĐ 

Phúng viếng đám hiếu người lao động 

và người thân người lao động và tặng 

quà kết hôn 

 

……………………………….VNĐ 

Thăm quan nghỉ dưỡng  ……………………………….VNĐ 

Tặng quà ngày Lễ, Tết và kỷ niệm ngày 

thành lập công ty 

 
……………………………….VNĐ 

Động viên con em người lao động học 

giỏi 

 
……………………………….VNĐ 

10. Đánh giá về mức độ hài lòng của Anh/Chị về thu nhập tại công ty? 

Nội dung 
Không 

hài lòng 

Tạm 

hài lòng 

 

Hài 

Lòng 

 

Rất 

hài lòng 

Hình thức trả lương phù hợp     

Chính sách tăng lương phù hợp     

Mức lương được trả phù hợp     

Tiền lương trả đúng thời hạn     

Các loại phụ cấp hợp lý     

Chính sách thưởng hợp lý     

Các phụ cấp được nhận đầy đủ     

11. Anh/Chị có được công ty ký kết hợp đồng lao động không? Nếu có thì 

hình thức của hợp đồng lao động là gì? 

Ký hợp đồng lao động 
Có Không 

  

Hình thức hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động có xác 

định thời gian 

Hợp đồng lao động 

không xác định thời gian 

  

12. Anh/Chị có thường xuyên phải đối mặt với các yếu tố nguy hiểm, nguy 

hại khi tham gia sản xuất tại công ty? 

Mối nguy hiểm vật lý  

Mối nguy hiểm an toàn  

Mối nguy hiểm hóa học  

Mối nguy hiểm từ tư thế, thao tác khi làm việc  
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Mối nguy hiểm tâm lý  

13. Điều kiện làm việc của Anh/Chị tại công ty dệt may? 

Thông thoáng, mát mẻ  

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi  

Bố trí khoa học và dễ di chuyển   

Đổi mới trang thiết bị, áp dụng KH-CN trong sản xuất  

14. Tại nơi Anh/Chị đang làm việc có thường xuyên xảy ra tai nạn lao 

động? Các bệnh nghề nghiệp Anh/Chị mắc phải khi làm việc tại công ty dệt may? 

Có  Không  

Bệnh liên quan đến đường hô hấp  

Bệnh điếc  

Bệnh xương khớp  

Căng thẳng rối loạn cảm xúc  

Bệnh da liễu  

Câu 15: Anh/Chị có được khám sức khỏe định kỳ không? Khi bị tai nạn 

lao động và bệnh nghề nghiệp chế độ của công ty như thế nào? 

Có  Không  

Được điều trị đến khi khỏi bệnh  

Được điều chuyển công việc khác phù hợp hơn  

Được hỗ trợ tiền khám và điều trị  

Không có chế độ hỗ trợ  

Câu 16: Đánh giá của Anh/Chị về môi trường, điều kiện làm việc tại công 

ty dệt may đang làm việc? 

STT Nội dung 
Không 

đồng ý 

Tạm 

đồng ý 
Đồng ý 

1 
Được phổ biến những yếu tố gây nguy hiểm, 

nguy hại tại nơi làm việc 
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2 
Được tuyên truyền những quy định của pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động 
   

3 Được bảo hộ lao động đúng theo quy định    

4 
Người lao động thường xuyên được tập huấn 

về an toàn, vệ sinh lao động  
   

5 
Công ty xây dựng nội quy về an toàn, vệ sinh 

lao động 
   

6 
Trang thiết bị bảo hộ lao động hiện đại và đáp 

ứng nhu cầu công việc 
   

7 
Công ty phân công cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động 
   

Câu 17. Anh/Chị được công ty đóng tiền bảo hiểm theo luật định không? 

Có  Không  

Câu 18: Anh/Chị có phải thường xuyên phải tăng ca làm thêm giờ? Thời 

gian làm việc tại công ty dệt may là bao nhiêu giờ? 

Có  Không  

8 giờ/ ngày  Lớn hơn 8 giờ/ ngày  

Câu 19: Đánh giá của Anh/Chị về thời gian làm việc, nghỉ dưỡng để tái sản 

xuất sức lao động của công ty dệt may đang làm việc? 

Không phù hợp  Phù hợp  

Cơ bản phù hợp  Rất phù hợp  

Câu 20: Anh/Chị được đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp tại công ty dệt may? 

Có  Không  

Câu 21: Công ty dệt may nơi Anh/Chị đang làm việc có nhà tập thể, nhà 

lưu trú hoặc ký túc xá cho người lao động không? 

Có  Không  

(Anh/Chị đã và đang ở nhà của công ty dệt may vui lòng tích các ô ở phía dưới) 
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Đánh giá của Anh/Chị về điều kiện của nhà ở của công ty: 

Không đảm bảo về điện nước  Khó khăn trong di chuyển, đi lại  

Chật chội, thiếu ánh sáng  
Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ 

đời sống sinh hoạt chưa cao 

 

Không đảm bảo an ninh, trật tự  
Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ 

đời sống sinh hoạt hiện đại 

 

Câu 22: Khi lợi ích kinh tế bị ảnh hưởng tổ chức nào đại diện bảo vệ cho 

lợi ích của Anh/Chị? 

Tổ chức Công đoàn dệt may  
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam 

Định 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam 

Định 
 Cơ quan quản lý nhà nước 

 

Hội Nông dân Nam Định  Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định  

Câu 23: Anh/Chị đã từng tham gia đình công, ngưng việc tập thể tại các 

công ty dệt may đã từng làm việc? 

Tham gia  Không tham gia  

(Anh/Chị đã từng tham gia đình công vui lòng tích các ô ở phía dưới) 

Nguyên nhân dẫn tới đình công, ngưng việc tập thể là: 

Mức lương thấp  
Chế độ phúc lợi, hỗ trợ vật chất 

khác không cao 

 

Chính sách lương, thưởng 

không minh bạch 
 

Doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo 

hiểm 

 

Thời gian làm việc không hợp 

lý, cường độ cao thường xuyên 

phải tăng ca 

 
Chậm trả lương, cắt xén lương, 

thưởng, phụ cấp 

 

----------- 

Trân trọng cảm ơn ý kiến trả lời của Anh/Chị! 

 

 

 



214 
 

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Về lợi ích kinh tế của người lao động trong các công ty dệt may ở tỉnh Nam Định 

STT Nội dung  
Kết quả 

(%) 

A1 Độ tuổi 

15 - < 20 4,28 

20 - < 25 12,8 

25 - < 30 32,86 

30 - < 35 33,33 

35 - < 40 8,57 

> 40 8,16 

A2 Trình độ 

Chứng chỉ 5,23 

Trung học 42,85 

Trung cấp 6,19 

Cao đẳng 13,8 

Đại học 29 

Sau đại học 2,93 

B1 Vị trí việc làm 

Xơ sợi 3,33 

Nhuộm 9,52 

Dệt đan 4,76 

Văn phòng 22,38 

Kỹ thuật - công nghệ may 10 

Cắt bán thành phẩm may mặc 7,61 

Là ủi, đóng gói 14,76 

Cắt chỉ sản phẩm may mặc 4,76 

Đảm bảo chất lượng 6,19 

Kho vận 6,66 

Kỹ thuật 3,37 

Giác sơ đồ 6,66 

B2 Chức vụ 
Người lao động không giữ chức vụ quản lý 84,76 

Người lao động là quản lý 15,24 
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B3 
Công ty dệt may 

đang làm việc 

Công ty dệt may tư nhân trong nước 28,57 

Công ty dệt may FDI 71,43 

B4 
Thu nhập của 

người lao động 

Tiền lương cơ bản 100 

Phụ cấp lương 95,2 

Tiền thưởng 70,4 

Trợ cấp 67,6 

 Phúc lợi 78,1 

Hỗ trợ khác 95,7 

B5 Phụ cấp lương  

Phụ cấp độc hại 69 

Phụ cấp thâm niên 53 

Phụ cấp phòng cháy, chữa cháy 92,5 

Phụ cấp an toàn, vệ sinh  93,5 

Phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm 16 

B6 Thưởng  

Thưởng chuyên cần 44 

Thưởng do đạt sản lượng 48 

Sáng kiến trong sản xuất 12,8 

Thưởng thâm niên 30,4 

Thưởng ngày Lễ Tết 68,2 

Thưởng do đạt thành tích xuất sắc 7,4 

B7 Trợ cấp 

Trợ cấp thai sản 68,3 

Trợ cấp ốm đau 64 

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 43,6 

Trợ cấp mất việc làm 11,9 

Trợ cấp thôi việc 19 

B8 
Hỗ trợ vật chất 

khác 

Hỗ trợ gửi trẻ và nuôi con nhỏ 51,2 

Hỗ trợ xăng xe 76,1 

Hỗ trợ điện thoại 80 

Hỗ trợ trang phục 64,6 

Hỗ trợ ăn ca 94,5 

Hỗ trợ nắng nóng 85,5 

B9 Phúc lợi  Thăm hỏi ốm đau 75,6 
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Phúng viếng đám hiếu người lao động, 

người thân người lao động và tặng quà kết 

hôn 

70,1 

Thăm quan nghỉ dưỡng 27,4 

Tặng quà ngày Lễ, Tết và kỷ niệm thành 

lập công ty 
91,4 

Động viên con em người lao động học giỏi 

đạt 
42 

B10 
Ký hợp đồng lao 

động 

Có  97,2 

Không 2,8 

B11 
Hình thức hợp 

đồng lao động 

Hợp đồng xác định thời gian 55,2 

Hợp đồng không xác định thời gian 44,8 

B12 

Các yếu tố nguy 

hiểm, nguy hại 

trong sản xuất dệt 

may mà người lao 

động phải đối diện 

Mối nguy hiểm vật lý 46,6 

Mối nguy hiểm an toàn 17,6 

Mối nguy hiểm hóa học 20 

Mối nguy hiểm từ tư thế, thao tác khi làm 

việc 
24,7 

Mối nguy hiểm tâm lý 30 

B13 

Điều kiện làm việc 

tại công ty dệt 

may 

Thông thoáng, mát mẻ 63,8 

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi 58,5 

Bố trí khoa học và dễ di chuyển  67.1 

Đổi mới trang thiết bị, áp dụng KH - CN 

trong sản xuất 
57,6 

B14 

Tai nạn lao động 

có xảy ra thường 

xuyên tại công ty 

dệt may 

Có 9,5 

Không 90,5 

B15 

Bệnh nghề nghiệp 

người lao động 

mắc phải khi làm 

việc tại công ty 

dệt may 

Bệnh liên quan đến đường hô hấp 38,2 

Bệnh điếc 8,1 

Bệnh xương khớp 32,5 

Căng thẳng rối loạn cảm xúc 18,7 

Bệnh da liễu 22 
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B16 
Khám sức khỏe  

định kỳ 

Có 87,6 

Không 12,4 

B17 

Chế độ của công 

ty dệt may khi 

người lao động bị 

tai nạn lao động 

Được khám, điều trị và chuyển công việc 

khác phù hợp hơn 
70,4 

Không có chế độ hỗ trợ 29,6 

B18 

Tham gia bảo 

hiểm theo luật 

định  

Có  76,6 

Không 23,4 

B19 

Người lao động 

thường xuyên 

tăng ca, làm thêm 

giờ 

Có 42,8 

Không 57,2 

B20 

Thời gian làm việc 

trung bình/ngày 

tại công ty dệt 

may 

8 giờ/ngày 58,6 

Lớn hơn 8 giờ/ngày 41,1 

B21 
Đào tạo nâng cao 

trình độ, kỹ năng 

Có 70 

Không 30 

B22 

Công ty dệt may 

có nhà ở và hỗ trợ 

tiền thuê nhà  

Có 22,3 

Không 77,7 

B23 

Đánh giá của 

người lao động về 

điều kiện của nhà 

ở của công ty dệt 

may 

Không đảm bảo về điện nước 63,8 

Chật chội, thiếu ánh sáng 87,2 

Không đảm bảo an ninh, trật tự 31,9 

Khó khăn trong di chuyển, đi lại 27,6 

Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đời 

sống sinh hoạt chưa cao 
91,5 

Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đời 

sống sinh hoạt hiện đại 
8,5 

B24 Tổ chức Công đoàn dệt may 57,1 
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Tổ chức đại diện 

bảo vệ lợi ích kinh 

tế của người lao 

động khi bị ảnh 

hưởng 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định 14,2 

Hội Nông dân tỉnh Nam Định 9,5 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 12,8 

Cơ quan quản lý nhà nước 56,1 

Liên đoàn lao động tỉnh  

Nam Định 
33,3 

B25 

Người động tham 

gia đình công, 

ngưng việc tập thể  

Tham gia 19,5 

Không tham gia 80,5 

B26 

Nguyên nhân dẫn 

tới đình công, 

ngưng việc tập thể 

Mức lương thấp 51,4 

Chính sách lương, thưởng không minh 

bạch, đãi ngộ kém 
65,8 

Thời gian làm việc không hợp lý, cường độ 

cao  
73,1 

Doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm 29,2 

Chậm trả lương, cắt xén lương, thưởng, 

phụ cấp 
90 

 

 

 

 

 


